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NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC 

CHÍNH CỦA NGUỒN GEN QUÝT CHIỀNG YÊN  

TẠI HUYỆN VÂN HỒ, TỈNH SƠN LA 

Trần Thị Huế1, *, Lã Tuấn Anh1, Dương Gia Định2 

 

TÓM TẮT 

Quýt Chiềng Yên (Citrus sp. Blanco) là nguồn gen quý có đóng góp quan trọng vào việc nâng cao đời sống 

của người dân địa phương tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Nghiên cứu được thực hiện tại 1 xã trồng trọng 

điểm của huyện Vân Hồ là xã Chiềng Yên, nguồn gen quýt Chiềng Yên có một số đặc điểm nông sinh học 

chính như sau: Lá đơn hình e líp; hoa 5 cánh màu trắng; xuất hiện 3 - 4 đợt lộc/năm; tỷ lệ đậu quả tương đối 

cao và ổn định; năng suất quả trung bình đạt 35,8 kg/cây 15 tuổi. Vỏ quả mỏng, khi chín có màu vàng cam, 

thịt quả màu vàng cam, ăn có vị ngọt, hàm lượng vitamin C khá cao, đạt 25,7 mg/100 g, đường tổng số 8,0%, 

độ Brix 10,2%. 

Từ khóa: Chiềng Yên, đặc điểm nông sinh học, giá trị nguồn gen, Chiềng Yên. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Trong thời gian qua, cây có múi đã trở thành cây 

thế mạnh và là lợi thế của tỉnh Sơn La. Tỉnh Sơn La 

đã dần hình thành được những vùng sản xuất tập 

trung như: Phù Yên, Sông Mã, Vân Hồ,…. Theo số 

liệu của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La (2021) [1], 

hiện nay tổng diện tích cây có múi đạt 4.962 ha, sản 

lượng ước đạt 17.354 tấn/năm. 

Quýt Chiềng Yên (Citrus sp. Blanco) huyện Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La được biết đến như một loại cây trồng 

bản địa, xuất hiện từ rất lâu và được xem là loại cây 

ăn quả đặc sản, quý của địa phương. Hiện nay có rất 

nhiều cây quýt cổ thụ trên 30 năm tuổi, cao từ 2 - 4 

m, tán rộng từ 2 - 3 m. Đặc điểm hình thái đẹp, bắt 

mắt, vỏ quả vàng cam, bóng, quả mọng nước và đặc 

biệt quýt có vị ngọt thanh, thơm dịu đã tạo nên nét 

đặc trưng riêng khá rõ. 

Nguồn gen quýt Chiềng Yên của huyện Vân Hồ 

có khoảng 25 ha, tập trung chủ yếu ở bản Pà Puộc, 

Piềng Chà, bản Bướt...của xã Chiềng Yên, sản lượng 

hàng năm khoảng 200 tấn. Thời gian gần đây, những 

cây lâu năm (trên 30 tuổi) có dấu hiệu già cỗi (cây bị 

rụng lá rồi chết), đồng thời khu vực trồng quýt 

thường xảy ra nhiều loại sâu, bệnh hại nguy hiểm, 

người dân thường tự chiết cành để trồng cải tạo, tuy 

nhiên hiệu quả đem lại không được như mong muốn. 

                                         
1 Viện Thổ nhưỡng Nông hóa 
* Email: phhuetran@gmail.com 
2 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La  

Vì vậy, việc nghiên cứu đặc điểm nông sinh học 

nhằm có được bộ dữ liệu đầy đủ làm nguồn tư liệu 

cho công tác nghiên cứu khai thác và phát triển 

nguồn gen quýt nguồn gen quý này. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thời gian và vật liệu nghiên cứu  

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 9 năm 2020 

đến tháng 12 năm 2021.  

Nguồn gen quýt Chiềng Yên trồng bằng cây 

ghép tại xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được triển khai tại các vườn trồng 

sẵn của các hộ dân xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, 

tỉnh Sơn La. Chọn ngẫu nhiên mỗi giai đoạn (1 - 3 

tuổi và 10 - 15 tuổi) 20 cây để theo dõi. 

2.2.2. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 

Mô tả, đánh giá đặc điểm nông sinh học nguồn 

gen quýt Chiềng Yên được thực hiện theo biểu mẫu 

mô tả đánh giá nông sinh học cây có múi của Trung 

tâm Tài nguyên thực vật. 

Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi: 

+ Chiều cao cây: Đo bằng thước dài từ cổ rễ đến 

đỉnh sinh trưởng cao nhất và sử dụng phương pháp 

so sánh bóng cây (đối với cây 10 - 15 tuổi). 

+ Đường kính gốc: Đo đường kính gốc ở vị trí 

cách mặt đất 20 cm. 
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+ Đường kính tán: Đo theo hình chiều vuông góc 

xuống mặt đất theo 2 hướng Đông Tây, Nam Bắc. 

+ Đặc điểm lá: Đo chiều dài, chiều rộng của lá, 

chiều dài cuống lá (lá được lấy trên cành thuần thục, ở 

vị trí cách đầu cành là lá thứ 4 và 5), màu sắc lá. 

+ Thời điểm ra lộc (được tính từ khi có 10% số 

cành bật lộc), thời gian sinh trưởng của lộc (được 

tính từ khi nhú lộc đến khi trở thành cành thuần 

thục), thời điểm kết thúc ra lộc (được tính từ khi trên 

80% số cành bật lộc). 

+ Đặc điểm hoa: Thời gian ra hoa (từ khi cây có 

10% hoa), thời gian hoa nở rộ (từ khi cây có 50% hoa 

nở) và kết thúc nở hoa (từ khi cây có 80% hoa nở); số 

cánh hoa, nhị hoa, tỷ lệ đậu quả. 

+ Đo chiều cao quả, đường kính quả, khối lượng 

quả, số múi/quả, số hạt/quả. 

+ Năng suất: Năng suất = Số quả bình quân/cây 

x khối lượng quả trung bình 

+ Độ Brix; đường tổng số; axit tổng số; hàm 

lượng vitamin C. 

2.2.3. Xử lý số liệu 

Các kết quả được tổng hợp xử lý số liệu theo 

Excel 2007.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Một số đặc điểm hình thái của nguồn gen 

quýt Chiềng Yên 

Một số đặc điểm hình thái của quýt Chiềng Yên 

trồng bằng phương pháp ghép được thể hiện ở bảng 1. 

Bảng 1. Một số đặc điểm hình thái của  

quýt Chiềng Yên 

Tuổi 

cây 

Chiều cao 

cây (m) 

Đường 

kính thân 

(cm) 

Đường 

kính tán 

(m) 

Mật độ 

gai 

1 - 3  1,4 ± 0,2 2,1 ± 0,2 1,1 ± 0,2 Rất ít 

10 - 15  3,8 ± 0,3 7,9 ± 1,1 3,7 ± 0,3 
Không 

có 

Bảng 1 cho thấy, ở giai đoạn kiến thiết (1 - 3 

tuổi) cây có chiều cao trung bình đạt 1,4 m, đường 

kính thân 2,1 cm, đường kính tán đạt 1,1 m. Ở giai 

đoạn 10 - 15 tuổi, chiều cao cây trung bình đạt 3,8 m, 

đường kính thân 7,3 cm, đường kính tán 3,7 m. Cây 

quýt Chiềng Yên là dạng cây thân gỗ, vỏ nhẵn, cây 

mọc thẳng, góc phân cành hẹp, cành có dạng đứng, 

tán hình bán cầu và đặc biệt là không có hoặc có rất 

ít gai, một trong những đặc điểm khác biệt với quýt 

Bắc Kạn, quýt Cao Lộc. 

Lá quýt Chiềng Yên thuộc loại lá đơn, dạng 

phiến, hình e líp, hơi nhọn và lõm ở đầu mút lá, đây 

là đặc điểm đặc trưng giúp phân biệt với các giống 

quýt Bắc Sơn, quýt Hồng, quýt Giấy, quýt Chum,..... 

Kết quả nghiên cứu đặc điểm lá quýt Chiềng Yên 

được trình bày tại bảng 2. 

Bảng 2. Một số đặc điểm của lá quýt Chiềng Yên 

Tuổi cây (năm) 
Chỉ tiêu 

1 - 3  10 - 15  

Chiều dài phiến lá (cm) 9,2 ± 0,2 9,0 ± 0,2 

Chiều rộng phiến lá 

(cm) 
4,3 ± 0,2 4,2 ± 0,2 

Chiều dài cuống (cm) 0,9 ± 0,1 0,8 ± 0,2 

Mép lá 
Hơi lượn 

sóng 

Hơi lượn 

sóng 

Mút lá 
Hơi lõm ở 

đầu 

Hơi lõm ở 

đầu 

Sự phân chia lá Lá đơn Lá đơn 

Hình dạng lá E líp E líp 

Màu lá lúc non Xanh nhạt Xanh nhạt 

Màu lá lúc thuần thục Xanh đậm Xanh đậm 

Bảng 2 cho thấy, kích thước lá quýt của cây ở 2 

độ tuổi khác nhau gần như không có sự khác biệt. 

Chiều dài phiến lá dao động từ 9,0 - 9,2 cm, chiều 

rộng từ 4,2 - 4,3 cm, dài cuống lá từ 0,8 - 0,9 cm. Khi 

lá còn non có màu xanh nhạt và chuyển màu xanh 

đậm khi lá thuần thục. 

 

Hình 1. Hình ảnh cây và lá quýt Chiềng Yên 
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3.2. Đặc điểm sinh trưởng, phát triển của nguồn 

gen quýt Chiềng Yên 

3.2.1. Sự phát sinh, phát triển của lộc 

Trong một năm quýt có thể ra nhiều đợt lộc tuỳ 

vào từng vùng sinh thái, giống, tuổi cây và những tác 

động kỹ thuật của con người [2]. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy, quýt Chiềng Yên thường xuất hiện từ 3 - 4 

đợt lộc, gồm: lộc xuân, lộc hè, lộc thu và lộc đông. 

Kết quả nghiên cứu sự phát sinh, phát triển lộc được 

thể hiện ở bảng 3. 

Bảng 3. Sinh trưởng các đợt lộc của quýt Chiềng Yên 

Các thời điểm theo dõi 

Đợt lộc Xuất hiện 

lộc 

Kết thúc 

ra lộc 

Thời gian 

sinh trưởng 

lộc (ngày) 

Lộc 

xuân 
25/01 - 05/02 05 - 10/3 60 

Lộc hè 5 - 15/5 10 - 15/6 60 

Lộc thu 10 - 15/8 15 - 20/9 45 

Lộc 

đông 
10 - 15/10 20 - 25/10 45 

Bảng 3 cho thấy, mỗi đợt lộc kéo dài 45 - 60 

ngày, lộc xuân xuất hiện vào cuối tháng 1 và kết thúc 

vào giữa tháng 3, thời gian sinh trưởng trong khoảng 

60 ngày. Lộc hè thường xuất hiện từ 5 - 15/5 và kết 

thúc vào 10 - 15/6. Lộc thu xuất hiện từ 10 - 15/8 và 

kết thúc từ 15 - 20/9. Lộc đông xuất hiện khoảng 

giữa tháng 10 và kết thúc vào cuối tháng 10. So với 

lộc xuân và lộc hè, lộc thu và lộc đông có thời gian 

sinh trưởng ngắn hơn, chỉ 45 ngày.  

3.2.2. Đặc điểm hoa và quả 

Các loại cam quýt thường ra hoa rất nhiều và 

quanh năm, lượng hoa phụ thuộc vào giống, tuổi cây 

và điều kiện chăm sóc [3]. Nhiệt độ cao đẩy nhanh 

và rút ngắn thời gian nở hoa trong khi nhiệt độ thấp 

dẫn đến thời kỳ ra hoa kéo dài [4], [5], [6]. Nhiều 

loại quýt ở nước ta đã được nghiên cứu đánh giá, mỗi 

loại đều mang những đặc điểm rất riêng như quýt 

Đường có màu vàng tươi, quýt Chum có màu vàng 

mỡ gà [7]....Kết quả đánh giá đặc điểm hoa và quả 

quýt Chiềng Yên được tổng hợp ở bảng 4.  

Bảng 4 cho thấy, quýt Chiềng Yên chỉ ra hoa tập 

trung 1 lần vào tháng 3, thời gian hoa nở kéo dài 

trong khoảng 20 - 25 ngày. Hoa quýt Chiềng Yên 

mọc đơn hoặc chùm ở nách lá hoặc đỉnh lộc có 5 

cánh màu trắng dạng cuốn lòng thuyền. Cánh hoa có 

chiều dài trung bình 1,1 - 1,3 cm, chiều rộng đạt 

khoảng 0,4 cm, hoa có nhiều nhị đực, bình quân 28,2 

nhị/hoa. Đài hoa hình sao 5 cánh màu xanh, bao 

phấn màu vàng, hình bầu dục mọc thấp hơn nướm 

nhụy. 

Bảng 4. Một số đặc điểm của hoa và  

quả quýt Chiềng Yên 

Chỉ tiêu 
Đặc điểm 

hoa 
Đặc điểm quả 

Ngày bắt đầu nở 

hoa 
4 - 10/3 - 

Ngày nở hoa rộ 12 - 17/3 - 

Thời gian nở hoa 

(ngày) 
20 - 25 - 

Dạng hoa Chùm, đơn - 

Dạng cánh hoa 
Cuốn lòng 

thuyền 
- 

Màu sắc hoa Trắng sáng - 

Số cánh hoa (cánh) 5,0 - 

Dài cánh hoa (cm) 1,1 - 1,3 - 

Rộng cánh hoa 

(cm) 
0,4 ± 0,06 - 

Số chỉ nhị/hoa (tb) 28,2 - 

Chiều dài nhị (cm) 0,5 ± 0,08 - 

Màu bao phấn Màu vàng - 

Đường kính đài 

(cm) 
0,4 ± 0,08 - 

Hình dạng quả - Cầu dẹt 

Hình dạng đáy quả - 
Dạng cụt, lõm 

ở đáy 

Hình dạng đỉnh quả - 
Dạng cụt, có 

nếp gấp 

Khối lượng quả (g) - 122,7 ± 6,2 

Chiều cao quả (cm) - 3,9 ± 0,2 

Đường kính quả 

(cm) 
- 6,3 ± 0,2 

Màu vỏ quả khi 

chín 
- Vàng cam 

Số múi/quả (múi) - 11,0 ± 1,2 

Số hạt/quả (hạt) - 12,4 ± 1,3 

Tỷ lệ phần ăn được 

(%) 
- 85,8 ± 1 

Kết quả đánh giá cũng cho thấy, quả quýt 

Chiềng Yên có dạng cầu dẹt, đỉnh quả dạng cụt, có 

nếp gấp, đáy quả dạng cụt, hơi lõm. Chiều cao quả 

trung bình đạt 3,9 cm, đường kính 6,3 cm, khối lượng 
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trung bình đạt 122,7 g/quả, cao hơn rất nhiều so với 

các giống quýt Đường không hạt Đồng Tháp (62,0 

g/quả), nhưng lại thấp hơn quýt Sen Yên Bái (168,35 

g/quả). Khi chín vỏ quả có màu vàng, bóng sáng. 

Trung bình quả quýt Chiềng Yên có khoảng 11,0 

múi/quả, 12,4 hạt/quả, tỷ lệ ăn được đạt 85,8%, cao 

hơn so với quýt Khốp Hà Tĩnh đạt 63,03% [8], quýt 

Sen Yên Bái đạt 73,34% [7]. 

 

Hình 2. Hình ảnh hoa và quả quýt Chiềng Yên 

Phân tích một số chỉ tiêu sinh hóa của quả, kết 

quả được thể hiện ở bảng 5. 

Bảng 5. Độ Brix và một số chỉ tiêu hóa sinh  

của quýt Chiềng Yên 

Chỉ tiêu Kết quả phân tích 

Độ Brix (%) 10,2 ± 0,4 

Đường tổng số (%) 8,0 ± 0,2 

Axit tổng số (%) 0,27 ± 0,04 

Vitamin C (mg/100g) 25,7 ± 3,3 

Bảng 5 cho thấy, quýt Chiềng Yên có độ Brix, 

axit tổng số và vitamin C lần lượt đạt 10,2%, 0,27%, 

25,7,6 mg/100 g, thấp hơn so với các giống quýt 

Khốp, quýt Sen, quýt Mường Khương, Lào Cai, Quýt 

Bắc Kạn, quýt Giấy, Tuyên Quang. Tuy nhiên, hàm 

lượng đường tổng số khá cao, trung bình đạt 8,0%. 

3.2.3. Khả năng đậu quả và năng suất  

Sau khi thụ phấn, thụ tinh, quýt Chiềng Yên 

bước vào giai đoạn rụng quả sinh lý. Kết quả đánh 

giá khả năng đậu quả, các yếu tố cấu thành năng suất 

và năng suất của quýt Chiềng Yên được trình bày ở 

bảng 6.  

Bảng 6. Khả năng đậu quả, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của quýt Chiềng Yên 

Thời gian sau tắt hoa (ngày) 
Chỉ tiêu theo dõi 

5 15 30 60 90 
Giá trị 

Số quả đậu (quả/cành) 62,50 51,25 30,25 15,00 14,85 - 

Tỷ lệ đậu quả (%) 17,30 14,19 8,37 4,15 4,10 - 

Khối lượng quả (g) - - - - - 122,7 ± 6,2 

Số quả/cây (quả) - - - - - 316,2 ± 20,8 

Năng suất thực thu (kg/cây) - - - - - 35,8 ± 6,5 

Bảng 6 cho thấy, tỷ lệ đậu quả của quýt Chiềng 

Yên ở những ngày đầu sau tắt hoa khá cao, đạt 

17,30% sau 5 ngày tắt hoa. Tuy nhiên, số lượng quả 

trên cành giảm nhanh ở các giai đoạn sau và ổn định 

ở giai đoạn sau tắt hoa 60 – 90 ngày (tỷ lệ đậu quả đạt 

4,15 - 4,10%). Hiện nay, tỷ lệ đậu quả của các giống 

cây có múi rất thấp, trung bình chỉ đạt 1 - 3% (Bưởi 

Diễn đạt 1,8%, bưởi Bốn mùa đạt 1,71 - 2,75%, quýt 

Khốp đạt 2,24%...).  

Kết quả bảng 6 cũng cho thấy, cây quýt Chiềng 

Yên 15 năm tuổi cho số quả trung bình 316,2 

quả/cây và năng suất trung bình đạt 35,8 kg/cây. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Nguồn gen quýt Chiềng Yên có một số đặc điểm 

nông sinh học chính như sau:  

- Thân gỗ, vỏ nhẵn, mọc thẳng, không có hoặc 

có rất ít gai; cành mọc thẳng, góc phân cành hẹp; lá 

thuần thục có màu xanh đậm, lá có dạng e líp, mép lá 

hơi lượn sóng, hơi lõm ở mút lá.  
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- Trong một năm quýt Chiềng Yên có khả năng 

ra từ 3 - 4 đợt lộc; hoa mọc đơn hoặc mọc thành 

chùm, có 5 cánh màu trắng dạng cuốn lòng thuyền; 

quả quýt có dạng cầu dẹt, đỉnh quả dạng cụt, có nếp 

gấp, đáy quả dạng cụt, hơi lõm. 

- Quýt Chiềng Yên trung bình có 11,0 múi/quả, 

12,4 hạt/quả, có vị ngọt, tỷ lệ đậu quả tương đối cao 

và ổn định, năng suất quả trung bình đạt 35,8 

kg/cây. Hàm lượng đường tổng số trung bình đạt 

8,0%, axit tổng số 0,27%, vitamin C đạt 25,67 mg/100 

g, độ Brix là 10,2%. 

4.2. Đề nghị 

Ứng dụng kết quả nghiên cứu đã đạt được trong 

việc hoàn thiện quy trình canh tác và phát triển 

nguồn gen quýt Chiềng Yên tại Sơn La. 
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A STUDY ON SOME MAIN AGRO - BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CHIENG YEN MANDARIN  

IN VAN HO DISTRICT, SON LA PROVINCE 

Tran Thi Hue, La Tuan Anh, Duong Gia Dinh 

Summary 

Chieng Yen mandarin (Citrus sp. Blanco) has been traditionally cultivated in Van Ho district, Son La 

province paid important role in improving living condition of local growers. The study was conducted in 1 

key commune (Chieng Yen) that is growing mandarin of Van Ho district. The result showed that, simple 

elliptical leaves, white five - petaled flowers, appear 3 - 4 times/year, stable fruit setting ratio, skin is thin, 

yellow orange when ripe, the flesh of the fruit is yellow orange and has a sweet taste, high yield (average 

fruit yield is 35.8 kg/15 year old tree), and vitamin C (25.7 mg/100 g), total sugar (8.0%), Brix (10.2%). 

Keywords: Chieng Yen mandarin, agrobiological characteristics, value of genetic resources, Chieng Yen. 
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NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA GIỐNG QUÝT 

KHÔNG HỘT GHÉP TRÊN GỐC QUÁCH  

(Limonia acidissima L.) 

Nguyễn Thành Nhân1, Lê Văn Bé1, Dương Thị Huỳnh Liên1 

 

TÓM TẮT 

Nhằm đánh giá khả năng kháng mặn của cây quách (Limonia acidissima L. thuộc họ cam Rutaceae) và tổ 

hợp ghép giống quýt không hột trên gốc quách cũng như khả năng tiếp hợp của chúng, 3 thí nghiệm trong 

chậu, một nhân tố được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ với yếu tố thí nghiệm là nồng độ muối nhân 

tạo khác nhau (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10‰ đối với gốc ghép quách; 0, 1, 3, 5, 7, 9‰ đối với tổ hợp ghép) và 

tương quan về sinh trưởng của cành ghép với gốc ghép (với thí nghiệm về khả năng tiếp hợp) đã được thực 

hiện tại Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ, giai đoạn cây 2 tháng tuổi đến 1 năm tuổi. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy, trong điều kiện tưới mặn nhân tạo, cây quách 2 tháng tuổi có khả năng sống ở độ mặn 

7‰ trong 3 tháng, trong lúc tổ hợp ghép quýt/quách sống được ở độ mặn 9‰ trong thời gian 3 tháng với tỷ 

lệ đường kính cành ghép/đường kính gốc ghép nhỏ hơn 1, ở mức chấp nhận được. 

Từ khóa: Cây Quách, cây quýt không hột, chịu mặn. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ2 

Cây quách (Limonia acidissima L.) thuộc họ 

Rutaceae, được trồng chủ yếu ở vùng Tây Nam bộ, 

gắn bó với đời sống đồng bào dân tộc Khmer từ lâu 

đời nhưng do hiệu quả kinh tế chưa cao nên chưa 

được chú trọng trong sản xuất cũng như trong 

nghiên cứu. Những năm gần đây, tình trạng nhiễm 

mặn ở các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu 

Long (ĐBSCL) diễn ra ngày càng phức tạp, ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hoạt 

động sản xuất nông nghiệp nói chung và cây ăn trái 

nói riêng. Trong bối cảnh đó, việc phát triển cây ăn 

trái bền vững đòi hỏi phải có quy hoạch phân vùng 

phù hợp, ưu tiên các khu vực gần sông với bộ giống 

có khả năng kháng mặn [1]. Trước thực trạng này, 

“Nghiên cứu khả năng chịu mặn của giống quýt 
không hột ghép trên gốc quách (Limonia acidissima 

L.)” được thực hiện với mục tiêu lựa chọn được tổ 

hợp ghép quýt/quách vừa có khả năng tiếp hợp tốt, 

vừa chịu được điều kiện mặn ở mức độ nhất định, 

đưa vào sản xuất đại trà.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

- Cây quách con, giống quýt không hột ghép trên 

gốc quách. 

                                         
1 Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ 
*Email: nguyenthanhnhan@ctu.edu.vn  

- Thiết bị phục vụ thí nghiệm: máy đo EC, máy 

đo pH. 

- Hóa chất: NaCl. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm 1: Khảo sát khả năng chịu mặn của 
cây Quách trồng trong chậu: 

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu 

nhiên đầy đủ (RCBD) một nhân tố với 10 lần lặp lại, 

mỗi cây tương ứng với một lần lặp lại với 11 nghiệm 

thức có nồng độ muối trong nước tưới khác nhau: 

0‰, 1‰, 2‰, 3‰, 4‰, 5‰, 6‰, 7‰, 8‰, 9‰, 10‰. 

Cây được trồng trong chậu,  đường kính 8 cm, cao 16 

cm với hỗn hợp đất thịt, xơ dừa, trấu mục, tro trấu 

theo tỉ lệ: 1; 2; 1; 0,5. Mỗi chậu được đánh số theo 

từng nghiệm thức và tưới 100 ml dung dịch muối 

đúng theo nồng độ của từng nghiệm thức được ký 

hiệu trên chậu và tiến hành tưới mỗi ngày 1 lần. 

Riêng nghiệm thức đối chứng tưới nước có bổ sung 

dinh dưỡng theo định kỳ tương tự như các nghiệm 

thức khác. 

Chỉ tiêu theo dõi: mỗi tháng ghi nhận 1 lần và 

ghi nhận trong 3 tháng, bao gồm: 

+ Số lá gia tăng: đếm số lá trưởng thành gia tăng 

sau mỗi tháng. 

+ Chiều cao: Chiều cao gia tăng của cây. 

+ EC đất sau khi kết thúc thí nghiệm. 
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Thí nghiệm 2: Khảo sát khả năng chịu mặn của 
tổ hợp ghép quýt không hột/quách: 

Phương pháp tiến hành thí nghiệm: Thí nghiệm 

được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ 

(RCBD) một nhân tố, 10 lần lặp lại, mỗi lặp lại tương 

ứng với 1 cây với 6 nghiệm thức là 6 nồng độ muối 

trong nước tưới khác nhau: 0‰, 1‰, 3‰, 5‰, 7‰, 

9‰. Cây quách gieo trồng 1 năm tuổi tiến hành ghép 

quýt không hột. Sau 3 tháng chọn những cây sinh 

trưởng tốt có kích cỡ đồng đều tiến hành thí nghiệm. 

Cây được trồng trong chậu có đường kính 20 cm, cao 

15 cm với hỗn hợp đất thịt, xơ dừa, trấu mục, tro trấu 

theo tỉ lệ: 1; 2; 1; 0,5. Mỗi chậu được đánh số theo 

từng nghiệm thức và tưới 300 ml dung dịch muối 

đúng theo nồng độ của từng nghiệm thức được ký 

hiệu trên chậu và tiến hành tưới mỗi ngày 1 lần. 

Riêng nghiệm thức đối chứng tưới nước có bổ sung 

dinh dưỡng theo định kỳ tương tự như các nghiệm 

thức khác. 

Chỉ tiêu theo dõi: mỗi tháng thu thập số liệu 1 

lần và tiến hành trong 3 tháng, bao gồm: 

+ Chiều cao thân gia tăng tính từ vị trí vết ghép. 

+ Số lượng lá quýt gia tăng.  

+ EC đất sau khi kết thúc thí nghiệm. 

Thí nghiệm 3: Đánh giá khả năng tiếp hợp của 
cây quýt không hột trên gốc ghép quách: 

Phương pháp tiến hành thí nghiệm: Chọn 30 cây 

đã ghép thành công, kích cỡ đồng đều, theo dõi động 

thái sinh trưởng cành ghép và gốc ghép qua các giai 

đoạn: 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng sau khi ghép. 

Các chỉ tiêu theo dõi: 

+ Đường kính gốc ghép (đo dưới vị trí ghép 1 

cm). 

+ Đường kính mắt ghép (đo trên vị trí ghép 1 

cm). 

+ Tỉ số đường kính mắt ghép và gốc ghép. 

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu thí nghiệm được tính toán trên Excel, 

phân tích phương sai và so sánh trung bình dựa trên 

phép thử Duncan ở mức ý nghĩa 5%. Xử lý thống kê 

bằng phần mềm SPSS.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khả năng chịu mặn của cây quách trồng 

trong chậu 

3.1.1. Động thái tăng trưởng về  chiều cao (%)  

Kết quả tăng trưởng về chiều cao cây quách ở 

các mức độ mặn khác nhau được trình bày bảng 1. 

Bảng 1. Tăng trưởng chiều cao của cây quách sau khi tưới mặn ở các thời điểm thí nghiệm (%) 

Sự gia tăng chiều cao (%) tại các thời điểm quan sát Nồng độ muối 

(‰) 

Chiều cao trung 

bình ban đầu (cm) 1 tháng 2 tháng 3 tháng 

0 11,1 89,0a 154,2a 225,0a 

1 11,5 88,2a 150,4a 219,7a 

2 11,3 87,5a 144,1a 205,8ab 

3 10,6 87,3a 142,1a 197,6ab 

4 10,9 86,2a 140,0a 196,7ab 

5 10,3 85,3a 134,8ab 192,5ab 

6 10,7 80,0ab 129,6abc 180,3abc 

7 10,1 59,8bc 116,7abcd 156,8bc 

8 11,1 57,6bc 95,4bcd 134,2cd 

9 10,7 47,4c 88,7cd 131,8cd 

10 10,6 41,5c 77,2d 107,4d 

Mức ý nghĩa  ** ** ** 

CV (%)  25,9 24,8 24,1 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị có chữ số đi kèm khác nhau biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa  ở 
mức 1%. 
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Có thể nhận thấy: cây quách ở các nghiệm thức 

được tưới mặn đều có sự tăng trưởng về chiều cao và 

số lá nhưng với động thái khác nhau, chịu tác động 

của hàm lượng muối trong nguồn nước tưới. Tại thời 

điểm 3 tháng sau khi tưới mặn, sự gia tăng chiều cao 

cây giữa các nghiệm thức có sự khác biệt có ý nghĩa 

ở mức 1%, trong đó nghiệm thức đối chứng có chiều 

cao cây gia tăng cao nhất (lần lượt là 89%, 154,2% và 

225%), thấp nhất là nghiệm thức tưới mặn ở nồng độ 

10‰ (lần lượt là 41,5%, 77,2% và 107,4%).  

Tại thời điểm 1 tháng sau tưới mặn, các nghiệm 

thức tưới mặn 7‰, 8‰, 9‰, 10‰ có chiều cao gia 

tăng thấp (lần lượt là 59,8%, 57,6%, 47,4%, 41,5%), khác 

biệt có ý nghĩa  ở mức 1% so với nghiệm thức đối 

chứng và các nghiệm thức còn lại, nghiệm thức có 

nồng độ mặn 6‰ khác biệt không có ý nghĩa so với 

các nghiệm thức 7‰ và 8‰. Các cây khi được tưới 

mặn từ 2 - 6‰ có chiều cao gia tăng khác biệt không 

có ý nghĩa so với đối chứng, chứng tỏ mặn chưa gây 

ảnh hưởng nhiều ở các nồng độ mặn này.  

Nhận xét chung là sự gia tăng chiều cao cây tỉ lệ 

nghịch với nồng độ muối, nghĩa là độ mặn càng tăng, 

chiều cao cây càng giảm, tương tự với kết luận của 

Saxena và Pandey (1981) [2]. Qua 3 thời điểm khảo 

sát, đã nhận thấy chiều cao cây vẫn phát triển tốt đến 

nồng độ mặn 7‰.  

3.1.2. Động thái tăng trưởng về số lá (%) 

Số liệu ở bảng 2 cho thấy sự gia tăng về số lá 

giữa các nghiệm thức có sự khác nhau đáng kể, có ý 

nghĩa ở mức 1% trong đó nghiệm thức đối chứng có 

số lá gia tăng cao nhất (lần lượt là 50,3%, 102,0% và 

150,7%) và thấp nhất là nghiệm thức nồng độ 10‰ 

(lần lượt là 25,1%, 47,2% và 64,7%).  

Bảng 2. Sự gia tăng số lá của cây quách sau khi tưới mặn ở các thời điểm thí nghiệm (% so với ban đầu) 

Số lá gia tăng (%) tại các thời điểm quan sát Nồng độ muối 

(‰) 

Số lá trung bình ban 

đầu 1 tháng 2 tháng 3 tháng 

0 11,4 50,3a 102,0a 150,7a 

1 11,5 49,8a 100,2a 147,9a 

2 11,2 48,6a 97,8ab 144,9a 

3 11,3 47,3ab 96,3ab 145,1a 

4 11,2 44,8abc 91,3ab 143,8a 

5 11,8 46,0abc 90,1ab 137,8ab 

6 11,6 40,6abcd 79,9abc 121,6abc 

7 11,2 32,3cde 71,0bcd 100,3bcd 

8 11,4 33,5bcde 57,3cd 83,8cd 

9 10,8 28,9de 49,1d 75,4d 

10 11,0 25,1e 47,2d 64,7d 

Mức ý nghĩa  ** ** ** 

CV (%)  25,8 26,3 24,6 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị có chữ số đi kèm khác nhau biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa  ở 
mức 1%. 

Tại thời điểm 1 tháng sau tưới mặn, các nghiệm 

thức tưới mặn 7‰, 8‰, 9‰, 10‰ có số lá gia tăng 

thấp nhất (lần lượt là 32,3%, 33,5%, 28,9%, 25,1%) và 

khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 1% so với 

nghiệm thức đối chứng và các nghiệm thức còn lại. 

Tuy nhiên, nghiệm thức có nồng độ mặn 6‰ khác 

biệt không có ý nghĩa so với các nghiệm thức 7‰, 

8‰ và 9‰. Các cây khi được tưới mặn từ 2 - 6‰ có số 

lá gia tăng khác biệt không có ý nghĩa so với đối 

chứng, chứng tỏ mặn chưa gây ảnh hưởng nhiều ở 

các nồng độ mặn này.  

Tại thời điểm 2 tháng và 3 tháng sau khi tưới 

mặn, các nghiệm thức 7‰, 8‰, 9‰, 10‰ đều có số lá 

gia tăng thấp nhất, khác biệt có ý nghĩa so với đối 

chứng và các nghiệm thức còn lại, nghiệm thức tưới 

mặn 6‰ khác biệt không có ý nghĩa so với nồng độ 

mặn là 7‰, 8‰. Điều này cho thấy nồng độ mặn  6‰ 

trở lên đã có ảnh hưởng đến sự gia tăng số lá của cây. 

Kết quả phân tích thống kê cho thấy, khi nồng 

độ mặn của nước tưới tăng lên, số lá của cây quách 

có xu hướng giảm xuống, đồng thời, khi tăng thời 

gian gây mặn, số lá ở các nghiệm thức xử lý dù vẫn 
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tăng theo thời gian nhưng vẫn thấp hơn có ý nghĩa 

thống kê so với nghiệm thức đối chứng, chứng tỏ độ 

mặn cao đã kìm hãm quá trình ra lá và gây ra hiện 

tượng rụng lá. Ở giai đoạn 1 tháng và 2 tháng thí 

nghiệm, đa số màu sắc lá của cây quách vẫn còn 

xanh; nhưng tại thời điểm 3 tháng ở nồng độ từ 8‰ - 

10‰ lá cây chuyển sang có đốm vàng và rụng. Rajput 

và Haribabu (1993) [3] cho rằng, sự giảm tổng số lá 

cây có liên quan với tích lũy Na+ và Cl- trong cây. Ion 

cơ bản gây tổn thương cho cây là Cl-. Triệu chứng 

đầu tiên của tổn thương Cl- là lá có vết chấm lốm 

đốm, lượng Cl- thừa gây nên sự cháy mép lá, chót lá 

và rụng lá. 

 

Hình 1. Triệu chứng lá Quách bị nhiễm mặn sau  

3 tháng thí nghiệm 

(A) Đối chứng (0‰); (B) (8‰); (C) (9‰); (D) (10‰) 

3.1.3. Sự thay đổi độ dẫn điện (EC) đất mặt và 
đất đáy sau 3 tháng thí nghiệm  

EC là một chỉ số liên quan đến độ mặn của đất 

và nước, EC dung dịch càng cao, hàm lượng chất tan 

trong dung dịch càng lớn. Kết quả về EC tầng đất 

mặt và tầng đất đáy ở các mức độ mặn khác nhau 

được trình bày ở bảng 3. 

Bảng 3. So sánh EC của tầng đất mặt và tầng đáy chậu sau 3 tháng thí nghiệm  

    Đơn vị EC: mS/cm 

Nồng độ muối 

(‰) 

EC trung bình 

dung dịch muối 

EC trung bình đất 

trước thí nghiệm 
EC đất tầng mặt chậu EC đất tầng đáy chậu 

0 0,4 0,5 0,5j 0,5j 

1 1,6 0,5 1,8ij 1,7ij 

2 3,6 0,5 2,3i 2,1i 

3 4,5 0,6 3,4h 3,0h 

4 6,7 0,5 5,5g 4,8g 

5 7,6 0,5 6,7f 5,6f 

6 9,9 0,4 8,7e 7,8e 

7 10,6 0,5 9,5d 8,8d 

8 13,0 0,5 10,5c 9,9c 

9 14,7 0,5 12,8b 10,7b 

10 16,8 0,4 14,7a 13,6a 

Mức ý nghĩa   ** ** 

CV (%)   7,4 9,4 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị có chữ số đi kèm khác nhau biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa  ở 
mức 1%. 
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 Có thể nhận thấy, các nghiệm thức có nồng độ 

muối càng cao thì chỉ số EC trong đất càng lớn. Giá 

trị EC trong đất tầng mặt và đất tầng đáy ở các 

nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. 

Nhìn chung, chỉ số EC trong đất có xu hướng tăng 

dần theo chiều tăng của nồng độ muối và chỉ số EC ở 

tầng đất mặt có xu hướng cao hơn đất ở đáy chậu. 

Sau 3 tháng tưới mặn, chỉ số EC của đất ở nghiệm 

thức 10‰ cao nhất, tầng đất mặt là 14,7 mS/cm và 

tầng đáy chậu 13,6 mS/cm. Theo bảng phân cấp độ 

mặn của Mass và Hoffman (1977) [4], đất sau khi kết 

thúc thí nghiệm thuộc nhóm đất mặn nhiều (nhóm 

5) và cây trồng sống được trong đất này được đánh 

giá là cây trồng thuộc nhóm chịu mặn cao. 

3.1.4. Quan sát rễ cây quách sau 3 tháng thí 
nghiệm 

Hình 2 mô tả bộ rễ cây quách tại thời điểm ba 

tháng sau thí nghiệm cho thấy dù sống trong môi 

trường có nồng độ muối cao nhưng bộ rễ của cây vẫn 

phát triển bình thường ở hầu hết các nghiệm thức. 

Theo Ruiz (1999) [5] là do sự tăng áp suất thẩm thấu 

trong tế bào rễ và sự giảm hấp thu ion Na+, Cl- của 

màng tế bào. Tuy nhiên, ở nồng độ mặn 9‰ và 10‰ 

rễ có biểu hiện giảm chiều dài rễ và ít rễ phụ. 

 

Hình 2. Rễ cây Quách bị nhiễm mặn  

sau 3 tháng thí nghiệm 

(A) Đối chứng (0‰); (B) (8‰); (C) (9‰); (D) 

(10‰) 

3.2. Khảo sát khả năng chịu mặn của tổ hợp quýt 

không hột ghép trên gốc quách 

Bảng 4 trình bày động thái tăng số lá của giống 

quýt không hột ghép trên cây quách được tưới nước 

với nồng độ muối khác nhau qua các thời điểm theo 

dõi. 

Bảng 4. Động thái tăng số lá cây quýt không hột ở 

các nồng độ muối khác nhau (%) 

Số lá tăng tại các thời điểm quan 

sát Nghiệm thức 

1 tháng 2 tháng 3 tháng 

1 (0‰ muối) 146a 274a 444a 

2 (1‰ muối) 124ab 220ab 349ab 

3 (3‰ muối) 101bc 199ab 322ab 

4 (5‰ muối) 93bc 187ab 308ab 

5 (7‰ muối) 66c 154bc 251bc 

6 (9‰ muối) 35d 102c 149c 

F tính ** ** ** 

CV (%) 33 23 18 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị có chữ 
số đi kèm khác nhau biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa  

ở mức 1%. 

 Kết quả nghiên cứu cho thấy, số lá ở các 

nghiệm thức đều tăng theo thời gian, tuy nhiên các 

NT có nồng độ muối cao cây có khuynh hướng phát 

triển chậm lại với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở 

mức 1%, trong đó giai đoạn một tháng sau thí nghiệm 

sự khác biệt là rất lớn (35% ở NT 9‰ so với 146% ở 

NT đối chứng). Các thời điểm tiếp theo cây dần phục 

hồi và phát triển tốt hơn. Cụ thể là thời điểm kết thúc 

thí nghiệm, NT đối chứng có số lá gia tăng cao nhất 

là 444% và thấp nhất là NT 9‰ với 149%. Điều này cho 

thấy mặn đã phần nào tác động đến sự sinh trưởng và 

phát triển của cây, biểu hiện qua sự kìm hãm ra lá và 

khống chế rụng lá ở các nồng độ muối cao.  

Bảng 5. Động thái tăng chiều cao cây quýt không hột 

ở các nồng độ muối khác nhau (%) 

Sự gia tăng chiều cao cây quýt 

tại các thời điểm quan sát 
Nghiệm 

thức 
1 tháng 2 tháng 3 tháng 

1 (0‰ muối) 144 232 325 

2 (1‰ muối) 87 191 263 

3 (3‰ muối) 93 171 234 

4 (5‰ muối) 64 152 190 

5 (7‰ muối) 94 175 266 

6 (9‰ muối) 62 151 207 

F tính Ns Ns ns 

CV (%) 35 24,5 29 

Ghi chú : ns: khác biệt không có ý nghĩa. 

 Về tiêu chí chiều cao, bảng 5 cho thấy sự tăng 

trưởng theo thời gian không có sự khác biệt có ý 

nghĩa giữa các nghiệm thức thí nghiệm, chứng tỏ tổ 
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hợp quýt ghép quách có khả năng chống chịu mặn 

tốt, lên đến 9‰. 

Cùng với một số chỉ tiêu về sinh trưởng, đã tiến 

hành khảo sát độ dẫn điện của hỗn hợp đất trong 

chậu để có sự đánh giá toàn diện hơn về khả năng 

chịu mặn của tổ hợp ghép, số liệu thể hiện ở bảng 6. 

Bảng 6. So sánh độ dẫn điện (EC) của tầng đất mặt và tầng đáy chậu sau 3 tháng thí nghiệm  

Nghiệm thức 

EC trung bình 

dung dịch muối 

(mS/cm) 

EC trung bình đất 

trước thí nghiệm 

(mS/cm) 

EC đất tầng 

mặt chậu 

(mS/cm) 

EC đất tầng đáy 

chậu (mS/cm) 

1 (0‰ muối) 0,45 0,47 0,47f 0,46f 

2 (1‰ muối) 1,62 0,54 1,45e 1,33e 

3 (3‰ muối) 4,75 0,56 4,00d 3,71d 

4 (5‰ muối) 7,90 0,44 6,77c 6,62c 

5 (7‰ muối) 11,00 0,40 9,77b 8,91b 

6 (9‰ muối) 14,00 0,49 12,52a 11,64a 

Kiểm định F   * * 

CV (%)   6,3 5,0 

(Đơn vị EC): mS/cm 

Có thể nhận thấy: chỉ số EC trong đất có xu 

hướng tăng dần theo chiều tăng của nồng độ muối, 

sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê ở mức 5% và 

tầng đất mặt cao hơn đất ở đáy chậu. Sau 3 tháng thí 

nghiệm chỉ số EC của đất ở nghiệm thức 9‰ cao 

nhất (12,51 mS/cm ở tầng mặt và 11,64 mS/cm ở 

tầng đáy chậu), thuộc nhóm đất thứ 5 (đất mặn 

nhiều) và cây trồng thuộc nhóm chịu mặn cao 

 
Hình 3. Bộ rễ của cây tại thời điểm kết thúc  

thí nghiệm 

(A) 1‰; (B) 5‰; (C) 7‰; (D) 9‰ 

Hình 3 cho thấy, bộ rễ của cây vẫn phát triển tốt 

và gần tương đương nhau ở tất cả các nghiệm thức.  

3.3. Khả năng tiếp hợp của cây quýt không hột 

trên gốc ghép quách 

Mức độ tương hợp giữa gốc và mắt ghép có ảnh 

hưởng quan trọng đến đời sống giống được ghép, cả 

về sinh trưởng, năng suất và tính chống chịu với điều 

kiện bất lợi của môi trường mà biểu hiện rõ nhất là tỷ 

lệ đường kính của chúng tại điểm nối nhau. 

Kết quả ghi nhận ở bảng 7 cho thấy, tỉ lệ đường 

kính cành ghép và gốc ghép có sự chênh lệch lớn tại 

thời điểm cây 1 tháng tuổi, đường kính gốc ghép lớn 

hơn nhiều so với đường kính mắt ghép (0,69 cm so 

với 0,29 cm), dẫn đến tỉ số đường kính cành/gốc 

ghép rất nhỏ (0,42). Cùng với thời gian, cành ghép và 

gốc ghép tiếp tục tăng trưởng, trong đó tốc độ tăng 

của cành ghép cao hơn, tỷ lệ đường kính của chúng 

tiến gần đến 1, cây có thế vững chãi hơn, độ tiếp hợp 

đạt ở mức 5 khi cây 12 tháng tuổi (tỷ lệ đường kính 

cành ghép/gốc ghép là 0,72 - hình 4C theo thang 

phân chia của Aubert và Vullin (1998) [6] 

Bảng 7. Đường kính cành ghép, gốc ghép (cm), tỷ lệ 

giữa mắt/gốc ghép tại 3 thời điểm quan sát 

Tuổi cây 

ghép 

Đường kính 

thân cành 

ghép (cm) 

Đường 

kính gốc 

ghép (cm) 

Tỷ lệ 

thân/gốc 

ghép  

Tháng 

thứ 1 
0,29 ± 0,007  

0,69 ± 

0,012  

0,42 ± 

0,012  

Tháng 

thứ 3 
0,61 ± 0,014  

0,99 ± 

0,020  

0,62 ± 

0,018  

Tháng 

thứ 6 
1,26 ± 0,048 

1,74 ± 

0,066  

0,72 ± 

0,015  

 
Hình 4. Vết ghép trên cây 

(A) cây vừa ghép xong; (B) cây ghép sau 3 

tháng; (C) cây ghép sau 6 tháng 
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4. KẾT LUẬN 

Cây quách sử dụng làm gốc ghép ở giai đoạn 12 

tháng tuổi có khả năng chịu mặn lên tới nồng độ 7‰ 

trong 3 tháng và bắt đầu có triệu chứng nhiễm mặn, 

lá vàng, héo ở các nồng độ mặn 8‰, 9‰, 10‰.  

Giống quýt không hột ghép trên gốc quách 

trong điều kiện nhà lưới, cây trồng trong chậu có thể 

chịu được mặn ở ngưỡng nồng độ 9‰.  

Khả năng tiếp hợp giữa cành ghép quýt không 

hột với gốc ghép quách là khá tốt, thể hiện qua  tỷ lệ 

cành ghép/gốc ghép ở các giai đoạn trong vườn ươm 

đều nhỏ hơn 1 và tiến gần đến 1. 
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A STUDY ON SALT TOLERANCE OF SEEDLESS MANDARIN CULTIVAR  GRAFTED  

ON “QUACH”  TREE (Limonia acidissima L.) 

Nguyen Thanh Nhan, Le Van Be, Duong Thi Huynh Lien 

Summary 

Aimed to evaluate the “quach” tree (Limonia acidissima L. belonging Rutaceae family) used as rootstock of 

seedless mandarin cultivar and its compatibility, 3 RBC designed pot experiments with different NaCl 

concentrations diluted in irrigated water solution (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10% for rootstock trial; 0, 1, 3, 

5, 7 and 9% for grafting combination trial) and growth relationship (for compatibility evaluation one) were 

implemented at during College of Agriculture - Can Tho University period, period 2 months old to 1 year old 

plants. Results conducted from the study showed that “quach” seedlings of  2 months old could be survived  

at 7‰ salinity for 3 months whereas the salinity of 9‰ was not significantly harmful to seedless mandarin 

cultivar and “quach” grafting combination for 3 months. And, what is more, the good compatibility of the 

said grafting combination presented by its branch size at joining point was also recorded. 

Keywords: “Quach” seedling, rootstock, seedless mandarin, salt tolerance. 

Người phản biện: GS.TS. Vũ Mạnh Hải 

Ngày nhận bài: 20/5/2022 

Ngày thông qua phản biện: 3/6/2022 

Ngày duyệt đăng: 7/9/2022 
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM 

GIỐNG BÍ ĐỎ LAI MẬT SAO 2 

    Đoàn Xuân Cảnh1, *, Nguyễn Thị Yến1,  

Nguyễn Thị Trang1, Đoàn Thị Thanh Thúy1 

 

TÓM TẮT 
Giống bí đỏ Mật sao 2 là giống lai (F1) của Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm tạo ra từ tổ hợp lai giống 

bí đỏ Hà Châu (♀) x Số 1(♂) năm 2018. Giống có khả năng sinh trưởng tốt ở cả 2 vụ trồng (xuân hè và thu 

đông), ra hoa và đậu quả sớm, thời gian thu quả sau trồng là 70 -75 ngày (vụ xuân hè) và 65 -70 ngày (vụ thu 

đông) và thời gian sinh trưởng 90 -100 ngày (vụ xuân hè), 85 -90 ngày (vụ thu đông). Giống Mật sao 2 có 

dạng cây khỏe, lá xanh, dạng lá xẻ thùy trung bình, chiều dài thân chính 314,6 cm, phân nhánh trung bình, 

dạng quả lê tròn dài, chiều dài quả 43,5 cm, đường kính quả 12,6 cm, vỏ quả có chấm hình sao, khi chín 

màu nâu, thịt quả chắc, mịn, màu vàng đậm, hàm lượng chất khô đạt 8,33%, độ Brix 8,9%. Giống bí đỏ Mật 

sao 2 cho số quả/cây đạt 1,27 - 1,31 quả (xuân hè) và 1,28 quả (thu đông), thuộc dạng quả to, khối lượng 

quả 3,25 - 3,31 kg (vụ xuân hè) và 2,89 kg (vụ thu đông). Năng suất thực thu đạt 35,41 - 37,68 tấn/ha (xuân 

hè) và 32,96 tấn/ha (thu đông), cho ưu thế lai chuẩn với giống Lucky từ + 12,99% đến + 16,66% (xuân hè) và 

10,16% (thu đông), từ + 22,66% đến + 24,65% với giống Vino 989. Giống bí đỏ lai Mật sao 2 được khảo nghiệm 

và mở rộng trong sản xuất tại các tỉnh Hà Nam, Nam Định và Bắc Giang năm 2021 - 2022. Tại các điểm khảo 

nghiệm, giống cho năng suất trung bình 35,23 tấn/ha (vụ xuân hè) và 32,32 tấn/ha (vụ thu đông), vượt 

năng suất mô hình giống đối chứng 7,77 - 12,13%. 

Từ khóa: Chọn tạo giống bí đỏ, giống bí đỏ lai, giống Mật sao 2. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ3 

Bí đỏ hay còn gọi là bí ngô (Cucurbita 
moschata), thuộc họ bầu bí (Cucurbitaceae) là loại 

rau ăn quả quan trọng trên thế giới và ở Việt Nam. Bí 

đỏ có thể sử dụng được hầu hết các bộ phận của cây 

làm thực phẩm như: thân, lá, hoa, quả non làm rau 

xanh chất lượng cao. Quả chín và hạt giàu vitamin A, 

C, chất đạm, chất béo, đường và năng lượng cao có 

thể làm rau xanh và chế biến mứt, bánh kẹo, bột bí 

đỏ khô và hạt ép dầu… có giá trị dinh dưỡng và kinh 

tế cao [1]. Trong sản xuất, bí đỏ là cây rau có khả 

năng thích nghi rộng, trồng cả 3 vụ (xuân hè, hè và 

thu đông), trồng ở hầu hết các vùng trong cả nước và 

trên nhiều điều kiện canh tác khác nhau: trồng thâm 

canh cao, quảng canh, chủ động nước tưới hay thiếu 

nước… vẫn cho năng suất và hiệu quả cao hơn các 

chủng loại cây trồng khác cùng điều kiện canh tác. 

Vì vậy, bí đỏ còn được coi là cây trồng xóa đói giảm 

nghèo cho nông dân ở những vùng canh tác khó 

khăn [2]. 

Theo FAO (2021) [3], diện tích sản xuất bí đỏ 

trên thế giới năm 2020 đạt 1.539,0 nghìn ha, năng 

                                         
1 Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm 
* Email: canhrq.vclt@gmail.com 

suất 14,88 tấn/ha, sản lượng 22.900,82 nghìn tấn, 

mức tiêu thụ bình quân khoảng 6,5 kg/người/năm. 

Một số nước có diện tích sản xuất lớn như: Trung 

Quốc 453,1 nghìn ha, Thổ Nhĩ Kỳ 126,2 nghìn ha... Ở 

Việt Nam, bí đỏ là cây rau truyền thống, trồng và cho 

hiệu quả cao ở hầu hết các vùng trồng trong cả nước. 

Theo số liệu thống kê năm 2022, diện tích sản xuất bí 

đỏ cả nước năm 2021 đạt 40.200,0 ha, năng suất 16,80 

tấn/ha và sản lượng 675.200,0 tấn, đạt mức tiêu thụ 

bình quân khoảng 6,6 kg/người/năm, tương đương 

mức bình quân thế giới nhưng chưa phù hợp với tiềm 

năng có thể đạt được. Để mở rộng diện tích trồng, 

tăng năng suất và hiệu quả sản xuất bí đỏ trong nước 

thì công tác chọn tạo giống mới có năng suất, chất 

lượng cao phục vụ cho ăn tươi, chế biến xuất khẩu là 

hết sức cần thiết. Giống bí đỏ Mật sao 2 là sản phẩm 

khoa học được phát triển theo định hướng trên. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Gồm 6 giống bí đỏ thuần có khả năng kết hợp 

chung cao (KNKHC) là: BĐ5, BĐ7, BĐ9 (giống bí 

đỏ Hà Châu), BĐ10,  BĐ12 và BĐ21 (giống bí đỏ Số 

1). 4 giống bí đỏ lai mới: Mật sao 2, bí đỏ lai Số 5, bí 

đỏ lai Số 7 và bí đỏ lai Số 12. Các giống bí đỏ mới này 
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được tạo ra trong việc lai Dialen từ 6 dòng bố mẹ 

trên.  

Giống bí đỏ Mật sao 2 là giống bí đỏ lai được tạo 

ra từ tổ hợp lai [bí đỏ Hà Châu(♀)/bí đỏ Số 1 (♂)]. 

Dòng bí đỏ Hà Châu làm mẹ (♀) được chọn lọc từ 

dòng bí đỏ địa phương tại xã Hà Châu, huyện Phú 

Bình, tỉnh Thái Nguyên và giống Số 1 là giống bí 

thuần làm bố (♂). 

Các giống bí đỏ Hạt đậu, giống quả tròn làm vật 

liệu thử (Tester) KNKHC. Giống Lucky và Vino 989 

là giống đối chứng cho các thí nghiệm nghiên cứu. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu chọn tạo các dòng bố/mẹ: BĐ5, 

BĐ7, BĐ10,  BĐ12, BĐ14, BĐ17, bí đỏ Hà Châu và 

bí Số 1 được áp dụng phương pháp chọn lọc cá thể 

đồng dạng có cách ly. 

Nghiên cứu thử KHKHC chọn các cặp bố, mẹ 

cho các tổ hợp lai mới được áp dụng phương pháp lai 

đỉnh (Topcross) của Devis, Kumar R, Kumar A 

(2020) [4]. Thử khả năng kết hợp riêng (KNKHR) 

áp dụng phương pháp lai Dialen, sử dụng sơ đồ lai 

Griffing 4 của Ngô Hữu Tình và Nguyễn Đình Hiền 

(1996) [5]. Nghiên cứu tạo các tổ hợp lai, giống bí đỏ 

lai mới được áp dụng phương pháp lai đơn: lấy dòng 

bí đỏ làm bố (♂) lai với dòng bí đỏ làm mẹ (♀). 

Nghiên cứu khảo nghiệm 4 giống bí đỏ mới được 

bố trí phương pháp ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD), 

3 lần nhắc lại, diện tích ô 20 m2 ở các vùng sản xuất 

rau chính ở trong vụ xuân hè và thu đông tại Hải 

Dương, Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang. Thí 

nghiệm so sánh đánh giá và khảo nghiệm giống bí đỏ 

mới tại các địa phương được gieo hạt ngày 20/1 (vụ 

xuân hè) và 5/9 (vụ thu đông), áp dụng kỹ thuật 

trồng thả bò: luống rộng 3,5 m, mật độ trồng 11,2 

nghìn cây/ha, khoảng cách trồng: cây x cây = 50 cm 

và hàng x hàng 3,0 m. Phân bón: 5,0 tấn phân hữu cơ 

+ 500 kg phân supe lân Lâm Thao + 300 kg phân đạm 

urea + 280 kg phân clorua - kali  tính cho 1,0 ha. Cây 

bí sau khi trồng, thân chính được 5 lá tiến hành bấm 

ngọn và bấm các nhánh cấp 1 từ đốt lá thứ nhất đến lá 

thứ 3, chỉ để lại 2 nhánh cấp 1 khỏe nhất ớ lá thứ 4 - 5 

hướng vào giữa luống cho ra quả [6]. 

Đánh giá tính kháng bệnh phấn trắng của các 

dòng, giống bí đỏ được áp dụng phương pháp lây 

nhiễm nhân tạo trên cây con của Thomas C [7]. 

Nghiên cứu, đánh giá chất lượng quả, bao gồm: 

hàm lượng chất khô được áp dụng phương pháp sấy 

khô đến khối lượng quả không đổi, độ Brix (%) trong 

quả khi chín được đo bằng máy đo độ Brix chuyên 

dụng. 

Các chỉ tiêu theo dõi chính: thời gian qua các 

giai đoạn và thời gian sinh trưởng. Một số đặc điểm 

hình thái: chiều dài thân chính (cm), màu sắc thân lá, 

dạng lá, màu sắc vỏ quả... Năng suất và các yếu tố 

cấu thành năng suất, khả năng chống chịu một số 

bệnh: héo xanh vi khuẩn, phấn trắng. Hàm lượng 

chất khô, hàm lượng chất khô hòa tan (độ Brix %)... 

trong quả. 

Phương pháp xử lý số liệu thí nghiệm: các số 

liệu thu thập được xử lý thống kê bằng phương pháp 

phân tích Tukey sử dụng phần mềm WinStat, 

Minitab dùng cho khối sinh học, so sánh, tính sai số 

thí nghiệm, hệ số biến động CV(%), LSD0.05 sử dụng 

Excel trong Microsoft Office trên máy tính. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Kết quả nghiên cứu, đánh giá đặc điểm nông 

sinh học 6 dòng bí đỏ bố mẹ 

Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học 

chính của 6 dòng bí đỏ làm bố mẹ phục vụ trong 

chọn tạo giống bí đỏ lai mới được trình bày ở bảng 1. 

Bảng 1. Một số đặc điểm sinh trưởng, phát triển và hình thái của 6 dòng đỏ bố/mẹ ở vụ xuân hè  

tại Hải Dương, năm 2017 

Dòng bí đỏ bố/mẹ 
Tính trạng nghiên cứu 

BĐ5 BĐ7 Hà Châu BĐ10 BĐ12 Số1 

Tuổi cây con (ngày) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

TG: trồng - ra hoa cái vụ xuân 

hè (ngày) 
30±5 35±5 35±5 40±5 45±5 35±5 

TG: trồng - ra hoa cái vụ thu 

đông (ngày) 
28±5 32±5 30±5 35±5 70±5 30±5 

TG: từ trồng đến thu quả đầu 65±5 80±5 75±5 77±5 75±5 75±5 
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vụ xuân hè (ngày) 

TG: từ trồng đến thu quả đầu ở 

vụ thu đông (ngày) 
60±5 75±5 70±5 75±5 70±5 70±5 

TGST vụ xuân hè (ngày) 85±5 95±5 90±5 95±5 95±5 90±5 

TGST vụ thu đông (ngày) 80±5 90±5 85±5 90±5 90±5 85±5 

Chiều dài thân chính (cm) 214,5 335,6 258,7 305,2 276,9 327,3 

Màu sắc thân lá Xanh Xanh X. đậm Xanh Xanh Xanh 

Dạng xẻ thùy lá T. bình T. bình T. bình T. bình T. bình T. bình 

Chiều dài quả (cm) 43,5 19,4 30,8 25,6 35,5 38,2 

Đường kính quả (cm) 12,6 16,9 16,5 13,6 14,5 12,2 

Màu sắc thịt quả V. cam V. cam V. đậm V. cam V. cam V. cam 

Tổng số quả/cây (quả) 1,27 1,33 1,38 1,23 1,64 1,22 

Khối lượng quả (kg) 2,31 1,7 2,55 1,56 1,82 2,43 

Năng suất thực thu (tấn/ha) 23,63 24,23 26,98 21,19 25,23 27,19 

Ghi chú: TG: (thời gian); TGST (thời gian sinh trưởng); V. cam (vàng cam); T. bình (trung bình) 

3.2. Kết quả nghiên cứu khả năng kháng bệnh 

phấn trắng 6 dòng bố mẹ 

Đánh giá khả năng kháng bệnh phấn trắng 

(Podosphaera xanthi) của 6 dòng bố mẹ bằng 

phương pháp lây nhiễm nhân tạo. Kết quả được tổng 

hợp ở bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả lây nhiễm nhân tạo bệnh phấn trắng (Podosphaera xanthi) trên 6 giống bí đỏ bố/mẹ 

năm 2018 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 
Dòng n 

TB SE TB SE TB SE TB SE 

BĐ5 10 0,20 0,13 1,00 0,26 1,40 0,22 2,60 0,16 

BĐ7 10 1,00 0,00 2,70 0,15 3,60 0,16 5,00 0,00 

H. Châu 10 0,00 0,00 1,00 0,15 1,50 0,30 2,10 0,18 

BĐ10 10 0,20 0,13 2,00 0,00 3,60 0,16 4,20 0,13 

BĐ12 10 0,20 0,13 1,00 0,26 1,40 0,22 2,60 0,16 

Số 1 10 0,20 0,13 1,70 0,15 2,20 0,36 2,40 0,18 

Ghi chú: n: số cây lây nhiễm. TB: Trung bình cấp bệnh; SE: Sai số chuẩn (Standard error). 

Đánh giá khả năng kháng bệnh phấn trắng của 6 

dòng bố mẹ thông qua sự xuất hiện triệu chứng bệnh 

phấn trắng trên cây lây nhiễm ở 4 đợt theo dõi. Đợt 1 

sau khi lây nhiễm 5 ngày, lần sau cách nhau 7 ngày. 

Kết quả đánh giá cho thấy, sau lây nhiễm 5 ngày, 

dòng bí đỏ Hà Châu không biểu hiện triệu chứng 

bệnh trên lá và mức độ biểu hiện triệu chứng bệnh 

thấp nhất. Ở lần đánh giá 2, 3 và 4, tất cả các dòng 

đều nhiễm bệnh và biểu hiện triệu chứng ở cấp bệnh 

trung bình 2,10 đến 5,0 (lần theo dõi thứ 5). Trong đó 

dòng bí đỏ Hà Châu và giống bí đỏ Số 1 có giá trị 

trung bình thấp nhất (2,1 - 2,4).  

3.3. Kết quả nghiên cứu KNKHC của 6 dòng bố mẹ 

Nghiên cứu, phân tích KNKHC trên tính trạng 

năng suất của 6 dòng bí đỏ với 2 vật liệu thử. Kết quả 

được tổng hợp ở bảng 3. 

Kết quả ở bảng 3 cho thấy, các tổ hợp lai từ 6 

dòng bí đỏ bố mẹ với vật liệu thử là giống bí đỏ Hạt 

đậu cho năng suất đạt 27,16 - 31,20 tấn/ha và với vật 

liệu thử giống bí quả tròn cho năng suất đạt 23,18 - 

29,05 tấn/ha. Phân tích KNKHC của 6 dòng bố mẹ 

với 2 vật liệu thử trên đã xác định được cả 6 dòng 

giống bí đỏ trên đều có KNKHC dương cao, giá trị 

KNKHC đạt từ +3,78 đến +9,72.  
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Bảng 3. Giá trị trung bình và khả năng kết hợp chung trên tính trạng năng suất thực thu của 

các dòng bí đỏ vụ xuân hè năm 2018, tại Hải Dương 

Năng suất trung bình (tấn/ha) 
Dòng nghiên cứu 

Bí đỏ hạt đậu Bí đỏ quả tròn 
Giá trị KNKHC 

BĐ5 31,07 29,05 5,80 

BĐ7 28,06 23,18 3,78 

BĐ9 (Hà Châu) 28,27 25,57 9,72 

BĐ10 27,16 25,18 4,80 

BĐ15 31,20 27,55 9,81 

BĐ21 (Số 1) 30,55 27,26 6,85 

Sai số của KNKHC của dòng 5,4 

Sai số KNKHC của 2 dòng 7,6 

3.4. Lai tạo và đánh giá các tổ hợp lai đỏ mới 

Từ 6 dòng bí đỏ thuần: BĐ5, BĐ7, Hà Châu, 

BĐ10, BĐ15 và giống Số 1 được đánh giá trên các 

tính trạng: sinh trưởng, năng suất, chất lượng quả và 

khả năng chống chịu bệnh phấn trắng qua lây nhiễm 

nhân tạo... cho kết quả tốt. Tiến hành lai tạo, thử 

KNKHR theo sơ đồ lai Dialen cho 15 tổ hợp lai mới. 

Kết quả đánh giá các tổ hợp lai mới được trình bày ở 

bảng 4 và bảng 5. 

Bảng 4. Một số đặc điểm hình thái, sinh trưởng của 15 THL bí đỏ trong vụ xuân hè, năm 2019 tại Hải Dương 

Tên tổ hợp lai 
Chiều dài 

thân (cm) 
Xẻ thùy lá 

Chiều dài 

quả (cm) 

Đường 

kính quả 

(cm) 

Màu sắc thịt 

quả 

BĐ5/BĐ7 283,6 Trung bình 24,34 13,06 Vàng cam 

BĐ5/Hà Châu 362,5 Trung bình 35,84 12,86 Vàng cam 

BĐ5/BĐ10 257,4 Trung bình 22,54 13,86 Vàng cam 

BĐ5/BĐ12 253,2 Trung bình 25,85 12,86 Vàng đậm 

BĐ5/Số 1 286,6 Sâu 24,24 16,5 Vàng cam 

BĐ7/Hà Châu 283,2 Sâu 35,04 14,86 Vàng cam 

BĐ7/BĐ10 246,5 Trung bình 43,34 12,76 Vàng cam 

BĐ7/BĐ12 370,5 Nông 29,64 13,56 Vàng cam 

BĐ7/Số 1 362,8 Sâu 25,24 10,96 Vàng đậm 

Hà Châu /BĐ10 253,1 Trung bình 27,44 11,16 Vàng đậm 

Hà Châu /BĐ12 317,6 Trung bình 35,78 13,86 Vàng đậm 

Hà Châu /Số 1 298,2 Trung bình 43,04 12,76 Vàng đậm 

BĐ10/BĐ12 277,3 Trung bình 33,24 15,56 Vàng đậm 

BĐ10/Số 1 302,7 Sâu 34,84 11,86 Vàng cam 

BĐ12/Số 1 315,6 Sâu 35,14 17,96 Vàng cam 

Lucky (Đ/C) 284,6 Trung bình 38,7 13,6 Vang cam 

Vino 989 (Đ/C) 293,3 Trung bình 34,8 13,6 Vàng đậm 
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Kết quả ở bảng 4 cho thấy, tất cả 15 tổ hợp lai bí 

đỏ trên đều có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, 

cây cứng, khỏe, thân lá màu xanh - xanh đậm, chiều 

dài thân chính giữa các tổ hợp lai từ 246,2 - 362,5 cm. 

Đánh giá hình thái quả của 15 tổ hợp lai mới, có 7 tổ 

hợp lai có chiều dài quả <30 cm, 7 tổ hợp lai có chiều 

dài quả từ 30 - 40 cm và 01 tổ hợp lai có chiều dài quả 

> 40 cm, có 6 tổ hợp lai thịt quả có màu vàng đậm, cùi 

quả chắc và 9 tổ hợp lai thịt quả màu vàng cam.  

Bảng 5. Năng suất và một số yếu tố cấu thành năng suất của các tổ hợp lai bí đỏ mới trong vụ xuân hè, 

năm 2019 tại Hải Dương 

ƯTL chuẩn (%) 
Tổ hợp lai 

Số 

quả/cây 

(quả) 

Khối 

lượng quả 

(kg) 

Năng suất 

cá thể 

kg/cây) 

Năng suất 

thực thu 

(tấn/ha) Lucky Vino 989 

BĐ5/BĐ7 2,02 1,45 2,93 27,71 88,81 94,80 

BĐ5/Hà Châu 1,95 1,53 2,98 28,22 90,45 96,54 

BĐ5/BĐ10 2,12 1,67 3,54 33,49 107,34 114,57 

BĐ5/BĐ12 1,76 1,65 2,90 27,47 88,04 93,98 

BĐ5/Số 1 1,75 2,19 3,83 36,26 116,22 124,05 

BĐ7/Hà Châu 1,86 2,08 3,81 35,60 115,31 122,21 

BĐ7/BĐ10 1,45 2,05 2,97 28,12 90,13 96,20 

BĐ7/BĐ12 1,83 2,03 3,71 35,14 112,63 120,22 

BĐ7/Số 1 1,78 1,95 3,47 32,84 105,26 112,35 

Hà Châu/BĐ10 1,65 2,06 3,42 32,15 103,04 109,99 

Hà Châu/BĐ12 2,03 1,87 3,81 35,91 115,10 122,85 

Hà Châu/Số 1 1,38 2,82 3,89 36,81 117,98 125,93 

BĐ10/BĐ12 1,21 2,86 3,46 32,74 104,94 112,01 

BĐ10/Số 1 1,44 2,4 3,46 32,69 104,78 111,84 

BĐ12/Số 1 1,40 2,4 3,36 31,79 101,89 108,76 

Lucky (Đ/c) 1,33 2,48 3,33 31,2 100,00  

Vino 989(Đ/c) 1,85 1,67 3,09 29,23  100,00 

Đánh giá các yếu tố cấu thành năng suất của 15 

tổ hợp lai bí đỏ mới. Kết quả ở bảng 5 cho thấy, trong 

15 tổ hợp lai, có 3 tổ hợp: BĐ5/BĐ7, BĐ5/BĐ10, Hà 

Châu/BĐ12 có số quả/cây 2,02 - 2,12 thuộc nhóm sai 

quả và 12 tổ hợp lai còn lai và đối chứng có số 

quả/cây <2,0 quả thuộc nhóm có số quả trung bình. 

Theo dõi tính trạng khối lượng quả của 15 tổ hợp lai 

nghiên cứu cho thấy, có 9 tổ hợp: BĐ5/Số 1, 

BĐ7/Hà Châu, BĐ7/BĐ10, BĐ7/BĐ12, Hà 

Châu/Số 1, BĐ10/BĐ12, BĐ10/Số 1, BĐ10/Số 1 và 

BĐ12/Số 1 có khối lượng quả >2,0 kg. Các tổ hợp lai 

còn lại có khối lượng quả từ 1,45 - 1,95 kg. Trong 15 

tổ hợp lai, có 4 tổ hợp lai: BĐ5/Số 1, BĐ7/H.Châu, 

BĐ7/BĐ12 và Hà Châu/Số 1 cho năng suất 35,14 - 

36,81 tấn/ha, vượt năng suất giống Lucky đối chứng 

1 từ 15,31 - 17,98% và vượt 20,22 - 25,93% với giống 

Vino 989 đối chứng 2. 

3.5. Nghiên cứu, khảo nghiệm giống bí đỏ Mật 

sao 2 

3.5.1. Một số đặc điểm hình thái, sinh trưởng của 
giống bí đỏ Mật sao 2 

Nghiên cứu đánh giá một số đặc điểm hình thái, 

sinh trưởng, phát triển của giống bí đỏ Mật sao 2 

trong vụ xuân hè và thu đông năm 2020 được tổng 

hợp ở bảng 6. 

Bảng 6. Một số đặc điểm sinh trưởng, phát triển và hình thái của giống bí đỏ Mật sao 2 trong vụ xuân hè và 

thu đông tại Hải Dương, năm 2020 - 2021 

Giống bí đỏ nghiên cứu Mật sao 2 Bí đỏ số 5 Bí đỏ Số7 
Bí đỏ 

Số 12 

Nguồn gốc tổ hợp lai 
Hà Châu/ 

Số 1 
BĐ5/ Số 1 

BĐ7/ 

Hà Châu 

BĐ7/ 

BĐ12 

Lucky 

(Đ/C) 

Vino 989 

(Đ/C) 
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Tuổi cây con (ngày) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

TG: trồng - ra hoa cái vụ xuân 

hè (ngày) 
30±5 35±5 30±5 35±5 40±5 30±5 

TG: trồng - ra hoa cái vụ thu 

đông (ngày) 
25±5 30±5 25±5 30±5 35±5 25±5 

TG: từ trồng đến thu quả đầu 

vụ xuân hè (ngày) 
75±5 80±5 80±5 80±5 85±5 75±5 

TG: từ trồng đến thu quả đầu ở 

vụ thu đông (ngày) 
65±5 70±5 75±5 75±5 75±5 70±5 

TGST vụ xuân hè (ngày) 95±5 95±5 95±5 95±5 100±5 90±5 

TGST vụ thu đông (ngày) 85±5 90±5 85±5 90±5 95±5 85±5 

Chiều dài thân chính (cm) 314,6 318,3 298,5 301,7 296,7 317,5 

Màu sắc thân lá Xanh Xanh Xanh Xanh Xanh Xanh 

Dạng xẻ thùy lá T. bình T. bình T. bình T. bình T. bình T. bình 

Hình dạng quả Lê tròn to 
Lê  tròn 

dài 
Tròn to Tròn dài 

Lê tròn 

dài 
Tròn to 

Chiều dài quả (cm) 33,5 25,4 36,8 25,6 35,5 34,2 

Đường kính quả (cm) 12,6 16,9 15,5 14,6 14,5 14,2 

Màu sắc thịt quả V. đậm V. cam V. đậm V. cam V. cam V. đậm 

Ghi chú: TG (thời gian);  TGST (thời gian sinh trưởng);  T. bình (trung bình); V. cam (vàng cam); V. đậm  

Kết quả trong bảng 6 cho thấy, giống bí đỏ Mật 

sao 2 và các giống bí đỏ lai mới đều có khả năng sinh 

trưởng tốt ở cả 2 vụ trồng (xuân hè và thu đông). 

Giống bí đỏ Mật sao 2 cho ra hoa cái và đậu quả sớm, 

thời gian thu quả đầu sau trồng là 70 - 75 ngày (vụ 

xuân hè) và 65 - 70 ngày (vụ thu đông) và thời gian 

sinh trưởng 90 - 100 ngày (vụ xuân hè), 85 - 90 ngày 

(vụ thu đông), tương đương với giống đối chứng 

(Lucky). Giống Mật sao 2 có dạng cây khỏe, lá xanh, 

dạng lá xẻ thùy trung bình, chiều dài thân chính 

314,6 cm, phân nhánh trung bình, dạng quả lê tròn 

dài, chiều dài quả 33,5 cm, đường kính quả 12,6 cm, 

vỏ quả khi xanh có chấm sao, khi chín màu nâu, thịt 

quả chắc, mịn, màu vàng đậm. 

3.5.2. Năng suất giống bí đỏ Mật sao 2 ở các thời 
vụ trồng 

Đánh giá năng suất của giống bí đỏ Mật sao 2 ở 

các thời vụ trồng chính tại điểm nghiên cứu. Kết quả 

được tổng hợp ở bảng 7. 

Bảng 7. Đặc điểm năng suất và yếu tố cấu thành năng suất của giống bí đỏ Mật sao 2 trong vụ xuân hè  

và thu đông tại Hải Dương, năm 2020-2021 

So sánh với đối chứng 

(%) 
Thời vụ 

trồng 
Giống bí đỏ 

Số 

quả/cây 

(quả) 

Khối 

lượng quả 

(kg) 

Năng suất  

cá thể 

(kg) 

Năng suất  

thực thu 

(t/ha) Lucky Vino 989 

Mật sao 2 1,31 3,31 4,34 37,68 116,66 124,65 

Bí đỏ Số 5 1,47 2,74 4,03 35,00 108,36 115,78 

Bí đỏ Số 7 1,25 3,05 3,81 33,13 102,57 109,60 

Bí đỏ Số 12 1,52 2,61 3,97 34,47 106,73 114,04 

Lucky 1,26 2,95 3,72 32,30 100,00 106,85 

Vino 989 1,56 2,23 3,48 30,23  100,00 

CV(%)    7,8   

Xuân hè 

năm 2020 

(gieo hạt 

20/1) 

LSD0.05    2,68   

Mật sao 2 1,28 2,89 3,70 32,96 110,16 122,66 Thu đông 

2020 Bí đỏ Số 5 1,21 2,73 3,30 29,43 98,37 109,54 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

 

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 10/2022 21 

Bí đỏ Số 7 1,21 2,62 3,17 28,25 94,41 105,12 

Bí đỏ Số 12 1,27 2,52 3,20 28,52 95,31 106,12 

Lucky 1,17 2,87 3,36 29,92 100,00 111,35 

Vino 989 1,45 2,08 3,02 26,87  100,00 

CV(%)    8,3   

(gieo hạt 

5/9) 

LSD0.05    2,53   

Mật sao 2 1,27 3,25 4,13 35,41 112,99 123,99 

Bí đỏ Số 5 1,32 2,96 3,91 33,52 106,96 117,38 

Bí đỏ Số 7 1,21 3,12 3,78 32,39 103,35 113,41 

Bí đỏ Số 12 1,32 3,04 4,01 34,43 109,85 120,55 

Lucky 1,23 2,97 3,65 31,34 100,00 109,74 

Vino 989 1,46 2,28 3,33 28,56  100,00 

CV(%)    9,1   

Xuân hè 

năm 2021 

(gieo hạt 

25/1) 

LSD0.05    2,82   

Kết quả ở bảng 7 cho thấy, giống bí đỏ Mật sao 2 

cho số quả/cây đạt 1,27 - 1,31 quả (vụ xuân hè) và 

1,28 quả (vụ thu đông), khối lượng quả 3,25 - 3,31 kg 

(vụ xuân hè) và 2,89 kg (vụ thu đông). Năng suất 

thực thu đạt 35,41 - 37,68 tấn/ha (vụ xuân hè) và 

32,96 tấn/ha (vụ thu đông), đạt ưu thế lai chuẩn với 

giống Lucky từ + 12,99% đến + 16,66% (vụ xuân hè) và 

10,16% (vụ thu đông) và ưu thế lai chuẩn với giống 

Vino 989 đạt từ + 22,66% đến + 24,65%. 

3.5.3. Chất lượng quả của giống bí đỏ Mật sao 2 

Đánh giá chất lượng quả của giống bí đỏ Mật 

sao 2 thông qua các chỉ tiêu: chiều dày thịt quả, màu 

sắc thịt quả, hàm lượng chất khô và độ Brix (%) trong 

quả khi quả chín. Kết quả được tổng hợp ở bảng 8. 

Bảng 8. Một số đặc điểm chất lượng sinh hóa trong quả của giống bí đỏ Mật sao 2 ở vụ xuân hè  

tại Hải Dương, năm 2020 

Giống 

bí xanh 

Chiều dày thịt 

quả (cm) 

Màu sắc thịt 

quả 

Hình thái thịt 

quả 

Hàm lượng chất 

khô (%) 

Độ Brix 

(%) 

Mật sao 2 3,36 Vàng đậm Mịn 8,33 8,9 

Bí đỏ Số 5 2,72 Vàng cam Có xơ 7,35 7,7 

Bí đỏ Số 7 3,01 Vàng cam Có xơ 6,86 7,9 

Bí đỏ Số 12 3,22 Vàng đậm Mịn 7,69 8,1 

Vino 989 2,84 Vàng đậm Mịn 8,06 8,5 

 Kết quả nghiên cứu ở bảng 8 cho thấy, giống 

bí đỏ Mật sao 2 có chiều dày thịt quả đạt 3,36 cm, khi 

chín thịt quả có màu vàng đậm, mịn, hàm lượng chất 

khô trong quả đạt 8,33%, độ Brix đạt 8,9% cao hơn các 

giống bí khác và đối chứng cùng nghiên cứu. 

3.5.4. Khả năng chống chịu một số bệnh hại của 

giống bí đỏ Mật sao 2 

Đánh giá khả năng chống chịu một số sâu, bệnh 

hại chính trên cây rau họ bầu bí, như: bệnh héo xanh 

vi khuẩn (Pseudomonas solanacearum), virus khảm 

lá (CGMMV), bệnh phấn trắng (Podosphaera 
xanthi), sương mai (Peronospora parasitica) của 

giống bí đỏ Mật sao 2. Kết quả được tổng hợp ở bảng 

9. 

Bảng 9. Phản ứng của giống bí đỏ Mật sao 2 với một số bệnh hại chính trên đồng ruộng ở vụ xuân hè  

và thu đông năm 2020-2021 

Vụ trồng Tên giống 
Bệnh héo xanh 

vi khuẩn (%) 

Virus khảm lá 

(%) 

Phấn trắng 

(điểm*) 

Bệnh sương 

mai  (điểm*) 

Mật sao 2 0,0 0,0 1 - 2 1 - 2 

Bí đỏ Số 5 0,0 0,0 1 - 2 2 - 3 

Xuân hè năm 

2021 

(gieo hạt Bí đỏ Số 7 6,33 0,0 2 - 3 1 - 2 
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Bí đỏ Số 12 9,9 0,0 2 - 3 1 - 2 20/1) 

Vino 989 0,0 0,0 1 - 2 2 - 3 

Mật Sao 2 0,0 0,0 2 - 3 2 - 3 

Bí đỏ Số 5 0,0 7,33 2 - 3 2 - 3 

Bí đỏ Số 7 0,0 0,0 2 - 3 2 - 3 

Bí đỏ Số 12 0,0 3,66 2 - 3 2 - 3 

Thu đông 

2020 

(gieo hạt 

5/9) 
Vino 989 0,0 3,66 2 - 3 2 - 3 

Kết quả ở bảng 9 cho thấy, giống bí đỏ Mật sao 2 

chưa xuất hiện triệu chứng bệnh héo xanh vi khuẩn 

(Pseudomonas solanacearum) và virus khảm lá 

(CGMMV) trên đồng ruộng ở cả hai vụ xuân hè và 

thu đông. Bệnh phấn trắng (Podosphaera xanthi) và 

bệnh sương mai (Peronospora parasitica) biểu hiện 

triệu chứng ở điểm 2-3 theo thang điểm 9. 

Đánh giá khả năng kháng bệnh phấn trắng 

(Podosphaera xanthi) trên giống bí đỏ Mật sao 2 

bằng phương pháp lây nhiễm nhân tạo. Kết quả được 

tổng hợp ở bảng 10. 

Bảng 10. Kết quả lây nhiễm nhân tạo bệnh phấn trắng (Podosphaera xanthi) trên các giống bí đỏ lai mới  

năm 2021 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 
Dòng n 

TB SE TB SE TB SE TB SE 

Mật sao 2 10 0,00 0,00 1,00 0,15 2,30 0,30 4,10 0,38 

Bí đỏ Số 5 10 1,30 0,15 2,80 0,13 3,30 0,21 5,00 0,00 

Bí đỏ Số 7 10 1,10 0,10 2,70 0,15 3,60 0,16 5,00 0,00 

Bí đỏ Số 12 10 1,00 0,00 2,70 0,15 3,60 0,16 5,00 0,00 

Vino 989 10 0,70 0,15 1,70 0,15 2,60 0,16 4,40 0,16 

Ghi chú: n: số cây lây nhiễm; TB: Trung bình cấp bệnh; SE: Sai số chuẩn (Standard error).  

Đánh giá khả năng kháng bệnh phấn trắng của 

giống bí đỏ Mật sao 2 và 4 giống bí đỏ khác cùng 

nghiên cứu bằng phương pháp lây nhiễm nhân tạo. 

Khả năng chống chịu bệnh phấn trắng thông qua 

triệu chứng xuất hiện bệnh phấn trắng trên lá, thân 

cây con sau 4 đợt theo dõi. Đợt 1 sau khi lây nhiễm 5 

ngày, lần sau cách nhau 7 ngày. Kết quả đánh giá ở 

lần theo dõi thứ 4 cho thấy, giống bí đỏ Mật sao 2 và 

các giống bí đỏ nghiên cứu đều xuất hiện triệu 

chứng bệnh trên lá với cấp bệnh trung bình 4,1 - 5,0. 

Tuy nhiên, thời gian xuất hiện và mức độ triệu chứng 

bệnh khác giữa các giống rất khác nhau. Giống bí đỏ 

Mật sao 2 sau khi lây nhiễm 5 ngày không thấy xuất 

hiện triệu chứng bệnh, ở lần theo dõi thứ 2 trên lá bắt 

đầu xuất hiệu triệu chứng bệnh ở cấp bệnh trung 

bình 1,0 và tăng chậm ở các lần theo dõi sau. Ở lần 

theo dõi thứ 4, giống bí đỏ Mật sao 2 xuất hiện triệu 

chứng bệnh ở cấp 4,1 thấp giống đối chứng và các 

giống khác.  

3.6. Kết quả khảo nghiệm giống bí đỏ Mật sao 2 

ở một số địa phương 

Nghiên cứu khảo nghiệm sản xuất giống bí đỏ 

Mật sao 2 trong vụ xuân hè và thu đông tại các điểm: 

Lý Nhân - Hà Nam, Trực Ninh - Nam Định và Yên 

Dũng - Bắc Giang trong năm 2021 - 2022. Kết quả 

được tổng hợp ở bảng 11. 

Bảng 11. Năng suất bí đỏ Mật sao 2 ở các điểm khảo nghiệm năm 2021-2022 

Năng suất thực thu (tấn/ha) Năm khảo 

nghiệm 
Tên giống 

Hà Nam Nam Định Bắc Giang Trung bình So sánh đối chứng 

Mật sao 2 32,56 33,72 30,67 32,32 112,13 

Bí đỏ Số 5 28,11 28,62 27,25 27,99 97,13 
Vụ thu đông 

năm 2021 
Lucky 29,15 29,34 27,97 28,82 100,0 

Mật sao 2 35,07 35,88 34,74 35,23 107,77 

Bí đỏ Số 5 33,39 33,17 32,25 32,94 100,75 
Vụ xuân hè 

năm 2022 
Lucky 32,62 33,27 32,18 32,69 100,0 
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Đánh giá tính trạng năng suất của giống bí đỏ 

Mật sao 2 tại các điểm khảo nghiệm. Kết quả tổng 

hợp ở bảng 11 cho thấy, ở vụ xuân hè, giống bí đỏ 

Mật sao 2 cho năng suất đạt 35,23 tấn/ha, vượt năng 

suất giống đối chứng 7,77%. Ở vụ thu đông, giống 

cho năng suất đạt 32,32 tấn/ha, vượt năng suất giống 

đối chứng 12,13%. 

Bảng 12. Hiệu quả mô hình sản xuất giống bí đỏ Mật sao 2 ở các điểm khảo nghiệm vụ thu đông năm 2021 và 

xuân hè 2022 

Mô hình tại huyện Trực Ninh, 

Nam Định 

Mô hình tại huyện Yên Dũng, 

Bắc Giang 
Vụ trồng 

Giống 

trồng Năng suất 

(tấn/ha) 

Giá bán 

(trđ/tấn) 

Thu nhập 

(trđ/ha) 

Năng suất 

(tấn/ha) 

Giá bán 

(trđ/tấn) 

Thu nhập 

(trđ/ha) 

Thu 

nhập TB  

(trđ/ ha) 

Mật sao 2 33,72 5,5 185,46 30,67 5,0 153,35 169,405 

Bí đỏ Số 5 28,62 4,5 128,79 27,25 4,0 109 118,895 

Vụ thu 

đông năm 

2021 Lucky 29,34 5,0 146,7 27,97 5,0 139,85 143,275 

Mật sao 2 35,88 5,0 179,4 34,74 5,0 173,7 176,55 

Bí đỏ Số 5 33,17 40 132,68 32,25 4,0 129 130,84 

Vụ xuân 

hè năm 

2022 Lucky 33,27 5,0 166,35 32,18 5,0 160,9 163,625 

Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình trồng giống 

bí đỏ Mật sao 2 ở 2 thời vụ trồng (xuân hè và thu 

đông) tại điểm thử nghiệm (huyện Nam Trực, tỉnh 

Nam Định và huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) năm 

2021 - 2022. Kết quả điều tra, tổng hợp ở bảng 12 cho 

thấy, trong vụ xuân hè, mô hình trồng giống bí đỏ 

Mật sao 2 cho thu nhập 176,55 triệu đồng/ha/vụ (vụ 

xuân hè) và 176,55 triệu đồng/ha/vụ (vụ thu đông), 

thu nhập này cao hơn thu nhập mô hình giống đối 

chứng 7,9 - 18,2%. 

4. KẾT LUẬN  

4.1. Kết luận 

Giống bí đỏ Mật sao 2 là giống lai (F1) được tạo 

ra từ tổ hợp lai Hà Châu(♀) x Số 1(♂) từ năm 2018. 

Giống có khả năng sinh trưởng tốt ở cả 2 vụ trồng 

(xuân hè và thu đông), ra hoa cái và đậu quả sớm, 

thời gian thu quả đầu sau trồng là 70 - 75 ngày (vụ 

xuân hè) và 65 - 70 ngày (vụ thu đông), thời gian sinh 

trưởng 90 - 100 ngày (vụ xuân hè) và 85 - 90 ngày (vụ 

thu đông). Giống bí đỏ Mật sao 2 có dạng cây khỏe, 

lá xanh, dạng lá xẻ thùy trung bình, chiều dài thân 

chính 314,6 cm, phân nhánh trung bình, dạng quả lê 

tròn dài, chiều dài quả 43,5 cm, đường kính quả 12,6 

cm, vỏ quả có chấm hình sao, khi chín màu nâu, thịt 

quả chắc, mịn, màu vàng đậm, hàm lượng chất khô 

đạt 8,33%, độ Brix trong quả khi chín đạt 8,9%. 

Giống bí đỏ Mật sao 2 cho số quả/cây đạt 1,27 -

1,31 quả (vụ xuân hè) và 1,28 quả (vụ thu đông), 

thuộc dạng quả to, khối lượng quả 3,25 - 3,31 kg (vụ 

xuân hè) và 2,89 kg (vụ thu đông). Năng suất thực 

thu đạt 35,41 - 37,68 tấn/ha (vụ xuân hè) và 32,96 

tấn/ha (vụ thu đông), cho ưu thế lai chuẩn với giống 

Lucky từ + 12,99% đến + 16,66% (vụ xuân hè) và 

10,16% (vụ thu đông) và từ + 22,66% đến + 24,65% với 

giống Vino 989.  

Giống bí đỏ Mật sao 2 được khảo nghiệm và mở 

rộng trong sản xuất tại các tỉnh Hà Nam, Nam Định 

và Bắc Giang năm 2021 - 2022. Tại các điểm khảo 

nghiệm, giống cho năng xuất trung bình 35,23 

tấn/ha (vụ xuân hè) và 32,32 tấn/ha (vụ thu đông), 

vượt năng suất giống đối chứng 7,77-12,13%. 

4.2. Đề nghị 

Tiếp tục thử nghiệm giống bí đỏ Mật sao 2 trong 

vụ xuân hè (gieo hạt 20/1-15/2) và vụ thu đông (gieo 

hạt 25/8-20/9) tại các tỉnh phía Bắc để có kết luận 

trước khi lưu hành giống trong sản xuất. 

Tiếp tục nghiên cứu chọn tạo giống bí đỏ lai mới 

có năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh phấn 

trắng từ nguồn vật liệu chọn giống trên.  
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THE RESULTS OF BREEDING AND TESTING MAT SAO 2 PUMKIN 

    Doan Xuan Canh, Nguyen Thi Yen, Nguyen Thi Trang, Doan Thi Thanh Thuy 

Summary 

The Mat sao 2 pumpkin variety is a hybrid (F1) which was selected by the Field Crops Research Institute 

from the rether to used as a cross between Ha Chau pumkin (♀) x No.1 pumkin(♂) in 2018. The variety has 

good growth ability in both seasons (spring-summer and autumn-winter), early flowering and fruiting. The 

first harvest time after planting is 70-75 days (spring-summer crop) and 65-70 days (autumn-winter 

crop). The growing time is 90-100 days (spring-summer crop) and 85-90 days (autumn-winter crop). 

Mat sao 2 has strong stem form, green leaves and medium lobed leaves, main stem length is 314.6 cm, 

medium branching, long round pear shape. The fruit length is 43.5 cm, the fruit diameter is 12.6 cm, pods 

with star-shaped dots, and it has brown colour when rip; firm, smooth, dark yellow flesh. The dry matter 

content of fruit is 8.33%, Brix level is 8.9%. Mat sao 2 gives 1.27-1.31 fruit/plant (spring-summer) and 1.28 

fruit/plant (autumn-winter), in the form of large fruit, the fruit weight is 3.25-3.31 kg (spring-summer crop) 

and 2.89 kg (autumn-winter crop). The yield is 35.41-37.68 tons/ha (spring-summer) and 32.96 tons/ha 

(autumn-winter crop), giving the standard heterosis advantage with Lucky variety from +12.99% to +16, 66% 

(spring-summer) and 10.16% (autumn-winter) and standard heterosis with Vino 989 was from +22.66% to 

+24.65%. The Mat sao 2 is tested and expanded in production in Ha Nam, Nam Dinh and Bac Giang 

provinces, in 2021-2022. At the trial sites, the variety gave an average yield of 35.23 tons/ha (spring-summer 

crop) and 32.32 tons/ha (autumn-winter crop), exceeding the yield of the control variety by 7.77-12.13%.  

Keywords: Breeding pumpkin, hybrid pumpkin, Mat sao 2 varieties. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN GÂY HẠN  

ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT  

CỦA CÁC DÒNG/GIỐNG ĐẬU XANH TRIỂN VỌNG  

Ở GIAI ĐOẠN RA HOA 

Hồ Huy Cường1, *, Đường Minh Mạnh1, Mạc Khánh Trang1,  

Trương Thị Thuận1, Đỗ Thị Xuân Thùy1, Phan Trần Việt1, Nguyễn Phi Hùng2 

 

TÓM TẮT 

Đánh giá khả năng chịu hạn trong điều kiện chậu vại của 20 dòng/giống đậu xanh được mã hóa từ G1 đến 

G20 tiến hành từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2019 với các mức độ gây hạn là H0 (đối chứng - không gây hạn), 

H1 (gây hạn 5 ngày), H2 (gây hạn 7 ngày) và H3 (gây hạn 9 ngày) tại Viện KHKT Nông nghiệp duyên hải 

Nam Trung bộ, tọa độ 13°54'10"N 109°06'25"E. Kết quả thí nghiệm đã cho thấy có sự sai khác giữa các 

dòng/giống đậu xanh và các mức độ gây hạn. Tỷ lệ phục hồi và năng suất thực thu của các dòng/giống đậu 

xanh và các công thức mức độ gây hạn có xu hướng giảm dần khi tăng dần mức độ gây hạn từ 5 - 9 ngày, 

ngược lại mức độ suy giảm năng suất có xu hướng tăng dần khi tăng dần các công thức gây hạn. Từ kết quả 

nghiên cứu đã xác định 2 dòng/giống đậu xanh có khả năng chịu hạn với năng suất thực thu và chỉ số hạn 

(STI) tốt hơn các dòng/giống khác là G3 (giống ĐXBĐ.07) và G4 (giống ĐXBĐ.08). 

Từ khóa: Chịu hạn, chỉ số hạn (STI), đậu xanh, mức độ suy giảm năng suất, tỷ lệ phục hồi. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ4 

Sản xuất nông nghiệp hiện nay bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây ra. Nhiều quốc 

gia trên thế giới không thể phát triển nông nghiệp 

bền vững vì biến đổi khí hậu gây nên hiện tượng hạn 

hán, thiếu hụt nguồn nước tưới. Hạn là một yếu tố 

hạn chế lớn đến năng suất cây trồng, nếu không có 

giải pháp thích hợp có thể làm giảm năng suất từ 20 - 

40%, thậm chí cao hơn nữa [1]. Do đó, các tổ chức 

nghiên cứu về cây trồng trên thế giới đã triển khai 

các hoạt động nghiên cứu nguồn gen cây trồng cho 

vùng bán khô hạn và khô hạn. Nguồn gen có khả 

năng chịu hạn là những nguồn gen bị ảnh hưởng 

thấp nhất do sự khô hạn gây ra, đồng thời vẫn ổn 

định được khả năng sinh trưởng và năng suất [2]. 

Đậu xanh (Vigna radiate (L.) Wilezek) được 

trồng rải rác ở hầu hết các vùng sinh thái ở Việt 

Nam. Đậu xanh là một trong 3 cây đậu đỗ chính 

đứng sau lạc và đậu tương, mang lại hiệu quả kinh tế 

cao cho các nông hộ, đặc biệt là người dân ở các tỉnh 

miền Trung và Tây Nguyên. Thành phần trong hạt 

                                         
1 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp duyên hải Nam 
Trung bộ 
2 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 
*Email: hocuongntb@gmail.com  

đậu xanh có chứa protein, lipit, tinh bột, vitamin và 

khoáng chất. 

Đậu xanh là loại cây trồng cạn có khả năng chịu 

hạn, phù hợp với những vùng thiếu hụt nước tưới 

trong mùa khô hay canh tác phụ thuộc hoàn toàn 

lượng nước mưa tự nhiên (không tưới bổ sung) , nhu 

cầu tiêu dùng sản phẩm từ hạt đậu xanh ngày càng 

nhiều và là một trong những loại cây trồng được chú 

ý để chuyển đổi trong mùa khô. Do đó, đậu xanh là 

một trong những đối tượng cây trồng được các nhà 

khoa học quan tâm chọn tạo khi nghiên cứu cây 

trồng cho vùng bị ảnh hưởng khô hạn. Dựa vào 

phương pháp gây hạn nhân tạo đã giúp cho các nhà 

khoa học trên thế giới tạo ra được nhiều giống đậu 

xanh có khả năng chịu hạn như Partoo và NM-94 

(Iran), Celera và Berken (Australia), Kishoreroni 

(Pakistan), Daminglu, Jinbangchui và Chuandilong 

(Trung Quốc) [3]. Với mục đích chọn tạo giống đậu 

xanh có khả năng chịu hạn, nghiên cứu đánh giá ảnh 

hưởng của các mức độ gây hạn đối với các 

dòng/giống đậu xanh đã được thực hiện.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

20 dòng/giống đậu xanh triển vọng được Viện 

Khoa học Kỹ thuật (KHKT) Nông nghiệp duyên hải 
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Nam Trung bộ lưu giữ và lai tạo được mã hóa theo thứ 

tự từ G1 đến G20 (Bảng 1). Trong đó, giống đối chứng 

là giống được sử dụng sản xuất đại trà (giống ĐX208), 

3 giống mới (ĐXBĐ.07, ĐXBĐ.08 và ĐXBĐ.09) và 18 

dòng triển vọng được Viện KHKT Nông nghiệp duyên 

hải Nam Trung bộ lai tạo và chọn lọc. 

Bảng 1. Danh sách 20 dòng/giống đậu xanh thí nghiệm 

Mã hóa 
Dòng/ 

giống 
Ghi chú Mã hóa 

Dòng/ 

giống 
Ghi chú 

G1 ĐX208 
Giống sản xuất đại 

trà (đối chứng) 
G11 43-1-1 Dòng triển vọng 

G2 NTB.02 Giống công nhận G12 43-4-2 Dòng triển vọng 

G3 ĐXBĐ.07 Giống mới chọn tạo G13 43-4-4 Dòng triển vọng 

G4 ĐXBĐ.08 Giống mới chọn tạo G14 43-5-1 Dòng triển vọng 

G5 ĐXBĐ.09 Giống mới chọn tạo G15 43-5-4 Dòng triển vọng 

G6 22-1-1 Dòng triển vọng G16 68-3 Dòng triển vọng 

G7 25-3 Dòng triển vọng G17 54-3 Dòng triển vọng 

G8 27-2-2 Dòng triển vọng G18 54-4 Dòng triển vọng 

G9 31-2 Dòng triển vọng G19 67-1-2 Dòng triển vọng 

G10 37-2-2 Dòng triển vọng G20 72-1-1 Dòng triển vọng 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm được bố trí trong điều kiện nhiệt độ 

và độ ẩm không khí phụ thuộc vào môi trường, thời 

tiết không có mưa xuyên suốt thời gian thí nghiệm.   

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu lô chính - lô 

phụ (Slip - plot), 3 lần lặp lại với yếu tố chính là 20 

dòng/giống đậu xanh được ký hiệu từ G1 đến G20 và 

yếu tố phụ là 4 mức gây hạn ở thời điểm cây đậu 

xanh bắt đầu ra hoa (28 ngày sau khi gieo) được ký 

hiệu là H0 (đối chứng, không gây hạn), H1 (gây hạn 

5 ngày), H2 (gây hạn 7 ngày), H3 (gây hạn 9 ngày). 

Các giống thí nghiệm được gieo trong chậu (30 cm x 

30 cm), mỗi giống gieo 3 chậu cho 1 lần lặp lại; mỗi 

chậu gieo 10 hạt, sau khi hình thành cây ổn định tiến 

hành nhổ bỏ chỉ để lại 3 cây mỗi chậu theo dõi thí 

nghiệm. Mỗi lần lặp lại gieo 240 chậu (20 

dòng/giống x 3 chậu/dòng/giống) x 4 mức gây 

hạn), tổng số chậu tiến hành thí nghiệm là 720 chậu 

(240 chậu/lần lặp x 3 lần lặp). 

Đánh giá khả năng chịu hạn của các dòng/giống 

đậu xanh ở giai đoạn ra hoa theo các tiêu chí: 

- Tỷ lệ phục hồi: sau khi cây đậu xanh gieo được 

28 ngày, tiến hành tưới nước đầy đủ sau đó cắt nước 

gây hạn nhân tạo trong vòng 5, 7 và 9 ngày. Sau đó 

tưới nước đầy đủ trở lại để 3 ngày sau xác định tỷ lệ 

cây phục hồi. 

- Mức độ suy giảm năng suất tính theo công thức 

G = 100 – [(M1/M2) x 100]. Trong đó: G là mức suy 

giảm năng suất; M1 là năng suất tính trên 1 m2 hoặc 

1 chậu ở điều kiện đủ nước tưới. M2 là năng suất tính 

trên 1 m2 hoặc chậu ở điều kiện gây hạn nhân tạo. 

- Chỉ số chịu hạn theo Fernandez (1992) STI = 

(Yb * Ys)/(Y)2. Trong đó: STI là chỉ số chịu hạn, Yb là 

năng suất lý thuyết dòng/giống, Ys là năng suất 

dòng/giống trong điều kiện hạn, Y là năng suất 

dòng/giống trong điều kiện đủ nước [4]. 

- Số liệu thí nghiệm được phân tích và xử lý 

thống kê sinh học theo chương trình Excel và 

Statistix 8.2. 

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Đánh giá khả năng chịu hạn của 20 dòng/giống 

đậu xanh được tiến hành từ tháng 6 đến tháng 9 năm 

2019 tại nhà lưới Viện KHKT Nông nghiệp duyên hải 

Nam Trung bộ, tọa độ 13°54'10"N 109°06'25"E. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tỷ lệ phục hồi của các dòng/giống đậu xanh 

 

Hình 1. Tỷ lệ phục hồi của các dòng/giống 

đậu xanh 
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Tỷ lệ phục hồi của các giống sau khi gây hạn là 

một chỉ tiêu quan trọng, dựa vào đó có thể nhận biết 

được những giống có khả năng sinh trưởng trong điều 

kiện hạn chế nước tưới. 

Hình 1 cho thấy rằng dòng/giống G3 có tỷ lệ cây 

phục hồi cao nhất (85,2%), không cho thấy có sự 

khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê với dòng/giống 

G10 (81,5%), nhưng đã cho thấy có sự khác biệt có ý 

nghĩa so với các giống còn lại và dòng/giống đối 

chứng G1 (48,2%); dòng/giống có tỷ lệ cây phục hồi 

thấp nhất là giống G6 (29,6%).  

Tương tự như vậy, giữa các công thức gây hạn 

cũng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ phục 

hồi của các công thức gây hạn sắp xếp theo thức tự 

giảm dần H0>H1>H2>H3. Có thể thấy rằng, tỷ lệ phục 

hồi của các dòng/giống đậu xanh gây hạn giảm dần 

nếu thời gian gây hạn càng kéo dài.  

Từ những khác biệt về giống và công thức gây 

hạn đã dẫn đến sự khác biệt khi xét tác động tương 

hỗ của các công thức gây hạn đối với các dòng/giống 

đậu xanh. Các công thức G3H1, G7H1, G10H1, 

G11H1, G12H1, G13H1 và G17H1 có tỷ lệ phục hồi 

đạt 100,0% tương đương với các công thức không gây 

hạn. Các công thức chịu hạn kém nhất là G1H3, 

G2H3, G6H3, G7H3, G8H3, G9H3, G19H3 và G20H3 

với tỷ lệ phục hồi đạt 0,0%. Các công thức còn lại có 

tỷ lệ phục hồi dao động 22,2 - 88,9%. 

3.2. Ảnh hưởng của các mức độ gây hạn đến 

năng suất thực thu của các dòng/giống đậu xanh 

Năng suất thực thu trung bình của dòng/giống 

được trình bày ở bảng 2. Dòng/giống có năng suất 

thực thu cao nhất là G3 đạt 13,0 g/chậu, tiếp đến là 

dòng/giống G4 đạt 12,8 g/chậu, cho thấy có sự khác 

biệt có ý nghĩa về mặt thống kê so với dòng/giống đối 

chứng G1 đạt 8,1 g/chậu. Dòng/giống G20 có năng 

suất thực thu thấp nhất (5,6 g/chậu).  

Xét về các công thức gây hạn cho thấy năng suất 

của các công thức gây hạn có sự sai khác có ý nghĩa 

về mặt thống kê. Các công thức gây hạn với mức độ 

hạn tăng dần từ 5 ngày đến 9 ngày đã làm cho năng 

suất thực thu giảm dần 2,8 - 11,3 g/chậu, thấp hơn so 

với đối chứng không gây hạn 17,7 - 71,2%. 

Từ đó, ảnh hưởng của các mức độ gây hạn khác 

nhau đối với các dòng/giống đậu xanh cũng cho thấy 

có sự sai khác có ý nghĩa về mặt thống kê. Công thức 

G15H0 có năng suất thực thu cao nhất, đạt 20,9 

g/chậu, cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa về mặt 

thống kê so với các công thức đối chứng G1H0 (16,9 

g/chậu). Ngoài ra, qua bảng 1 thấy có 12/20 

dòng/giống có khả năng chịu hạn với mức độ gây hạn 

H3 (9 ngày), năng suất thực thu dao động 2,9 - 8,2 

g/chậu. 

Sadasivam và cs (1988) đã chỉ ra rằng đậu xanh 

bị hạn ở thời kỳ ra hoa và hình thành quả năng suất 

hạt sẽ giảm 50 - 60% [5]. Theo Sadeghipour (2008), 

khi bị hạn bất kể ở giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng 

hay sinh thực đều làm giảm các yếu tố cấu thành 

năng suất đậu xanh và năng suất hạt, tuy nhiên hạn ở 

giai đoạn ra hoa và hình thành quả ảnh hưởng đến 

năng suất hạt nghiêm trọng hơn so với bị hạn ở các 

giai đoạn khác [6]. Thiếu nước đối với hai giống đậu 

xanh NTB02 và ĐVN5 làm giảm năng suất cá thể so 

với điều kiện tưới nước đầy đủ [7]. Giai đoạn ra hoa 

làm quả nhạy cảm nhất với yếu tố nước, năng suất 

giảm từ 23% đến 44% tùy theo thời gian thiếu nước, 

cùng điều kiện khô hạn các giống khác nhau có năng 

suất thấp hơn so với điều kiện không khô hạn [8]. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của các mức độ gây hạn đến năng suất thực thu của các dòng/giống đậu xanh 

Mức độ gây hạn 

Dòng/giống 
H0 H1 H2 H3 

Trung 

bình 

G1 16,9  9,5  5,8 0,0 8,1 

G2 19,4  10,3  6,4 0,0 9,0 

G3 18,0  15,3  10,5 8,2 13,0 

G4 18,5  14,3  12,4 6,0 12,8 

G5 16,2  13,5  10,2 4,1 11,0 

G6 13,9  8,5  3,4 0,0 6,4 

G7 14,2  9,3  4,6 0,0 7,0 

G8 12,8  8,4  3,9 0,0 6,3 

G9 12,7  8,4  3,6 0,0 6,2 
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G10 14,2  9,0  7,1 5,6 9,0 

G11 19,2  14,7  9,8 3,5 11,8 

G12 18,0  13,6  10,2 4,7 11,6 

G13 17,8  15,3  8,9 6,2 12,1 

G14 18,0  12,9  9,4 4,0 11,1 

G15 20,9  15,8  9,6 2,9 12,3 

G16 12,2  8,3  6,3 3,8 7,7 

G17 14,6  10,7  9,8 3,9 9,7 

G18 14,7  10,1  7,5 3,1 8,8 

G19 12,8  8,2  2,0 0,0 5,8 

G20 11,9  9,5  0,8 0,0 5,6 

TB 15,8 11,3 7,1 2,8  

LSD0,05 (hạn) 0,15 

LSD0,05 (dòng/giống) 0,34 

LSD0,05 (dòng/giống * hạn) 0,68 

CV % 4,54 

3.3. Chỉ số chịu hạn của các dòng/giống đậu 

xanh 

Chỉ số chịu hạn (STI) phản ánh khả năng chịu 

hạn của thực vật trong điều kiện thiếu nước. Chỉ số 

STI được tính toán dựa vào năng suất riêng biệt của 

từng dòng/giống, chỉ số này càng cao (STI >= 1) thì 

dòng/giống có khả năng chịu hạn càng tốt, ngược lại 

nếu chỉ số này càng thấp (STI < 1) thì dòng/giống dễ 

mẫn cảm với điều kiện hạn.  

 

Hình 2. Chỉ số chịu hạn trung bình của các dòng/giống đậu xanh với các mức độ gây hạn 

Hình 2 cho thấy, dòng/giống đậu xanh G3 có chỉ 

số chịu hạn đạt 0,88, tiếp đến là dòng/giống G4 đạt 

0,83, vượt hơn so với dòng/giống đối chứng G1 

(0,42) lần lượt là 0,44 và 0,41. Dòng/giống G14 có chỉ 

số chịu hạn đạt thấp nhất đạt 0,38, các dòng/giống 

còn lại có chỉ số chịu hạn dao động từ 0,40 - 0,81. 

Theo Dương Thị Loan và cs (2014), các vật liệu 

THL9, THL4, THL6, THL10, THL15 và dòng D4, D5, 

D6 có khả năng chịu hạn khá vì các vật liệu trên có 

chỉ số chịu hạn lớn hơn 1 và tiệm cận 1 so với các tổ 

hợp lai và dòng giống khác [9].   

3.4. Mức độ suy giảm năng suất của các 

dòng/giống đậu xanh 

Mức độ suy giảm năng suất cũng là một trong 

những chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá khả năng 

chịu hạn của cây trồng nói chung và cây đậu xanh 

nói riêng, mức độ suy giảm năng suất càng thấp thì 

khả năng chịu hạn càng cao và ngược lại mức độ suy 

giảm năng suất càng cao thì khả năng chịu hạn càng 

thấp. Từ kết quả năng suất thực thu trình bày ở bảng 

2 đã xác định được mức độ suy giảm năng suất của 
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các dòng/giống đậu xanh ở các mức độ gây hạn khác 

nhau và được thể hiện ở hình 3.       

Dòng/giống đối chứng G19 có mức độ suy giảm 

năng suất cao nhất, đạt 73,4%, không cho thấy có sự 

khác biệt nào với dòng/giống G2 (71,3%), G6 (71,6%) 

và G20 (71,2%), nhưng đã cho thấy có sự khác biệt 

với các dòng/giống còn lại. Dòng/giống có mức độ 

suy giảm năng suất thấp nhất là G3 (37,0%). 

 

Hình 3. Mức độ suy giảm năng suất của các 

dòng/giống đậu xanh 

Ngoài ra, mức độ suy giảm năng suất của các 

mức độ gây hạn cũng cho thấy có sự khác biệt có ý 

nghĩa về mặt thống kê  (p<0,05). Các mức độ gây hạn 

có mức độ suy giảm năng suất xếp theo thứ tự tăng 

dần là H1 (29,2%) < H2 (56,5%) < H3 (81,2%). Như 

vậy, mức độ suy giảm năng suất có xu hướng tăng 

dần theo thời gian gây tương ứng là 5 ngày, 7 ngày và 

9 ngày. 

Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy mức độ suy 

giảm năng suất còn phụ thuộc vào sự tương tác giữa 

các dòng/giống đậu xanh với các mức độ gây hạn 

khác nhau. Mức độ suy giảm năng suất giữa các 

công thức có sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê 

(p<0,05). Công thức có mức độ suy giảm năng suất 

thấp nhất là G13H1 (14,0%), tương đương so với công 

thức G3H1 và G5H1  (mức độ suy giảm năng suất lần 

lượt là 15,0% và 16,4%) và thấp hơn so với các công 

thức còn lại trong thí nghiệm (có mức độ suy giảm 

năng suất biến động từ 20,2 - 100,0%). 

4. KẾT LUẬN 

Các chỉ tiêu về tỷ lệ phục hồi và năng suất thực 

thu của các dòng/giống đậu xanh có xu hướng giảm 

dần khi tăng dần mức độ gây hại, nhưng mức độ suy 

giảm năng suất lại có xu hướng tương quan thuận với 

các mức độ gây hạn. 

Kết quả thí nghiệm đã xác định được 

dòng/giống có năng suất và chỉ số chịu hạn STI cao 

nhất là G3 (dòng ĐXBĐ.07), đạt lần lượt là 13,0 

g/chậu và 0,84; tiếp đến là dòng/giống G4 (dòng 

ĐXBĐ.08) có năng suất thực thu và chỉ số chịu hạn 

STI đạt 12,8 g/chậu và 0,83. Trong điều kiện thí 

nghiệm chậu vại, kết quả thí nghiệm bước đầu đã xác 

định được dòng ĐXBĐ.07 và ĐXBĐ.08 có khả năng 

chịu hạn tốt hơn so với giống đối chứng ĐX208 là 

giống đang được sản xuất đại trà. 
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EFFECT OF DROUGHT STRESS DURATION ON GROWTH, DEVELOPMENT AND YIELD OF HYBRID 

ADVANTAGE CULTIVARS/LINES OF MUNGBEAN AT THE FLOWERING STAGE 

Ho Huy Cuong, Duong Minh Manh, Mac Khanh Trang, 

Truong Thi Thuan, Do Thi Xuan Thuy, Phan Tran Viet, Nguyen Phi Hung 

Summary 

Evaluation of drought stress tolerance in pot conditions of 20 mung beans cultivars/lines coded from G1 to 

G20 was conducted from April to July 2020 with drough stress levels of H0 (control - no drough stress), H1 

(5-day drought stress), H2 (7-day drought stress) and H3 (9-day drought stress) at the Institute of 

Agriculture Science in Southern Coastal centre of Vietnam, located at 13°54'10"N 109°06'25"E. The result 

showed the significant difference between cultivars/lines and drought stress levels. The recovery rate and 

net yields of cultivars/lines of mung beans and drought stress levels tend to decline gradually when 

increase drought levels from 5 to 9 days, on the contrary, the levels of yield reduction tend to increasing 

when increase drought stress levels. From this study, we indentify 2 varieties/lines of mung bean that have 

drought stress tolerance with net yields and stress tolerance index (STI) better than others are G3 (cultivar 

ĐXBĐ.07) and G4 (cultivar ĐXBĐ.08). 

Keywords: Drought tolerance, stress tolerance index (STI), mung bean, yield reduction rate, recovery rate. 
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PHÁT HIỆN Cymbidium Mosaic Virus (CymMV) VÀ 

Odontoglossum Ringspot Virus (ORSV) GÂY BỆNH 

TRÊN HOA LAN BẰNG KỸ THUẬT PCR 

Phạm Đức Toàn1, Nguyễn Khánh Ngọc Hà1, Bùi Cách Tuyến2, * 

 

TÓM TẮT 
Một trong những trở ngại cho ngành trồng hoa lan trên thế giới cũng như Việt Nam là dịch hại, trong đó 

bệnh gây thiệt hại rất lớn, đặc biệt là bệnh do virus bởi hiện không có cách chữa ngoài biện pháp phòng 

bệnh. Có hơn 30 virus tấn công hoa lan, trong đó phổ biến hàng đầu là Cymbidium Mosaic Virus (CymMV) 

gây bệnh khảm và Odontoglossum Ringspot Virus (ORSV) gây bệnh khảm vòng. Trong nghiên cứu này, kỹ 

thuật RT - PCR đã được sử dụng phát hiện virus nhanh chóng để có biện pháp phòng trừ thích hợp. Đã phát 

hiện 20/30 mẫu dương tính với CymMV chiếm tỉ lệ 66,7%, 4/30 mẫu dương tính với ORSV chiếm tỉ lệ 13,3%, 

trong đó Dendrobium là giống có tỉ lệ nhiễm CymMV cao nhất. Đã giải trình tự sản phẩm PCR và so sánh 

kết quả trên Genbank cho thấy tỉ lệ tương đồng với CymMV được phát hiện so với trình tự CymMV đã được 

công bố có sự tương đồng là 97%, tỉ lệ tương đồng của ORSV được phát hiện so với trình tự ORSV đã được 

công bố là 99%. Từ đó có thể khẳng định rằng hai đối tượng đã được chẩn đoán bằng RT - PCR là CymMV 

và ORSV. 

Từ khoá: Cymbidium Mosaic Virus (CymMV), Odontoglossum Ringspot Virus (ORSV), RT-PCR, Hoa lan, 

Virus. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ5 

Hoa lan thuộc họ Orchidaceae, là một trong vài 

họ thực vật có số loài (species) rất lớn. Hoa lan có 

mặt khắp nơi trên trái đất trừ hai vùng cực phủ băng. 

Hoa lan đã được đề cập trong các thư tịch cổ như là 

cây thuốc, cây cảnh được yêu thích của con người. 

Hiện nay, ngành công nghiêp về hoa lan đang hướng 

đến thành một nền công nghiệp phát triển từ việc 

trồng hoa lan xuất khẩu và lưu thông như một ngành 

thương mại, nhanh chóng lan rộng trên phạm vi toàn 

thế giới, điều đó mang lại giá trị về kinh tế cao. Hoa 

lan được trồng ở nhiều quy mô lớn nhỏ khác nhau từ 

quy mô công nghiệp đến quy mô vườn, trại, cây 

kiểng và được sử dụng nhiều phương pháp sản xuất 

từ truyền thống đến áp dụng công nghệ kỹ thuật 

hiện đại. Đi cùng với sự phát triển của ngành kinh tế 

từ lan, các vấn đề về bệnh hại và kiểm soát bệnh hại 

trên lan ngày càng được quan tâm [1], [2]. Hiện nay, 

có ít nhất 30 loài virus đã được ghi nhận lây nhiễm 

sang hoa lan, trong các loại virus được ghi nhận thì 

CymMV và ORSV là hai virus được phát hiện nhiều 

nhất trên lan gây ảnh hưởng lớn đến mặt kinh tế [3], 

                                         
1 Khoa Khoa học Sinh học, Trường Đại học Nông Lâm 
thành phố Hồ Chí Minh 
2 Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Nông 
Lâm thành phố Hồ Chí Minh 
* Email: buicachtuyen@gmail.com  

[4]. Có nhiều phương pháp khác nhau trong nhận 

dạng virus gây hại cây trồng nói chung và trên hoa 

lan nói riêng, trong đó phương pháp sinh học phân tử 

cho kết quả nhanh và tin cậy nên được áp dụng rộng 

rãi trong chẩn đoán virus thực vật [5]. Hai loại virus 

này gây hại khá nghiên trọng với ngành trồng lan ở 

các nước trên thế giới như Ấn Độ, Thái Lan, 

Indonesia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, các 

nghiên cứu về hai loại virus trên tại Việt Nam còn rất 

hạn chế. Mục đích của nghiên cứu này là sử dụng kỹ 

thuật RT-PCR để chẩn đoán và phát hiện Cymbidium 
Mosaic Virus (CymMV) và Odontoglossum Ringspot 
Virus (ORSV) gây bệnh trên hoa lan nhằm đánh giá 

sự hiện diện của CymMV và ORSV tại vườn trồng và 

từ đó góp phần cung cấp thông tin trong việc hạn chế 

sự gây hại của CymMV và ORSV trên các vườn trồng 

hoa lan. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Mẫu lá của cây hoa lan được thu thập từ vườn 

trồng lan ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, thành phố 

Hồ Chí Minh, gồm 30 mẫu được thu thập ngẫu nhiên 

trên 3 vị trí trồng tách biệt nhau và trên các giống 

khác nhau được trồng tại vườn. Các mẫu thu thập có 

triệu chứng nghi ngờ bệnh virus như đốm lá, sọc lá 

(Bảng 1, hình 1). 
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Bảng 1. Danh sách mẫu lan được thu thập trong nghiên cứu 

Mẫu số Mã số mẫu Tên mẫu thu thập Tên tiếng Việt 

1 666 Cattleya sp. Cát lan 

2 1000 Dendrobium sp. Đăng lan 

3 153 Dendrobium sp. Đăng lan 

4 026 Coelogyne rochussenii Thanh đạm Indo 

5 2199 Không tên  

6 1247 Cymbidium sp. Lan kiếm 

7 0012/22 Epidendrum sp. Lan Epi 

8 1966 Cymbidium sp. Lan kiếm 

9 505 Cymbidium dayanum Kiếm xích ngọc 

10 188 Bulbophyllum sp. Lan lọng 

11 D446 Dendrobium sp. Đăng lan 

12 0028/22 Dendrobium milixae Đăng lan 

13 1327 Ascocentrum miniatum Hoả hoàng 

14 663 Dendrobium anosmum French variety Giả hạt Pháp 

15 1018 Dendrobium amethystoglossum Hoàng thảo lưỡi tím 

16 1887 Dendrobium hancockii Trúc lan 

17 2046 Oncidium sp. Vũ nữ vàng 

18 1298 Bulbophylum sp. Lan lọng 

19 1001 Cattleya sp. Cát lan 

20 362 Coelogyne brachyptera Thanh đạm 

21 252 Oncidium sp.  Vũ nữ vàng 

22 277 Coelogyne fimbriata Thanh đạm 

23 2141 Coelogyne sp. Thanh đạm 

24 192 Zygopetalum sp. Vũ nữ tím 

25 1208 Grammatophyllum sp.  Vũ nữ hoàng hậu 

26 1139 Dendrobium crumenatum Đăng lan tuyết mai 

27 1557 Rhynchostylis gigantea Lan ngọc điểm 

28 1380 Vandopsis sp. Lan vanda 

29 1411 Dendrobium sp. Đăng lan 

30 132 Aerides odorata Quế lan hương 
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Hình 1. Hình thái mẫu và triệu chứng gây hại của virus 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phát hiện CymMV và ORSV gây bệnh trên lan 
bằng kỹ thuật RT-PCR 

Quy trình ly trích RNA từ lá của cây hoa lan 

RNA của virus gây hại hoa lan được li trích theo 

quy trình của bộ Kit RNA (RNeasy (Qiagen, 

Germany). Thực hiện phiên mã ngược (Reverse 

transcription) theo quy trình tổng hợp cDNA của bộ 

kit “Thermo Scientific RevertAid First Strand cDNA 

Synthesis Kit”. Kiểm tra cDNA sau khi phiên mã 

bằng cặp primer 18s115 - F: GCGCGAAACAAGCT 

TCTTATC và 18s115 - R: GTAGACATCTGTGACG 

CGA với kích thước đoạn khuếch đại là 115 bp để 

đánh giá sự hiện diện của cDNA [6]. Phản ứng PCR 

được thực hiện bởi cặp primer khuếch đại virus 

CymMV chiều 5’-3’: CY348-F: GCAGATCTTCGTGG 

CCAACGTCA và CY348-R: AGAGCATAGAGAGTGTT 

GGTGGAG với kích thước đoạn khuếch đại là 348 bp. 

Virus ORSV được khuếch đại từ trình tự primer 

OR275-F: GCTTGGGCTGACCCCAATTCACT và 

OR275-R: GGATTCTGCGGATTTTCTACCTCG với 

chiều dài đoạn khuếch đại là 275 bp [6]. Phản ứng 

PCR với tổng thể tích là 12,5 µl bao gồm những thành 

phần phản ứng sau: 1X MasterMix (6,25 µl Master mix 

nồng độ 2X), 0,2 mM mỗi primer (0,25 µl primer F, 0,25 µl 

primer R nồng độ 10 mM), 1 µl cDNA và nước khử ion. 

Chu trình nhiệt dùng cho phản ứng PCR được thực 

hiện qua các giai đoạn sau: đầu tiên là biến tính trước ở 

95°C trong 5 phút, tiếp theo là 30 chu kỳ được lặp lại 

qua ba giai đoạn: biến tính ở 95°C trong 30 giây; nhiệt 

độ bắt cặp (Ta) được thực hiện ở 63°C trong 30 giây; 

giai đoạn kéo dài ở 75°C trong 30 giây, tiếp theo là giai 

đoạn sau kéo dài ở 75°C trong 10 phút và cuối cùng 

mẫu được giữ ở nhiệt độ 4°C [6]. Sản phẩm của phản 

ứng PCR được phân tích bằng phương pháp điện di 

trên gel agarose 1,5% trong dung dịch đệm TBE 

0,5X, sử dụng 5 µl sản phẩm PCR và 1 µl GelRed bơm 

vào từng giếng, điện di trong 30 phút. Gel sau khi 

điện di được quan sát trên đèn UV trong buồng soi 

gel. 

Giải trình tự hai chiều sản phẩm PCR của mẫu 

dương tính với CymMV và ORSV để kết luận đúng 

đối tượng gây hại. Mẫu dương tính được gửi giải 

trình tự tại Công ty Nam Khoa, thành phố Hồ Chí 

Minh. Kết quả giải trình tự được so sánh với dữ liệu 

của CymMV và ORSV trên ngân hàng dữ liệu NCBI 

bằng các phần mềm BioEdit và BLAST. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tái tổ hợp cDNA 

RNA của các mẫu thu thập được tiến hành tái tổ 

hợp cDNA tổng số, sản phẩm cDNA được thực hiện 

pháp ứng PCR với primer 18s115 để kiểm chứng kết 

quả cDNA. Kết quả cDNA của tổng số 30 mẫu được 

thể hiện qua hình 2, cho thấy tất cả mẫu được li trích 

RNA và tái tổ hợp cDNA thành công. Kết quả điện di 

trên gel cho thấy cDNA được tổ hợp tốt, không có 

giếng mờ hoặc mất band, cDNA đủ điều kiện để sử 

dụng để thực hiện các phản ứng tiếp theo. 
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Hình 2. Kết quả điện di 30 sản phẩm PCR của cDNA 

M: Ladder 100 bp; (+): đối chứng dương; (-): đối chứng âm (nước cất); 1 – 30: sản phẩm PCR được điện di 

trên gel agarose 1,5%, trong dung dịch TBE 0,5X, 30 phút ở hiệu điện thế 100 V 

3.2. Phát hiện chẩn đoán sự hiện diện của virus 

CymMV và ORSV 

3.2.1. Phát hiện chẩn đoán CymMV  

Sau khi kiểm tra sự hiện diện của cDNA bằng 

primer 18s115. Sản phẩm cDNA được sử dụng như là 

khuôn mẫu trong phản ứng PCR với cặp primer đặc 

hiệu CY348 cho CymMV, với kích thước đoạn 

khuếch đại để nhận diện CymMV trong khoảng 348 - 

400 bp. 

 

 

 

Hình 3. Kết quả điện di PCR kiểm tra virus CymMV trên mẫu 

M: Ladder 100 bp Bioline; 1 - 30: sản phẩm PCR 30 mẫu lan với primer CY348; các sản phẩm PCR được điện 
di trên agarose gel 1,5%, trong dung dịch TBE 0,5X, 30 phút ở hiệu điện thế 100 V 
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Kết quả từ điện di, ghi nhận có sự xuất hiện của 

đoạn khuếch đại có kích thước dao động khoảng hơn 

300 – 400 bp. Để kiểm chứng tính chính xác của kết 

quả PCR, các mẫu có đoạn khuếch đại được gửi giải 

trình tự 2 chiều, trong đó mẫu ở giếng số 1 (Mẫu số 

1, mã số 666, Cattleya sp., được kí hiệu Cym1) và 

mẫu ở giếng số 3 (Mẫu số 3, mã số: 153, 

Dendrobium sp., được kí hiệu Cym2) được chọn để 

giải trình tự xác định CymMV. Kết quả giải trình tự 2 

sản phẩm PCR được trình bày chi tiết ở bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả giải trình tự sản phẩm PCR của mẫu ký hiệu Cym1 và Cym2 

Ký hiệu mẫu Trình tự (5’-3’) 

Cym1 

 

CAACCNNTTTTGTGCCTTACTACGCAAANGTGGTGTGGAATCTGATGCTGGCCACTAACG

ATCCGCCCGCCAACTGGGCCAAGGCTGGTTTCCAAGAGGATACTCGGTTTGCCGCCTTTG

ACTTCTTCGATGCCGTCGATTCCACTGCCGCGCTGGAACCTGTTGAATGGCAGCGTCGCC

CTACTGACCGTGAACGTGCTGCGCACTCGATTGGAAAGTACGGCGCCCTTGCCCGTCAGC

GTATCCAAAACGGCAACCTCATCACCAACATTGCCGAGGTCACCAAGGGCCATCTTGGCT

CCACCAACACTCTCTATGCTCTTA 

Cym2 

 

CCGAGTTTTGGCGCTTCTACGCAAANGTGGTGTGGAACCTGATGCTGGCCACTAACGATC

CGCCGCCAACTGGGCCAAGGCTGGTTTCCAGGAGGATACCCGTTTTGCCGCCTTTGACTT

CTTCGATGCGTCGATTCCACTGCCGCGCTGGAGCCTGCTGAATGGCAGCGCCGCCCTACT

GACCGCGAACGTGCCGCGCACTCGATCGGGAAGTACGGCGCCCTTGCTCGTCAGCGTATC

CAAAACGGCAACCTCATCACCAACATTGCCGAGGTCACCAAGGGCCATCTTGGCTCCACC

AACACTCTCTATGCTCAAA 

 

Hình 4. Kết quả phân nhóm kiểm tra định danh virus 

CymMV, trong đó Cym1 và Cym2 là mẫu được giải 

trình tự để kiểm tra 

Khi so sánh 2 trình tự vừa giải được với dữ liệu trên 

ngân hàng dữ liệu NCBI cho thấy cả hai có sự khác biệt 

là 26/324 nucleotide (tỉ lệ tương đồng là 91,8%), đây 

là sự tương đồng cao, và tiến hành so sánh bằng 

thuật toán BLAST trên ngân hàng dữ liệu NCBI với 

các dữ liệu đã được đăng ký trên NCBI. Kết quả cho 

thấy, cả 2 mẫu Cym1 và Cym2 có sự tương đồng với 

CymMV đã được công bố trên hệ thống dữ liệu, với 

mức tương đồng từ 96,83 - 97,15% (Bảng 3, hình 4). 

Bảng 3. Kết quả so sánh mẫu ký hiệu Cym1 và Cym2 

với thông tin từ ngân hàng dữ liệu NCBI 

Ký hiệu 

mẫu 

Trình tự 

CymMV trên 

NCBI 

Mức bao 

phủ 

Tỉ lệ 

tương 

đồng (%) 

AB541561.1 305/315 96,83 

EU672821.1 305/315 96,83 Cym1 

AB541562.1 305/315 96,83 

AB541560.1 307/316 97,15 

AB541559.1 307/316 97,15 Cym2 

KX960744.1 306/316 96,84 

Kết quả trên cho thấy, cả 2 trình tự đều có sự 

tương đồng cao với các trình tự CymMV đã được 

đăng ký trên NCBI. Từ kết quả giải trình tự 2 chiều, 

kết luận trình tự được khuếch đại chính là CymMV. 

Như vậy, những mẫu được cho là nhiễm virus gây 

bệnh khảm trên hoa lan là những mẫu có xuất hiện 

đoạn khuếch đại (band) trùng khớp với đoạn khuếch 

đại có khích thước trong khoảng hơn 300 – 400 bp 

khi điện di trên gel agarose [6]. Trong tổng số 30 

mẫu thu thập được phân tích chẩn đoán sự hiện diện 

của CymMV, kết quả ghi nhận có sự xuất hiện của 20 

trong 30 mẫu lan vật liệu ban đầu dương tính với 

virus CymMV, gồm các mẫu số 1, 2, 3,4 ,5 ,6, 7, 8, 9, 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 10/2022 36 

11, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29 (Hình 3, bảng 

1), còn những mẫu còn lại không xuất hiện band 

sáng được đánh giá là những mẫu âm tính với 

CymMV. 

3.2.2. Phát hiện chẩn đoán ORSV  

Tương tự virus CymMV, tổng số 30 mẫu RNA 

dùng để chẩn đoán phát hiện ORSV sau khi li trích 

RNA cũng được tái tổ hợp cDNA và kiểm tra sự hiện 

diện của cDNA bằng primer 18s115 (Hình 1). Sản 

phẩm cDNA được làm khuôn mẫu để tiến hành thực 

hiện phản ứng PCR với cặp primer đặc hiệu OR275 

cho việc phát hiện virus ORSV. Kích thước đoạn 

khuếch đại để phát hiện virus ORSV là 275 bp. 

 

 

 

Hình 5. Kết quả điện di PCR kiểm tra virus ORSV trên mẫu 

M: Ladder 100 bp Bioline; 1 - 30: sản phẩm PCR 30 mẫu lan với primer CY348; các sản phẩm PCR được 
điện di trên gel agarose 1,5%, trong dung dịch TBE 0,5X, 30 phút ở hiệu điện thế 100 V 

Những mẫu được cho là nhiễm hoặc dương tính 

với virus ORSV gây bệnh khảm vòng là những mẫu 

có xuất hiện đoạn khuếch đại (band) trùng khớp với 

đoạn khuếch đại có khích thước trong khoảng 275 bp 

khi điện di trên gel agarose [6]. Kết quả ghi nhận có 

sự xuất hiện đoạn khuếch đại có kích thước trong 

khoảng hơn 200 – 300 bp được nghi ngờ là band biểu 

hiện cho virus ORSV. Để kiểm chứng mức độ tin cậy 

và chính xác của kết quả PCR, mẫu ở giếng số 1 

(mẫu số 1, mã số 666, Cattleya sp., được kí hiệu OR) 
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được gửi giải trình tự đoạn khuếch đại. Kết quả giải 

trình tự mẫu ký hiệu OR được trình bày chi tiết ở 

bảng 4. 

Bảng 4. Kết quả giải trình tự đoạn khuếch đại sản phẩm PCR của mẫu ký hiệu OR 

Ký hiệu mẫu Trình tự (5’-3’) 

OR 

ATTGGTAACNCTCTCTGGGTAATCAGTTCCAAACACAACAAGCTCGAACAACTGTTCAAC

AGCAGTTTGCTGATGTTTGGCAGCCGGTTCCTACTTTGACCAGTAGGTTTCCTGCAGGC

GCTGGTTACTTCAGAGTTTATCGCTATGATCCTATATTAGATCCTTTAATAACTTTCTTAA

TGGGTACTTTTGATACTCNGTAATAGAATAATCGAGGTAGAAAATCCGCAGAATC 

Khi tiến hành so sánh bằng thuật toán BLAST 

trên ngân hàng dữ liệu NCBI, kết quả cho thấy mẫu 

ký hiệu OR có trình tự tương đồng với ORSV đã được 

công bố trên hệ thống dữ liệu, với mức tương đồng 

99,11% (Bảng 5, hình 4). 

 

Hình 6. Kết quả phân nhóm kiểm tra định danh virus 

ORSV, trong đó OR là mẫu được giải trình tự để kiểm 

tra 

Bảng 5. Kết quả so sánh mẫu ký hiệu OR với thông 

tin từ ngân hàng dữ liệu NCBI 

Ký 

hiệu 

mẫu 

Trình tự ORSV 

trên NCBI 

Mức bao 

phủ 

Tỉ lệ 

tương 

đồng (%) 

MG869644.1 222/224 99,11 
OR 

KF836087.1 222/224 99,11 

Kết quả cho thấy, trình tự mẫu OR có sự tương 

đồng rất cao với các trình tự ORSV đã được công bố 

trên ngân hàng dữ liệu NCBI. Vì vậy, mẫu có kích 

thước đoạn khuếch đại 275 bp này chính là mẫu 

dương tính với virus ORSV gây hại trên hoa lan. 

Trong tổng số 30 mẫu được phân tích chẩn đoán, kết 

quả cho thấy có 4 trong 30 mẫu lan dương tính với 

virus ORSV, gồm các mẫu số 1, số 3, số 8, số 9 (Hình 

5, bảng 1); những mẫu còn lại không xuất hiện đoạn 

khuếch đại với cặp primer OR275-F; OR275-R là 

những mẫu âm tính với virus ORSV. Kết quả cho 

thấy, có những mẫu lan chỉ nhiễm 1 loại virus 

CymMV hoặc ORSV (Hình 2, 3), cũng có trường hợp 

nhiễm cả 2 loại virus, trong đó có các mẫu số 1, 

Cattleya sp.; mẫu số 3, Dendrobium sp.; mẫu số 8, 

Cymbidium sp.; mẫu số 9, Cymbidium dayanum 

(Bảng 1, hình 3, 5) nhiễm cùng lúc 2 loại virus 

CymMV và ORSV. Kết quả này cũng phù hợp với 

nghiên cứu của Yamane và cs (2008) [7], cho rằng mẫu 

cùng lúc có thể nhiễm cả 2 loại virus khác nhau, với triệu 

chứng không rõ ràng cho từng loại virus. Nhìn chung 

các mẫu dương tính với CymMV có triệu chứng khảm 

trên lá hoặc trên hoa, còn mẫu dương tính với ORSV thì 

biểu hiện triệu chứng sọc, hoặc có dãy như khảm, hoặc 

đốm vòng trên lá. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên 

cứu trước đây của Wong và cs (1994) [8], Su Min Kim và 

Sun Hee Choi (2015) [6] đã mô tả rằng khi lan bị 

nghiễm CymMV sẽ có triệu chứng khảm lục hoặc có 

vết trủng như hoại tử trên lá và hoa, còn trường hợp 

nhiễm ORSV thì có các triệu chứng sọc lá, khảm sọc, 

đốm vòng trên lá và hoa. 

4. KẾT LUẬN 

Trong tổng số 30 mẫu hoa lan được phân tích, đã 

phát hiện 20/30 mẫu dương tính với virus CymMV 

gây bệnh khảm, chiếm tỉ lệ 66,7% và 4/30 mẫu dương 

tính với virus ORSV gây bệnh khảm vòng, chiếm tỉ lệ 

13,3%, trong đó giống Dendrobium là giống nhiễm 

CymMV nhiều nhất. Kết quả giải trình tự đoạn 

khuếch đại đã xác định mẫu dương tính với CymMV 

trong nghiên cứu này có trình tự tương đồng là 97% 

so với CymMV đã được công bố trên ngân hàng dữ 

liệu NCBI; ORSV được phát hiện trong nghiên cứu 

này tương đồng so với trình tự ORSV đã được công 

bố trên NCBI là 99%. Từ đó có thể khẳng định rằng 

hai đối tượng đã được thẩm định bằng PCR là 

CymMV và ORSV. Mẫu dương tính với CymMV có 

các triệu chứng khảm xanh lục; mẫu nhiễm ORSV có 

các tiệu chứng sọc, khảm sọc, đốm vòng trên lá và 

hoa. Kết quả này là một trong những thông tin hữu 

ích góp phần cung cấp thêm thông tin về nghiên cứu 

virus trên cây hoa lan, đặc biệt là virus CymMV và 

ORSV. 
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Summary 

Pest and disease are the obstacles hindering orchid cultivation around the world and also in Vietnam. 

Diseases considered very disastrous, especially viral ones, because there are no cure so far except 

prevention measures. There are more than 30 viruses attacking orchids. Among them Cymbidium Mosaic 

Virus (CymMV) and Odontoglossum Ringspot Virus (ORSV) are widespread. In this study, RT - PCR 

technique was used to rapidly detect viruses. Results showed that 20/30 samples were detected positive 

with CymMV (66.7%) and 4/30 samples positive with ORSV (13.3%). Dendrobium is the species having 

highest infection rate with CymMV. The PCR products were sequenced and compared with Genbank data 

resulting 97% and 99% similarity for CymMV and ORS, respectively. 

Keywords: Cymbidium Mosaic Virus (CymMV), Odontoglossum Ringspot Virus (ORSV), RT-PCR, Orchid, 

Virus. 
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MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC  

CỦA SÂU ĐỤC NGỌN Polylopha vietnama sp. nov.  

(Tortricidae: Chlidanotinae: Polyorthini)  

GÂY HẠI RỪNG TRỒNG QUẾ TẠI VIỆT NAM 

Đào Ngọc Quang1, Nguyễn Văn Thành1, Lê Văn Bình1, Nguyễn Minh Chí1 

 

TÓM TẮT 

Quế là cây lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế cao, được sử dụng rộng rãi làm gia vị, hương liệu, mỹ phẩm, 

dược liệu. Trong những năm gần đây đã xuất hiện loài sâu mới Polylopha vietnama (Tortricidae: 

Chlidanotinae: Polyorthini) đục ngọn cây Quế gây hại rừng trồng Quế với tỷ lệ và mức độ gây hại cao, đặc 

biệt là ở rừng trồng Quế dưới 3 năm tuổi (P = 70,8%, R = 2,16). Cánh trước trưởng thành có màu nâu lốm 

đốm, 1/3 chân cánh màu nâu sẫm, 1/3 giữa cánh màu trắng kem, 1/3 phía ngoài cánh lốm đốm nâu, râu 

đầu hình sợi chỉ dài 2,5 - 3 mm. Trưởng thành đực và cái không có sự khác nhau về hình thái, con cái có 

kích thước lớn hơn con đực. Trưởng thành đực có sải cánh dài 9,1 - 9,4 mm, trưởng thành cái có sải cánh dài 

10,0 - 12,6 mm. Trứng dạng bán cầu, hình elip gần tròn, màu trắng. Sâu non có 3 tuổi, kích thước và màu sắc 

thay đổi theo tuổi. Nhộng trần có màu vàng nâu đến màu xám đen. 

Từ khóa: Quế, đặc điểm sinh học, mức độ gây hại, sâu đục ngọn. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ6 

Cây Quế (Cinnamomum cassia Blume) thuộc họ 

Long não (Lauraceace), phân bố tự nhiên ở phía Nam 

Trung Quốc và Việt Nam, cây có thể cao từ 18 - 20 m 

và đường kính thân từ 45 - 50 cm [1]. Ở Việt Nam, 

Quế là loài cây đặc sản có giá trị kinh tế cao và được 

gây trồng ở hầu khắp các tỉnh của Việt Nam. Vỏ và lá 

cây Quế được dùng để cất tinh dầu dùng trong mỹ 

phẩm và y học. Tinh dầu quế có chứa nhiều aldehyd 

cinnamic có tác dụng diệt khuẩn. Vỏ cây có giá trị 

kinh tế cao trong chưng cất tinh dầu [1], [2], làm gia 

vị, chế biến thành nguyên liệu làm thuốc [1], [2], [3], 

[4] và giá trị dầu khoảng 32 - 40 USD/kg [5]. 

Cho đến nay, hơn 70 loài côn trùng gây hại cây 

Quế đã được ghi nhận. Các loài côn trùng gây hại 

phổ biến nhất ở các rừng trồng Quế ở Ấn Độ và Sri 

Lanka là Chilasa clytia, Conopomorpha civica, 

Orthaga importantis và Popillia complanata [6]. Ở 

Việt Nam đã ghi nhận có 19 loài côn trùng gây hại 

cây Quế, trong đó phổ biến nhất là các loài: Aegeria 

sp., Aetherastis grandisalba, Biston maginata, Biston 

sp., Phyllocnistis sp., Cophopropra sp. [7], [8]. 

Loài Sâu đục ngọn quế đã được Heppner và Bae 

(2022) [9] giám định là loài Polylopha vietnama 

                                         
1 Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện Khoa học Lâm 
nghiệp Việt Nam 

Heppner & Bae, sp. nov. (Tortricidae: Chlidanotinae: 

Polyorthini). Loài sâu hại này lần đầu tiên được phát 

hiện và mô tả tại Việt Nam. Hiện nay, chưa có công 

trình nghiên cứu nào về tình hình gây hại rừng trồng 

Quế, đặc điểm sinh học của loài sâu đục ngọn này ở 

Việt Nam. Do vậy, kết quả đánh giá tình hình gây 

hại, đặc điểm hình thái, tập tính và vòng đời của loài 

Sâu đục ngọn quế ở Việt Nam là cơ sở cho việc 

nghiên cứu về đặc điểm sinh thái và các biện pháp 

phòng chống hiệu quả loài sâu đục ngọn này trong 

tương lai. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đánh giá tình hình gây hại 

Điều tra, đánh giá tình hình Sâu đục ngọn quế 

tại rừng trồng Quế ở các cấp tuổi (< 3 tuổi, 3 - 6 tuổi 

và > 6 tuổi) tại Yên Bái, Quảng Nam, Quảng Ngãi 

(mỗi địa điểm điều tra 5 ô tiêu chuẩn diện tích 1.000 

m2 (40 m x 25 m)/cấp tuổi. Thời gian điều tra từ 

tháng 6 đến tháng 12 năm 2020. Thu mẫu sâu hại ở 

các giai đoạn trứng, sâu non, nhộng mang về gây 

nuôi tại phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm Nghiên 

cứu Bảo vệ rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt 

Nam. 

Phân cấp mức độ bị hại do Sâu đục ngọn theo 5 

cấp [10], [11]: 
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Cấp bị hại Mức độ biểu hiện triệu chứng trên cây 

0 
Cây không bị sâu hại; hoặc cây bị sâu hại nhưng ngọn đã phục hồi hoàn toàn; 

hoặc đã mọc 1 chồi thay thế gần như thẳng trục với thân 

1 

Cây không phân cành do sâu hại, vết thương có phân mới và nhựa, ngọn bị hại 

đã mọc 1 chồi thay thế nhưng lệch trục với thân hoặc ngọn đang phục hồi với 

2 chồi mới 

2 
Cây không phân cành do sâu hại, vết thương có nhiều phân mới và nhựa, ngọn 

bị hại đang phục hồi với 3 chồi mới trở lên 

3 
Cây phân 2 - 3 cành do sâu đục ngọn, các ngọn thứ cấp tiếp tục bị sâu hại, vết 

thương có nhiều phân mới và nhựa, các ngọn non bị héo 

4 

Cây phân cành rất sớm do sâu đục ngọn, > 3 cành, các ngọn thứ cấp tiếp tục bị 

sâu hại, vết thương có nhiều phân mới và nhựa, ngọn bị chết, cây thấp với tán 

lá xòe rộng 

Tỷ lệ cây bị sâu hại được xác định theo công 

thức: 

100% 
N

n
P

 

Trong đó:  P% là tỷ lệ cây bị sâu hại; n là số cây 

bị sâu hại; N là tổng số cây điều tra.  

Chỉ số sâu hại bình quân trong ô tiêu chuẩn 

được tính theo công thức: 

N

.vi
i

1




ni

R
 

Trong đó: R là chỉ số sâu hại; ni là số cây bị hại 

với cấp bị sâu hại i; vi là trị số của cấp bị sâu hại thứ i; 

N là tổng số cây điều tra. 

Căn cứ vào chỉ số sâu hại R, mức độ bị sâu hại 

được chia làm các cấp như sau: 

R = 0: không bị sâu hại. 

0 < R ≤ 1,0: hại nhẹ. 

1 < R ≤ 2,0: hại trung bình. 

2 < R ≤ 3,0: hại nặng. 

3 < R ≤ 4,0: hại rất nặng. 

2.2. Nghiên cứu đặc điểm hình thái 

Điều tra thu 30 nhộng Sâu đục ngọn quế ở ngoài 

hiện trường để riêng rẽ và đưa về phòng thí nghiệm 

của Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, cho nhộng 

vào từng hộp lồng nuôi sâu cho đến khi vũ hóa và bổ 

sung nước đã pha 5% mật ong. Bố trí ghép 5 cặp (1 

trưởng thành đực và 1 trưởng thành cái) thả vào 5 

lồng nuôi sâu (kích thước 0,6 m x 0,6 m x 1,2 m), bên 

trong có cây Quế để cho trưởng thành cái đẻ trứng. 

Khi trứng nở tách riêng và nuôi từng cá thể sâu non 

trong lồng nuôi sâu. Hàng ngày theo dõi, thu mẫu 

sâu ở các pha như (trứng, sâu non, nhộng và trưởng 

thành). Sau đó quan sát dưới kính lúp và kính soi nổi 

Leica M165C để mô tả đặc điểm hình thái đặc trưng 

bao gồm hình dạng, kích thước, màu sắc của các pha 

phát triển. 

2.3. Nghiên cứu tập tính gây hại 

Hàng ngày quan sát tập tính gây hại của các giai 

đoạn phát triển của loài Sâu đục ngọn quế khi được 

nuôi trong phòng thí nghiệm và kết hợp theo dõi ở 

ngoài hiện trường. 

Các chỉ tiêu theo dõi: thời gian xuất hiện của các 

pha, vị trí gây hại ở lá của sâu non, địa điểm vào 

nhộng, vị trí trưởng thành đẻ trứng. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đánh giá tình hình gây hại 

Kết quả điều tra tình hình sâu Sâu đục ngọn quế 

tại Yên Bái, Quảng Nam, Quảng Ngãi được thể hiện 

ở bảng 1. 

Bảng 1. Tỷ lệ cây bị hại (P%) và mức độ hại (R) do Sâu đục ngọn quế gây hại 

< 3 năm tuổi 3 - 6 năm tuổi > 6 năm tuổi  

Địa điểm P% R P% R P% R 

Yên Bái 70,8 2,16 32,6 0,77 14,5 0,15 

Quảng Nam 62,5 2,01 18,7 0,26 10,6 0,11 

Quảng Ngãi 67,2 2,12 21,3 0,35 11,9 0,13 

Ghi chú: P% là tỷ lệ bị hại và R mức độ bị hại. 
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Kết quả điều tra tình hình gây hại của Sâu đục 

ngọn quế cho thấy sâu đục ngọn gây hại từ nhẹ đến 

nặng, tỉ lệ bị hại và mức độ bị hại giảm theo tuổi cây 

và bị hại nặng nhất thường xuất hiện ở rừng trồng 3 

năm tuổi. Tỷ lệ cây bị sâu hại (P = 70,8%) và chỉ số bị 

hại (R = 2,16) cao nhất ở những rừng trồng Quế dưới 

3 năm tuổi tại Yên Bái. Tỷ lệ cây bị sâu hại (P = 

10,6%) và chỉ số bị hại (R = 0,11) thấp nhất ở những 

rừng trồng Quế trên 6 năm tuổi tại Quảng Nam. 

 

Hình 1. Đặc điểm gây hại của loài Sâu đục ngọn quế ở rừng trồng Quế 3 năm tuổi 

a. cây Quế bị sâu đục ngọn sau 5 ngày, b. cây Quế bị sâu đục ngọn sau 10 ngày 

3.2. Đặc điểm hình thái 

 

 

a b 

d c 
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Hình 2. Đặc điểm hình thái Sâu đục ngọn 

a. trưởng thành (trái: trưởng thành đực, phải: trưởng thành cái); b. trứng (bars: 1 mm); c. sâu non tuổi 1; 

d. sâu non tuổi 2; e. sâu non tuổi 3; f. nhộng (trên: nhộng đực, dưới: nhộng cái) 

Trưởng thành (Hình 2a): Cánh trước có màu nâu 

lốm đốm, 1/3 chân cánh màu nâu sẫm, 1/3 giữa cánh 

màu trắng kem, 1/3 phía ngoài cánh lốm đốm nâu, 

râu đầu hình sợi chỉ dài 2,5 - 3,0 mm. Mặt trên cánh 

có màu nâu đen, mặt dưới có màu nâu xám, bụng 

gồm 8 đốt. Trưởng thành đực và cái không có sự 

khác nhau về hình thái, chỉ khác nhau về kích thước, 

con cái có kích thước cơ thể lớn hơn con đực. Trưởng 

thành đực có sải cánh dài 9,1 - 9,4 mm. Trưởng thành 

cái có sải cánh dài 10,0 - 12,6 mm. 

Trứng (Hình 2b): Có dạng bán cầu, hình elip gần 

tròn, màu trắng, chiều dài 0,48 - 0,54 mm, rộng 0,41 - 

0,46 mm. Phần vỏ cứng, có cấu trúc như các hình lục 

giác xếp chồng lên nhau. 

Sâu non (Hình 2c, d, e): Có chiều dài từ 0,56 - 

10,18 mm, rộng từ 0,24 - 1,72 mm. Thân gồm 12 đốt 

có 3 đôi chân ngực và 4 đôi chân bụng. Cơ thể có 

màu trắng nhạt đến xám nâu hoặc nâu đỏ, phía trên 

mảnh lưng có chấm màu đen nhạt nằm theo 2 hàng 

ngang (hàng trên 4 chấm, hàng dưới 2 chấm). Sâu 

non bao gồm 3 tuổi, giữa các tuổi sâu non có sự khác 

biệt về màu sắc và kích thước, cụ thể:  

Sâu non tuổi 1 (Hình 2c): Khi mới nở cơ thể có 

màu xanh nhạt, thân có lông thưa màu trắng sau màu 

sắc cơ thể chuyển dần sang màu trắng nhạt, đầu hình 

bán cầu màu đen. Cơ thể có chiều dài 0,56 - 5,74 mm, 

rộng 0,24 - 1,04 mm. 

Sâu non tuổi 2 (Hình 2d): Có màu xám vàng đến 

xám nâu, thân có lông thưa màu trắng mọc dải rác; 

phần đầu, phía trên mảnh lưng ngực (đốt thân thứ 

nhất) và đốt thân cuối có màu đen, chiều dài cơ thể 

5,22 - 8,46 mm, rộng 1,08 - 1,34 mm. 

Sâu non tuổi 3 (Hình 2e): Có màu nâu xám đến 

nâu đỏ, chiều dài cơ thể 8,26 - 10,18 mm, rộng 1,24 - 

1,72 mm. 

Nhộng (Hình 2f): Nhộng trần, có màu vàng nâu 

đến màu xám đen. Nhộng cái chiều dài 5,56 - 6,06 

mm, rộng 1,62 - 1,98 mm. Nhộng đực có chiều dài 

4,86 - 5,62 mm, rộng 1,28 - 1,62 mm. 

3.3. Đặc điểm vòng đời  

Kết quả nuôi loài sâu sâu đục ngọn hại Quế ở 

trong phòng thí nghiệm ở điều kiện nhiệt độ trung 

bình t = 28,6oC ± 2 và độ ẩm RH = 75,1% ± 5 (nuôi 3 

đợt từ năm 2019 đến năm 2021 với tổng số 99 mẫu) 

được trình bày ở bảng 2. 

Bảng 2. Thời gian hoàn thành vòng đời loài Sâu đục 

ngọn quế ở điều kiện phòng thí nghiệm 

Các giai đoạn phát 

triển 
Ngày 

Trung 

bình 
Sd 

Trưởng thành 6 - 11 7,58 ± 1,36 

Trứng 4 - 5 4,39 ± 0,49 

Sâu non 11 - 15 12,95 ± 1,22 

Nhộng 5 - 8 6,06 ± 0,92 

Tổng số ngày hoàn 

thành vòng đời 
26 - 36 30,42 ± 3,73 

Nhiệt độ trung bình 

(oC) 
28,6 ± 2 

Độ ẩm (%) 75,1 ± 5 

Ghi chú: Sd là độ lệch chuẩn 

f e 
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Từ kết quả trên cho thấy nuôi loài Sâu đục ngọn 

quế là loài biến thái hoàn toàn, vòng đời trải qua 4 

giai đoạn phát triển: Trưởng thành, trứng, sâu non và 

nhộng với tổng thời gian hoàn thành vòng đời trung 

bình là 30,42 ngày (26 - 36 ngày). Trong đó, giai đoạn 

trưởng thành bình 7,58 ngày (6 - 11 ngày); giai đoạn 

trứng trung bình 4,39 ngày (4 - 5 ngày); giai đoạn sâu 

non có thời gian trung bình là 12,95 ngày (11 - 15 

ngày) và giai đoạn nhộng có thời gian trung bình là 

6,06 ngày (5 - 8 ngày). 

3.4. Đặc điểm gây hại 

Trưởng thành sau khi vũ hóa 24 giờ sẽ bắt đầu 

giao phối và đẻ trứng, trứng được đẻ đơn lẻ rải rác ở 

mặt trên hoặc mặt dưới lá, mỗi lá có số lượng trứng 

từ 3 đến 35 quả. Sâu non tuổi 1 sau khi nở 1 đến 2 

giờ sẽ di chuyển đến khu vực ngọn non hoặc lá non 

cây, cắn tạo vết thương trên bề mặt sau đó đục dần 

vào bên trong. Sang tuổi 2, 3 sâu non có sức ăn 

mạnh hơn và di chuyển từ phía ngọn xuống dưới 

đến vị trí cách ngọn từ 10 - 15 cm. Cuối tuổi 3, sâu 

non tạo 1 buồng nhộng có chiều dài 6,2 - 8,2 mm, 

rộng 3,0 - 4,4 mm để chuẩn bị cho quá trình vào 

nhộng. Giai đoạn tiền nhộng, sâu non có xu hướng 

thu ngắn cơ thể lại. Nhộng ban đầu có màu vàng 

cánh gián, đến giai đoạn chuẩn bị vũ hóa chuyển 

sang màu đen nhạt. 

Sau khi bị sâu đục vào ngọn non khoảng 3 - 6 

ngày, ngọn bắt đầu có hiện tượng bị héo (Hình 1a), 

sau khoảng 8 - 12 ngày phần ngọn và các lá xung 

quanh bị khô và chết (Hình 1b). Những cây Quế bị 

Sâu đục ngọn tấn công, sinh trưởng kém, còi cọc, 

hầu như không tăng trưởng nhiều về chiều cao do 

ngọn chính bị chết và nảy thêm nhiều chồi mới. 

3.5. Thảo luận  

Kết quả điều tra cho thấy, loài Sâu đục ngọn quế 

được ghi nhận ở Yên Bái năm 2019, sau đó xuất hiện 

tại Quảng Nam, Quảng Ngãi năm 2020, gây hại nhiều 

nhất từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Sâu đục 

ngọn tuy không làm chết cây nhưng làm ngọn chính 

bị chết và cây nảy thêm nhiều chồi mới, giảm khả 

năng sinh trưởng của cây. 

Chi Polylopha Lower (1901) (Tortricidae: 

Chlidanotinae: Polyorthini) ban đầu được mô tả cho 

một loài sâu hại có nguồn gốc từ Úc, nhưng thực chất 

là một chi từ Đông Nam Á, với các loài bổ sung từ 

Úc, New Guinea, quần đảo Marianna, Indonesia và 

Trung Quốc [12]. 

Trên cơ sở bộ mẫu Sâu đục ngọn quế gây hại 

rừng trồng Quế ở Việt Nam của Trung tâm Nghiên 

cứu Bảo vệ rừng, Sâu đục ngọn quế được Heppner và 

Bae (2022) [9] mô tả lần đầu tiên và xác định đây là 

loài mới Polylopha vietnama Heppner & Bae, sp. nov. 

(Tortricidae: Chlidanotinae: Polyorthini) vào đầu 

năm 2022.  

Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung vào thành 

phần loài sâu hại cây rừng nói chung và cây Quế nói 

riêng. Mẫu tiêu bản trưởng thành (đực, cái), sâu non, 

nhộng và trứng được lưu trữ và bảo quản tại Trung 

tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện Khoa học Lâm 

nghiệp Việt Nam. 

4. KẾT LUẬN 

Loài Sâu đục ngọn quế thu được tại huyện Yên 

Bái, Quảng Nam, Quảng Ngãi được xác định là loài 

mới Polylopha vietnama Heppner & Bae, sp. nov. 

(Tortricidae: Chlidanotinae: Polyorthini). 

Vòng đời trung bình của loài Sâu đục ngọn quế 

là 30,42 ngày (26 - 36 ngày). Trong đó, giai đoạn 

trưởng thành bình 7,58 ngày (6 - 11 ngày); giai đoạn 

trứng trung bình 4,39 ngày (4 - 5 ngày); giai đoạn sâu 

non có thời gian trung bình là 12,95 ngày (11 - 15 

ngày); giai đoạn nhộng có thời gian trung bình là 

6,06 ngày (5 - 8 ngày). 

Sâu đục ngọn quế gây hại rừng trồng Quế ở tất 

cả các cấp tuổi với tỷ lệ và mức độ bị hại nặng nhất ở 

rừng trồng Quế dưới 3 năm tuổi (P = 70,8%, R = 2,16) 

và giảm dần theo tuổi cây. Tuy sâu đục ngọn không 

làm chết cây nhưng đã làm cây mất ngọn chính và 

nảy thêm nhiều chồi mới, ảnh hưởng đến sinh trưởng 

của cây. 

Cần có những nghiên cứu tiếp theo về đặc điểm 

sinh học, sinh thái học và các biện pháp phòng trừ 

loài Sâu đục ngọn quế để có giải pháp quản lý hiệu 

quả. 
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NOTE BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SHOOT BORER Polylopha vietnama sp. nov. DAMAGING 

Cinnamomum cassia Plantations IN VIETNAM 

Dao Ngoc Quang, Nguyen Van Thanh, Le Van Binh, Nguyen Minh Chi 

Sumary 

Cinnamomum cassia (Lauraceae) is a non-timber forest product with high economic value, widely used as 

spices, flavorings, cosmetics, and medicinal herbs. However, in the past few years, a new shot borer insect 

species Polylopha vietnama (Tortricidae: Chlidanotinae: Polyorthini) has appeared, causing damage to C. 

cassia plantations (Lauraceae) with a high damage rate and damage index, especially in cinnamon 

plantations under 3 years old (P = 70.8%, R = 2.16). Forewing mottled brown, with basal 1/3 mostly dark 

brown with some dull white, on midwing 1/3 a large cream - white patch, distal 1/3 mottled brown. Thread-

shaped antenna with a length of 2.5 - 3 mm. Male and female adults have no morphological differences, 

females have a larger body size than males. Wing expanse: 9.1 - 9.4 mm male and 10.0 - 12.6 mm female. 

Eggs hemispherical, nearly round ellipse, white. The caterpillars are 3 stages with different size and color. 

Pupa is yellow brown to dark gray. 

Keywords: Biological characteristics, Cinnamomum cassia, Damage index, Polylopha vietnama. 
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NGHIÊN CỨU LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN N, P, K  

THÍCH HỢP CHO GIỐNG CHANH LEO ĐÀI NÔNG 1  

TẠI THANH HÓA 

Tống Văn Giang1, *, Nguyễn Quang Tin2 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định được liều lượng bón phân N, P, K thích hợp cho giống chanh leo 

Đài Nông 1 trồng tại Thanh Hóa. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ gồm 4 công thức, 3 

lần nhắc tại 2 địa điểm trong 2 vụ: vụ thu đông 2019 và vụ xuân 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tại 

Thanh Hóa giống chanh leo Đài Nông 1 có thời gian từ trồng đến quả chín tại vụ xuân ngắn hơn vụ thu 

đông từ 5 - 8 ngày, cụ thể ở vụ thu đông dao động 210 - 240 ngày, vụ xuân dao động 202 – 235 ngày. Năng 

suất thực thu ở vụ thu đông 2019 dao động từ 20,57 - 39,57 tấn/ha. Trong đó mức bón P3 (0,7 kg N + 0,5 kg 

P2O5 + 1,1 kg K2O/cây) đạt cao nhất 38,68 tấn/ha - 39,57 tấn/ha, đạt lãi thuần cao nhất 157.236.423 - 

164.346.639 đồng/ha; Vụ xuân 2020, năng suất thực thu dao động 25,01 - 38,51 tấn/ha, mức phân bón P3 

(0,7 kg N + 0,5 kg P2O5 + 1,1 kg K2O/cây) đạt cao nhất 37,36 tấn/ha đến 38,51 tấn/ha, lãi thuần đạt 

146.657.691 - 155.878.960 đồng/ha. Tỷ suất lợi nhuận cận biên MBCR ở mức bón phân bón P3 (0,7 kg N + 0,5 

kg P2O5 + 1,1 kg K2O/cây) và P4 (0,8 kg N + 0,6 kg P2O5 + 1,3 kg K2O/cây) có MBCR>2, người sản xuất có 

thể áp dụng. Tuy nhiên chi phí ở mức phân bón P3 (0,7 kg N + 0,5 kg P2O5 + 1,1 kg K2O/cây) là phù hợp, lãi 

thuần đạt cao nhất, MBCR đạt cao nhất 5,45 – 6,23 lần, khuyến cáo ưu tiên áp dụng trong sản xuất.  

Từ khóa: Chanh leo, liều lượng N, P, K, sinh trưởng, năng suất, hiệu quả kinh tế. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ7 

Chanh leo (Passiflora edulis) thuộc họ 

Passfloraceae, hay còn gọi là Lạc tiên, Chanh dây, 

Dây mát, là loại cây nhiệt đới và được trồng nhiều tại 

Việt Nam, đặc biệt ở những vùng núi có khí hậu mát 

mẻ, nhiệt độ bình quân 20 - 25oC, cao độ trung bình 

từ 600 - 1.200 m [1].  

Quả chanh leo có giá trị dinh dưỡng cao với mùi 

vị và hương thơm đặc trưng. Chanh leo là nguồn 

cung cấp giàu vitamin A, vitamin C và chứa một 

lượng hợp lý các chất sắt, kali, natri, magiê, lưu 

huỳnh, clorua, chất xơ và protein [2]. Quả tươi và 

nước quả chế biến từ chanh leo là sản phẩm có giá trị 

dinh dưỡng và giá trị trong y học, đồng thời mang lại 

hiệu quả kinh tế. Vì vậy, việc nghiên cứu các biện 

pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và chất 

lượng quả chanh leo đang được quan tâm. 

 Giống chanh leo Đài Nông 1 được Công ty Cổ 

phần chanh leo Nafoods cung cấp, có năng suất cao, 

mẫu quả đẹp và chất lượng tốt. Việc nghiên cứu các 

                                         
1  Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức 
*Email: tongvangiang@hdu.edu.vn 
2 Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp 
và PTNT 

biện pháp kỹ thuật cho cây chanh leo Đài Nông 1 

phù hợp tại một số địa phương của tỉnh Thanh Hoá là 

cơ sở giúp nền nông nghiệp có cơ hội phát triển bền 

vững, tạo nguồn cung các sản phẩm có giá trị cao, 

tăng thu nhập cho người dân. Sự phát triển cây 

chanh leo sẽ tạo ra liên kết giữa các ngành từ trồng 

đến chế biến, tạo chuỗi sản phẩm thương mại và xuất 

khẩu tại địa phương. Vì vậy “Nghiên cứu liều lượng 

phân bón N, P, K thích hợp cho giống chanh leo Đài 
Nông 1 tại Thanh Hóa” là cần thiết. 

2. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

- Cây giống chanh leo Đài Nông 1 được Công ty 

Cổ phần chanh leo Nafoods cung cấp.  

- Thí nghiệm sử dụng phân bón: urê (46%), supe 

lân (16%), KCl (60%) và phân hữu cơ vi sinh (HCVS) 

Sông Gianh. 

2.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm 

- Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu 

nhiên đầy đủ (RCBD), gồm 4 công thức, 3 lần nhắc 

lại theo phương pháp thí nghiệm đồng ruộng [3]. 

- Mật độ trồng: 900 cây/ha (khoảng cách 4 m x 

2,8 m). 
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- Diện tích ô thí nghiệm: 70 m2, nhắc lại 3 lần, 

chiều rộng ô 7 m, chiều dài ô 10 m.  

Công thức bố trí thí nghiệm: Nền thí nghiệm: 2,7 

tấn phân HCVS Sông Gianh + 450 kg vôi bột/ha. 

+ P1: Nền (3 kg phân HCVS Sông Gianh + 0,5 kg 

vôi)/cây. 

+ P2: Nền + 0,6 kg N + 0,4 kg P2O5 + 0,9 kg 

K2O/cây cây.  

+ P3: Nền + 0,7 kg N + 0,5 kg P2O5 + 1,1 kg 

K2O/cây. 

+ P4: Nền + 0,8 kg N + 0,6 kg P2O5 + 1,3 kg 

K2O/cây. 

2.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

- Địa điểm: huyện Bá Thước và Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa. 

- Thời gian nghiên cứu: vụ thu đông 2019, trồng 

vào ngày 01/11/2019; vụ xuân 2020, trồng vào ngày 

17/3/2020. 

2.4. Theo dõi và xử lý số liệu 

- Theo dõi thời gian từ trồng đến phân cành cấp 

1, thời gian ra hoa và thời gian quả chín. Số cành các 

cấp 1, cấp 2 …. và tổng số cành/cây. 

- Điều tra sâu, bệnh gây hại và thiên địch ở các 

giai đoạn sinh trưởng theo Quy chuẩn về phương 

pháp điều tra phát hiện dịch hại cây trồng (QCVN 01-

38: 2010/ BNNPTNT) [4]. 

- Số hoa/cây, số quả/cây, khối lượng quả, năng 

suất lý thuyết, năng suất thực thu cho 1 lứa quả. 

- Hiệu quả kinh tế của các công thức: Lãi thuần 

(VNĐ) = Tổng thu - tổng chi. 

Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế của các 

công thức thí nghiệm theo phương pháp của 

CIMMYT (1988) [5], xác định tỷ suất lợi nhuận cận 

biên (Marginal Benefit Cost Ratio - MBCR). 

- Số liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm 

IRRISTAT 4.0 và Excel 6.0. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả phân tích thành phần dinh dưỡng 

trong đất thí nghiệm  

Đất trong khu thí nghiệm có hàm lượng hữu cơ 

dao động từ 2,27% đến 2,38% và trung bình của các 

mẫu là 2,34%, độ chua trao đổi pHKCl trung bình 5,93. 

Hàm lượng nitơ trung bình đạt 0,174%; lân tổng số 

trung bình 0,055%, lân dễ tiêu 2,14 mg/100 g đất, kali 

tổng số đạt 0,309%, kali dễ tiêu 7,53 mg/100 g đất; 

CEC đạt 0,13 lđl/100 g đất. 

Bảng 1. Hàm lượng dinh dưỡng trong đất thí nghiệm làm phối trộn giá thể 

Kết quả phân tích 

Tổng số (%) Dễ tiêu (mg/100 g) Mẫu 
pH KCl OM% 

N P2O5 K2O P2O5 K2O 

CEC 

(lđl/100 g) 

1 5,98 2,31 0,175 0,054 0,306 2,12 7,8 0,16 

2 5,88 2,27 0,175 0,052 0,308 2,15 7,3 0,12 

3 5,88 2,29 0,177 0,054 0,307 2,13 7,8 0,14 

4 5,97 2,38 0,174 0,055 0,308 2,15 7,5 0,13 

5 5,89 2,32 0,172 0,053 0,311 2,14 7,4 0,13 

6 5,95 2,35 0,172 0,057 0,319 2,13 7,7 0,15 

7 5,92 2,36 0,174 0,053 0,307 2,13 7,5 0,11 

8 5,97 2,38 0,176 0,057 0,305 2,14 7,5 0,14 

9 5,94 2,34 0,177 0,056 0,307 2,16 7,3 0,11 

10 5,93 2,35 0,172 0,054 0,309 2,16 7,5 0,11 

TB 5,93 2,34 0,174 0,055 0,309 2,14 7,53 0,13 

3.2. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón N, P, K 

thích hợp đến thời gian sinh trưởng, phát triển của 

giống chanh leo Đài Nông 1  

Kết quả tại bảng 2 cho thấy, thời gian sinh 

trưởng của giống chanh leo Đài Nông 1 trong vụ thu 

đông 2019 từ trồng đến quả chín dao động 210 - 234 

ngày, trong đó ở mức bón thấp P1 thời gian từ trồng 

đến chín là 210 - 213 ngày; ở mức bón cao P4 thì cây 

được cung cấp lượng dinh dưỡng cao nên cây kéo dài 

sinh trưởng sinh dưỡng, thời gian từ trồng đến chín 

dao động 235 - 240 ngày.  

Trong vụ xuân 2020, cây bén rễ hồi xanh nhanh, 

sinh trưởng mạnh hơn vụ thu đông từ 8 - 10 ngày. 

Thời gian từ trồng đến phân cành cấp 1 từ 35 - 40 
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ngày, thời gian ra hoa 142 - 174 ngày; ở công thức P4 

với hàm lượng cao nên các chỉ tiêu sinh trưởng dài 

nhất: thời gian từ trồng đến phân cành cấp 1 từ 41 - 

42 ngày, thời gian ra hoa 172 - 174 ngày, thời gian 

chín 232 - 235 ngày. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón N, P, K thích hợp đến thời gian sinh trưởng, phát triển  

của giống chanh leo Đài Nông 1 

Thời gian từ trồng đến... (ngày) 
Địa điểm Công thức bón N, P, 

K Phân cành cấp 1 Ra hoa Chín 

Vụ thu đông 2019 

P1 46 150 210 

P2 41 155 214 

P3 37 168 225 
Cẩm Thủy 

P4 37 176 235 

P1 47 153 213 

P2 42 158 218 

P3 38 170 228 
Bá Thước 

P4 34 180 240 

Vụ xuân 2020 

P1 35 142 202 

P2 36 151 210 

P3 38 163 221 
Cẩm Thủy 

P4 41 172 232 

P1 34 143 205 

P2 37 152 212 

P3 40 165 224 
Bá Thước 

P4 42 174 235 

3.3. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón N, P, K 

thích hợp đến số cành của giống chanh leo Đài Nông 1  

Kết quả nghiên cứu được trình bày tại bảng 3.  

Bảng 3. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón N, P, K thích hợp đến số cành của giống chanh leo Đài Nông 1 

ĐVT: cành/cây 

Địa điểm 
Công thức bón 

N, P, K 
Cành cấp 1 Cành cấp 2 Cành cấp 3 Cành cấp 4 

Tổng số 

cành/cây 

Thu đông 2019 

P1 12,1 52,6 58,3 7,7 130,7 

P2 15,6 63,8 65,7 9,6 154,7 

P3 17,9 74,5 78,4 14,5 185,3 

P4 18,5 78,2 81,7 19,1 197,5 

CV (%)     6,2 

 

Cẩm Thủy 

 

 

LSD0,05     8,6 

P1 11,2 54,5 59,5 7,9 133,1 

P2 15,3 64,7 66,9 10,3 157,2 

P3 17,5 77,1 79,7 15,9 190,2 

P4 18,2 79,8 83,4 19,5 200,9 

CV(%)     6,6 

Bá Thước 

 

LSD0,05     5,4 

Xuân 2020 
P1 13,4 56,9 62,7 9,2 142,2  

Cẩm Thủy P2 16,2 67,3 68,4 10,8 162,7 
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P3 18,1 78,1 83,2 16,7 196,1 

P4 19,5 84,5 85,6 21,3 210,9 

CV(%)     7,7 

 

 

LSD0,05     8,4 

P1 13,6 59,3 64,3 9,9 147,1 

P2 17,1 71,6 70,5 11,5 170,7 

P3 18,5 80,4 85,4 17,4 201,7 

P4 19,8 88,6 89,1 22,6 220,1 

CV(%)     6,9 

Bá Thước 

 

LSD0,05     4,7 

Trong vụ thu đông 2019, ở mức bón thấp nhất 

P1, P2, tổng số cành trên cây thấp nhất, đạt 130,7 - 

154,7 cành/cây, cành cấp 1 đạt 12,1 - 15,6 cành ở 

Cẩm Thủy. Tại Bá Thước, tổng số cành đạt 133,1 - 

157,2 cành/cây, cành cấp 1 đạt 11,2 - 15,3 cành. Ở 

liều lượng phân bón cao P3, P4, cây sinh trưởng 

nhanh, tổng số cành trên cây cao nhất 185,3 - 197,5 

cành/cây, cành cấp 1 đạt 17,9 - 18,5 cành ở Cẩm 

Thủy. Tại Bá Thước, tổng số cành đạt 190,2 - 200,9 

cành/cây, cành cấp 1 đạt 17,5 - 18,2 cành/cây. 

Trong vụ xuân 2020, số cành cấp 1 đạt cao nhất 

ở liều lượng phân bón P4, đạt 19,5 cành/cây tại Cẩm 

Thủy và 19,8 cành/cây tại Bá Thước. Thấp nhất ở 

mức phân bón P1, số cành cấp 1 chỉ đạt 13,4 

cành/cây ở Cẩm Thủy, 13,6 cành/cây ở Bá Thước. Ở 

liều lượng phân bón cao P3, P4, tổng số cành trên 

cây cao nhất 196,1 - 210,9 cành/cây, cành cấp 1 đạt 

18,1 - 19,5 cành ở Cẩm Thủy. Tại Bá Thước, tổng số 

cành đạt 201,7 - 220,1 cành/cây, cành cấp 1 đạt 18,5 - 

19,8 cành/cây.   

3.4. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón N, P, K 

thích hợp đến mức độ nhiễm sâu, bệnh hại của giống 

chanh leo Đài Nông 1  

 

Bảng 4. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón N, P, K thích hợp đến mức độ nhiễm sâu, bệnh hại  

giống chanh leo Đài Nông 1 

ĐVT: điểm 

Ghi chú: Điểm 0 – Không nhiễm; Điểm 1 - Rất nhẹ; Điểm 3 - Nhẹ; Điểm 5 – Trung bình; Điểm 7 - Nặng; 
Điểm 9 - Rất nặng. 

Địa điểm 
Công thức 

bón N, P, K 
Rệp 

Nhện 

đỏ 

Bệnh lở 

cổ rễ 

Bệnh 

khô thân 

Bệnh nấm 

hại  quả 
Bệnh gỉ sắt 

Thu đông 2019 

P1 0 1 0 0 0 1 

P2 0 1 0 0 1 3 

P3 1 1 1 0 3 3 

 

Cẩm Thủy 

 

 P4 3 3 3 0 3 3 

P1 0 1 0 0 0 1 

P2 0 1 0 0 1 1 

P3 1 1 1 0 3 3 

Bá Thước 

 

P4 3 3 3 1 3 3 

Xuân 2020 

P1 0 1 0 0 3 3 

P2 1 1 0 0 3 3 

P3 1 1 1 0 3 1 

 

Cẩm Thủy 

 

 P4 3 1 0 1 1 1 

P1 0 0 0 0 3 3 

P2 0 1 0 0 3 3 

P3 1 1 1 1 1 1 

Bá Thước 

 

P4 3 3 1 1 1 1 
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Kết quả theo dõi ảnh hưởng của liều lượng 

phân bón đến khả năng chống chịu sâu, bệnh hại 

của giống chanh leo Đài Nông 1 được trình bày tại 

bảng 4. 

Bảng 4 cho thấy, trong vụ thu đông 2019, đối 

tượng sâu, bệnh phát sinh gây hại chủ yếu  bệnh 

nấm hại quả và bệnh gỉ sắt nhưng ở mức độ nhẹ đến 

trung bình. Bệnh nấm hại quả gây hại ở mức 3 - 5 

(nhẹ đến trung bình), bệnh gỉ sắt gây hại ở mức 1 - 

5 (rất nhẹ đến trung bình). Rệp và bệnh thân khô 

hại chanh leo xuất hiện rất nhẹ. Nhện đỏ xuất hiện 

gây hại ở mức 1 - 3 (rất nhẹ đến mức nhẹ). Bệnh lở 

cổ rễ xuất hiện ít và gây hại ở mức rất nhẹ. Trong vụ 

xuân 2020, các đối tượng sâu, bệnh hại ở mức độ từ 

nhẹ đến trung bình, nặng hơn ở các công thức bón 

phân với liều lượng cao. Như vậy, nếu bón phân ở 

liều lượng cao thì sâu, bệnh hại nặng hơn so với 

lượng phân bón thấp đối với cây chanh leo giống 

Đài Nông 1. 

3.5. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón N, P, K 

thích hợp đến các yếu tố cấu thành năng suất và 

năng suất của giống chanh leo Đài Nông 1 

Kết quả theo dõi ảnh hưởng của liều lượng phân 

bón đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất 

của giống chanh leo Đài Nông 1 được trình bày ở 

bảng 5. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón N, P, K thích hợp đến các yếu tố năng suất và năng suất của giống 

chanh leo Đài Nông 1 

Địa 

điểm 

Công 

thức bón 

N, P, K 

Số hoa/ 

cây 

Số quả 

/cây 

Tỷ lệ 

đậu quả 

(%) 

Khối lượng 

trung bình 

quả (g) 

Tỷ lệ quả 

thương 

phẩm (%) 

Năng suất lý 

thuyết 

(tấn/ha/vụ) 

Năng suất 

thực thu 

(tấn/ha/vụ) 

Thu đông 2019 

P1 1022,6 718,4 69,27 50,1 47,3 32,39 22,67 

P2 1129,3 810,3 76,09 52,3 63,6 38,14 25,94 

P3 1384,6 1087,9 78,57 56,1 65,5 54,93 36,80 

P4 1482,3 1030,2 69,77 54,4 64,2 50,44 33,79 

CV (%)       7,6 

Cẩm 

Thủy 

LSD0,05       4,2 

P1 1041,8 741,5 71,17 50,8 52,7 33,90 23,73 

P2 1143,2 826,2 77,2 53,5 64,5 39,78 27,05 

P3 1398,7 1093,4 78,89 56,7 66,1 55,80 37,38 

P4 1495,5 1042,7 70,79 55,3 64,8 51,90 34,77 

CV (%)       6,8 

Bá 

Thước 

LSD0,05       2,1 

Xuân 2020 

P1 1065,3 754,6 70,83 52,6 52,5 35,72 25,01 

P2 1169,6 887,5 75,88 51,7 60,7 41,30 28,08 

P3 1416,5 1090,8 77,01 56,8 65,5 55,76 37,36 

P4 1490,3 1038,4 69,68 54,5 54,6 50,93 34,63 

CV (%)       7,1 

Cẩm 

Thủy 

LSD0,05       4,8 

P1 1041,8 762,8 73,22 52,8 52,7 36,25 25,37 

P2 1143,2 882,5 77,20 53,1 61,4 42,17 28,68 

P3 1422,3 1112,7 78,23 57,4 66,1 57,48 38,51 

P4 1498,7 1064,3 71,01 55,8 64,8 53,45 35,81 

CV (%)       7,1 

Bá 

Thước 

LSD0,05       3,2 
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Giống chanh leo Đài Nông 1 vụ thu đông 2019 

cho năng suất lý thuyết 32,39 - 54,93 tấn/ha tại Cẩm 

Thủy, từ 33,90 - 55,80 tấn/ha tại Bá Thước. Trong vụ 

xuân 2020, năng suất lý thuyết dao động 35,72 - 55,76 

tấn/ha tại Cẩm Thủy, từ 36,25 - 57,48 tấn/ha tại Bá 

Thước. 

Trong vụ thu đông 2019 năng suất thực thu đạt 

22,67 - 37,38 tấn/ha. Trong đó mức phân bón P3 có 

năng suất thực thu cao nhất 36,80 tấn/ha tại Cẩm 

Thủy và 37,38 tấn/ha tại Bá Thước. Năng suất thực 

thu trong vụ xuân 2020 dao động 25,01 - 38,81 

tấn/ha. Trong đó mức phân bón P3 có năng suất 

thực thu cao nhất 37,36 tấn/ha tại Cẩm Thủy và 38,51 

tấn/ha tại Bá Thước. 

 3.6. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón N, P, K 

thích hợp đến thu nhập thuần của giống chanh leo 

Đài Nông 1 

Bảng 6. Ảnh hưởng của liều lượng phân bón N, P, K thích hợp đến thu nhập thuần  

của giống chanh leo Đài Nông 1 

Ghi chú: Giá bán quả 8.000 đồng/kg, giá mua cây giống 25.000 đồng/cây. 

Bảng 7. Tổng chi phí đầu tư cho 1 ha giống Đài Nông 1 trồng tại Thanh Hóa 

P1 P2 P3 P4 

Hạng mục 

Định 

mức 

/cây 

Đơn giá 

(1.000 đ) 
Số 

lượng 

(kg) 

Thành 

tiền 

(1.000 đ) 

Số 

lượng 

(kg) 

Thành 

tiền 

(1.000 đ) 

Số 

lượng 

(kg) 

Thành 

tiền 

(1.000 đ) 

Số 

lượng 

(kg) 

Thành 

tiền 

(1.000 đ) 

Phân HCVS 3 12 2700 32.400 2.700 32.400 2700 32.400 2700 32.400 

Vôi 0,5 5 450 2.250 450 2.250 450 2.250 450 2.250 

Đạm ure  22   1,3 28,6 1,5 33,0 1,7 37,4 

Supe lân  11   2,5 27,5 3,1 34,1 3,8 41,8 

Kali clorua  19   1,5 28,5 1,8 34,2 2,2 41,8 

Giống 1 25 900 22.500 900 22.500 900 22.500 900 22.500 

Địa 

điểm 

Công thức 

bón N, P, K 

Năng suất 

thực thu 

(tấn/ha) 

Tổng thu 

(đồng) 

Tổng chi 

(đồng) 

Lãi thuần 

(đồng) 
MBCR 

Thu đông 2019 

P1 22,67 181.398.873 134.090.000 47.308.874 - 

P2 25,94 207.486.066 148.085.000 59.401.066 1,86 

P3 36,80 294.414.460 152.225.000 142.189.461 6,23 

Cẩm 

Thủy 
 

P4 33,79 270.350.853 156.365.000 113.985.853 3,99 

P1 23,73 189.847.728 134.090.000 55.757.728 - 

P2 27,05 216.411.523 148.085.000 68.326.523 1,90 

P3 37,38 299.067.642 152.225.000 146.842.643 6,02 

Bá 

Thước 

 
P4 34,77 278.158.159 156.365.000 121.793.159 3,96 

Xuân 2020 

P1 25,01 200.047.478 134.090.000 65.957.478 - 

P2 28,08 224.646.840 148.085.000 76.561.840 1,76 

P3 37,36 298.882.690 152.225000 146.657.691 5,45 

Cẩm 

Thủy 
 

P4 34,63 277.078.348 156.365.000 120.713.349 3,46 

P1 25,37 202.990.233 134.090.000 68.900.234 - 

P2 28,68 229.430.232 148.085.000 81.345.232 1,89 

P3 38,51 308.103.959 152.225.000 155.878.960 5,80 

Bá 

Thước 

 
P4 35,81 286.487.422 156.365.000 130.122.423 3,75 
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Công cắt tỉa  200 40 8.000 60 12.000 80 16.000 90 18.000 

Công thu 

hoạch 
 200 30 6.000 30 6.000 30 6.000 30 6.000 

Thuốc BVTV    2.940  12.850,4  12.973,7  15.094,0 

Công làm đất  200.000 300 60.000 300 60.000 300 60.000 300 60.000 

Tổng tiền   134.090 148.085 152.225 156.365 

Kết quả ở bảng 6 và 7 cho thấy, trong vụ thu 

đông 2019 liều lượng phân bón thấp nhất P1 cho 

năng suất thấp nên lãi thuần thấp, đạt 47.308.874 

đồng/ha ở Cẩm Thủy và 55.757.728 đồng/ha tại Bá 

Thước. Ở các mức phân bón từ P2-P4, do năng suất 

tăng nên lãi thuần cũng tăng, lãi cao nhất là ở mức 

phân bón P3, lãi thuần đạt 142.189.461 đồng/ha tại 

Cẩm Thủy và 146.842.643 đồng/ha tại Bá Thước. Ở 

mức phân bón P4 lãi thuần có xu hướng giảm, tuy 

nhiên vẫn đạt khá cao, 113.985.853 đồng/ha tại Cẩm 

Thủy và 121.793.159 đồng/ha tại Bá Thước. 

Trong vụ xuân 2020, liều lượng phân bón thấp 

nhất P1 cho lãi thuần 65.957.478  đồng/ha ở Cẩm 

Thủy và 68.900.234 đồng/ha tại Bá Thước. Ở mức 

phân bón P3, lãi thuần cũng đạt cao nhất, 146.657.691 

đồng/ha tại Cẩm Thủy và 155.878.960 đồng/ha tại Bá 

Thước. Ở mức phân bón P4 lãi thuần giảm, tuy nhiên 

vẫn đạt khá cao, 120.713.349 đồng/ha tại Cẩm Thủy 

và 130.122.423 đồng/ha tại Bá Thước. 

Tính toán tỷ suất lợi nhuận cận biên (MBCR) 

cho thấy, liều lượng phân bón P3 và P4 có MBCR>2, 

có thể áp dụng trong sản xuất do lãi thuần ở các mức 

phân bón này có ý nghĩa. Tuy nhiên, nên áp dụng 

mức phân bón P3, chi phí phù hợp và lãi thuần đạt 

cao nhất, MBCR đạt cao nhất 5,45 lần tại Cẩm Thủy 

và 5,80 lần tại Bá Thước.  

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Liều lượng phân bón ảnh hưởng đến thời gian 

sinh trưởng của cây chanh leo Đài Nông 1, thời 

gian từ trồng đến quả chín tại vụ xuân ngắn hơn vụ 

thu đông dao động từ 5 - 8 ngày, cụ thể ở vụ thu 

đông dao động 210 - 240 ngày, vụ xuân 202 - 235 

ngày.  

Năng suất thực thu của giống canh leo Đài Nông 

1 ở vụ thu đông 2019 dao động từ 20,57 - 39,57 

tấn/ha. Trong đó mức bón P3 (0,7 kg N + 0,5 kg P2O5 

+ 1,1 kg K2O/cây) đạt cao nhất 38,68 tấn/ha - 39,57 

tấn/ha, đạt lãi thuần cao nhất 157.236.423 đồng/ha - 

164.346.639 đồng/ha. Ở vụ xuân 2020 năng suất dao 

động 25,01 - 38,51 tấn/ha; mức phân bón P3 (0,7 kg 

N + 0,5 kg P2O5 + 1,1 kg K2O/cây) đạt cao nhất 37,36 

tấn/ha - 38,51 tấn/ha, lãi thuần 146.657.691 đồng/ha - 

155.878.960 đồng/ha. 

Tỷ suất lợi nhuận cận biên (MBCR) ở mức bón 

phân bón P3 (0,7 kg N + 0,5 kg P2O5 + 1,1 kg 

K2O/cây) và P4 (0,8 kg N + 0,6 kg P2O5 + 1,3 kg 

K2O/cây) đạt >2 lần, người sản xuất có thể áp dụng. 

Tuy nhiên chi phí ở mức phân bón P3 (0,7 kg N + 0,5 

kg P2O5 + 1,1 kg K2O/cây) là phù hợp, lãi thuần đạt 

cao nhất, MBCR đạt cao nhất 5,45 - 6,23 lần và nên 

được khuyến cáo ưu tiên áp dụng trong sản xuất. 

4.2. Đề nghị 

Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học và thực 

tiễn được bổ sung nhằm hoàn thiện quy trình thâm 

canh tăng năng suất giống chanh leo Đài Nông 1 

trong vụ xuân và thu đông tại Thanh Hoá. 
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TO RESEARCHING ON DETERMINATION OF APPROPRIATE N, P, K FERTILIZER DOSE  

FOR DAI NONG 1 PASSION FRUIT VARIETY IN THANH HOA PROVINCE 

Tong Van Giang, Nguyen Quang Tin 

Summary 

The study was conducted to determine of appropriate N, P, K fertilizer dose for passion fruit variety Dai 

Nong 1 in Thanh Hoa. The experiment was arranged randomized completely block design with 4 

treatments, 3 reminders at 2 locations in 2 growing seasons: autumn - winter 2019 and spring 2020. 

Research results show that the dose of fertilizer affects the growth time of Dai Nong 1 passion fruit variety. 

The time from planting to ripening fruit in spring season is shorter than autumn-winter season from 5 to 8 

days. In the autumn-winter season, it ranges from 210 to 240 days, in the spring season ranges from 202 to 

235 days. The yield in the autumn-winter season 2019 ranged from 20.57 to 39.57 tons/ha. In which, the 

level of fertilizer P3 (0.7 kg N + 0.5 kg P2O5 + 1.1 kg K2O/plant) reached the highest 38.68 tons/ha - 39.57 

tons/ha, the highest net profit fluctuated 157,236,423 VND/ha – 164,346,639 VND/ha. In the spring season 

of 2020, the actual yield ranges from 25.01 to 38.51 tons/ha. The level of fertilizer P3 (0.7 kg N + 0.5 kg P2O 

+ 1.1 kg K2O /plant) reached the highest level of 37.36 tons/ha to 38.51 tons/ha, achieving a net profit of 

146,657,691 VND/ha to 155,878,960 VND/ha. The calculation of the marginal profit margin of MBCR shows 

that the level of fertilizer P3 (0.7 kg N + 0.5 kg P2O + 1.1 kg K2O /plant) and level of fertilizer P4 (0.8 kg N + 

0.6 kg P2O + 1,3 kg K2O/plant) with MBCR>2, can be applied by producers. However, the level of fertilizer 

P3 (0.7 kg N + 0.5 kg P2O + 1.1 kg K2O /plant) is cost-effective, net profit is highest, MBCR is the highest 

5.45 - 6.23 times there are recommended to give priority to apply in production. 

Keywords: Passion fruit, N, P, K dose, growth, yield, economic efficiency. 
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NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LIỀU LƯỢNG  

PHÂN BÓN CHO CÂY SẮN TRÊN ĐẤT ĐỒI  

HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI 

Nguyễn Tiến Lực1, *, Vũ Đình Hoàn1,  

Nguyễn Thu Hoài1, Nguyễn Duy Phương1  

 

TÓM TẮT 

Sắn là một trong cây trồng chủ lực trên đất đồi của huyện Ba Tơ, sản phẩm sắn củ hiện nay chủ yếu cung 

cấp cho các nhà máy chế biến tinh bột trong tỉnh. So với các huyện khác trong tỉnh năng suất sắn của huyện 

Ba Tơ chỉ ở mức trung bình thấp, dao động từ 15 - 17 tấn/ha. Nguyên nhân chủ yếu do sắn được trồng trên 

đất đồi có độ phì thấp và mức đầu tư phân bón không đầy đủ kết hợp với bón phân không cân đối. Trên cơ 

sở số liệu quan trắc ở các hộ trồng sắn, xây dựng phương trình hồi quy tương quan giữa lượng phân bón với 

hàm lượng N, P, K tích lũy trong lá và năng suất sắn, kết quả phân tích đã chỉ ra rằng, phân đạm và kali có 

mối tương quan khá chặt với hàm lượng N và K tích lũy trong lá cũng như năng suất sắn khi thu hoạch thể 

hiện qua hệ số tương quan (R2) của các phương trình tương quan hồi quy. Từ các phương trình hồi quy 

tương quan bằng phương pháp đạo hàm đã xác định được liều lượng phân bón cho cây sắn trên đất đồi 

huyện Ba Tơ là: 103 kg N+ 64 kg P2O5 + 90 kg K2O/ha và lượng bón ở giai đoạn trước khi hình thành củ là 

83 kg N + 43 kg P2O5 + 50 kg K2O/ha. 

Từ khóa: Đất dốc, phân bón, năng suất sắn.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ8  

Sắn (Manihot esculenta Crantz) là một trong 

những cây trồng chủ lực trên đất đồi của đồng bào 

các dân tộc huyện miền núi Ba Tơ. Hiện nay, sắn 

không chỉ là cây lương thực phục vụ cho con người 

và chăn nuôi mà đã trở thành cây hàng hóa cung cấp 

nguyên liệu phục vụ cho chế biến tinh bột và sản 

xuất nhiên liệu sinh học. Ở Quảng Ngãi diện tích sắn 

hơn 16.200 ha được phân bố hầu hết ở các huyện 

trong tỉnh, trong đó ở huyện Ba Tơ diện tích sắn 

hàng năm dao động từ 550 - 700 ha, năng suất trung 

bình dao động từ 15 - 17 tấn/ha và sản lượng đạt trên 

dưới 10 nghìn tấn trong năm. So với các huyện khác 

trong tỉnh thì năng suất sắn của huyện Ba Tơ ở mức 

trung bình thấp, nguyên nhân là do tập quán canh tác 

quảng canh trong thời gian dài, đất bị thoái hóa và 

không chú trọng đến đầu tư phân bón. Trong thực tế 

sản xuất cây sắn có thể thích hợp trên nhiều loại đất 

khác nhau, ngay cả những loại đất nghèo dinh dưỡng 

song để có được năng suất và hiệu quả kinh tế thì 

việc đầu tư phân bón là điều kiện tiên quyết để nâng 

cao năng suất và chất lượng sắn khi thu hoạch [1]. 

Tuy nhiên, để có thể đưa ra liều lượng phân bón hợp 

                                         
1 Viện Thổ nhưỡng Nông hóa 
* Email: nguyentienluc.hua@gmail.com  

lý cho cây sắn trên từng loại đất cụ thể cần có những 

nghiên cứu mang tính định lượng. Hiện nay có nhiều 

cách tiếp cận khác nhau để xác định liều lượng phân 

bón cho cây trồng như bố trí các thí nghiệm về liều 

lượng phân bón, sử dụng phương pháp quản lý dinh 

dưỡng theo vùng chuyên biệt, điều tra diện rộng, 

quan trắc,… Trong nghiên cứu này đã sử dụng 

phương pháp quan trắc, thu thập dữ liệu về liều 

lượng phân bón trong vòng một năm về thực trạng sử 

dụng phân bón cho cây sắn và phân tích mối tương 

quan giữa phân bón với hàm lượng các chất dinh 

dưỡng tích lũy trong lá, năng suất thực thu từ đó xác 

định liều lượng phân bón cho cây sắn.  

2. PHƯƠNG PHÁP VÀ VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU  

2.1. Phương pháp nghiên cứu  

- Lựa chọn 30 hộ nông dân trồng sắn làm các 

điểm quan trắc để thu thập các thông tin, dữ liệu cần 

thiết cho nghiên cứu. Các thông tin bao gồm: (i) đặc 

điểm đất trồng của các hộ; (ii) lượng phân bón sử 

dụng và phương pháp bón phân cho cây sắn ở các 

giai đoạn; (iii) mẫu lá sắn ở giai đoạn 85 - 90 ngày sau 

trồng; (iv) năng suất thực thu khi thu hoạch.  

- Trên cơ sở số liệu thu thập được (i) lượng phân 

bón sử dụng; (ii) hàm lượng N, P, K tích lũy trong lá; 

(iii) năng suất thực thu khi thu hoạch, đã sử dụng 
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phương pháp đồ thị (fit curve) để xác định phương 

trình hồi quy và hệ số tương quan giữa lượng phân 

bón sử dụng với hàm lượng các chất dinh dưỡng (N, 

P, K) tích lũy trong lá và năng suất sắn. Từ phương 

trình hồi quy tương quan ước lượng được lượng phân 

bón sử dụng cho cây sắn.   

2.2. Vật liệu nghiên cứu 

Giống sắn KM94 là giống sắn phổ biến tại địa 

phương.   

Phương pháp lấy mẫu:  

- Mẫu đất: Mẫu đất được lấy tại mỗi hộ theo 5 

điểm đường chéo và trộn thành một mẫu hỗn hợp, 

khối lượng mẫu 0,5 kg/mẫu. Phân tích các chỉ tiêu 

pH, OC%; N%; lân tổng số và dễ tiêu; kali tổng số và 

dễ tiêu. Mẫu lá sắn được lấy ở lá thứ ba và thứ tư trên 

cây ở mỗi hộ quan trắc, khối lượng 0,5 kg mẫu tươi, 

mẫu được phơi khô nghiền nhỏ và phân tích xác định 

hàm lượng N, P, K tích lũy trong lá sắn.  

- Năng suất sắn khi thu hoạch được thu thập qua 

năng suất thực thu của từng hộ.      

Phương pháp phân tích 

Mẫu đất: pH (TCVN: 5979: 2007); các bon hữu 

cơ trong đất: OC% (TCVN 8941: 2011); đạm tổng số 

N% (TCVN 6498: 1999), lân tổng số P2O5% (TCVN 

8940: 2011); kali tổng số K2O% (TCVN 8660: 2011); 

lân dễ tiêu P2O5dt (TCVN 8942: 2011); kali dễ tiêu 

K2Odt (TCVN 8662 - 2011).  

Mẫu lá: Đạm tổng số (10 TCN 451 - 2001); lân 

tổng số (10 TCN 453 - 2001) và kali tổng số (10 TCN 

454 - 2001).  

Địa điểm quan trắc và thu thập số liệu: Tại 3 xã 

Ba Vì, Ba Ngạc và Ba Tiêu, huyện Ba Tơ tỉnh Quảng 

Ngãi.    

Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 đến tháng 12 

năm 2020.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Đặc điểm đất vùng nghiên cứu  

Kết quả phân tích đất của các hộ trong phạm vi 

quan trắc được trình bày tại bảng 1. 

Kết quả phân tích mẫu đất trồng sắn ở các hộ 

quan trắc cho thấy đất trồng sắn ở cả ba vùng đều 

chua (pH 4,09 - 4,70). Hàm lượng các bon hữu cơ 

(OC%) trong đất ở mức trung bình thấp, dao động từ 

0,76 - 1,4%. Hàm lượng đạm tổng số trong đất dao 

động từ 0,09 - 0,12% ở mức trung bình thấp. Hàm 

lượng lân và kali trong đất ở cả hai dạng tổng số và 

dễ tiêu đều ở mức nghèo đến rất nghèo; đây được 

xem là một trong những yếu tố hạn chế về đất đối với 

cây sắn vùng nghiên cứu. Đối chiếu với yêu cầu của 

đất trồng sắn theo khuyến cáo của Howeler (2014) 

[2] thì đất trồng sắn tại huyện Ba Tơ được xếp vào 

loại đất chua và có độ phì thấp. Mặc dù sắn có thể 

trồng trên nhiều loại đất khác nhau, ngay cả trên các 

loại đất nghèo dinh dưỡng, tuy nhiên, để có được 

năng suất sắn cao và đem lại hiệu quả kinh tế trên 

các loại đất có độ phì thấp cần phải chú trọng đầu tư 

về phân bón.   

Bảng 1. Một số tính chất lý, hóa đất trồng sắn trong 

phạm vi quan trắc 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Giá trị  

1 pH  4,43 ± 0,38 

3 OC % 1,21 ± 0,51 

3 N tổng số % 0,12 ± 0,35 

4 P2O5 tổng số % 0,06 ± 0,02 

5 K2O tổng số % 0,30 ± 0,09 

6 P2O5dt mg/100g 1,95 ± 1,49 

7 K2Odt mg/100g 2,11 ± 0,11 

Ghi chú: Giá trị trung bình của tập mẫu 

3.2. Thực trạng sử dụng phân bón cho cây sắn 

tại huyện Ba Tơ  

Kết quả quan trắc về thực trạng sử dụng phân 

bón của 30 hộ trong phạm vi nghiên cứu cho thấy 

người dân sử dụng nhiều loại phân bón khác nhau 

cho cây sắn. Kết quả thu thập lượng phân bón sử 

dụng cho cây sắn trong phạm vi quan trắc được trình 

bày tại bảng 2.   

Bảng 2. Lượng phân bón trung bình sử dụng  

cho cây sắn tại huyện Ba Tơ 

Chủng loại 

phân bón 

Lượng bón 

(kg/ha) 

N 70,5 ± 24,9 

P2O5 41,9 ± 17,9 

K2O 35,1 ± 28,0 

Ghi chú: Lượng phân bón trung bình cả vụ.  

Bảng 2 cho thấy, lượng phân bón (đạm, lân và 

kali) sử dụng cho sắn của các hộ nông dân ở huyện 

Ba Tơ ở mức trung bình thấp so với khuyến cáo về 

phân bón cho cây sắn, đặc biệt là lượng phân kali [3]. 

Phân tích độ lệnh chuẩn từ dữ liệu quan trắc cho 

thấy, lượng phân bón các loại sử dụng cho sắn giữa 
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các hộ nông dân có mức biến động khá lớn. Kết quả 

phân tích thực trạng sử dụng phân bón trong phạm vi 

số liệu quan trắc (Hình 1) cho thấy, chỉ có 40% số hộ 

sử dụng đạm trên 80 kg N/ha; 20% số hộ sử dụng 

đạm ở mức trung bình thấp từ 60 - 80 kg N/ha, chiếm 

13,3% và có tới 46,7% số hộ bón ở mức đạm rất thấp 

dưới 60 kg N/ha.  

Đối với phân lân số hộ bón ở mức thấp dưới 60 

kg P2O5/ha chiếm tới 73,3% và 26,7% số hộ bón trên 

60 kg P2O5/ha ở mức khuyến cáo. Chiều hướng sử 

dụng kali cho sắn cũng tương tự, số hộ bón kali cho 

sắn trên 100 kg K2O/ha chỉ chiếm 6,67%; số hộ sử 

dụng kali ở mức trung bình từ 80 - 100 kg K2O/ha 

chiếm 13,3%; số hộ sử dụng kali từ 60 - 80 kg K2O/ha 

chiếm 10,0% và số hộ sử dụng kali ở mức dưới 60 kg 

K2O/ha chiếm 70%. Đây được xem là nguyên nhân 

dẫn đến năng suất sắn của huyện Ba Tơ thấp hơn so 

với các huyện khác trong tỉnh.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Thực trạng sử dụng phân bón cho sắn ở huyện Ba Tơ 

3.3. Mối tương quan giữa phân bón và hàm 

lượng N, P, K tích lũy trong lá sắn   

Kết quả phân tích hàm lượng N, P, K tích lũy 

trong lá sắn tại thời điểm 85 - 90 ngày sau trồng được 

trình bày tại bảng 3. 

Bảng 3. Hàm lượng các chất dinh dưỡng (N, P, K) 

trong lá sắn 

Chỉ tiêu phân tích Giá trị 

N (%) 4,94 ± 0,50 

P2O5 (%) 0,46 ± 0,09 

K2O (%) 1,63 ± 0,60 

Ghi chú: Số liệu phân tích lá thứ 3 và thứ 4, ở giai 
đoạn 85 - 90 ngày sau trồng.  

Bảng 3 cho thấy, hàm lượng đạm trung bình tích 

lũy trong lá sắn đạt 4,94%, với khoảng 4,22 - 5,75%. 

Hàm lượng lân tích lũy trong lá sắn trung bình 0,46% 

dao động trong khoảng 0,41 - 0,78% và hàm lượng 

kali tích lũy trong lá trung bình chỉ đạt 1,63%, với 

khoảng 0,6 - 2,4%.   

Nghiên cứu của Howeler (2017) [4] đối với cây 

sắn đã chỉ ra rằng hàm lượng N, P, K trong lá có mối 

tương quan rất chặt đến năng suất sắn, để sắn có năng 

suất cao thì hàm lượng các chất dinh dưỡng trong lá 

phải đạt ở ngưỡng tối ưu. Theo khuyến cáo trong 

nghiên cứu ngưỡng tối ưu của đạm trong lá sắn ở giai 

đoạn trước khi hình thành củ là từ 5,1 - 5,8%, lân từ 

0,87 - 1,14% và kali từ 2,0 - 2,7%. So sánh số liệu phân 

tích N, P, K trong lá sắn với ngưỡng khuyến cáo cho 
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thấy tỷ lệ mẫu lá có hàm lượng đạm nằm trong 

ngưỡng đủ chỉ chiếm 36,6%, toàn bộ mẫu lá đều có 

hàm lượng lân thấp hơn 0,87% và tỷ lệ mẫu lá có hàm 

lượng kali nằm trong ngưỡng đủ chỉ chiếm 50,0%. 

Nguyên nhân dẫn đến hàm lượng N, P, K tích lũy 

trong lá sắn thấp là do lượng phân sử dụng cho sắn 

không được đáp ứng đầy đủ đặc biệt là lượng phân 

bón sử dụng cho bón lót và bón thúc lần một vì lượng 

phân bón ở giai đoạn này ảnh hưởng rất lớn đến hàm 

lượng các chất dinh dưỡng tích lũy trong lá đặc biệt 

là trên các vùng đất cố độ phì thấp [5]  

Phân tích mỗi tương quan giữa lượng phân bón 

sử dụng và hàm lượng N, P, K tích lũy trong lá sắn 

cho phép đánh giá tác động của phân bón đối với cây 

trồng, bên cạnh đó có thể xác định được lượng phân 

bón cho cây sắn ở giai đoạn trước khi hình thành củ. 

Mối tương quan giữa lượng phân bón với hàm lượng 

N, P, K tích lũy trong lá dựa trên phạm vi số mẫu 

quan trắc là dạng hàm bậc hai được trình bày tại đồ 

thị (Hình 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hình 2. Mối tương quan giữa phân bón và N, P, K tích lũy trong lá sắn 

Kết quả phân tích mối tương quan giữa hàm 

lượng dinh dưỡng (N, P, K) tích lũy trong lá sắn với 

lượng phân bón đã sử dụng cho thấy hệ số tương 

quan R2 của đạm ở mức trung bình, lân ở mức thấp 

và kali ở mức khá cao. Hệ số tương quan giữa lượng 

phân đạm, lân và kali sử dụng và hàm lượng N, P và 

K tích lũy trong lá phần nào phản ánh tác động của 

phân bón đến khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng 

của cây. Hệ số tương quan giữa hàm lượng lân tích 

lũy trong lá với lượng phân lân đã sử dụng thấp có 

thể giải thích do một phần lân đã bị cố định bởi 

nhôm và sắt di động trong đất vì đất chua thường 

sinh ra nhôm và sắt đi động [6]. Từ các phương trình 

tương quan, áp dụng phương pháp đạo hàm xác định 

được giá trị “x” từ các phương trình bậc hai (Y1, Y2 

và Y3) là 83, 43 và 50. Như vậy để có hàm lượng N, P, 

K tích lũy trong lá cao trên vùng đất đồi huyện Ba Tơ 

lượng phân cần bón là 83 kg N + 43 kg P2O5 + 50 kg 

K2O/ha; đây là lượng phân bón sử dụng cho giai 

đoạn từ khi trồng đến khi cây bắt đầu hình thành củ, 

bao gồm lượng phân bón sử dụng cho bón lót và bón 

thúc lần thứ nhất.      

3.4. Mối tương quan giữa phân bón với năng suất 

sắn   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Mối tương quan giữa phân bón và năng suất sắn tại Ba Tơ 
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Theo dõi về năng suất sắn ở các điểm quan trắc 

dao động từ 12 tấn đến 30 tấn trên ha theo từng hộ 

cho thấy sự khác biệt về năng suất chủ yếu do mức 

đầu tư phân bón và bón phân không cân đối giữa 

đạm, lân và kali. Phân tích mối tương quan giữa phân 

bón với năng suất được xây dựng trên cơ sở số liệu 

thu thập (lượng phân đạm, lân và kali) sử dụng trong 

cả vụ và năng suất thực thu tại các hộ trong phạm vi 

quan trắc. Bằng phương pháp đồ thị mối tương quan 

giữa phân bón và năng suất được thể hiện qua 

phương trình bậc hai tại hình 3. 

Kết quả phân tích cho thấy hệ số tương quan 

giữa lượng đạm và kali sử dụng với năng suất sắn 

thực thu ở mức khá cao (R2 = 0,81 và 0,67); điều này 

phản ánh mối tương quan của đạm và kali đối với 

năng suất sắn ở mức khá chặt hay nói cách khác đối 

với cây sắn để có được năng suất cao cần chú trọng 

đến vai trò của phân đạm và phân kali. Hệ số tương 

quan giữa lượng phân lân bón và năng suất sắn ở 

mức thấp (R2 = 0,37) phản ánh mối tương quan không 

chặt giữa lượng phân lân sử dụng và năng suất sắn. 

Nguyên nhân dẫn đến hệ số tương quan (R2) của lân 

với năng suất sắn thấp là do khi bón lân vào đất một 

phần lân bị hấp phụ bởi các cation trong đất đặc biệt 

là nhôm và sắt di động. Hiện tượng lân bị cố định 

trong đất thường làm giảm hiệu lực của phân lân đối 

với cây trồng ngay cả khi tăng lượng lân bón nhưng 

vẫn không đem lại hiệu quả đặc biệt là trên các vùng 

đất đồi chua [7]. Việc lân bị cố định trên đất chua sẽ 

làm giảm tác động của các độc tố tạo điều kiện cho 

cây hấp thu các chất dinh dưỡng khác, trong đó có 

đạm và kali; điều đó giải thích vì sao hệ số tương 

quan giữa lượng phân lân sử dụng với hàm lượng lân 

tích lũy trong lá cũng như năng suất đều thấp hơn 

đạm và kali. Từ các phương trình tương quan dạng 

hàm bậc hai (Hình 3), bằng phương pháp đạo hàm 

xác định được giá “x” của các phương trình (Y4, Y5, 

Y6) là 103, 64 và 60. Kết quả ước lượng chỉ ra rằng để 

có năng suất sắn cao trên đất đội huyện Ba Tơ lượng 

phân các loại cần bón là: 103 kg N+ 64 kg P2O5 + 90 

kg K2O/ha.  

4. KẾT LUẬN  

Đất trồng sắn tại huyện Ba Tơ có độ phì đất 

thấp, đặc biệt là hàm lượng lân và kali dễ tiêu, đây là 

một trong những yếu tố hạn chế đối với cây sắn. Độ 

phì thấp kết hợp với đầu tư phân bón không đủ và 

bón phân không cân đối là nguyên nhân chính dẫn 

đến năng suất sắn thấp hơn so với các vùng khác 

trong tỉnh.  

Tác động của phân đạm và phân kali đối với 

năng suất sắn cao hơn so với lân thể hiện qua hệ số 

tương quan (R2), song trong thực tế cần phải bón cân 

đối giữa đạm, lân và kali cho cây sắn để có được năng 

suất tối ưu vì lân không chỉ cung cấp dinh dưỡng cho 

cây mà còn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc 

hạn chế các độc tố, giúp cho cây sinh trưởng và kiến 

tạo năng suất.  

Đối với cây sắn trên đất đồi huyện Ba Tơ để có 

được năng suất cao lượng phân bón cần sử dụng là 

103 kg N+ 64 kg P2O5 + 90 kg K2O/ha. Trong đó 

lượng bón ở giai đoạn trước khi hình thành củ là 83 

kg N + 43 kg P2O5 + 50 kg K2O/ha.   
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DEFINE FERTILIZER SUPPLY FOR CASSAVA PLANT ON UPLAND REGION IN BA TO DISTRICT, 

QUANG NGAI PROVINCE 

Nguyen Tien Luc1, *, Vu Dinh Hoan1,  

Nguyen Thu Hoai1, Nguyen Duy Phuong1  

1Soils and fertilizer Research Institute 

* Email: nguyentienluc.hua@gmail.com 

Summary 

Cassava is a major food crop on upland region in Ba To district, fresh cassava tubers is mainly provided to 

starch processing factories in Quang Ngai province. The cassava yield in Ba To ranges from 15 tons to 17 

tons per hectare, is lower than in comparison to other districts. Poor cassava yield are causes of low soil 

fertility and inadequate fertilizer supply as well as imbalance fertilization practice for cassava plant during 

cropping season. Base on the field observed data set, regression model analysis was employed to simulate 

the relationship between fertilizers applied and nutrient uptake in leaves as well as the cassava harvested 

yield. It indicated that nitrogen and potassium more sensitive on N and K uptake in leaves and harvested 

yield as regression coefficient (R2) demonstrated. Employed derivative method, the quantity of fertilizers 

applies for casava plant on upland region in Ba To district is 103 kg N + 64 kg P2O5 + 90 kg K2O per hectare, 

in which amount of fertilizer before tubers information period is 83 kg N + 43 kg P2O5 + 50 kg K2O per 

hectare.           
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KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CHỦNG VI KHUẨN 

NỘI SINH ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ THÂN VÀ RỄ 

 CÂY KIM NGÂN (Lonicera japonica) 
Phạm Hồng Hiển1, *, Hoàng Thị Liễu2, Trần Thị Đào2,  

Tạ Hà Trang2, Nguyễn Thị Minh Yến2, Trần Đức Hiếu2,  

Nguyễn Thị Hoài Mến2, Nguyễn Văn Giang2, * 

TÓM TẮT 
Vi khuẩn nội sinh là những vi khuẩn sinh trưởng và phát triển bên trong mô thực vật, không gây hại cho cây 

chủ. Chúng góp phần cải thiện sự phát triển của cây trồng bằng cách tổng hợp IAA, siderophore và hoà tan 

các hợp chất phosphate khó tan trong đất. Các loại cây dược liệu đã được sử dụng để điều trị nhiều bệnh 

khác nhau, nhưng tiềm năng của các loài vi khuẩn nội sinh trong cây dược liệu còn chưa được nghiên cứu 

nhiều. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích đánh giá một số đặc điểm sinh học của một số 

chủng vi khuẩn nội sinh được phân lập từ cây kim ngân (Lonicera japonica). Tất cả 33 chủng vi khuẩn nội 

sinh được phân lập đều có khả năng sinh indole-3-acetic axit (IAA), 11 chủng có khả năng phân giải 

phosphate khó tan, 8 chủng có khả năng sinh siderophore. Hai chủng vi khuẩn HY9 và TT3 biểu hiện khả 

năng tổng hợp IAA mạnh nhất lần lượt là 42,9 µg/ml và 49,07 µg/ml tại nồng độ L-tryptophan 100 mg/l.  

Từ khoá: Kim ngân, vi khuẩn nội sinh, IAA, hoà tan phosphate khó tan, siderophore. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 

Vi khuẩn nội sinh (Endophytic bacteria) là 

những vi khuẩn sống bên trong mô thực vật và 

không gây ra triệu chứng bệnh hoặc ảnh hưởng xấu 

đến cây chủ [1]. Những vi khuẩn này có lợi đối với sự 

tồn tại của thực vật khi gặp điều kiện xấu tác động 

trực tiếp đến chúng [2]. Bên cạnh đó, các chủng vi 

sinh vật nội sinh còn ngăn các tác nhân gây bệnh tấn 

công cây trồng do chúng có thể tổng hợp các hợp 

chất kháng khuẩn, kháng nấm [3]. 

Nước ta có nguồn dược liệu vô cùng quý giá, 

trong đó cây kim ngân (Lonicera japonica) là một 

trong những cây dược liệu được sử dụng để điều trị 

các vấn đề về sức khỏe. Ngoài ra gần đây cây kim 

ngân được sử dụng để phòng ngừa và điều trị một số 

bệnh do virus gây ra trên người và động vật. Đồng 

thời, cây kim ngân có thể sử dụng cho ngành công 

nghiệp thực phẩm hoặc mỹ phẩm, một số nghiên cứu 

khác cho thấy nó có hoạt tính kháng khuẩn, khử 

trùng rõ rệt và có thể được ứng dụng rộng rãi trong 

mỹ phẩm. Vì vậy, cây kim ngân sẽ mang lại những 

giá trị cho xã hội và kinh tế [4]. 

Vi khuẩn nội sinh được sử dụng để tạo các chế 

phẩm sinh học, thuốc trừ sâu, phân bón và chúng 

cũng có khả năng phân hủy ô nhiễm đất. Hiện nay, 

                                              

1 Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 
2 Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam 
*Email: hienphamhong@gmail.com; nvgiang@vnua.edu.vn  

cây kim ngân chủ yếu được trồng trên những vùng 

đất các tỉnh phía Bắc nước ta và đã được ứng dụng 

trong điều trị một số bệnh. Tuy nhiên tiềm năng của 

nhóm vi sinh vật nội sinh trong cây kim ngân còn 

chưa được nghiên cứu nhiều. Trong nghiên cứu này, 

một số đặc điểm thúc đẩy tăng trưởng thực vật của vi 

khuẩn nội sinh từ cây kim ngân bước đầu được khảo sát, 

đánh giá. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Các mẫu rễ, thân cây kim ngân khỏe mạnh và 

không có triệu chứng bệnh, được thu thập tại Hà 

Nội, Hưng Yên, Ninh Bình. Các mẫu được bảo quản 

trong túi zip tại 4°C trong tủ lưu giữ mẫu đến khi 

phân lập nghiên cứu. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phân lập vi khuẩn nội sinh 

Các chủng vi khuẩn nội sinh được phân lập từ 

các mẫu rễ, thân cây kim ngân theo phương pháp 

được mô tả bởi Lương Thị Hồng Hiệp và Cao Ngọc 

Điệp (2011) [5]. Mẫu rễ, thân cây kim ngân được rửa 

bằng nước vô trùng để loại bỏ đất, cắt thành các đoạn 

nhỏ, ngâm với ethanol 96% trong 3 phút, natri 

hypoclorit 1% trong 3 phút, hydrogen peroxide 3% 

trong 3 phút và rửa lại bằng nước cất vô trùng 4 lần 

để tẩy rửa các hóa chất còn thừa.  

Để kiểm tra quá trình khử trùng bề mặt thành 

công, lấy 0,1 ml nước rửa mẫu lần cuối cùng và cấy 

chang trên môi trường NA (Pepton 5 g/l, cao nấm 

men 1,5 g/l, cao thịt 1,5 g/l, NaCl 5,0 g/l, agar 18 g; 
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pH=7) đã được chuẩn bị trong đĩa petri và đặt các đĩa 

này trong tủ nuôi 30oC. Sau 2 ngày theo dõi, nếu 

không có sự phát triển của vi khuẩn hay vi nấm trên 

các đĩa này chứng tỏ việc khử trùng đã hoàn tất. Các 

mẫu cây kim ngân sau khử trùng được cắt thành các 

lát nhỏ cấy vào môi trường NA được chứa trong các 

đĩa petri và đặt các đĩa này vào tủ nuôi ở 30oC, quan 

sát sự phát triển của vi sinh vật nội sinh [6]. 

2.2.2. Khảo sát đặc điểm sinh học của các chủng 
vi khuẩn nội sinh 

 Khả năng sinh tổng hợp IAA: hàm lượng IAA 

được xác định theo phương pháp được mô tả bởi 

Nguyễn Văn Giang và cs (2018) [7]. Các chủng vi 

khuẩn nội sinh được nuôi cấy trong môi trường NA 

lỏng có bổ sung L-tryptophan (100 mg/l), tốc độ lắc 

200 vòng/phút trong 72 giờ, ở 300C. Dịch nuôi cấy 

sau 72 giờ được thu và ly tâm ở tốc độ 8.000 

vòng/phút trong 15 phút. Sau đó hút 1 ml dịch trong 

sau khi ly tâm cho vào ống nghiệm và bổ sung thêm 

2 ml thuốc thử Salkowski (300 mL HSO4 98%, 15 mL 

FeCl3 0,5M), lắc đều để trong bóng tối 30 phút ở 

nhiệt độ phòng để phản ứng sảy ra hoàn toàn. Sự 

xuất hiện màu hồng chứng tỏ có sự hiện diện của 

IAA trong dịch nuôi cấy, đo OD ở bước sóng λ = 530 

nm. Thay các giá trị OD vào phương trình đường 

chuẩn y = 0,0175x - 0,0288, R2 = 0,9957.  

 Khả năng hòa tan phosphate khó tan: để xác 

định hoạt tính hòa tan phosphate, các chủng vi 

khuẩn được nuôi cấy chấm điểm trên môi trường 

NBRIP và nuôi ở 30°C trong 3 ngày. Chủng có khả 

năng phân giải phosphate sẽ tạo vòng sáng trong 

suốt quanh khuẩn lạc [8]. Hoạt độ phân giải 

phosphate của các chủng vi khuẩn phân lập được xác 

định dựa trên nồng độ PO4
3- có trong dịch nuôi cấy. 

Chủng vi khuẩn phân lập được nuôi trong bình 10 ml 

chứa 5 ml môi trường NBRIP lỏng, ở 30oC trong 72 

giờ với tốc độ lắc 150 vòng/phút. Dịch nuôi được ly 

tâm 10.000 vòng/phút trong 10 phút ở 4oC. Phần dịch 

nổi được thu và xác định nồng độ PO4
3- bằng phương 

pháp Xanh molypdate [9]. 

 Khả năng sinh siderophore: các chủng vi khuẩn 

sau phân lập tiến hành cấy trên môi trường CAS đặc 

và được nuôi ở 30°C trong 48 giờ. Khi vi khuẩn sử 

dụng sắt trong môi trường CAS thì màu xanh của 

môi trường xung quanh khuẩn lạc không còn mà 

thay vào đó là vòng sáng màu cam xung quanh các 

khuẩn lạc, chứng tỏ vi khuẩn đó có khả năng sinh 

siderophore [8]. 

Khảo sát khả năng sinh enzyme: hoạt tính 

cellulase, amylase và protease của các chủng vi 

khuẩn phân lập được xác định bằng cách cấy chấm 

điểm trên môi trường NA có bổ sung 1% cơ chất 

tương ứng, lần lượt là CMC, casein và tinh bột. Hoạt 

tính cellulase và protease sử dụng thuốc nhuộm 

lugol (hòa tan 2 g KI vào 5 ml nước cất, sau khi tan 

hết bổ sung thêm 1 g I2 và lên thể tích 300 ml bằng 

nước cất và lắc đều), hoạt tính amylase sử dụng 

thuốc nhuộm amido black 10B 0,1% trong 1 giờ và 

sau đó tẩy bằng dung dịch tẩy amido đen (methanol, 

axit acetic, nước cất theo tỷ lệ 3: 1: 6). 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Phân lập chủng vi khuẩn nội sinh 

Các chủng vi khuẩn nội sinh xuất hiện ở hai đầu 

đoạn thân, rễ của cây kim ngân. Kết quả 33 chủng vi 

khuẩn nội sinh đã được phân lập từ cây kim ngân, 

trong đó từ thân cây kim ngân phân lập được 16 

chủng vi khuẩn nội sinh, từ rễ - 17 chủng vi khuẩn 

nội sinh (Hình 2) được ký hiệu như sau: NB1, NB2.1, 

NB2.2, NB2.3, NB2.4, NB2.5, NB3, NB4.1, NB5.2, 

NB7, NB13, TT1, TT2, TT3, TT5, TT7, TT9, TT11, 

TT12, TT14, LB1, LB3, HY2, HY3, HY4, HY5.1, 

HY5.2, HY8, HY9, HY9.2, HY10, HY12, HY16. 

 

Hình 1. Kết quả phân lập vi khuẩn nội snh từ rễ, thân cây kim ngân 

3.2. Khảo sát khả năng tổng hợp IAA của các 

chủng vi khuẩn nội sinh phân lập được 

 Sau 72 giờ nuôi cấy trong môi trường NA lỏng 

có bổ sung L-tryptophan, 33 chủng vi khuẩn nội sinh 

phân lập từ thân và rễ trên cây kim ngân đều có khả 
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năng sinh tổng hợp IAA với nồng độ dao động từ 3,19 

đến 49,07 (µg/ml) (Hình 2). Trong đó, hai chủng vi 

khuẩn có khả năng tổng hợp IAA cao vượt trội là 

chủng HY9 (42,9 µg/ml) và TT3 (49,07 µg/ml). Zhao 

và cs (2015) [10] khảo sát nồng độ IAA của vi khuẩn 

nội sinh từ cây kim ngân tại Trung Quốc dao động 

trong khoảng từ 11,5 đến 49,2 µg/ml sau 3 ngày nuôi 

cấy. Kết quả nghiên cứu của Trần Thị Tuyết và 

Nguyễn Văn Giang (2017) [11] cho thấy các chủng vi 

khuẩn nội sinh từ cây nghệ tổng hợp IAA từ 3,35 đến 

65,38 µg/ml. Hàm lượng IAA được hai chủng vi 

khuẩn nội sinh PT11 và TQ3 được phân lập từ rễ cây 

nha đam tổng hợp tương ứng là 36,32 và 16,49  µg/ml 

[12]. Các loại cây chủ sinh trưởng và phát triển tại 

các điều kiện khác nhau đã ảnh hưởng tới các hoạt động 

trao đổi chất của các chủng vi sinh vật nội sinh trong 

chúng.  

 
Hình 2. Nồng độ IAA được tổng hợp bởi  

các chủng vi khuẩn nội sinh 

3.3. Khả năng phân giải các hợp chất phosphate 

khó tan 

Phospho (P) là chất dinh dưỡng quan trọng thứ 

hai đối với cây trồng, sau nitơ. Các gốc phosphate có 

thể kết hợp với các ion kim loại như Ca2+, Al3+ và Fe2+ 

tạo thành dạng phosphate khó tan, làm giảm tác 

động của phân bón có chứa phosphate tới cây trồng. 

Bổ sung chế phẩm chứa vi sinh vật hòa tan 

phosphate vào đất trồng cây có khả năng làm giảm tỷ 

lệ bón phân lân xuống 50% mà không làm giảm năng 

suất cây trồng [13]. Một số loài vi khuẩn khác nhau 

có khả năng giải phóng phosphate hữu cơ hoặc hòa 

tan các hợp chất phosphate vô cơ khó tan như: 

tricalcium phosphate, dicalcium phosphate, 

hydroxyapatite và rock phosphate.  

Khả năng hoà tan phosphate khó tan của các 

chủng vi khuẩn nội sinh mới phân lập được đánh giá 

bằng cách cấy chấm điểm các chủng này trên môi 

trường thạch NBRIP và quan sát sự hình thành vòng 

phân giải xung quanh khuẩn lạc. Kết quả sau 72 giờ 

nuôi cấy trên môi trường NBRIP, 11/33 chủng vi 

khuẩn nội sinh có vòng sáng xung quanh khuẩn lạc: 

NB2.3, NB2.5, NB4.1, NB7, NB13, TT1, TT2, TT3, 

LB1, HY5.2, HY9 (Hình 3 ). 

 
Hình 3. Khả năng phân giải phosphate  

một số chủng vi khuẩn nội sinh 

Các chủng này tiếp tục được nuôi trong môi 

trường NBRIP lỏng, hàm lượng PO4
3- được giải 

phóng vào môi trường được xác định dựa trên 

phương pháp so màu Xanh-molydate thông qua 

đường chuẩn y = 0,2444x - 0,0144 và R2 = 0,9979. Kết 

quả ở hình 4 cho thấy, hàm lượng PO4
3- được giải 

phóng vào môi trường nuôi dao động trong khoảng 

6,07-9,94 (mg/l). Trong đó, chủng TT1 giải phóng 

phosphate nhiều nhất (9,94 mg/l).  

 
Hình 4. Nồng độ PO4

3- được giải phóng vào môi 

trường nuôi trong điều kiện in vitro  

các chủng vi khuẩn thí nghiệm 

Nhiều báo cáo khoa học khảo sát đánh giá một 

số đặc điểm sinh học của các chủng vi khuẩn nội 

sinh cũng đã công bố những kết quả tương tự. Trần 

Thị Tuyết và Nguyễn Văn Giang (2018) [11] đã thu 

được 8 chủng vi khuẩn nội sinh có khả năng phân 

giải phosphate khó tan từ cây nghệ với hàm lượng 

PO4
3- được giải phóng vào môi trường nuôi cấy từ 4,60 

- 9,29 mg/l. Nguyễn Thu Trang và cs (2018) [14] đã 

thông báo các chủng vi khuẩn nội sinh từ rễ cây hồ 

tiêu giải phóng từ 0,16 - 3,59 mg/l PO4
3- vào môi 

trường nuôi cấy, Oteino và cs (2015) [15] cho biết, 

chủng vi khuẩn nội sinh từ Pisum sativum L. có thể 

giải phóng từ 400 - 1.300 mg/L PO4
3. Có thể lý giải sự 

khác biệt này dựa trên cơ chế hoà tan phosphate khó 

tan không giống nhau của các chủng vi sinh vật. Một 

số chủng vi sinh vật tiết vào môi trường enzyme 

phosphatase, các chủng khác tổng hợp các axit hữu 

cơ có khối lượng phân tử thấp làm chua hoá môi 
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trường nơi chúng sinh sống [16]. Các axit hữu cơ có 

thể chelate các cation gắn với phosphate bằng các 

nhóm hydroxyl và carboxyl [17]. 

3.4. Khả năng tổng hợp siderophores 

Siderophore là hợp chất vận chuyển sắt do sinh 

vật tiết vào môi trường để thu nhận các ion sắt (Fe2+) 

khi chúng sinh trưởng trong môi trường thiếu sắt. Vi 

sinh vật và thực vật đều có khả năng tổng hợp hợp 

chất này. Vi sinh vật gây bệnh cũng cần sắt để sinh 

trưởng, tuy nhiên ái lực với sắt của cây trồng và vi 

sinh vật hữu ích mạnh hơn ái lực với sắt của các vi 

sinh vật gây bệnh. Kết quả của sự cạnh tranh này làm 

giảm khả năng sinh trưởng của mầm bệnh trong môi 

trường [8] và thúc đẩy sự sinh trưởng, phát triển của 

cây chủ [18]. 

Dựa trên cơ sở biến đổi màu sắc của môi trường 

từ màu xanh dương sang màu vàng cam, 8/33 chủng 

vi khuẩn có khả năng sinh siderophore đã được chọn 

(Hình 5), gồm NB3, NB7, NB2.2, NB4.1, HY3, NB1, 

HY8, TT9. Trong nghiên cứu của Mukherjee (2017) 

[19], 8/20 chủng vi khuẩn nội sinh phân lập từ cây 

dương xỉ có khả năng sinh siderophore, Zhao và cs 

(2015) [10] đã tuyển chọn được 5/48 chủng có khả 

năng sinh siderophore được phân lập từ cây kim 

ngân, Trần Thị Tuyết và Nguyễn Văn Giang (2018) 

[11] sàng lọc 9/21 chủng vi khuẩn nội sinh từ cây 

nghệ có khả năng sinh tổng hợp siderophore. Khi 

sàng lọc và đánh giá đặc điểm của các chủng vi 

khuẩn nội sinh từ rễ cây hồ tiêu, Nguyễn Thu Trang 

và cs (2018) [14] đã báo cáo rằng 20 chủng vi khuẩn 

đã làm đổi màu môi trường CAS từ màu xanh sang 

màu vàng cam. Sinh tổng hợp siderophore được khởi 

đầu bằng các tiền chất như citrate, các amino axit 

dihydroxybenzoate và N5-acyl-N5-hydroxyornithine. 

Một số gen quy định tính trạng tổng hợp 

siderophore đã được xác định ở tế bào vi khuẩn và vi 

nấm. Siderophore được tổng hợp và lắp ráp bởi 

enzyme non-ribosomal cytoplasmic synthase [20]. 

Như vậy có thể nhận thấy không phải chủng vi 

khuẩn nào cũng có khả năng tổng hợp siderophore, 

có thể do chúng thiếu con đường tổng hợp 

siderophores. 

 

 
Hình 5. Khả năng sinh siderophore của các chủng vi khuẩn nội sinh 

3.5. Khả năng sinh tổng hợp một số enzyme 

ngoại bào 

Trong quá trình sinh trưởng và phát triển, vi sinh 

vật cần thu nhận dinh dưỡng từ môi trường xung 

quanh để tổng hợp nên các thành phần cần thiết để 

xây dựng tế bào. Các cơ chất dinh dưỡng sẽ được 

phân giải bởi các enzyme do vi sinh vật tiết vào môi 

trường. Enzyme chịu trách nhiệm phân giải cơ chất 

dinh dưỡng, chuyển các đại phân tử hữu cơ thành các 

tiểu đơn vị cấu tạo nên chúng và dễ dàng được 

chuyển hoá bởi vi sinh vật. Các chủng vi khuẩn nội 

sinh mới được phân lập như NB1, NB2.2, NB3, 

NB13, TT7, TT9, TT11, HY5,1 HY8, HY10, HY12 và 

HY16 đều biểu hiện hoạt tính của ba enzyme: 

cellulase, protease và amylase (Bảng 1). Các chủng 

còn lại đều biểu hiện hoạt tính của ít nhất một 

enzyme. 

Bảng 1. Khả năng sinh enzyme ngoại bào của các chủng vi khuẩn nội sinh được phân lập 

STT 
Chủng vi 

khuẩn 
Protease Cellulase Amylase STT 

Chủng vi 

khuẩn 
Protease Cellulase Amylase 

1 NB1 + + + 18 TT11 + + + 

2 NB2.1 + - + 19 TT12 - - - 
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3 NB2.2 + + + 20 TT14 - + + 

4 NB2.3 - - - 21 LB1 + - + 

5 NB2.4 - + + 22 LB3 - - + 

6 NB2.5 - + + 23 HY2 - + - 

7 NB3 + + + 24 HY3 + + - 

8 NB4.1 - - + 25 HY4 - - + 

9 NB5.2 - - - 26 HY5.1 + + + 

10 NB7 - - + 27 HY5.2 - - - 

11 NB13 + + + 28 HY8 + + + 

12 TT1 - + - 29 HY9 - - - 

13 TT2 - - + 30 HY9.2 - - - 

14 TT3 - - - 31 HY10 + + + 

15 TT5 - + + 32 HY12 + + + 

16 TT7 + + + 33 HY16 + + + 

17 TT9 + + + 34     

Ghi chú: (+) có hoạt tính; (-) không có hoạt tính 
4. KẾT LUẬN 

Từ các mẫu thân và rễ cây kim ngân thu thập tại 

Hà Nội, Hưng Yên và Nình Bình đã phân lập được 33 

chủng vi khuẩn nội sinh, gồm 16 chủng vi khuẩn nội 

sinh từ thân và 17 chủng vi khuẩn nội sinh từ rễ. Tất 

cả các chủng này đều có khả năng tổng hợp IAA với 

nồng độ trong khoảng từ 3,19 đến 49,07 µg/ml. 

Trong số 33 chủng này, 11 chủng có khả năng hoà 

tan phosphate khó tan, nồng độ PO4
3- được giải 

phóng vào môi trường nuôi trong điều kiện in vitro từ 

6,07 – 9,94 mg/l; 8 chủng (NB3, NB7, NB2.2, NB4.1, 

HY3, NB1, HY8, TT9) biểu hiện khả năng tổng hợp 

siderophore.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Schulz Barbara J., Boyle Christine (2006). 

What are endophytes? Microbial Root Endophytes. 

Page: 1-13. Springer-Verlag, Berlin. 

2. Rajendran Geetha, Sing Falguni, Desai Anjana 

J., Archana G. (2008). Enhanced growth and 

nodulation of pigeon pea by co-inoculation 

of Bacillus strains with Rhizobium spp. Biores 

Technol. 99: 4544 – 4550.  

3. Sessitsch, A., Howieson, J. G., Perret, X, 

Antoun, H., and Martínez-Romero, E, (2002). 

Advances in Rhizobium research. Critical Reviews in 

Plant Sciences, 21: 323 - 378. 

4. Shang Xiaofei, Pan Hu, Li Maoxing, Miao 

Xiaolou and Ding Hong (2011). Lonicera 

japonica Thunb: Ethnopharmacology, 

phytochemistry and pharmacology of an important 

traditional Chinese medicine. J Ethnopharmacol. 

138(1): 1 - 21. 

5. Lương Thị Hồng Hiệp và Cao Ngọc Điệp 

(2011). Phân lập và nhận diện vi khuẩn nội sinh 

trong cây cúc xuyến chi (Wedelia trilobata (L.) 

hitche.) bằng kỹ thuật PCR. Tạp chí Khoa học 

Trường Đại học Cần Thơ: 18a 168-176. 

6. Phạm Hồng Hiển, Vũ Thị Tươi, Vũ Thị Linh, 

Nguyễn Văn Giang (2021). Phân lập và khảo sát đặc 

tính kích thích sinh trưởng thực vật của một số 

chủng vi khuẩn nội sinh từ rễ cây sú. Tạp chí Khoa 

học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 

07(128), tr. 71-75. 

7. Nguyễn Văn Giang, Trần Thị Đào, Trần Thị 

Thúy Hà, Nguyễn Thu Trang, 2018. Ảnh hưởng của 

điều kiện nuôi cấy tới khả năng sinh tổng hợp indole-

3-acetic acid của vi khuẩn Bacillus sonorensis LĐ18. 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam 

- Số 11(96). Tr. 90 - 95. 

8. Jasim B., Joseph Aswathy Agnes, John C. 

Jimtha, Mathew Jyothis and Radhakrishnan E. K. 

(2014). Isolation and characterization of plant growth 

promoting endophytic bacteria from the rhizome 

of Zingiber officinale. 3 Biotech. 4(2): 197 - 204. 

9. Maiti R., Jana D., Das U. K., Ghosh D. (2004). 

Antidiabetic effect of aqueous extract of seed of 

Tamarindus indica in streptozotocininduced diabetic 

rats. J. Ethnopharmacol. 92: 85 - 91. 

10. Zhao Longfei, Xu Yajun, Lai Xin-He, Shan 

Changjuan, Deng Zhenshan, and Ji Yuliang (2015). 

Screening and characterization of endophytic 

Bacillus and Paenibacillus strains from medicinal 

plant Lonicera japonica for use as potential plant 

growth promoters. Braz J Microbiol. 46 (4): 977 - 989. 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 10/2022 64 

11. Trần Thị Tuyết và Nguyễn Văn Giang (2017). 

Phân lập và đánh giá một số đặc điểm sinh học của 

chủng vi khuẩn nội sinh từ rễ cây nghệ (Curcuma 

longa L.). Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp 

Việt Nam. Tập số 9(82)/2017. 

12. Nguyễn Văn Giang, Trần Thị Đào, Trịnh Thị 

Thúy An (2016). Phân lập và đánh giá đặc điểm sinh 

học của một số chủng vi khuẩn nội sinh rễ cây nha 

đam (Aloe vera). Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt 
Nam. Tập 14, số 5: 772-778. 

13. Suleman Muhammad, Yasmin Sumera, Rasul 

Maria, Yahya Mahreen, Atta Babar Manzoor and 

Mirza Muhammad Sajjad (2018). Phosphate 

solubilizing bacteria with glucose dehydrogenase 

gene for phosphorus uptake and beneficial effects on 

wheat. PloS One. 13(9): e0204408.  

14 Nguyễn Thu Trang, Trần Thị Thúy Hà, 

Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Văn Giang, 2018. 

Phân lập và khảo sát một số đặc điểm sinh học của 

các chủng vi khuẩn nội sinh từ rễ cây hồ tiêu. Tạp chí 

Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 

10(95). Tr. 85-90. 

15. Oteino Nicholas, Lally Richard D., Kiwanuka 

Samuel, Lloyd Andrew, Ryan David, Germaine 

Kieran J. and Dowling David N. (2015). Plant growth 

promotion induced by phosphate solubilizing 

endophytic Pseudomonas isolates. Front Micobiol. 6: 

745.  

16. Khan M. S., Zaidi, A., and Ahmad, E., 2014. 

Mechanism of phosphate solubilisation and 

physiological functions of phosphate-solubilizing 

microorganisms. In: Phosphate Solubilizing 

Microorganisms, eds. M. S. Khan, A. Zaidi, and J. 

Mussarrat (Springer International Publishing), 34-35. 

doi: 10.1007/978-3=319-08216-5_2.  

17. Brian L. C., Daniel Haarmann & Aaron 

Lynne M., 2011. Use of Blue Agar CAS Assay for 

Siderophore Detection. Journal of microbiology  

biology education: 51-53. 

18. Kpomblekou K., and Tabatabai, M. A, 1994. 

Eect of organic acids on release of phosphorus from 

phosphate rocks. Soil Sci. 158: 442-453. doi: 

10.1097/00010694-199415860-00006.  

19. Mukherjee Ananya, Bhattacharjee Puja, Das 

Rituparna, Pal Arundhati and Paul Amal K. (2017). 

Endophytic bacteria with plant growth promoting 

abilities from Ophioglossum reticulatum L. AIMS 

Microbiol.3(3): 596-612. 

20. Azmi Khan, Pratika Singh, Amrita Srivastava 

(2018). Synthesis, nature and utility of universal iron 

chelator – Siderophore: A review. Microbiological 

Research 212–213 (2018) 103–111. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.micres.2017.10.012. 

EVALUATING SOME CHARACTERISTICS OF ENDOPHYTIC BACTERIA ISOLATED FROM 

STEM AND ROOTS OF Lonicera japonica 
Pham Hong Hien, Hoang Thi Lieu, Tran Thi Dao,  

Ta Ha Trang, Nguyen Thi Minh Yen, Tran Duc Hieu,  

Nguyen Thi Hoai Men, Nguyen Van Giang 

Summary 

Endophytic bacteria live in the plant tissues without causing any symptoms of diseases in the host plants. 

They can improve plant growth by synthesizing IAA and siderophore and phosphate solubilizing. Medicinal 

plants are used to treat different diseases, but the potential of the endophytes from these plants remains 

unknown. This study was carried out with the aims to evaluate some biological characteristics of endophytic 

bacteria isolated from Lonicera japonica. A total of 33 isolated strains of endophytic bacteria were able to 

producing indeole-3-acetic-axit (IAA), of them 11 strains were capable of solubilization of phosphate and 8 

strains were capable of producing siderophore. Two strains of bacteria HY9 and TT3 showed the most 

powerful ability to synthesize IAA, 42.9 (µg/ml) and 49.07 (µg/ml) respectively at L-tryptophan 

concentration of 100 mg/l.  

Keywords: Lonicera jahonica, endophytes, IAA, phosphate solubilization, siderophore. 
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KHẢO SÁT CÁC THÔNG SỐ TỐI ƯU CỦA QUÁ TRÌNH  

LÊN MEN RAU MUỐNG (Ipomoea aquatica) MUỐI CHUA 

Phạm Hoàng Triệu1, Nguyễn Minh Trang2,  

Nguyễn Như Phương2, Huỳnh Ngọc Thanh Tâm3, * 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra thông số tối ưu cho quá trình lên men rau muống (Ipomoea 

aquatica). Sử dụng dòng Lactobacillus plantarum CMT2 được đăng ký trên GenBank với mã số MN841920 

được sử dụng cho quá trình lên men. Kết quả xác định được nhiệt độ chần rau muống là 70oC sau 6 ngày lên 

men cho hàm lượng axit lactic cao, đồng thời cũng cho giá trị cảm quan tốt. Thông qua phần mềm Design 

Expert 7.0 với thể thức Box - Behnken, đã xác định được nghiệm thức tối ưu cho quá trình lên menrau 

muống là nồng độ muối 2,85%, nồng độ đường 2,77% và mật độ vi khuẩn giống 8,3x108 tế bào/mL với hàm 

lượng axit lactic đạt 7,14 g/L sau 6 ngày lên men ở nhiệt độ phòng (30oC - 32oC). Khi bổ sung CaCl20,2% cho 

giá trị axit lactic và cảm quan cao. Ngoài ra, việc bổ sung gia vị tỏi 3% và ớt 3% sẽ giúp tăng giá trị cảm quan 

sản phẩm, đồng thời đẩy nhanh quá trình lên men sản phẩm. Sau 6 ngày lên men,đánh giá cảm quan rau 

muống cho cấu trúc sản phẩm giòn đều, có màu sắc tươi sáng, vị chua mặn hài hòa với lượng axit lactic là 

8,52 g/L. 

Từ khóa: Rau muống, Lactobacillus plantarum, lên men lactic. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu của người tiêu 

dùng, các sản phẩm lên men đã và đang được nghiên 

cứu rộng rãi nhằm cải tiến về chất lượng, năng suất 

cũng như quy mô sản xuất. Một trong những sản 

phẩm lên men phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt 

Nam đó là rau củ muối chua, một loại thực phẩm vừa 

cung cấp nhiều dinh dưỡng vừa giúp con người kéo 

dài thời gian bảo quản nguyên liệu [1]. Rau muống 

có tên khoa học là Ipomoea aquatica là loài cây 

hoang dại, rẻ tiền, dễ tìm để làm rau củ muối chua, là 

nguồn thức ăn bổ sung protein, khoáng chất, chất xơ, 

đặc biệt giàu vitamin A, vitamin C và sắt nên được sử 

dụng chế biến làm nguồn thức ăn cho con người và 

vật nuôi. 

Vi khuẩn lactic (LAB - Lactic Axit Bacteria) có 

ứng dụng khá rộng rãi trong thực tiễn và có ý nghĩa 

quan trọng trong nghiên cứu cũng như trong sản 

xuất thực phẩm, dược phẩm và công nghiệp hóa chất 

[2], là nhóm vi khuẩn được ứng dụng nhiều trong lên 

men các sản phẩm dưa muối chua; là nhóm vi khuẩn 

                                              

1  Học viên ngành Công nghệ sinh học K27, Trường Đại học 
Cần Thơ  
2 Sinh viên ngành Công nghệ sinh học K44, Trường Đại 
học Cần Thơ 
3 Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, 
Trường Đại học Cần Thơ 
*Email: hnttam@ctu.edu.vn 

có lợi cho con người, giúp kích thích hoạt động hệ 

miễn dịch và cân bằng hệ vi sinh vật trong đường 

ruột có lợi cho sức khỏe [3]. Bên cạnh đó, nhiều sản 

phẩm muối chua cũng là nguồn protein, 

carbohydrate, khoáng chất, vitamin và chất xơ quý 

giá [4]. LAB còn sinh các thành phần hương thơm, 

chất kháng khuẩn và exopolysaccharides (EPS) góp 

phần vào một số đặc điểm quan trọng, như kết cấu, 

mùi vị và thời hạn sử dụng lâu hơn cho dưa chua lên 

men [5], [6]. Ngoài ra, LAB trong các sản phẩm 

ngâm chua có vai trò quan trọng trong việc giảm độc 

tố nấm mốc trong một số trường hợp nhất định, do 

đó làm giảm nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. LAB 

được công nhận là GRAS (Generally Recognized As 

Safe: được công nhận là an toàn) và rất hữu ích để 

chống lại sự phát triển liên tục của mầm bệnh và vi 

sinh vật gây hư hỏng trong các sản phẩm muối chua 

[4], [7].  

Trên thế giới và Việt Nam đã có nhiều nghiên 

cứu ứng dụng các dòng vi khuẩn lactic trong lên men 

nhiều loại rau củ quả như: bắp cải, cải thảo, củ hành, 

tỏi, củ kiệu, bồn bồn,…[8], [9], [10] nhưng rau 

muống chưa được quan tâm và nghiên cứu trong việc 

tạo sản phẩm chế biến sẵn hoặc sản phẩm lên men 

nhờ ứng dụng dòng vi khuẩn lactic này. Trên cơ sở 

đó, nghiên cứu được thực hiện nhằm ứng dụng vi 

khuẩn lactic được tuyển chọn vào quá trình lên men 

rau muống muối chua. Nghiên cứu cũng sẽ góp phần 

đa dạng hóa sản phẩm lên men, nâng cao giá trị của 
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nguồn đặc sản hiện có và phần nào đáp ứng nhu cầu 

sử dụng thực phẩm đa dạng của người dân Việt Nam 

hiện nay. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu và hóa chất 

Vật liệu: rau muống (Ipomoea aquatica) thu tại 

vườn thuộc xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành 

phố Cần Thơ; dòng Lactobacillus plantarum CMT2 

được đăng ký trên GenBank với mã số MN841920, 

muối Bạc Liêu, đường Saccharose (đường tinh luyện 

Biên Hòa), tỏi Lý Sơn và ớt hiểm (ớt xiêm). Dòng vi 

khuẩn này thuộc vi khuẩn lactic Gram dương, hình 

que và được trữ trong glycerol ở nhiệt độ -20oC. 

Hóa chất và môi trường: yeast extract, beef 

extract, peptone, glucose, NaOH 0,1N, 

phenolphthalein, cồn (70% và 96%), MRS agar (De 

Man, Rogosa và Sharpe, Merck, Đức), môi trường 

MRS broth (Merck, Đức). 

2.2. Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ chần đến chất 

lượng sản phẩm rau muống muối chua 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ chần đến 

quá trình lên men rau muống và đồng thời tiêu diệt 

một số vi sinh vật bề mặt gây hại đến quá trình lên 

men. Từ đó chọn ra nhiệt độ chần tối ưu cho quá 

trình lên men rau muống đạt hiệu quả và giá trị cảm 

quan cao. 

Thân rau muống loại bỏ lá, rửa sạch và cắt khúc 

3 - 5 cm sẽ tiến hành chần ở các mức nhiệt độ 60oC, 

70oC và 80oC trong 60 giây và không chần. Sau đó để 

nguội, dùng 100 g rau muống cho vào keo, cho 200 

ml dịch lên men với 3% muối, 2% đường đã thanh 

trùng để nguội và 10 ml dịch giống vi khuẩn 

Lactobacillus plantarum CMT2 mật số 5 x 109 tế 

bào/mL. Lên men 6 ngày ở nhiệt độ phòng (30oC - 

32oC). Thí nghiệm với 3 lần lặp lại. Chỉ tiêu theo dõi: 

pH sau lên men và hàm lượng axit toàn phần sau 2, 4 

và 6 ngày lên men tính theo axit lactic, tham khảo 

cảm nhận sau khi dùng thử sản phẩm (đánh giá cảm 

quan). 

2.3. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ muối, mật 

số vi khuẩn giống và nồng độ đường đến quá trình 

lên men rau muống. 

Khảo sát sự ảnh hưởng của nồng độ muối, nồng 

độ đường của dung dịch ban đầu và mật số vi khuẩn 

giống đến quá trình lên men rau muống, từ đó chọn 

ra được các thông số thích hợp để quá trình lên men 

rau muống đạt hiệu quả cao. Thí nghiệm với 3 lần lặp 

lại. Thí nghiệm được bố trí theo mô hình Box 

Behnken của phần mềm Design Expert 7.0 với ba 

nhân tố ảnh hưởng đến quá trình lên menrau muống: 

Nhân tố A: nồng độ muối, giá trị nhỏ nhất (min) 2% 

và giá trị lớn nhất (max) 5%; nhân tố B: mật số vi 

khuẩn giống (tế bào/mL), giá trị nhỏ nhất (min) 105 

và giá trị lớn nhất (max) 109; nhân tố C: nồng độ 

đường, giá trị nhỏ nhất (min) 1% và giá trị lớn nhất 

(max) 4%. Các giá trị biến thiên này tham khảo từ 

quy trình sản phẩm muối chua và một số nghiên cứu 

về sản phẩm muối chua trước đó [8], [10], [11].  

Chuẩn bị vi khuẩn giống: sử dụng dòng vi khuẩn 

Lactobacillus plantarum CMT2, đã được tuyển chọn 

có khả năng sinh axit lactic cao nhất. Rau muống sau 

khi đã xử lí sơ bộ sẽ chần ở nhiệt độ 70oC tối ưu ở thí 

nghiệm 1 sau đó để nguội và cho vào keo. Dịch lên 

men được chỉnh lần lượt về nồng độ muối, nồng độ 

đường và mật số vi khuẩn giống dựa theo bố trí thí 

nghiệm của phần mềm Design Expert 7.0. Cho 200 

mL dung dịch muối, đường vào keo rau muống, sau 

đó chủng 10 ml dịch vi khuẩn giống với mật số dựa 

theo bố trí thí nghiệm của bảng 1. Lên men 6 ngày ở 

nhiệt độ phòng (30oC - 32oC). Khi quá trình lên men 

kết thúc tiến hành phân tích mẫu. 

Bảng 1. Các nghiệm thức theo bố trí của thể thức 

Box–Behnken, phần mềm Design Expert 7.0 

Nghiệm 

thức 

Nồng 

độ muối 

(%) 

Mật số 

LAB (tế 

bào/mL) 

Nồng độ 

đường (%) 

1 2 105 2,5 

2 5 105 2,5 

3 2 109 2,5 

4 5 109 2,5 

5 2 5 x 108 1 

6 5 5 x 108 1 

7 2 5 x 108 4 

8 5 5 x 108 4 

9 3,5 105 1 

10 3,5 109 1 

11 3,5 105 4 

12 3,5 109 4 

13 3,5 5 x 108 2,5 

14 3,5 5 x 108 2,5 

15 3,5 5 x 108 2,5 

Chỉ tiêu đánh giá: pH sau lên men và hàm lượng 

axit toàn phần sau 2, 4 và 6 ngày lên men tính theo 
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axit lactic (%), tham khảo cảm nhận sau khi dùng thử 

sản phẩm (đánh giá cảm quan). Phương pháp chuẩn 

độ axit: thu 2 mL dung dịch cho vào bình tam giác. 

Sau đó nhỏ tiếp 1 - 2 giọt phenolphthalein vào mỗi 

bình tam giác chứa dung dịch sau lên men và tiến 

hành chuẩn độ bằng cách cho mỗi lần 20 L NaOH 

0,1 N đã chuẩn bị, đếm số lần cho vào đến khi mẫu 

trong bình tam giác chuyển sang màu hồng nhạt và 

bền màu trong 30 giây. Từ số lần nhỏ NaOH xác định 

được thể tích NaOH 0,1 N cần dùng. Thí nghiệm 

được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. 

Công thức tính hàm lượng axit lactic trong 2 mL 

dịch mẫu: A = (0,009 x n x 1.000)/2 (g/L). Trong đó: 

A là hàm lượng axit trong 2 mL mẫu (g/L); n là số 

mL NaOH 0,1 N dùng để chuẩn độ; 0,009 là hệ số K 

của axit lactic. 

2.4. Khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung CaCl2 

trong dịch lên men đến sự thay đổi cấu trúc và giá trị 

cảm quan của sản phẩm rau muống 

Nghiên cứu ảnh hưởng của CaCl2 đến cấu trúc 

của rau muống khi lên men, từ đó xác định tỷ lệ 

CaCl2 bổ sung thích hợp giúp cải thiện đặc tính cấu 

trúc rau muống và giá trị cảm quan của rau muống. 

Sử dụng dòng Lactobacillus plantarum CMT2, thí 

nghiệm được bố trí giữ nguyên các thông số tối ưu 

nhất của nhiệt độ chần, 3 nhân tố của quá trình lên 

menrau muống ở thí nghiệm trước. Nồng độ CaCl2 

bổ sung trong dịch lên men được khảo sát ở các mức: 

0%; 0,1%; 0,2%; 0,3%; 0,4%. Nồng độ CaCl2 sẽ thay đổi 

trên cùng một khối lượng và thể tích dịch lên men. 

Tiến hành lên men 6 ngày ở nhiệt độ phòng (30oC – 

32oC) và thí nghiệm với 3 lần lặp lại. Chỉ tiêu theo 

dõi: pH sau lên men và hàm lượng axit toàn phần sau 

2, 4 và 6 ngày lên men tính theo axit lactic, tham 

khảo cảm nhận sau khi dùng thử sản phẩm (đánh giá 

cảm quan). 

2.5. Khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung lần lượt 

gia vị tỏi và gia vị ớt trong dịch lên men đến sự cải 

thiện hương vị sản phẩm rau muống    

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ tỏi và nồng 

độ ớt đến cải thiện hương vị sản phẩm rau muống 

muối chua. Từ đó chọn ra nồng độ tỏi và nồng độ ớt 

thích hợp để quá trình lên men rau muống đạt hiệu 

quả, có hương thơm mùi vị tốt cho sản phẩm. 

Khảo sát việc bổ sung gia vị tỏi: sử dụng dòng 

Lactobacillus plantarum CMT2, thí nghiệm được bố 

trí giữ nguyên các thông số tối ưu nhất của nhiệt độ 

chần, 3 nhân tố của quá trình lên men rau muống và 

nồng độ CaCl2 ở thí nghiệm trước. Nồng độ tỏi bổ 

sung trong dịch lên men được khảo sát ở các mức 0%; 

1%; 2%; 3%; 4%. Nồng độ tỏi sẽ thay đổi trên cùng một 

khối lượng và thể tích dịch lên men. Tiến hành lên 

men 6 ngày ở nhiệt độ phòng (30oC – 32oC) và thí 

nghiệm với 3 lần lặp lại. Khảo sát việc bổ sung gia vị 

ớt: thí nghiệm tương tự như bổ sung gia vị tỏi, giữ 

nguyên các thông số tối ưu nhiệt độ chần, 3 nhân tố 

của quá trình lên men rau muống, nồng độ CaCl2 và 

nồng độ tỏi tối ưu ở thí nghiệm trên. Nồng độ ớt bổ 

sung trong dịch lên men được khảo sát ở các mức 0%; 

1%; 2%; 3%; 4%. Tiến hành lên men 6 ngày ở nhiệt độ 

phòng (30oC - 32oC)và thí nghiệm với 3 lần lặp lại. 

Chỉ tiêu theo dõi: pH sau lên men và hàm lượng axit 

toàn phần sau 2, 4 và 6 ngày lên men tính theo axit 

lactic, tham khảo cảm nhận sau khi dùng thử sản 

phẩm (đánh giá cảm quan). 

2.6. Xử lý thống kê 

Số liệu được thu thập, xử lí bằng phần mềm 

Microsoft Excel 2013. Bố trí thí nghiệm và xác định 

các thông số tối ưu theo phần mềm Design Expert 

7.0. Phần mềm SPSS 22.0 được sử dụng để phân tích 

thống kê và kiểm định Duncan các trung bình 

nghiệm thức ở mức ý nghĩa 5%. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ chần đến chất 

lượng sản phẩm rau muống muối chua 

Hiệu quả của quá trình lên men được đánh giá 

thông qua việc thay đổi giá trị pH và gia tăng hàm 

lượng axit tạo thành. Sau 6 ngày lên men ở nhiệt độ 

phòng(30oC - 32oC), giá trị pH của tất cả các nghiệm 

thức chần đều thấp hơn 3,5. Chính vì thế, quá trình 

lên men rau muống dừng lại sau 6 ngày và kết quả sự 

thay đổi pH và hàm lượng axit trong sản phẩm thể 

hiện ở bảng 2. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ chần đến pH của 

dịch lên men và hàm lượng axit của sản phẩm 

Nhiệt độ chần 

trong 60s (oC) 
pH 

Hàm lượng 

axit (g/L) 

Không chần 3,42 5,31d 

60 3,12 6,24bc 

70 2,92 7,35a 

80 3,04 6,76b 

CV (%)  5,38 

Ghi chú: Số liệu trong bảng là trung bình của 3 
lần lặp lại. Trong cùng một cột các số có cùng kí tự 

theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa 

về mặt thống kê ở mức 5 % (P < 0,05). 
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Kết quả ở bảng 2 cho thấy, khi rau muống được 

chần ở nhiệt độ 70oC trong 60 giây cho giá trị pH 

thấp nhất và hàm lượng axit lactic cao nhất, đạt 7,35 

(g/L) khác biệt có ý nghĩa so với mẫu còn lại. Mẫu 

không chần cấu trúc nguyên liệu còn cứng, nguyên 

liệu còn mủ chát, quá trình lên men sinh axit lactic 

thấp, ngược lại ở 80oC trong 60 giây lại làm cho cấu 

trúc sản phẩm bị mềm, giảm giá trị cảm quan của sản 

phẩm [12], [13]. Để đảm bảo sản phẩm rau muống 

muối chua có chất lượng tốt, bên cạnh chỉ tiêu pH, 

hàm lượng axit lactic, cấu trúc, màu sắc, mùi vị là 

một trong những yếu tố rất quan trọng giúp đánh giá 

chất lượng sản phẩm. Kết quả đánh giá cảm quan 

được thể hiện ở bảng 3. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ chần đến giá trị cảm quan của sản phẩm 

Điểm trung bình các chỉ tiêu đánh giá Nhiệt độ 

chần (oC) Màu sắc Mùi Vị Độ giòn Ý thích 

Không chần 2,00 3,00 2,50 2,00 2,00 

60oC 4,00 3,40 3,20 3,40 3,00 

70oC 4,60 4,40 4,50 4,70 4,40 

80oC 3,80 3,50 3,50 3,80 3,40 

Ghi chú: Kết quả là trung bình của 10 lần lặp lại. 
Chất lượng cảm quan của rau muống được xử lý 

nhiệt đánh giá cao hơn so với mẫu đối chứng, điều 

này một lần nữa khẳng định quá trình chần góp phần 

cải thiện chất lượng rau muống muối chua. Ở nhiệt 

độ chần 70oC dưa rau muống cho điểm giá trị cảm 

quan cao với cấu trúc giòn đều không bị mềm, có 

màu sắc tươi sáng đặc trưng của sản phẩm, vị chua 

mặn hài hòa. Với hương thơm đặc trưng của rau 

muống lên men cùng với lượng axit lactic cao thì 

nghiệm thức này được người dùng ưa thích. Nghiệm 

thức này phù hợp với kết quả của nghiên cứu của 

Nguyễn Văn Mười và cs (2013)[11]. 

3.2. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ muối, mật 

số vi khuẩn giống và nồng độ đường đến quá trình 

lên men rau muống 

Kết quả khảo sát sự ảnh hưởng của nồng độ 

muối, nồng độ đường và mật số vi khuẩn giống đến 

quá trình lên men rau muống theo bố trí của thể thức 

Box–Behnken (Design Expert 7.0) được trình bày ở 

bảng 4. 

Bảng 4. Giá trị pH và hàm lượng axit lactic (g/L) của quá trình lên men  

bằng dòng vi khuẩn CMT2 của 15 nghiệm thức 

pH TB sau lên men Hàm lượng axit lactic (g/L) 
NT 

Nồng độ muối (%) - MSVK 

(tb/mL) - Nồng độ đường (%) 2 ngày 4 ngày 6 ngày 2 ngày 4 ngày 6 ngày 

1 2 – 105- 2,5 3,66 3,47 3,36 2,13e 4,35de 5,16e 

2 5 – 105 - 2,5 3,55 3,40 3,34 2,37de 4,32de 5,43e 

3 2 – 109 - 2,5 3,45 3,31 3,27 5,10a 6,51a 7,02ab 

4 5 – 109 - 2,5 3,43 3,28 3,26 4,23b 6,72a 7,05ab 

5 2 – 5x108– 1 3,53 3,37 3,35 3,33c 4,50cde 5,37e 

6 5 – 5x108– 1 3,55 3,40 3,32 2,52d 4,38de 5,07e 

7 2 – 5x108– 4 3,45 3,32 3,28 3,33c 5,49b 6,42bc 

8 5 – 5x108– 4 3,51 3,35 3,29 3,03c 5,01bcd 6,18cd 

9 3,5 – 105– 1 3,65 3,49 3,64 2,55d 3,99e 4,11f 

10 3,5 – 109– 1 3,49 3,33 3,30 4,50b 5,43b 5,64de 

11 3,5 – 105– 4 3,59 3,43 3,32 2,58d 4,41de 6,33bcd 

12 3,5 – 109– 4 3,47 3,31 3,25 4,98a 7,23a 7,65a 

13 3,5 – 5x108 – 2,5 3,52 3,36 3,28 3,33c 5,31bc 6,76bc 

14 3,5 – 5x108 – 2,5 3,49 3,40 3,29 3,30c 5,16bcd 6,84bc 

15 3,5 – 5x108 – 2,5 3,50 3,38 3,31 3,21c 5,01bcd 6,69bc 

CV%       6,37 

Ghi chú: Số liệu trong bảng là trung bình của 3 lần lặp lại. Trong cùng một cột các số có cùng kí tự theo 
sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức 5% (P < 0,05). 
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Kết quả từ bảng 4 gồm 15 nghiệm thức cho thấy, 

ở những nghiệm thức có hàm lượng axit lactic cao thì 

pH còn lại sau lên men thấp hơn so với nghiệm thức 

có hàm lượng axit lactic thấp. Sau 6 ngày lên men, 

giá trị pH dao động từ 3,25 (nghiệm thức 12) đến 

3,64 (nghiệm thức 9), hàm lượng axit lactic các 

nghiệm thức nằm trong khoảng từ 5,07 g/L đến 7,65 

g/L. Các nghiệm thức với mật số tế bào vi khuẩn 

giống cao trong khoảng 108 - 109 tế bào/mL, nồng độ 

muối từ 3,5 - 5% và đường từ 2,5 - 4% giúp vi khuẩn 

hoạt động tốt hơn và cho lượng axit lactic cao hơn 

các nghiệm thức có mật số vi khuẩn giống thấp và 

nồng độ muối, đường thấp. Theo Bằng Hồng Lam 

(2015), mức độ thuần khiết của vi khuẩn lactic có 

ảnh hưởng chất lượng rau quả muối chua, lượng vi 

khuẩn lactic càng nhiều và mức độ thuần khiết càng 

cao thì tốc độ của quá trình lên men càng nhanh và 

sản phẩm có chất lượng càng tốt. Ngược lại, lượng vi 

khuẩn lactic càng ít và mức độ thuần khiết càng thấp, 

các vi khuẩn gây hại càng có điều kiện phát triển làm 

hư hỏng sản phẩm [14]. Nghiệm thức 12 (NaCl 4%, 

MSVK 109 tế bào/mL và đường 3,5%) cho lượng axit 

lactic cao nhất 7,65 g/L và nghiệm thức 3 (NaCl 2%, 

MSVK 109 và đường 2,5%), nghiệm thức 4 (NaCl 5%, 

MSVK 109 và đường 2,5%) lượng axit lactic lần lượt là 

7,02 g/L và 7,05 g/L, khác biệt có ý nghĩa thống kê 

với các nghiệm thức còn lại. Kết quả này khá tương 

đồng với nghiên cứu dưa cải lên men của Nguyễn 

Văn Mười và cs (2013) [9] với dịch phối chế ban đầu 

có nồng độ muối là 4%, sau 6 ngày lên men cho sản 

phẩm có hàm lượng axit cao nhất và chất lượng tốt 

nhất.  

Để xác định giá trị tối ưu nhất về các nhân tố 

nồng độ muối, nồng độ đường và mật số vi khuẩn 

giống để cho lượng axit lactic tối ưu phải xây dựng 

phương trình hồi quy dựa trên kết quả lượng axit 

lactic thu được sau 6 ngày lên men rau muống của 15 

nghiệm thức, được bố trí bằng phần mềm Design 

Expert 7.0, qua thu thập và phân tích số liệu bằng 

mềm Design Expert 7.0 với độ tin cậy 95%, đưa ra 

được phương trình hồi quy là: 

Axit lactic (g/L) = 6,88 – 0,03*A + 0,7912*B + 

0,7987*C - 0,06*A*B + 0,015*A*C - 0,0525*B*C – 

0,4437*A2 – 0,2712*B2- 0,6763*C2 (1) 

Trong đó: A là nồng độ muối (%), B là mật số vi 

khuẩn giống (tế bào/mL) và C là nồng độ đường (%). 

Tuy nhiên, việc lựa chọn điều kiện phù hợp với 

dòng vi khuẩn Lactobacillus plantarum CMT2 phải 

căn cứ vào 30 nghiệm thức tối ưu mà phần mềm 

Design Expert 7.0 đưa ra kết hợp với phương trình 

hồi quy (1). Tiến hành kiểm tra thực nghiệm đối với 

3 trên tổng số 30 nghiệm thức tối ưu được dự đoán 

bởi phần mềm Design Expert 7.0, kết quả được thể 

hiện qua bảng 5.  

Bảng 5. So sánh hàm lượng axit lactic tổng số theo thuật toán và thực nghiệm của 3 nghiệm thức tối ưu từ 

phần mềm Design Expert 7.0 (g/L) 

NT 
NaCl (%)-MSVK 

(tb/mL)- Đường (%) 

pH sau lên 

men 

Lượng axit lactic 

thực tế (g/L) 

Lượng axit lactic 

theo thuật toán (g/L) 

1 2,85%-8,3x108-2,77% 3,21 7,14a 7,35 

2 3,09%-9,8x108-2,21% 3,38 5,52b 7,21 

3 2,72%-8,3x108-3,35% 3,30 6,09b 7,41 

CV%   8,01%  

Ghi chú: Số liệu trong bảng là trung bình của 3 lần lặp lại. Trong cùng một cột các số có mang các kí tự 
theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức 5 % (P < 0,05). 

Dựa vào kết quả bảng 5, kết quả thực nghiệm 3 

nghiệm thức tối ưu cho thấy, ở nghiệm thức 1 (NaCl 

2,85%, MSVK 8,3 x 108 tế bào/mL và đường 2,77%) 

cho lượng axit lactic cao nhất sau lên men là 7,14 g/L 

và pH sau lên men là 3,21, khác biệt có ý nghĩa thống 

kê so với nghiệm thức 2 (NaCl 3,09%, MSVK 9,8 x 108 

tế bào/mL và đường 2,21%) cho lượng axit lactic thấp 

nhất 5,52 g/L và nghiệm thức 3 (NaCl 2,72%, MSVK 

8,3x108 tế bào/mL và đường 3,35%) cho lượng axit 

lactic là 6,09 g/L. Kết quả này thấp hơn kết quả được 

dự đoán theo mô hình tối ưu tính bằng phần mềm 

Design Expert 7.0 (thực tế cao nhất thu được là 7,14 

g/L so với kết quả dự đoán cao nhất là 7,41 g/L). Do 

đó, các thông số của nghiệm thức 1 với NaCl 2,85%, 

MSVK 8,3 x 108 tế bào/mL và đường 2,77% được 

chọn là thông số tối ưu cho quá trình lên men rau 

muống. 

So sánh với kết quả của Lâm Thị Việt Hà và 

Nguyễn Văn Mười (2006)[8] nghiên cứu các yếu tố 

ảnh hưởng đến quá trình lên men bắp cải chua cho 

thấy nồng độ muối thuận lợi là 2,0-3,0%, nguyên liệu 

bắp cải để nguyên lá cho cảm quan tốt tương ứng ở 
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nhiệt độ lên men là 30oC (6 - 7 ngày), đối với bắp cải 

cắt nhỏ nhiệt độ thích hợp là 18oC (9 - 10 ngày). Hàm 

lượng axit lactic sinh ra để mùi vị dưa tốt nhất 

khoảng 10,60 - 12,70% (tính theo căn bản khô). 

3.3. Khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung CaCl2 

trong dịch lên men đến sự thay đổi cấu trúc và giá trị 

cảm quan của sản phẩm 

Bảng 6. Ảnh hưởng của CaCl2 đến sự thay đổi pH của 

dịch lên men và hàm lượng axit lactic trong sản 

phẩm 

Nồng độ CaCl2 bổ 

sung (%) 
pH 

Hàm lượng axit 

lactic (g/L) 

0 (đối chứng) 3,57 3,57c 

0,1 3,51 3,81c 

0,2 3,12 7,35a 

0,3 3,34 5,79b 

0,4 3,41 4,71bc 

CV (%)  16,65% 

Ghi chú: Số liệu trong bảng là trung bình của 3 

lần lặp lại. Trong cùng một cột các số có cùng kí tự 

theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa 

về mặt thống kê ở mức 5 % (P < 0,05) 

Cấu trúc sản phẩm là một trong những thông số 

quan trọng giúp đánh giá chất lượng sản phẩm dưa 

rau muống muối chua bên cạnh các chỉ tiêu về hàm 

lượng axit và pH. Sự có mặt của ion Ca2+ trong dung 

dịch muối canxi sẽ ngăn sự làm mềm rau quả, cải 

thiện góp phần duy trì cấu trúc cho sản phẩm [15]. 

Có ý nghĩa tích cực đến đặc tính cấu trúc sản phẩm 

cũng như tiến trình này có thể tác động đến cấu trúc 

mô tế bào dẫn đến sự khác biệt về mức độ biến đổi 

pH cuối cũng như hàm lượng axit lactic sinh ra trong 

dưa chua rau muống. Việc bổ sung CaCl2 với các 

nồng độ khác nhau tác động đến mô tế bào làm thay 

đổi pH cũng như hàm lượng axit lactic sinh ra trong 

rau muống muối chua. Kết quả trình bày ở bảng 6. 

Từ kết quả ở bảng 6 cho thấy, khi bổ sung CaCl2 

pH dao động trong khoảng 3,12 - 3,57, điều này 

khẳng định quá trình lên men đạt hiệu quả. Hàm 

lượng axit cao hơn so với nghiệm thức đối chứng. Bổ 

sung CaCl2 ở nồng độ 0,2% cho hàm lượng axit cao 

nhất 7,35 g/L, khác biệt có ý nghĩa thống kê. Điều 

này có thể là do việc bổ sung ion Ca2+ là tăng áp suất 

thẩm thấu, dẫn đến sự thay đổi tính chất keo cản 

protein trong chất nguyên sinh của tế bào, tăng sự 

khuếch tán các thành phần dịch trong tế bào ra môi 

trường lên men, nhờ đó cung cấp nguồn dưỡng chất 

cho vi khuẩn lactic sử dụng để thực hiện quá trình 

lên men [16]. Ngoài ra, bổ sung ion Ca2+ có thể cung 

cấp nguồn khoáng chất cần thiết cho quá trình trao 

đổi chất và phát triển của vi sinh vật, do đó gia tăng 

hàm lượng axit trong sản phẩm. Bên cạnh đó CaCl2 

góp phần cải thiện đặc tính cấu trúc, giá trị cảm quan 

cho sản phẩm.  

Bảng 7. Ảnh hưởng của việc bổ sung CaCl2 trong dịch lên men đến chất lượng cảm quan sản phẩm 

Điểm trung bình các chỉ tiêu đánh giá Nồng độ CaCl2 

(%) Màu sắc Mùi Vị Độ giòn Ý thích 

0% (đối chứng) 3,60 3,40 3,20 3,10 3,20 

0,1% 4,20 3,80 4,00 4,00 3,70 

0,2% 4,70 4,60 4,40 4,80 4,60 

0,3% 

0,4% 

4,30 

4,00 

3,00 

2,10 

2,00 

1,60 

2,50 

1,80 

2,50 

1,50 

Ghi chú: Kết quả là trung bình của 10 lần lặp lại. 

Kết quả ở bảng 7 đánh giá cảm quan dưa rau 

muống cho thấy, khi bổ sung CaCl2 vào dịch lên men 

ở nồng độ 0,1% và 0,2% góp phần tăng chất lượng sản 

phẩm, dưa rau muống tạo độ giòn không bị mềm, 

mùi vị rau muống thơm ngon, không có mùi vị lạ. 

Ngược lại, bổ sung CaCl2 0,3% và 0,4% gây tác động 

không mong muốn đến tính chất cảm quan, cấu trúc 

dưa hiện tượng bị mềm, có mùi hăng, vị chát đắng 

cho dưa rau muống. Nghiên cứu của Fleming và cs 

(1987) đã cho thấy cấu trúc của sản phẩm dưa leo 

được duy trì tốt khi bổ sung 0,2% CaCl2 vào dịch lên 

men, tuy nhiên khi gia tăng nồng độ canxi từ 0,3% sẽ 

tạo vị xấu cho sản phẩm dưa leo muối chua [17]. Kết 

luận nghiệm thức bổ sung CaCl2 với nồng độ 0,2% đạt 

giá trị cảm quan tốt nhất với cấu trúc sản phẩm giòn 

đều, có màu sắc tươi sáng đặc trưng của sản phẩm, vị 

chua mặn hài hòa. Với hương thơm đặc trưng của 

dưa rau muống lên men cùng với lượng axit lactic cao 

thì nghiệm thức này được người dùng ưa thích. 
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Nghiệm thức này phù hợp với kết quả của nghiên 

cứu của Nguyễn Văn Mười và cs (2013) [11], [18]. 

3.4. Khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung lần lượt 

gia vị tỏi và ớt trong dịch lên men đến sự cải thiện 

hương vị sản phẩm rau muống    

Việc bổ sung gia vị tỏi và ớt trong chế biến thực 

phẩm có tác dụng làm tăng mùi vị sản phẩm, kích 

thích dịch vị, dễ tiêu hóa, có ý nghĩa tích cực giá trị 

cảm quan sản phẩm rau muống muối chua. Bên cạnh 

đó, hàm lượng axit và pH vẫn được theo dõi để đánh 

giá chất lượng sản phẩm. 

Kết quả ở bảng 8 cho thấy, ở các nghiệm thức bổ 

sung lần lượt tỏi và ớt cho giá trị pH thấp và hàm 

lượng axit lactic cao hơn so với nghiệm thức không 

bổ sung. Chứng tỏ tỏi và ớt góp phần thúc đẩy quá 

trình lên men, cung cấp dưỡng chất cho vi khuẩn lên 

men lactic hoạt động mạnh. Cụ thể, ở nghiệm thức 

bổ sung 3% tỏi và 3% ớt cho giá trị pH thấp nhất là 

3,21 – 3,30 và hàm lượng axit sinh ra cao nhất là 9,75 

g/L và 8,52 g/L, khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 

các nghiệm thức còn lại. Ngược lại ở nồng độ bổ 

sung 4% tỏi và 4% ớt thì lượng axit lactic sinh ra thấp 

hơn nồng độ 3%, điều này cho thấy khi sử dụng tỏi và 

ớt với nồng độ cao sẽ ức chế hoạt động của vi khuẩn 

lactic, ảnh hưởng đến quá trình lên men sản phẩm do 

trong tỏi và ớt chứa nhiều chất kháng khuẩn, ức chế 

hoạt động vi sinh vật. Bên cạnh hàm lượng axit lactic, 

tỏi và ớt còn giúp gia tăng cải thiện mùi vị cho sản 

phẩm dưa rau muống. Kết quả đánh giá cảm quan 

trình bày ở bảng 9 và 10. 

Bảng 8. Ảnh hưởng gia vị tỏi và ớt tác động đến sự 

thay đổi pH của dịch lên men và hàm lượng axit 

lactic trong sản phẩm rau muống 

pH 

 

Hàm lượng axit 

lactic (g/L) 

Nồng độ 

tỏi và ớt 

(%) Tỏi  Ớt Tỏi  Ớt 

0% (đối 

chứng) 

3,51 3,43 4,80d    6,69c 

1% 3,48 3,38 5,70d    7,20c 

2% 3,39 3,35 7,11c    7,80b 

3% 3,21 3,30 9,75a    8,52a 

4% 3,31 3,42 8,55b    6,75c 

CV (%)   8,293,92 

Ghi chú: Số liệu trong bảng là trung bình của 3 
lần lặp lại. Trong cùng một cột các số có cùng kí tự 

theo sau giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa 
về mặt thống kê ở mức 5 % (P < 0,05). 

Bảng 9. Ảnh hưởng của việc bổ sung tỏi trong dịch lên men đến chất lượng cảm quan sản phẩm 

Điểm trung bình các chỉ tiêu đánh giá 
Nồng độ tỏi (%) 

Màu sắc Mùi Vị Độ giòn Ý thích 

0% (đối chứng) 3,40 3,60 3,70 3,20 3,20 

1% 3,70 3,80 4,10 3,60 3,40 

2% 4,10 4,20 4,40 4,00 3,70 

3% 

4% 

4,30 

4,00 

4,80 

3,20 

4,70 

3,60 

4,50 

4,10 

4,40 

3,00 

Ghi chú: Kết quả là trung bình của 10 lần lặp lại. 

Bảng 10. Ảnh hưởng của việc bổ sung ớt trong dịch lên men đến chất lượng cảm quan sản phẩm 

Điểm trung bình các chỉ tiêu đánh giá 
Nồng độ ớt (%) 

Màu sắc Mùi Vị Độ giòn Ý thích 

0% (đối chứng) 3,20 3,50 3,30 3,40 3,30 

1% 3,40 3,80 3,60 3,70 3,70 

2% 3,70 4,20 4,00 4,10 4,10 

3% 

4% 

4,00 

3,60 

4,70 

3,00 

4,60 

2,80 

4,30 

4,00 

4,60 

3,10 

Ghi chú: Kết quả là trung bình của 10 lần lặp lại. 

Kết quả ở bảng 9 và 10 cho thấy, giá trị cảm 

quan về màu sắc, mùi, vị, độ giòn, ý thích ở các 

nghiệm thức bổ sung tỏi và ớt có điểm số cao hơn với 

nghiệm thức không bổ sung (đối chứng). Ở nghiệm 

thức nồng độ 3% tỏi và 3% ớt có điểm đánh giá cao 

hơn các nghiệm thức còn lại với mùi hương và hương 

vị dưa rau muống đạt điểm số cao nhất (trên 4,5 

điểm). Tỏi và ớt góp phần lên men tạo axit cùng rau 
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muống, lượng muối dịch lên men phù hợp cân bằng 

với lượng axit lactic tạo nên nên tạo nên vị chua mặn 

hài hòa. Với hương thơm đặc trưng, không có mùi lạ 

và màu sắc tươi sáng của dưa rau muống lên men 

cùng với lượng axit lactic cao thì nghiệm thức này 

được người dùng ưa thích. Nghiệm thức này phù hợp 

với kết quả của nghiên cứu của Nguyễn Văn Mười và 

cs (2013) [11]. 

4. KẾT LUẬN  

Nghiên cứu đã tìm ra thông số tối ưu cho quá 

trình lên men rau muống (Ipomoea aquatica). Kết 

quả xác định được nhiệt độ chần rau muống là 70oC 

sau 6 ngày lên men cho hàm lượng axit lactic cao, 

đồng thời cũng cho giá trị cảm quan tốt. Thông qua 

phần mềm Design Expert 7.0 với thể thức Box–

Behnken, đã xác định được nghiệm thức tối ưu cho 

quá trình lên men dưa rau muống là nồng độ muối 

2,85%, nồng độ đường 2,77% và mật số vi khuẩn giống 

8,3x108 tế bào/mL. Sau 6 ngày lên men ở nhiệt độ 

phòng (30oC – 32oC), sử dụng dòng Lactobacillus 
plantarum CMT2 với hàm lượng axit lactic cao nhất 

đạt 7,14 g/L và cảm quan dưa rau muống tốt cho cấu 

trúc sản phẩm giòn đều, có màu sắc tươi sáng, vị 

chua mặn hài hòa. Khi bổ sung 0,2% CaCl2 cho giá trị 

axit lactic và cảm quan đều cao vì khi bổ sung CaCl2 

tác động đến cầu trúc tế bào sản phẩm cho giá trị tốt. 

Ngoài ra, việc bổ sung lần lượt gia vị tỏi 3% và tiếp 

đến gia vị ớt 3% sẽ giúp tăng giá trị cảm quan sản 

phẩm, đồng thời đẩy nhanh quá trình lên men sản 

phẩm với lượng axit lactic sinh ra cao 8,52 g/L và 

điểm đánh giá cảm quan cao, rau muống cho cấu 

trúc sản phẩm giòn đều, có màu sắc tươi sáng, vị 

chua mặn hài hòa và được ưa thích nhất. 
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INVESTIGATE OF THE OPTIMAL PARAMETERS OF THE FERMENTATION PROCESS OF 

Ipomoea aquatica 

Pham Hoang Trieu, Nguyen Minh Trang,  

Nguyen Nhu Phuong, Huynh Ngoc Thanh Tam 

Summary 

The study was conducted to find the optimal parameters for the fermentation of water spinach (Ipomoea 
aquatica). Using strain Lactobacillus plantarum CMT2 registered on GenBank with code MN841920 was 

used for fermentation. The results determined that the blanching temperature of water spinach was 70oC 

after 6 days of fermentation for high lactic acid content and good sensory value. Through Design Expert 

software 7.0 with Box–Behnken formula, the optimal treatment for water spinach fermentation was 

determined as salt concentration of 2.85%, sugar concentration of 2.77% and density of microorganisms. 

bacteria 8.3x108 cells/mL with lactic acid content reaching 7.14 g/L after 6 days of fermentation at room 

temperature(30oC – 32oC). When adding 0.2% CaCl2, the lactic acid and sensory values were high because 

when CaCl2 was added, it affected the cell structure of the product for good value. In addition, the addition 

of 3% garlic and 3% chili seasoning will help increase the sensory value of the product and accelerate the 

fermentation process of the product. After 6 days of fermentation, sensory evaluation of water spinach 

showed that the product structure was crispy, bright in color, sour and salty in harmony with the amount of 

lactic acid of 8.52 g/L. 

Keywords: Lactobacillus plantarum, Ipomoea aquatica, Lactic fermentation. 
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ CHẦN VÀ  

TỶ LỆ NƯỚC MẮM/NƯỚC ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRÁM ĐEN 

NGÂM MẮM 

Tạ Thu Hằng1, *, Lê Tất Khang1, Đoàn Thị Bắc1, Nguyễn Phương Tùng1 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng của nhiệt độ chần, tỷ lệ nước mắm/nước trong thành phần dịch 

rót đến chất lượng, giá trị cảm quan của sản phẩm trám đen ngâm mắm đáp ứng nhu cầu của người tiêu 

dùng. Thí nghiệm 1 nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ chần (600C, 650C, 700C, 750C với lượng nước/trám 

là 3: 1) và thí nghiệm 2 nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ nước mắm/nước là 20%, 30%, 40%, 50% đến chất 

lượng sản phẩm trám đen ngâm mắm. Kết quả chỉ ra rằng, nguyên liệu trám đen có cấu trúc, hương vị và 

màu sắc ngon và đẹp nhất và chất lượng tốt nhất khi chần trong nước ở nhiệt độ 650C. Sản phẩm trám đen 

thơm ngon, có vị mùi, màu sắc đẹp, chất lượng tốt nhất khi pha dịch rót với tỷ lệ nước mắm/nước là 30%. 

Từ khóa: Trám đen, nhiệt độ chần, nồng độ nước mắm, axit tổng số, vitamin C. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 

Cây trám (Canarium indicum) là một loại cây 

gỗ lớn bản địa đem lại giá trị kinh tế cao. Quả trám 

đen chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức 

khỏe con người như protein, lipit, cacbonhydrat, 

một số khoáng chất như canxi, photpho, sắt, 

canxi... và nhiều vitamin C. Trong nhân quả trám 

chứa 50 - 60% chất dầu béo. Quả trám không chỉ là 

một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng mà nó còn 

được sử dụng như một vị thuốc đông y chữa trị 

nhiều bệnh lý, đặc biệt là các bệnh liên quan đến 

đường hô hấp. Quả xanh có tác dụng giải độc, quả 

chín giúp an thần, trị động kinh.  

Quả trám tươi chỉ có một mùa thu hoạch trong 

năm (tháng 9 - 11), quả trám đen chủ yếu được bán 

ở các chợ đầu mối để làm thực phẩm hoặc bán cho 

thương lái chuyển bán sang Trung Quốc nên thị 

trường thiếu ổn định. Khi trám hết mùa, người tiêu 

dùng muốn sử dụng sản phẩm từ quả trám thì hầu 

như không có vì đặc trưng của quả trám là dễ chín 

ở môi trường nhiệt độ cao nên rất khó bảo quản. 

Để kéo dài thời gian sử dụng quả trám đen thì 

lâu nay người dân vẫn chế biến, bảo quản bằng cách 

nấu với nước muối. Tuy nhiên, việc muối theo 

phương pháp truyền thống có những hạn chế nhất 

định như bao bì là bình, lọ bằng nhựa; nguồn nước, 

nguồn muối không đảm bảo nên sau một thời gian 

                                              

1 Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, Bộ Khoa học và 
Công nghệ  
* Email: tathuhang311@gmail.com 

quả trám muối bị chua hoặc mềm nhũn, lên 

men,…Giải pháp muối quả trám giúp kéo dài thời 

gian bảo quản nhưng chưa đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm, hơn nữa các phương pháp chế biến thô 

sơ này là chưa tạo được sản phẩm có tính hàng hóa 

và gần như không nâng cao được giá trị của quả trám 

đen.  

Rau củ quả ngâm mắm là sản phẩm chế biến từ 

rau, quả ngâm trong dung dịch gồm mắm hoặc có bổ 

sung đường, giấm và các gia vị khác…các gia vị này 

có vai trò quan trọng trong bảo quản và tạo hương 

cho sản phẩm. Tuy nhiên, việc sản xuất ra sản phẩm 

này còn dựa vào kinh nghiệm nên chất lượng thấp, 

không ổn định. Nghiên cứu này khảo sát ảnh hưởng 

của nhiệt độ chần và tỷ lệ nước mắm/nước trong 

dịch ngâm đến chất lượng trám đen ngâm mắm 

nhằm kéo dài thời gian bảo quản, nâng cao chất 

lượng sản phẩm. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Quả trám đen được thu hoạch vào tháng 9 tại xã 

Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Chọn 

quả thon dài hai đầu, sờ còn thấy cứng, da phấn và 

mịn, không bị nhăn nheo hoặc bị rộp. Thời gian từ 

khi thu hái đến khi đưa vào thí nghiệm không quá 24 

giờ.  

Nước mắm là nước mắm cá cơm Phú Quốc sản 

xuất tại Công ty Cổ phần Marico South East Asia. 

Thời hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất. Hàm 

lượng chỉ tiêu chất lượng chủ yếu là hàm lượng đạm 
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tổng. Sử dụng loại nước mắm có hàm lượng đạm 

tổng 27,5 - 32,5 g/l. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của nhiệt độ nước 

chần trám tươi đến chất lượng của trám nguyên liệu 

Quả trám đen sau khi được chọn lựa được rửa 

sạch và để ráo nước, trám được chần với nước có tỷ lệ 

nước/trám là 3 : 1 và duy trì nhiệt độ cần ở 600C 

(CT1), 650C (CT2), 700C (CT3), 750C (CT4) trong 10 

phút. Công thức ĐC được ký hiệu đối với mẫu đối 

chứng, không qua công đoạn chần. Tiếp theo, tiến 

hành làm lạnh nhanh bằng nước lạnh. Thí nghiệm 

được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên trong cùng điều 

kiện, mỗi chỉ tiêu thực hiện với 3 lần lặp. 

Tiến hành đánh giá: sự biến đổi màu sắc thịt quả 

trám, chất lượng cảm quan (màu sắc, trạng thái, 

hương vị) của thịt quả và hàm lượng axit tổng số, 

hàm lượng vitamin C sau khi xử lý nhiệt để tìm ra 

nhiệt độ nước chần trám tươi cho chất lượng của 

trám nguyên liệu tốt nhất. 

Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của tỷ lệ nước 
mắm/nước đến chất lượng của trám đen ngâm mắm. 

Trám đen nguyên liệu sau khi được xử lý chần 

theo kết quả lựa chọn nhiệt độ chần thích hợp từ thí 

nghiệm 1, cho trám vào lọ sao cho trám đầy gần cổ lọ 

theo tỷ lệ nguyên liệu/dung dịch là 1: 1,25, tiến hành 

rót dịch theo tỷ lệ nước mắm/ nước là: 20% (CT1), 

30% (CT2), 40% (CT3), 50% (CT4), cuối cùng ghép 

nắp và thanh trùng 1000C, 10 phút. Sau 3 tháng bảo 

quản, tiến hành xác định các chỉ tiêu chất lượng của 

sản phẩm: Sự biến đổi các chỉ tiêu màu sắc thịt quả, 

chất lượng cảm quan (màu sắc, trạng thái, hương vị) 

của thịt quả và hàm lượng axit tổng số, hàm lượng 

vitamin C. Các chỉ tiêu xác định tương tự như thí 

nghiệm trên. 

2.2.2. Phương pháp phân tích  

- Xác định màu sắc của thịt quả bằng máy đo 

cầm tay CR - 400 Head, Konica Minolta, Nhật Bản. 

- Xác định hàm lượng axit hữu cơ tổng số theo 

phương pháp chuẩn độ NaOH 0,1 N theo TCVN 5483 

- 91 (ISO 750 - 1981). 

- Xác định hàm lượng vitamin C theo phương 

pháp chuẩn độ I-ốt theo TCVN 6427-2: 1998. 

- Các chỉ tiêu cảm quan được đánh giá bằng 

phương pháp cho điểm theo TCVN 3215-1979. 

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

- Sử dụng phương phần mềm Excel 2013 để hệ 

thống hoá các thông tin, số liệu phục vụ phân tích, 

đánh giá các chỉ tiêu theo dõi. 

- Các số liệu phân tích được xử lý phân tích theo 

phần mềm Minitab 16. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ nước chần trám tươi 

đến chất lượng của trám nguyên liệu 

3.1.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ nước chần trám 

tươi đến đến màu sắc thịt quả trám đen 

Chần là một quá trình xử lý nguyên liệu ở nhiệt 

độ cao trong thời gian ngắn, sử dụng nước nóng hoặc 

hơi nước. Ngoài mục đích chính của chần nguyên 

liệu là bất hoạt các enzyme trong thực phẩm nhằm 

kéo dài thời gian bảo quản, còn phải đảm bảo chất 

lượng sản phẩm. Vì vậy việc lựa chọn nhiệt độ chần 

phù hợp cho mỗi loại nguyên liệu là vô cùng quan 

trọng. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ 

nước chần trám đen tươi đến màu sắc thịt quả trám 

đen được thể hiện tại bảng 1. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của nhiệt độ nước chần trám đen 

tươi đến màu sắc thịt quả trám đen 

Chỉ số 

màu sắc 

Công thức Trám đen sau 

khi chần 

Đối chứng 50,52a 

CT1 47,40b 

CT2 46,02b 

CT3 43,24c 

CT4 43,01c 

 

 

Chỉ số L 

(Độ sáng) 

LSD0,05 3,0 

Đối chứng 12,60a 

CT1  14,34b 

CT2  14,46b 

CT3  14,92b 

CT4  15,01c 

 

 

Chỉ số a 

(Màu đỏ) 

LSD0,05 0,60 

Đối chứng 43,57a 

CT1 46,53b 

CT2 47,67b 

CT3 49,77c 

CT4 49,84c 

 

 

Chỉ số b 

(Màu 

vàng) 

LSD0,05 1,8 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một cột có chỉ số 
mũ khác nhau thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa ở 
mức ý nghĩa α = 0,05. 
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Bảng 1 cho thấy, khi thực hiện công đoạn chần 

màu sắc của quả trám đen có sự sai khác có ý nghĩa 

giữa các công thức. 

Chỉ số màu sắc L (độ sáng) của thịt quả có xu 

hướng giảm xuống. Cụ thể nhiệt độ chần trám từ 60 - 

750C, chỉ số màu sắc L giảm từ 50,52 xuống 43,01 so 

với đối chứng, cụ thể chần trám ở nhiệt độ 600C và 

650C chỉ số L giảm xuống 47,40 (CT1) và 46,02 

(CT2); chần ở nhiệt độ 700C và 750C chỉ số L tiếp tục 

giảm xuống còn tương ứng là 43,24 và 43,01. Sự sai 

khác giữa CT1, CT2 so với đối chứng và CT3, CT4 so 

với đối chứng là có ý nghĩa. 

Chỉ số a (Màu đỏ) của thịt quả có xu hướng tăng 

dần theo các công thức chần. Chỉ số a tăng từ 12,60 

đến 15,01 so với đối chứng. Ở CT1, CT2, CT3 chỉ số a 

tăng so với đối chứng tương ứng là 1,74; 1,86; 2,32. 

Trám chần ở CT4 chỉ số a tăng so với đối chứng là 

2,41. Sự sai khác giữa CT1, CT2, CT3 so với đối 

chứng và CT4 so với đối chứng là có ý nghĩa. Nhưng 

sự sai khác giữa 3 công thức CT1, CT2, CT3 là không 

có ý nghĩa. 

Chỉ số b (màu vàng) cũng có xu hướng tăng ở 

các công thức chần so với công thức đối chứng. Cụ 

thể các công thức chần chỉ số b tăng từ 2,96; 4,10; 

6,2; 6,27, tương ứng ở các công thức CT1, CT2, CT3, 

CT4. Sự sai khác giữa CT1, CT2 so với đối chứng và 

CT3, CT4 so với đối chứng là có ý nghĩa.  

Tóm lại, nhiệt độ nước chần trám tươi có ảnh 

hưởng có ý nghĩa đến màu sắc thịt quả trám đen, Chỉ 

số L có xu hướng giảm, chỉ số a, b có xu hướng tăng 

khi chần ở nhiệt độ cao hơn. CT1 và CT2 có sự thay 

đổi màu sắc ít nhất. 

Điều này có thể giải thích nhiệt độ chần cao hơn 

sẽ phá hủy các sắc tố quy định màu nhiều hơn, đồng 

thời phản ứng Maillard gây sậm màu hơn [1].  

3.1.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ nước chần trám 
tươi đến chất lượng cảm quan của trám đen 

Trám đen trước khi chần rất cứng, chát. Trám 

đen sau khi chần yêu cầu phải mềm đều vừa phải, ăn 

có vị bùi, không có vị chát giúp cho chế biến trám 

ngâm mắm ngon hơn. Kết quả đánh giá cảm quan về 

các chỉ tiêu của sản phẩm phù hợp với thị hiếu của 

người tiêu dùng, mức độ ưa thích của người thử được 

trình bày ở bảng 2. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ nước chần trám đen tươi đến chất lượng cảm quan của trám đen 

Công thức Màu sắc 

 

Mùi, vị  Cấu trúc, hình 

dạng 

Tổng điểm có hệ 

số khối lượng 

Xếp loại chất 

lượng 

CT1 4,4 4,6 4,4 18,0 Khá 

CT2 4,7 4,6 4,7 18,6 Tốt 

CT3 4,7 4,4 4,4 18,0 Khá 

CT4 4,3 4,3 4,3 17,2 Khá 

Hệ số khối lượng 1 1,8 1,2   

Bảng 2 cho thấy: Nhiệt độ nước chần trám có 

ảnh hưởng đến chất lượng cảm quan, thị hiếu người 

tiêu dùng. Sau khi chần đánh giá các chỉ tiêu về màu 

sắc, mùi, vị, cấu trúc, hình dạng trám đen đều đạt ở 

mức khá và tốt. CT1, CT3 có tổng số điểm là 18,0 đạt 

loại khá vì ở CT1 màu sắc quả chưa đẹp, quả vẫn còn 

cứng và có vị chát. CT3 khi chần trám ở 700C trám 

hơi có vị chua, quả hơi mềm. CT4 có tổng số điểm 

đánh giá thấp nhất là 17,2 điểm do màu sắc trám 

không đẹp, trám có vị chua, cấu trúc quả quá mềm. 

CT2 có tổng số điểm đánh giá cảm quan cao nhất do 

trám ở công thức này có màu sắc đẹp nhất, trám có vị 

bùi, ngậy, không chát, mềm đều vừa phải. 

Điều này có thể giải thích: quá trình chần 

nguyên liệu trước khi lên men sẽ giúp gia tăng hàm 

lượng pectin không hòa tan và giảm lượng pectin hòa 

tan trong sản phẩm, do đó cải thiện độ cứng sản 

phẩm [2], do CT2 (Chần ở 650C) có nhiệt độ chần 

phù hợp, làm cho enzyme pectinase không bị ức chế 

và tác dụng của axit hữu cơ, protopectin bị thủy phân 

thành pectin hòa tan dẫn đến cường lực liên kết giữa 

các tế bào giảm quả mềm hơn, khi xử lý nhiệt độ cao 

hơn sẽ kích hoạt enzyme pectin methyl esterase 

(PME) nội bào hơn, thúc đẩy hoạt động của enzyme, 

hạ thấp độ ester hóa của nguyên liệu nên độ cứng 

của thịt quả cứng hơn [3]. 

3.1.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ nước chần trám 

tươi đến axit tổng số, vitamin C của trám đen 

Vitamin C là một thành phần quan trọng của tất 

cả các loại rau quả, hàm lượng axit hữu cơ tổng số 

tuy chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng chúng tham gia vào quá 

trình oxy hóa khử trong quả. Ngoài chức năng hóa 

sinh, axit hữu cơ, vitamin C có vai trò quan trọng 

trong việc tạo ra chất lượng cũng như vị cho nông 
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sản, đặc biệt là củ quả, tỷ lệ đường và axit sẽ tạo ra vị 

đặc trưng của sản phẩm. Để đánh giá sự thay đổi của 

hàm lượng axit tổng số và hàm lượng vitamin C của 

các mẫu trám đen sau khi chần ở các nhiệt độ khác 

nhau được thể hiện trong bảng 3. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ nước chần trám tươi 

đến axit tổng số, vitamin C của trám đen 

Chỉ tiêu Công thức Trám đen 

sau khi chần 

Đối chứng 0,39a 

CT1 0,33b 

CT2 0,31b 

CT3 0,27c 

CT4 0,23d 

Hàm lượng 

axit tổng số 

(%) 

LSD0,05 0,02 

Đối chứng 35,03a 

CT1 20,35b 

CT2 19,03b 

CT3 16,66c 

CT4 13,69d 

Hàm lượng 

vitamin C 

(mg/g) 

LSD0,05 2,20 

Bảng 3 cho thấy: Sự biến đổi của hàm lượng axit 

tổng số trong trám đen có xu hướng giảm khi nhiệt 

độ nước chần thay đổi từ 60 - 750C. Các giá trị của kết 

quả nhận được thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống 

kê theo từng công thức thí nghiệm. So với mẫu đối 

chứng, hàm lượng axit tổng số giảm mạnh khi chần, 

nhiệt độ chần 60 - 750C tương hàm lượng axit tổng số 

giảm tương ứng ở CT1, CT2, CT3, CT4 là 0,06%; 

0,08%; 0,12% và 0,16%. Sự sai khác giữa các công thức 

so với công thức đối chứng là có ý nghĩa thống kê. Sự 

sai khác giữa CT1 và CT2 là không có ý nghĩa thống 

kê. 

Hàm lượng vitamin C trong quả trám đen sau 

chần cũng có xu hướng giảm sau khi chần. Cụ thể 

sau khi chần ở nước có nhiệt độ 600C (CT1) hàm 

lượng vitamin C giảm ít nhất từ 35,03 mg/g xuống 

20,35 mg/g, tiếp đến là CT2 giảm từ 35,03 mg/g 

xuống 19,03 mg/g, CT3 giảm từ 35,03 mg/g xuống 

16,66 mg/g và cuối cùng là CT4 (chần ở nước có 

nhiệt độ 750C) có hàm lượng vitamin C giảm nhiều 

nhất sau khi chần từ 35,03 mg/g xuống 13,69 mg/g. 

Sự sai khác giữa các công thức so với công thức đối 

chứng là có ý nghĩa thống kê. Sự sai khác giữa CT1 

và CT2 là không có ý nghĩa thống kê. 

Như vậy, hàm lượng axit tổng số và vitamin C 

trong trám đen sau chần đều bị giảm xuống, nguyên 

nhân vì trong cùng một thời gian, nhiệt độ càng cao 

thì hàm lượng axit tổng số, vitamin C tổn thất càng 

nhiều. Khi chần, các chất bị phá vỡ bởi nhiệt, đồng 

thời thịt quả mềm ra và hấp thụ nước khiến lượng 

các chất cũng như một số cấu tử hòa tan bị hòa tan 

trong nước chần giảm đi đáng kể [4], khi thời gian 

chần tăng dần, hàm lượng vitamin C giảm [5]. 

Kết hợp quá trình đánh giá ảnh hưởng của nhiệt 

độ nước chần trám đen đến màu sắc, chất lượng cảm 

quan với đánh giá hàm lượng axit tổng, vitamin C cho 

thấy nên chần trám ở nhiệt độ 650C cho chất lượng, 

màu sắc tốt nhất. 

3.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ nước mắm/nước đến 

chất lượng của trám đen ngâm mắm 

3.2.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ nước mắm/nước đến 

màu sắc của trám đen ngâm mắm 

Bảng 4. Ảnh hưởng của tỷ lệ nước mắm/nước đến 

màu sắc thịt quả trám đen ngâm mắm 

Chỉ số 

màu sắc 

Công 

thức 

Trám 

nguyên 

liệu đã 

chần 

Trám đen 

ngâm mắm 

sau 3 tháng 

bảo quản 

CT1 42,14ab 

CT2 42,65a 

CT3 42,38ab 

CT4 41,74b 

Chỉ số 

màu sắc L 

LSD0,05 

 

46,01 

0,55 

CT1  14,86a 

CT2  14,96a 

CT3  14,72ab 

CT4 14,57b 

Chỉ số 

màu sắc a 

LSD0,05 

 

14,39 

0,25 

CT1 46,92c 

CT2 47,36bc 

CT3 47,77ab 

CT4 48,06a 

Chỉ số 

màu sắc b 

LSD0,05 

47,54 

0,45 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một cột có chỉ số 
mũ khác nhau thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa ở 
mức ý nghĩa α = 0,05. 

Bổ sung nước mắm sẽ tăng hương vị cho sản 

phẩm ngâm, tuy nhiên lượng nước mắm bổ sung vào 

không phù hợp sẽ ảnh hưởng đến màu sắc và mùi, vị, 

chất lượng của sản phẩm. Đánh giá ảnh hưởng của tỷ 

lệ nước mắm/nước đến màu sắc của trám đen ngâm 

mắm kết quả thể hiện ở bảng 4. 
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Bảng 4 cho thấy, sau 3 tháng ngâm trám đen 

trong dung dịch chứa các tỷ lệ mắm/nước khác 

nhau, chỉ số màu sắc L của thịt quả ở các công thức 

đều giảm. CT2 có chỉ số L giảm ít nhất từ 46,01 

xuống 42,65, tiếp đến CT3, CT1, CT4 lần lượt giảm 

còn là 42,38; 42,14; 41,74. Sự sai khác về chỉ số màu 

sáng (L) trong các công thức có sự khác biệt ở mức ý 

nghĩa 5%. Sự sai khác giữa CT2 và CT4 là sai khác rõ 

ràng có ý nghĩa thống kê. 

Chỉ số màu sắc a của thịt quả cũng có xu hướng 

tăng. Các công thức CT1, CT2, CT3, CT4 có chỉ số a 

giảm lần lượt xuống còn 14,86; 14,96; 14,72; 14,57. Sự 

sai khác về chỉ số chỉ số màu sắc a trong các công 

thức CT1, CT2 và CT4 làcó ý nghĩa thống kê 5%. 

Tuy nhiên, chỉ số màu sắc b lại có chiều hướng 

tăng giảm nhẹ, tăng nhẹ ở CT4 nồng độ nước mắm là 

50% chỉ số màu sắc b là 48,06, tiếp đến là CT3 là 

47,77, CT2 giảm nhẹ còn 47,36 và giảm hơn ở CT1 là 

46,92. Sự sai khác rõ rệt giữa CT1 và CT4 là có ý 

nghĩa thống kê. 

 Điều này được giải thích do nước mắm có màu 

vàng nâu, tỷ lệ nước mắm cao dung dịch ngâm sẽ 

chuyển dần sang màu nước mắm. Theo thời gian 

ngâm, dung dịch thấm thấu vào tế bào thịt quả khiến 

thịt quả có màu sắc của quả sẫm lại.   

Như vậy, tỷ lệ nước mắm/nước có ảnh hưởng 

đến màu sắc của trám đen ngâm mắm trong đó chỉ 

số L giảm, chỉ số a tăng và chỉ số b tăng giảm nhẹ, 

trám đen ngâm trong dung dịch với tỷ lệ nước 

mắm/nước là 30% (CT1) cho màu sắc ít thay đổi 

nhất. 

3.2.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ nước mắm/nước đến 

chất lượng cảm quan của trám đen ngâm mắm 

Tỷ lệ nước mắm/nước trong dịch ngâm quyết 

định đến giá trị cảm quan cũng như chất lượng của 

sản phẩm. Kết quả đánh giá chất lượng cảm quan của 

quả trám đen ngâm mắm với tỷ lệ nước mắm/nước 

khác nhau được thể hiện trong bảng 5. 

Bảng 5. Đánh giá chất lượng cảm quan của trám đen ngâm mắm với tỷ lệ nước mắm/nước khác nhau 

Công thức Màu sắc 

 

Mùi, vị Cấu trúc, hình 

dạng 

 

Tổng điểm có hệ số 

khối lượng 

Xếp loại chất 

lượng 

CT1 4,6 4,4 4,6 18,04 Khá 

CT2 4,5 4,7 4,7 18,60 Tốt 

CT3 4,3 4,1 4,4 17,00 Trung bình 

CT4 4,3 4,0 4,2 16,54 Trung bình 

Hệ số khối lượng 1 1,8 1,2   

Bảng 5 cho thấy, tỷ lệ nước mắm/nước có ảnh 

hưởng đến màu sắc, mùi, vị và cấu trúc của sản 

phẩm.  

 Màu sắc: CT1, CT2 đẹp hơn CT3, CT4 đạt tương 

ứng 4,6; 4,5 và 4,3; 4,3 điểm. 

 Mùi, vị: CT2 có điểm mùi vị cao hơn đạt 4,7 

điểm, do trám ở công thức này có mùi thơm hơn, vị 

bùi hơn CT1, CT3 và CT4. 

Cấu trúc hình dạng: CT1, CT2 có điểm cao hơn 

đạt 4,6 và 4,7 điểm. CT3 và CT4 đạt tương ứng 4,4 và 

4,2 điểm do bề mặt quả trám bị nhăn lại. 

Tổng số điểm CT2 có số điểm cao nhất đạt 18,6 

điểm, xếp loại tốt, tiếp đến là CT1 đạt số điểm 18,06 

điểm, đạt loại khá và cuối cùng là CT3 xếp loại trung 

bình với 17,0 điểm, CT4 là 16,54 điểm. Nguyên nhân 

là do với nồng độ nước mắm ở CT1 và CT2 có vị mặn 

vừa phải, trám có vị bùi, màu sắc đẹp, tuy nhiên ở 

CT2 trám có mùi thơm và bùi hơn. Ở CT3, CT4 với 

nồng độ nước mắm cao hơn làm mất đi vị ngậy của 

quả trám và vị thì hơi mặn, bề mặt trám không nhẵn, 

hơi nhăn do trám áp suất thẩm thấu cao hơn nên mất 

nước nhiều hơn. Điều này có thể giải thích tỷ lệ nước 

mắm càng cao thì càng mặn càng ức chế khả năng 

lên men của sản phẩm. Trong quá trình lên men, axit 

lactic được hình thành cùng với một lượng rượu, axit 

acetic nhỏ làm cho sản phẩm có hương vị đặc trưng, 

nên với nồng độ mắm vừa sẽ tạo vị ngon cho sản 

phẩm. Và ngược lại khi nồng độ mắm cao sẽ tích tụ 

với hàm lượng cao axit lactic, sẽ gây ức chế hoạt 

động của các vi khuẩn lactic vì vậy quá trình lên men 

cũng bị kìm hãm tạo mùi vị không ngon, cấu trúc 

không đẹp [6].     

Như vậy, CT2 với tỷ lệ nước mắm/nước là 30% 

cho màu sắc, mùi vị, cấu trúc, hình dạng trám ngâm 

tốt nhất. 
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3.2.3. Ảnh hưởng của tỷ lệ nước mắm/nước đến 
hàm lượng axit tổng số, vitamin C của trám đen 

ngâm mắm 

Trong sản phẩm trám đen ngâm mắm, tỷ lệ nước 

mắm trong dịch rót có vai trò quan trọng quyết định 

đến chất lượng của sản phẩm. Tỷ lệ nước mắm cao 

hay nồng độ NaCl nhiều thì ảnh hưởng đến khả năng 

lên men lactic, từ đó ảnh hưởng đến màu sắc, mùi vị 

và trạng thái của trám đen. Thí nghiệm này tiến hành 

khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ nước mắm/nước là: từ 20%; 

30%; 40%; 50% tương ứng với các công thức có ký hiệu 

CT1, CT2, CT3, CT4 kết quả được thể hiện tại bảng 6.  

Bảng 6. Ảnh hưởng của tỷ lệ nước mắm/nước đến axit tổng số, vitamin C của trám đen ngâm mắm 

Chỉ tiêu Công thức Trám nguyên liệu đã chần Trám đen ngâm mắm sau 3 

tháng bảo quản 

CT1 0,30a 

CT2 0,29ab 

CT3 0,28b 

CT4 0,27b 

Hàm lượng axit 

tổng số (%) 

 

LSD0,05 

0,34 

0,018 

CT1 14,94a 

CT2 15,11a 

CT3 14,81ab 

CT4 14,24b 

Hàm lượng 

vitamin C 

(mg/g) 

LSD0,05 

18,45 

0,56 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một cột có chỉ số mũ khác nhau thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa ở mức ý 
nghĩa α = 0,05 

Bảng 6 cho thấy, tỷ lệ nước mắm/nước có ảnh 

hưởng đến hàm lượng axit tổng số cũng như hàm 

lượng vitamin C trong sản phẩm trám đen ngâm 

mắm. 

Hàm lượng axit tổng số của các công thức có xu 

hướng giảm. Cụ thể: Trám nguyên liệu đã chần ban 

đầu có hàm lượng axit tổng số là 0,34, sau 3 tháng 

ngâm mắm hàm lượng axit tổng số ở công thức CT1; 

CT2; CT3; CT4 tương ứng là 0,30%; 0,28%; 0,28%; 

0,27%. Sự sai khác giữa các công thức CT1 với CT3 và 

CT4 là có ý nghĩa thống kê. 

Hàm lượng vitamin C của các công thức cũng có 

xu hướng giảm xuống sau khi ngâm. Giảm nhanh 

nhất là CT4 giảm từ 18,45 mg/g xuống 14,24 mg/g 

và CT3 còn 14,81 mg/g, ít nhất ở CT2 xuống còn 

15,11 mg/g, CT1 giảm xuống còn 14,94 mg/g. Sự sai 

khác giữa các công thức có ý nghĩa thống kê, tuy 

nhiên, sự sai khác giữa CT1 và CT2 là không có ý 

nghĩa thống kê. 

Điều này có thể giải thích với tỷ lệ nước mắm 

cao thì dịch rót mặn hơn gây áp suất thẩm thấu cao 

hơn nên đường và các thành phần dinh dưỡng có 

trong nguyên liệu khuếch tán vào trong nước nhiều 

hơn. 

Kết hợp với quá trình đánh giá cảm quan cho 

thấy CT2 với tỷ lệ nước mắm/nước là 30% sản phẩm 

có chất lượng tốt nhất, màu sắc, mùi vị ngon nhất 

phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng nhất. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nguyên liệu trám 

đen có cấu trúc, hương vị và màu sắc ngon và đẹp 

nhất và chất lượng tốt nhất khi chần trong nước ở 

nhiệt độ 650C. Khi chần trám đen ở 650C, chỉ số màu 

sắc L giảm nhẹ 4,5; chỉ số a tăng nhẹ 1,86 và chỉ số b 

tăng nhẹ 4,1; chất lượng cảm quan được đánh giá tốt 

nhất đạt 18,6 điểm, chất lượng trám đen chần tốt 

nhất: Hàm lượng axit tổng số giảm ít nhất (giảm 

0,08% so với ban đầu); vitamin C ít nhất (giảm 16 

mg/g so với ban đầu). 

Sau 3 tháng ngâm trám đen trong dung dịch với 

tỷ lệ nước mắm/nước là 30% trám đen có màu sắc 

đẹp nhất: chỉ số màu sắc L là 46,02 (giảm nhẹ 3,36); 

chỉ số a là 14,46 (tăng nhẹ 0,57) và chỉ số b là 47,67 

(giảm nhẹ 0,18); chất lượng cảm quan được đánh giá 

tốt nhất đạt 18,6 điểm; chất lượng trám ngâm tốt nhất 

với hàm lượng axit tổng số là 0,29%; vitamin C 15,11 

mg/g. 

Kết quả nghiên cứu này sẽ góp phần hoàn thiện 

quy trình kỹ thuật sản xuất trám đen ngâm mắm. 
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RESEARCH OF THE EFFECT OF BLANCHING TEMPERATURE AND FISH SAUCE/WATER 

RATIO ON THE QUALITY OF FISH SAUCE TREATED BLACK PILI FRUITS 
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Summary 

This study aimed to determine the influence of blanching temperature, fish sauce/water ratio in the pouring 

liquid on the quality and sensory value of black pili fruits to meet the needs of consumers. Experiment 1 

studied the effect of blanched temperature (600C, 650C, 700C, 750C with the ratio of water to pili fruit is 3: 1) 

and experiment 2 studied the effect of fish sauce/water with the ratio of 20%, 30%, 40%, 50% to the quality of 

black pili fruits soaked in. The results show that the black pili fruits material has the most delicious and 

beautiful texture, flavor, and color and the best quality when blanched in water at 650C. Black pili fruits are 

delicious, have a nice smell, color and best quality when soaked in fish sauce with the ratio of fish sauce to 

water is 30%. 

Keywords: Black pili fruit, blanching temperature, concentration of fish sauce, total acid, vitamin C. 
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BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG BIOCHAR 

BIẾN TÍNH CHITOSAN TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHỨA 

SAFRANIN-O 

Đỗ Thị Mỹ Phượng1, Nguyễn Thị Thanh Thảo1, Nguyễn Xuân Lộc1, *  

TÓM TẮT 

Chitosan (CS) chiết xuất từ vỏ tôm và biochar (BC) nhiệt phân từ trấu đã được sử dụng để tổng hợp vật liệu 

hấp phụ chitosan-biochar (CS@BC). Khả năng hấp phụ Safranin-O (SO) trong nước thải của hai loại vật liệu 

biochar và chitosan-biochar được thực hiện trong các thí nghiệm theo mẻ. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả 

năng hấp phụ như pH, khối lượng vật liệu, thời gian và nồng độ ban đầu của SO đã được khảo sát. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy, khả năng hấp phụ ion SO trong nước của biochar biến tính chitosan tăng lên rõ rệt so 

với biochar ban đầu, trong cùng một điều kiện thí nghiệm. Ở nồng độ ban đầu của ion SO là 50 mg/L, hiệu 

suất hấp phụ sau khi biến tính của biochar (90,94%) cao hơn biochar (83,41%). Hiệu quả hấp phụ SO cao 

nhất ở giá trị pH 6-7. Thời gian đạt cân bằng hấp phụ sau 240 phút. Kết quả nghiên cứu cho thấy, triển vọng 

ứng dụng biochar biến tính chitosan trong xử lý nước thải chứa thuốc nhuộm Safranin-O. 

Từ khóa: Biochar, chitosan-biochar, Safranin-O, chitosan, hấp phụ, trấu, vỏ tôm. 

. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 

Safranin-O, một loại thuốc nhuộm cation hữu cơ 

phổ biến, có màu sắc cao và dễ tan trong nước. Sự 

hiện diện của Safranin-O trong môi trường nước đã 

trở thành mối đe dọa đối với sức khỏe con người, do 

nó có thể gây quái thai, ung thư và đột biến gen [1]. 

Hiện nay, đã có nhiều phương pháp được ứng dụng 

để loại bỏ Safranin-O ra khỏi nước thải như trao đổi 

ion, keo tụ, ozon hóa, oxy hóa hóa học và lọc màng. 

Tuy nhiên, hầu hết các phương pháp này có hiệu quả 

xử lý thấp, do có cấu trúc thơm phức tạp giúp SO bền 

với ánh sáng, quá trình phân hủy sinh học và quá 

trình oxy hóa. Thay vào đó, loại bỏ bằng hấp phụ 

được coi là phương pháp được sử dụng phổ biến, nhờ 

vào tính đơn giản về kỹ thuật, không tạo ra các sản 

phẩm phụ có hại và hiệu quả trong việc loại bỏ 

Safranin-O trong dung dịch [2, 3]. 

Gần đây, các phương pháp hấp phụ sử dụng 

biochar làm chất hấp phụ SO đã thu hút được nhiều 

sự chú ý của các nhà nghiên cứu, do tính đơn giản, 

hiệu quả cao và dễ sử dụng [4]. Hơn nữa, đây là vật 

liệu tiết kiệm chi phí, không độc hại và thân thiện với 

môi trường, được tổng hợp từ nhiều nguồn nguyên 

liệu sinh khối chất thải, chủ yếu là phế phẩm nông 

nghiệp và lâm nghiệp, như cây cọ dầu, rơm lúa mì, vỏ 

đậu phộng và vỏ trấu [5, 6]. Việc sử dụng sinh khối 

                                              

1 Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại 
học Cần Thơ 
*Email: nxloc@ctu.edu.vn 

chi phí thấp để sản xuất biochar ứng dụng trong xử 

lý nước thải, không chỉ làm giảm sự phụ thuộc vào 

các chất hấp phụ đắt tiền như nhựa thông và 

hydrogel, mà còn giúp thúc đẩy một môi trường bền 

vững và ít chất thải hơn [7]. Tuy nhiên, khả năng hấp 

phụ các chất ô nhiễm của biochar phụ thuộc vào loại 

nguyên liệu và điều kiện nhiệt phân. Biochar chưa 

biến tính, nhiệt phân trực tiếp từ nguyên liệu sinh 

khối, có khả năng hấp phụ các chất ô nhiễm như các 

chất hữu cơ và kim loại nặng tương đối thấp [8]. Các 

phương pháp biến tính biochar khác nhau được áp 

dụng, trong đó, việc kết hợp biochar và chitosan là 

phương pháp được sử dụng phổ biến nhằm bổ sung 

các nhóm chức bề mặt, tăng cường khả năng hấp 

phụ các chất ô nhiễm của biochar [9]. Tuy nhiên, 

chưa có nghiên cứu nào thực hiện việc sử dụng 

chitosan điều chế từ vỏ tôm sú để biến đổi bề mặt 

của biochar từ vỏ trấu cũng như ứng dụng vật liệu tổ 

hợp chitosan-biochar trong hấp phụ Safranin-O trong 

môi trường nước. Do đó, nghiên cứu này tập trung 

vào việc sử dụng vỏ tôm để tạo chitosan, sử dụng vỏ 

trấu để tạo biochar và kết hợp biochar với chitosan 

để tạo ra một vật liệu hấp phụ tổ hợp chitosan-

biochar. Để đánh giá và so sánh khả năng ứng dụng 

của vật liệu biochar biến tính với chitosan so với 

biochar nguyên sinh (chưa biến tính), cả hai loại vật 

liệu hấp phụ là biochar và chitosan-biochar được tiến 

hành các thí nghiệm song song trong các thí nghiệm 

hấp phụ Safranin-O theo mẻ, dưới ảnh hưởng của các 

yếu tố như pH dung dịch, khối lượng vật liệu, thời 

gian hấp phụ và nồng độ Safranin-O ban đầu.  
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2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu thí nghiệm 

Điều chế biochar: trấu (giống lúa 5451 của vụ 

đông xuân, thu mua từ tỉnh Vĩnh Long) sau khi thu 

về được rửa sạch bằng nước máy và nước cất nhiều 

lần để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất, đem phơi khô 

ngoài ánh sáng mặt trời đến khi độ ẩm còn lại 

khoảng 17%, theo quy trình được mô tả trước đó [6]. 

Trấu sau khi phơi khô sẽ được nghiền thành bột, 

tiếp đến ép bột trấu thành viên. Các viên trấu sau đó 

được đem đi nhiệt phân trong lò nung (Model VMF 

165, Yamada Denki, Adachi, Tokyo, Nhật Bản) ở 

nhiệt độ 500°C với tốc độ gia nhiệt 10°C/phút trong 2 

giờ trong môi trường khí trơ nitơ. Sau khi làm nguội 

ở nhiệt độ phòng, sản phẩm sau nhiệt phân được 

nghiền nhỏ, sàng đến kích thước hạt yêu cầu (<0,075 

mm), rửa bằng dung dịch HCl 0,1M và nước cất cho 

đến khi pH của dung dịch từ 6,0 đến 7,0. Sau đó, mẫu 

được làm khô qua đêm ở 80°C và bảo quản trong chai 

thủy tinh đậy kín cho đến khi được sử dụng.  

Chiết xuất chitosan từ vỏ tôm: vỏ tôm tươi (thu 

mua từ Công ty TNHH Hải sản Việt Hải, tỉnh Hậu 

Giang) được rửa sạch, đem sấy khô rồi nghiền. Các 

bước sau đó được thực hiện theo các quy trình tách 

chiết chitin và chitosan từ vỏ tôm [10, 11, 12]. 

Vỏ tôm trước tiên được khử protein bằng dung 

dịch NaOH 5%, khuấy trong 3 giờ ở nhiệt độ 950C thu 

được vỏ tôm đã khử protein. Sau khi khử protein sẽ 

tiến hành khử khoáng bằng dung dịch HCl 0,25M và 

khuấy trong 30 phút ở nhiệt độ phòng. Qua 2 giai 

đoạn khử protein và khử khoáng, tiếp đến là giai 

đoạn khử màu bằng dung dịch NaOH 0,315% và 

khuấy trong 15 phút ở nhiệt độ phòng, thu được 

chitin. Khuấy chitin với dung dịch NaOH 50% trong 1 

giờ với nhiệt độ 1200C. Rửa hỗn hợp bằng nước cất 

đến pH trung tính, sấy mẫu chitosan ở nhiệt độ 600C 

đến khi mẫu khô hoàn toàn.  

Điều chế chitosan – biochar: sau khi chế tạo 

được biochar từ vỏ trấu và chiết xuất chitosan từ vỏ 

tôm, sẽ tiến hành điều chế vật liệu hấp phụ tổ hợp 

chitosan-biochar theo quy trình được thể hiện trên 

hình 1 [8]. Đầu tiên, cho 3 g chitosan hòa tan trong 

180 mL axit axetic (2%), sau đó, thêm vào 3 g biochar 

chưa biến tính. Khuấy đều hỗn hợp trong 30 phút ở 

nhiệt độ môi trường. Kế tiếp, thêm từng giọt huyền 

phù đồng nhất chitosan-biochar trong axit axetic vào 

900 ml dung dịch NaOH (1,2%) trong khoảng 2 giờ 

và giữ huyền phù thu được trong 12 giờ. Sau đó, chất 

rắn được lọc qua giấy lọc Whatman No.1, rồi rửa mẫu 

thu được bằng nước cất để loại bỏ lượng NaOH dư 

(pH≈7). Mẫu sau lọc được sấy khô trong 24 giờ ở 

70°C, mẫu thu được gọi là vật liệu tổ hợp chitosan-

biochar. 

 

Hình 1. Quy trình tạo chitosan-biochar [8] 

2.2. Hóa chất 

Các hóa chất sử dụng cho thí nghiệm bao gồm: 

safranin-O, axit hydrochloric (HCl), natri hydroxide 

(NaOH), natri chloride (NaCl) và axit axetic 

(CH3COOH) (xuất xứ Trung Quốc). 

Chuẩn bị dung dịch chuẩn Safranin-O 1.000 

mg/L: hòa tan 0,2 g SO vào bình định mức 200 mL, 

tráng nước cất tới vạch, sau đó sử dụng máy khuấy từ 

để làm tan hoàn toàn lượng Safranin-O. 

2.3. Thí nghiệm hấp phụ 

Khả năng hấp phụ của biochar và chitosan-

biochar đối với SO trong dung dịch đã được đánh giá 

trong các thí nghiệm hấp phụ theo mẻ. Tất cả các 

phép thử hấp phụ được tiến hành lặp ba lần và lấy kết 

quả trung bình. Trong một thí nghiệm điển hình, 

một lượng cố định của chất hấp phụ và 50 mL dung 

dịch SO được thêm vào ống ly tâm. Các bình được 
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khuấy trong máy lắc ở tốc độ 60 vòng/phút ở điều 

kiện phòng (25 ± 20C) trong một thời gian cố định. 

Các dung dịch được lọc bằng giấy lọc Whatman. Sau 

khi lọc, SO còn lại trong dung dịch được phân tích 

bằng máy đo quang phổ. 

Để xác định các điều kiện thí nghiệm thích hợp, 

một loạt các thí nghiệm đã được thực hiện với sự 

thay đổi của pH dung dịch (2 -10), khối lượng vật liệu 

hấp phụ (0,1 - 3 g), nồng độ SO (10 - 200 mg/L) và 

thời gian tiếp xúc (1 - 720 phút).  

Lượng SO bị hấp phụ (Qe, mg/g) được xác định 

theo phương trình sau:  

 

Hiệu suất hấp phụ của vật liệu: 

 

Trong đó: V là thể tích dung dịch (L); m là khối 

lượng chất hấp phụ (g); C0 là nồng độ chất bị hấp 

phụ trong dung dịch ban đầu (mg/L); Ce là nồng độ 

chất bị hấp phụ trong dung dịch cân bằng (mg/L). 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc trưng bề mặt vật liệu Fe3O4-biochar 

3.1.1. Ảnh SEM bề mặt vật liệu 

Kết quả chụp ảnh SEM bề mặt của vật liệu 

biochar và chitosan-biochar được thể hiện trên hình 

2. Biochar từ trấu chưa biến tính có cấu trúc tương 

đối lỗ xốp khá phát triển, các mao quản nằm song 

song và xếp sát nhau với đường kính các mao quản 

khác nhau (Hình 2A). Trong khi đó, ảnh SEM của 

vật liệu chitosan-biochar cho thấy cấu trúc lỗ xốp của 

biochar ban đầu đã bị phá vỡ hoàn toàn và hình 

thành các hạt có kích thước khác nhau, hình dạng 

không đều, vô định hình, thô và sắp xếp một cách 

ngẫu nhiên (Hình 2B). 

 

Hình 2. Ảnh SEM của biochar (A) và chitosan-

biochar (B) 

3.1.2. Phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR) 

Kết quả phân tích FTIR của biochar và chitosan-

biochar được trình bày trong hình 3. Phổ FT-IR của 

biochar từ trấu (Hình 3A) cho thấy, ở các đỉnh 3430 

cm-1, 2925 cm-1, ~1630 cm-1 và 1031 cm-1 lần lượt là 

dao động của nhóm –OH, C–H, C=C và C–O–C [6]. 

Ở đỉnh 798 cm-1 là dao động của nhóm Si–O–Si [2]. 

Trong khi đó, phổ FT-IR của chitosan-biochar (Hình 

3B) cho thấy, ngoài các nhóm chức xuất hiện như 

trên phổ FT-IR của biochar còn xuất hiện thêm các 

nhóm chức khác. Trong đó, đặc trưng nhất là dao 

động của nhóm N–H tại các đỉnh 3856 cm-1 và 3741 

cm-1; đỉnh 2346 cm-1 và 1615 cm-1 [11]. 

 

 

Hình 3. Phổ FTIR của Biochar (A) và Chitosan –biochar (B) 

  

A 
B 

A B 
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3.2. Ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ  

Ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ SO 

của hai vật liệu hấp phụ chitosan-biochar và biochar 

được khảo sát ở các giá trị pH khác nhau (pH từ 2 

đến 10), được tiến hành với 3 lần lặp lại. Giá trị của 

pH dung dịch được kiểm soát bằng cách thêm NaOH 

1M và HCl 1M. Trong thí nghiệm này, các yếu tố 

khác như thời gian hấp phụ (120 phút), khối lượng 

vật liệu (0,2 g) và nồng độ SO ban đầu (50 mg/L) 

được giữ cố định ở tất cả các nghiệm thức. Kết quả 

thí nghiệm được trình bày trên hình 4. 

 

Hình 4. Ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ 

Hiệu suất hấp phụ SO của chitosan-biochar và 

biochar có xu hướng tăng và tỷ lệ thuận với sự thay 

đổi giá trị pH dung dịch. Có thể nhận thấy rằng, hiệu 

suất hấp phụ SO tăng nhanh khi pH dung dịch tăng 

từ 2 đến 5. Khi pH của dung dịch thay đổi từ 6 đến 10 

thì hiệu suất hấp phụ SO tăng nhưng thay đổi không 

đáng kể. Cụ thể, hiệu suất hấp phụ SO bởi chitosan-

biochar tăng từ 59,30% tại pH = 2 lên 89,42% tại pH = 

5, với lượng SO bị hấp phụ tăng tương ứng từ 5,41 

mg/g lên 9,15 mg/g. Khi tiếp tục tăng pH của dung 

dịch lên giá trị lớn hơn 6 thì hiệu suất hấp phụ tiếp 

tục tăng nhưng tăng không đáng kể ở mức trên 93%, 

với lượng SO bị hấp phụ khoảng 9 mg/g. Tương tự 

với chitosan-biochar, phần trăm hấp phụ SO bởi 

biochar tăng dần từ 39,53% (ở pH = 2) lên đến 60,03% 

(ở pH = 5). Tiếp tục tăng pH từ 6 đến 10 thì hiệu suất 

hấp phụ tiếp tục tăng từ 68,00% lên đến 79,24%. Do 

đó, pH = 6 được xác định là pH thích hợp cho quá 

trình hấp phụ SO bởi biochar và chitosan-biochar. 

Hiệu suất hấp phụ SO chủ yếu bị ảnh hưởng bởi 

điện tích trên bề mặt chất hấp phụ [3]. Giá trị pHpzc 

của chitosan-biochar được tìm thấy trong thực 

nghiệm là 7,26 và của biochar là 6,48. Trong điều 

kiện pH > pHpzc, bề mặt của chất hấp phụ tích điện 

âm, điều này có lợi cho sự kết hợp giữa chất hấp phụ 

với các thuốc nhuộm cation. Khi pH < pHpzc, bề mặt 

chất hấp phụ mang điện tích dương, lực đẩy giữa bề 

mặt chất hấp phụ và phân tử SO tăng, do đó khả 

năng hấp phụ giảm [13]. 

3.3. Ảnh hưởng của khối lượng vật liệu đến khả 

năng hấp phụ 

Các thí nghiệm ở các liều lượng chất hấp phụ 

khác nhau (0,1 g; 0,2 g; 0,3 g; 0,4 g; 0,5 g) đã được 

tiến hành. Các yếu tố như pH ≈ 6 (đã được xác định ở 

mục 3.2), thời gian hấp phụ (120 phút) và nồng độ 

SO ban đầu (50 mg/L) được giữ cố định ở tất cả các 

nghiệm thức. Kết quả thí nghiệm được trình bày trên 

hình 5. 

 
Hình 5. Ảnh hưởng của khối lượng vật liệu  

đến khả năng hấp phụ 

Khi tăng khối lượng của biochar và chitosan-

biochar sẽ làm giảm lượng SO bị hấp phụ, trong khi 

đó, hiệu suất hấp phụ SO có xu hướng tăng và tỷ lệ 

thuận với sự thay đổi khối lượng chất hấp phụ. Khi 
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tăng khối lượng biochar từ 0,1 g đến 0,5 g thì lượng 

SO bị hấp phụ giảm từ 12,63 mg/g xuống 4,69 mg/g, 

và hiệu suất tăng từ 52,49% đến 93,20%. Tương tự, khi 

tăng khối lượng chitosan-biochar từ 0,1 g đến 0,5 g 

thì lượng SO bị hấp phụ cũng giảm từ 13,56 mg/g 

xuống 4,63 mg/g và hiệu suất tăng từ 53,93% đến 

93,77%. Hiệu suất hấp phụ thuốc nhuộm SO khi tăng 

liều lượng chất hấp phụ là do số lượng các vị trí hoạt 

động, cũng như diện tích bề mặt của chất hấp phụ 

tăng nên cung cấp nhiều vị trí liên kết hơn để hấp 

phụ [15].  

Hiệu suất loại bỏ SO của chitosan-biochar và 

biochar tăng nhanh ở liều lượng từ 0,1 g đến 0,2 g. 

Đối với chitosan-biochar, phần trăm loại bỏ là 53,93%; 

80,73% và đối với biochar là 52,49%; 73,36%. Tuy 

nhiên, quá trình loại bỏ SO có xu hướng ổn định ở 

liều lượng chất hấp phụ lớn hơn 0,3 g. Để đảm bảo 

lượng SO bị hấp phụ ở mức độ hợp lý nhưng vẫn đảm 

bảo hiệu suất hấp phụ của biochar và chitosan-

biochar, khối lượng 0,2 g được chọn là khối lượng 

phù hợp cho thí nghiệm tiếp theo.  

3.4. Ảnh hưởng của thời gian đến khả năng hấp 

phụ  

Các thí nghiệm ở các thời gian hấp phụ khác 

nhau (1; 5; 10; 20; 30; 60; 90; 120; 180; 240; 480; 720 

phút) đã được tiến hành với 3 lần lặp lại. Các yếu tố 

như pH  6 và m = 0,2 g (đã được xác định ở mục 

3.2, 3.3) và nồng độ SO ban đầu (50 mg/L) được giữ 

cố định ở tất cả các nghiệm thức. Kết quả thí nghiệm 

được trình bày trên hình 6. 

Hiệu suất hấp phụ và lượng SO bị hấp phụ bởi 

biochar và chitosan-biochar đều tăng và tỷ lệ thuận 

với sự thay đổi của thời gian (1 – 720 phút). Đối với 

chitosan-biochar, trong 1 phút đến 10 phút đầu tiên, 

lượng SO bị hấp phụ tăng nhanh từ 6,31 mg/g đến 

10,37 mg/g và hiệu suất hấp phụ tăng từ 49,45% đến 

81,31%. Tốc độ hấp phụ sau đó tăng chậm trong 

khoảng thời gian từ 20 phút đến 720 phút, với lượng 

SO bị hấp phụ tăng từ 11,37 mg/g đến 12,75 mg/g, 

hiệu suất hấp phụ đạt được lớn hơn 89%. Đối với 

biochar, lượng SO bị hấp phụ tăng nhanh trong 30 

phút đầu, tăng từ 2,52 mg/g đến 9,14 mg/g, với hiệu 

suất hấp phụ tăng từ 19,98% đến 74,68%. Khi tăng thời 

gian từ 60 phút – 720 phút, lượng SO bị hấp phụ tăng 

chậm từ 9,96 mg/g đến 11,58 mg/g, với hiệu suất 

dao động từ 81,36% đến 94,56%. Có thể giải thích xu 

hướng này như sau: tốc độ hấp phụ SO xảy ra trong 

giai đoạn đầu tăng nhanh là do số lượng vị trí hấp 

phụ có sẵn trên chất hấp phụ nhiều, do đó, nồng độ 

gradient giữa chất hấp phụ trong dung dịch và chất 

hấp phụ trên bề mặt chất hấp phụ tăng. Sau đó, các 

vị trí hoạt động này dần bị lấp đầy, sự hấp phụ trở 

nên chậm lại do sự kết tụ của các phân tử SO ở bề 

mặt chất hấp phụ [6]. 

 

Hình 6. Ảnh hưởng của thời gian đến khả năng hấp phụ 

Trong thí nghiệm này, thời gian thích hợp cho 

sự hấp phụ SO trên chitosan-biochar và biochar đạt 

trạng thái cân bằng là 240 phút. Ở cùng thời gian đạt 

trạng thái cân bằng 240 phút, chitosan-biochar cho 

hiệu quả hấp phụ SO tốt hơn biochar. Cụ thể, lượng 

SO bị hấp phụ bởi chitosan-biochar ở thời gian 240 

phút là 12,73 mg/g, với hiệu suất là 99,80%, cao hơn 

so với BC là 11,44 mg/g, với hiệu suất là 93,43%.  

3.5. Ảnh hưởng của nồng độ Safranin-O đến khả 

năng hấp phụ  

Các thí nghiệm ở các nồng độ SO ban đầu khác 

nhau (10; 30; 50; 80; 100; 120; 150; 180; 200 mg/L) đã 

được tiến hành với 3 lần lặp lại. Các yếu tố khác như 

pH  6; khối lượng vật liệu 0,2 g và thời gian hấp phụ 

(240 phút) (đã được xác định ở các mục 3.2; 3.3 và 
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3.4) được giữ cố định ở tất cả các nghiệm thức. Kết 

quả thí nghiệm được trình bày trên hình 7. 

Trong thí nghiệm này, sự thay đổi của nồng độ 

SO ban đầu cũng ảnh hưởng khá lớn đến quá trình 

hấp phụ. Lượng SO bị hấp phụ có xu hướng tăng và 

tỷ lệ thuận với sự thay đổi của nồng độ SO ban đầu, 

trong khi hiệu suất hấp phụ SO có xu hướng ngược 

lại. Khi nồng độ SO ban đầu tăng từ 10 mg/L đến 100 

mg/L, lượng SO bị hấp phụ cũng tăng nhanh (tăng 

từ 2,87 mg/g đến 20,81 mg/g đối với chitosan-

biochar và tăng từ 2,13 mg/g đến 18,07 mg/g đối với 

biochar). Ở nồng độ thấp (10 – 100 mg/L), lượng SO 

bị hấp phụ tăng nhanh do số lượng của các vị trí liên 

kết có sẵn trên bề mặt chất hấp phụ nhiều hơn số 

lượng các phân tử SO, dẫn đến sự chiếm đóng không 

hoàn toàn các vị trí hoạt động. Tuy nhiên, khi tăng 

dần nồng độ SO ban đầu từ 120 mg/L đến 200 mg/L 

thì lượng hấp phụ SO tăng nhưng không đáng kể, 

tăng từ 22,52 mg/g đến 30,64 mg/g đối với chitosan-

biochar và tăng từ 20,54 mg/g đến 26,50 mg/g đối 

với biochar. 

 

Hình 7. Ảnh hưởng của nồng độ Safranin-O  

đến khả năng hấp phụ 

Ngược lại, hiệu suất hấp phụ lại giảm khi nồng 

độ SO ban đầu tăng. Cụ thể, hiệu suất hấp phụ SO đã 

giảm từ 94,95% xuống 65,21% đối với chitosan-biochar 

và giảm từ 93,03% xuống 63,53% đối với biochar, khi 

nồng độ SO tăng từ 10 đến 200 mg/L. Điều này được 

cho là do ở nồng độ SO thấp, tất cả các phân tử SO 

tồn tại trong môi trường hấp phụ có thể có thể tương 

tác hoàn toàn với các vị trí hoạt động, do đó hiệu suất 

hấp phụ ban đầu cao hơn [14]. 

Nhìn chung, ở các giá trị nồng độ SO ban đầu 

khác nhau, chitosan-biochar đều cho thấy khả năng 

loại bỏ SO cao hơn so với biochar. Ở nồng độ SO ban 

đầu là 50 mg/L, hiệu suất hấp phụ SO của chitosan-

biochar đạt được là 90,94%, cao hơn hiệu suất đạt 

được bởi biochar với 83,41%.  

Tóm lại, trong cùng điều kiện thí nghiệm về pH, 

khối lượng vật liệu, thời gian hấp phụ và nồng độ SO 

thì đều cho thấy sự kết hợp biochar với chitosan đã 

làm tăng khả năng hấp phụ của vật liệu biochar 

nguyên sinh. Có thể dự đoán rằng sự tăng cường này 

xảy ra là do sự gia tăng số lượng nhóm chức trên bề 

mặt biochar sau khi cho chitosan liên kết lên bề mặt 

biochar, cụ thể là nhóm -NH2 và -OH có được trong 

cấu trúc của chitosan. Các nhóm chức này có khả 

năng tạo liên kết với các cation thuốc nhuộm, làm 

các phân tử SO được hấp phụ nhiều hơn trên bề mặt 

chitosan-biochar [15]. 

4. KẾT LUẬN 

Các yếu tố như pH dung dịch, khối lượng vật liệu 

hấp phụ, thời gian hấp phụ và nồng độ SO ban đầu 

ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ SO của biochar và 

chitosan-biochar. Điều kiện thích hợp cho quá trình 

hấp phụ SO ở biochar và chitosan biochar là m = 

0,2g; pH = 6; nồng độ SO ban đầu là 50 mg/L.  Sự 

hấp phụ đạt trạng thái bão hòa trong 240 phút ở cả 

hai loại vật liệu biochar và chitosan-biochar. Trong 

cùng một điều kiện thí nghiệm, vật liệu hấp phụ tổng 

hợp biochar biến tính chitosan có khả năng hấp phụ 

SO tốt hơn biochar nguyên sinh.  
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PRELIMINARY ASSESSMENT ON THE APPLICATION OF CHITOSAN-MODIFIED BIOCHAR 

FOR SAFRANIN-O REMOVAL FROM WATER 

Do Thi My Phuong, Nguyen Thi Thanh Thao, Nguyen Xuan Loc  

Summary 

Chitosan extracted from shrimp shell and biochar derived from rice husk were used to synthesize chitosan-

modified biochar. Adsorbent materials including biochar and chitosan-modified biochar were used to 

evaluate their adsorption capacity toward Safranin-O (SO) in aqueous solution, using batch adsorption 

experiment. Several parameters such as pH solution, material dosage, adsorption time, and initial SO 

concentration were studied. Results showed that, under the similar experimental conditions, the adsorption 

capacity of chitosan-modified biochar was higher than that of unmodified biochar. At the initial SO 

concentration of 50 mg/L, the adsorption efficiency of chitosan-modified biochar (90.94%) was higher than 

that of biochar (83.41%). The adsorption efficiencies were better at neutral pH of 6÷7. The SO adsorption 

equilibrium was reached after 240 min of contact time. The results of the study indicated that, chitosan-

modified biochar can have extensive application prospects in the treatment of highly colored wastewater 

containing variety of dyes, including Safranin-O. 

Keywords: Biochar, chitosan-biochar, Safranin-O, chitosan, adsorption, rice husk, shrimp shell. 
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ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ VỀ NGUỒN LỢI HẢI SẢN Ở VÙNG 

BIỂN ĐẢO LÝ SƠN VÀ LÂN CẬN DỰA TRÊN KẾT QUẢ 

ĐIỀU TRA BẰNG LƯỚI KÉO  

Vũ Việt Hà1, *, Võ Văn Quang2 

TÓM TẮT 

Dẫn liệu về nguồn lợi hải sản ở vùng biển đảo Lý Sơn và lân cận được phân tích tổng hợp từ dữ liệu điều tra 

nguồn lợi hải sản ở biển Việt Nam bằng lưới kéo tầng đáy và lưới kéo trung tầng do Viện Nghiên cứu Hải 

sản thực hiện trong giai đoạn 2012 - 2018. Từ dữ liệu hiện có, tiến hành truy xuất dữ liệu ở vùng biển đảo Lý 

Sơn, giới hạn trong phạm vi vĩ độ 15°00N - 16°00N và từ kinh độ 109°30E trở vào bờ để phân tích. Kết quả 

phân tích đã thống kê ghi nhận được ở khu vực nghiên cứu có 364 loài hải sản thuộc 106 họ nằm trong 27 

bộ, 5 lớp động vật biển; số lượng loài chiếm 39,9% so với vùng biển Việt Nam và 79,6% vùng biển Trung bộ. 

Trong đó, chỉ có một loài nằm trong Danh lục Đỏ IUCN ở cấp độ sắp bị đe doạ (NT). Những loài thường 

gặp trong sản lượng khai thác gồm mực ống trung hoa, cá hố, cá nục sồ, cá chim hai vây, cá trác ngắn, cá 

phèn khoai, cá mối vạch, cá mối thường và cá sòng nhật. Nhóm loài chiếm ưu thế về sản lượng gồm cá rô 

trân châu, cá sạo xám, cá mú vây đen, cá hố, cá chim ấn độ, cá sòng nhật, cá sơn biển sâu, mực ống trung 

hoa và cá bánh đường đối với lưới kéo đáy và nhóm loài cá nục sồ, cá hố, cá sòng nhật đối với lưới kéo trung 

tầng. Năng suất khai thác bằng lưới kéo trong khu vực nghiên cứu tương đương với năng suất khai thác 

trung bình ở vùng biển Trung bộ. Năng suất khai thác nguồn lợi hải sản ở vùng biển sâu thường cao và có 

sự biến động lớn so với vùng biển nông gần bờ. Năng suất khai thác trong mùa gió Tây Nam thấp nhưng ổn 

định hơn so với ở mùa gió Đông Bắc. Kết quả nghiên cứu này góp phần cung cấp thông tin khoa học cho 

công tác bảo vệ đa dạng sinh học và nguồn lợi hải sản ở vùng biển đảo Lý Sơn và lân cận. 

Từ khoá: Vùng biển đảo Lý Sơn, hải sản, loài, thành phần sản lượng, năng suất khai thác. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 5 

Lý Sơn là một huyện đảo thuộc tỉnh Quảng Ngãi, 

cách đất liền khoảng 15 hải lý. Huyện đảo Lý Sơn có 

diện tích khoảng 10,3 km2, nằm trong khoảng 

15°32’04 đến 15°38’14’’ vĩ độ Bắc và 109°05’04’’ đến 

109°14’12’’ kinh độ Đông, gồm 02 đảo là đảo Lớn 

(còn gọi là Cù Lao Ré) và đảo Bé (Cù Lao Bờ Bãi). 

Dân số huyện đảo Lý Sơn khoảng 21 ngàn người với 

60% làm nghề biển [1]. 

Khu vực biển đảo Lý Sơn mang đặc đặc điểm khí 

hậu nhiệt đới gió mùa với mùa mưa và mùa khô rõ 

rệt. Mùa mưa kéo dài từ tháng 9 năm trước đến 

tháng 2 năm sau, chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông 

Bắc và mùa khô từ tháng 3 đến tháng 8 với thời tiết 

khô, nóng do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. 

Tổng lượng mưa trong năm khá lớn, khoảng trên 

2.100-2.600 mm/năm với độ ẩm trung bình khoảng 

85%. Nhiệt độ không khí trung bình năm dao động 

trong khoảng 25,5 - 30,6°C; cao nhất vào tháng 5 - 7 

                                              

1 Viện Nghiên cứu Hải sản  
* Email: havuviet@gmail.com 
2 Viện Hải dương học 

và thấp nhất ở tháng 12 đến tháng 1 năm sau. Độ 

muối trung bình khá cao, khoảng 33 - 34‰ và độ đục 

đo bằng đĩa sechi khoảng 5 - 8 m [1]. 

Vùng biển đảo Lý Sơn và lân cận là một trong 

những khu vực có địa hình phức tạp với nhiều rạn đá 

ngầm, độ dốc cao và độ sâu thay đổi lớn từ bờ ra 

khơi, nằm trong phân vùng sinh thái cửa vịnh Bắc bộ 

[2]. Nguồn lợi hải sản ở khu vực này mang đặc điểm 

giao thoa của nguồn lợi ở vùng biển vịnh Bắc bộ và 

Bắc Trung bộ, với sự pha trộn giữa các loài cá nổi 

nhỏ, cá đáy, cá rạn với các loài cá nổi lớn di cư theo 

mùa. 

Mặc dù chưa có đánh giá nguồn lợi hải sản riêng 

cho vùng biển Quảng Ngãi và khu vực Lý Sơn, nhưng 

nơi đây được xem là một trong những khu vực có 

nguồn lợi hải sản phong phú, tiềm năng khai thác lớn 

và đối tượng khai thác đa dạng.  

Để có thông tin khái quát về đặc điểm nguồn lợi 

hải sản ở vùng biển Lý Sơn và lân cận, dữ liệu từ các 

chuyến điều tra bằng lưới kéo đáy và lưới kéo trung 

tầng do Viện Nghiên cứu Hải sản thực hiện được truy 

xuất, phân tích góp phần cung cấp thông tin cho các 
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nghiên cứu, đánh giá tiềm năng nguồn lợi ở vùng 

biển nghiên cứu. 

2. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Tài liệu sử dụng trong nghiên cứu này do Viện 

Nghiên cứu Hải sản thu thập trong giai đoạn 2012 -

2018 thuộc dự án “Điều tra hiện trạng và biến động 

nguồn lợi hải sản biển Việt Nam”, gồm 3 chuyến điều 

tra bằng lưới kéo trung tầng và 4 chuyến điều tra 

bằng lưới kéo đáy.  

Vùng biển nghiên cứu là khu vực biển đảo Lý 

Sơn và lân cận, giới hạn từ vĩ độ 15o00 - 16o00N và từ 

kinh độ 109o30E trở vào bờ. Lưới kéo đáy sử dụng 

trong các chuyến điều tra có chiều dài giềng phao 

26,5 m; chiều dài giềng chì 33,5 m và kích thước mắt 

lưới ở đụt là 2a = 20 mm. Tại các trạm điều tra, hoạt 

động đánh lưới thu mẫu được thực hiện vào ban 

ngày. Thời gian đánh lưới thu mẫu dao động trong 

khoảng 45 - 60 phút với tốc độ kéo lưới dao động từ 

3,2 - 3,5 knots. Lưới kéo trung tầng sử dụng trong 

điều tra là lưới 4 tấm, có kích thước mắt lưới ở đụt là 

2a = 40 mm, được sử dụng để thu mẫu tín hiệu đàn cá 

trong các chuyến điều tra bằng thuỷ âm. Thời gian 

kéo lưới thu mẫu không cố định mà phụ thuộc vào 

đường quét qua của lưới so với tín hiệu đàn cá. Lưới 

được được kéo lên khi được xác định đã quét qua tín 

hiệu đàn cá. 

Các mẫu sản lượng thu được từ các mẻ lưới kéo 

đáy và lưới kéo trung tầng được định loại đến loài 

theo các tài liệu của FAO [3], [4] và các tài liệu phân 

loại khác [5], [6], [7], [8], [9]. 

Trong phạm vi nghiên cứu (Hình 1), tiến hành 

truy xuất dữ liệu thu được tại các trạm điều tra, gồm 

các thông tin về thành phần loài, thành phần sản 

lượng và năng suất khai thác để phân tích đặc điểm 

nguồn lợi hải sản ở khu vực nghiên cứu. Tổng số 38 

mẻ lưới đã được truy xuất và phân tích, gồm 32 mẻ 

lưới kéo đáy và 6 mẻ lưới kéo trung tầng (Bảng 1). 

Các chỉ số phản ánh đặc điểm nguồn lợi gồm 

thành phần loài, thành phần sản lượng và năng suất 

khai thác được phân tích bằng phương pháp thống 

kê mô tả [10]. Trong đó, thành phần loài và thành 

phần sản lượng được phân tích riêng cho từng loại 

lưới và phân tích chung cho cả hai loại lưới đã sử 

dụng để thu mẫu theo từng mùa gió Đông Bắc và 

Tây Nam. Năng suất khai thác chỉ phân tích nguồn 

dữ liệu được thu thập bằng lưới kéo đáy, không phân 

tích năng suất khai thác của lưới kéo trung tầng. 

 

Hình 1. Phạm vi nghiên cứu và vị trí các trạm điều tra được truy xuất để phân tích tổng quan đặc điểm nguồn 

lợi hải sản ở vùng biển Lý Sơn và lân cận 
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Danh sách loài tổng hợp được từ vùng biển đảo 

Lý Sơn và lân cận được đối chiếu với danh mục loài 

nguy cấp, quý, hiếm có nguy cơ bị đe dọa theo Danh 

lục Đỏ IUCN (2022) [11] và Sách Đỏ Việt Nam 

(2007) [12] để xác định hiện trạng và mức độ nguy 

cấp của các loài bắt gặp trong vùng biển nghiên cứu. 

Bảng 2. Thống kê số lượng trạm điều tra bằng lưới kéo đáy và lưới kéo trung tầng ở vùng biển đảo Lý Sơn và 

lân cận trong giai đoạn 2012 - 2018 

Ngư cụ điều tra Chuyến điều tra Năm 

Số trạm trong 

vùng biển nghiên cứu 

Mùa gió Đông Bắc (tháng 12) 2012 8 

Mùa gió Tây Nam (tháng 7) 2013 8 

Mùa gió Tây Nam (tháng 9) 2016 8 

Lưới kéo đáy Mùa gió Tây Nam (tháng 9) 2018 8 

 Tổng  32 

Mùa gió Đông Bắc (tháng 11) 2012 2 

Mùa gió Tây Nam (tháng 7) 2012 2 

Lưới kéo trung tầng Mùa gió Tây Nam (tháng 7) 2017 2 

 Tổng  6 

Tổng   38 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thành phần loài  

Vùng biển Lý Sơn và lân cận là khu vực có 

nguồn lợi hải sản phong phú, thành phần loài đa 

dạng và tiềm năng trữ lượng lớn. Truy xuất dữ liệu 

điều tra nguồn lợi hải sản bằng lưới kéo trung tầng và 

lưới kéo đáy ở vùng biển Lý Sơn và lân cận trong 

khoảng vĩ độ 15°00-16°00N và từ kinh độ 109°30E trở 

vào đã thống kê được tổng số 364 loài hải sản thuộc 

106 họ nằm trong 27 bộ, 5 lớp động vật biển là lớp cá 

sụn (Elasmobranchii), lớp cá xương (Actinopterygii), 

lớp giáp mềm (Malacostraca), lớp động vật chân đầu 

(Cephalopoda) và lớp hai mảnh vỏ (Bivalvia).  

Trong số 5 lớp động vật bắt gặp trong các 

chuyến điều tra thì lớp cá xương có số lượng họ và

loài nhiều nhất (285 loài thuộc 83 họ, 16 bộ), chiếm 

78,3% tổng số họ và loài đã bắt gặp (Bảng 2). Lớp 

giáp mềm đã thống kê được 43 loài (chiếm 11,8%) 

thuộc 12 họ (chiếm 11,3%) nằm trong 2 bộ mười chân 

(Decapoda) và bộ chân hàm (Stomatopoda). Lớp 

động vật chân đầu và lớp cá sụn đều bắt gặp 4 bộ, 5 

họ nhưng số loài động vật chân đầu nhiều hơn (24 

loài, chiếm 6,6%) so với số loài cá sụn (11 loài, chiếm 

3,0%). Lớp hai mảnh vỏ chỉ bắt gặp một loài thuộc họ 

Pectinidae nằm trong bộ Ostreoida. 

So với thành phần loài hải sản bắt gặp trong các 

chuyến điều tra nguồn lợi ở vùng biển Việt Nam và 

vùng biển Trung bộ thì số loài bắt gặp ở vùng biển 

đảo Lý Sơn chiếm tỉ lệ lần lượt là 39,9% và với 79,6% 

[13]. 

Bảng 2. Thống kê số lượng các bậc phân loại (bộ, họ, loài) theo các lớp sinh vật bắt gặp trong các chuyến điều 

tra bằng lưới kéo ở vùng biển đảo Lý Sơn và lân cận trong giai đoạn 2012 - 2018 

Bộ Họ Loài 

Lớp Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) 

Cá xương (Actinopterygii) 16 59,3 83 78,3 285 78,3 

Cá sụn (Elasmobranchii) 4 14,8 5 4,7 11 3,0 

Hai mảnh vỏ (Bivalvia) 1 3,7 1 0,9 1 0,3 

Động vật chân đầu (Cephalopoda) 4 14,8 5 4,7 24 6,6 

Giáp mềm (Malacostraca) 2 7,4 12 11,3 43 11,8 

Tổng 27 100 106 100 364 100 

Theo nhóm nguồn lợi thì nhóm cá biển có số loài 

phong phú nhất, với 296 loài, chiếm 81,3% tổng số 

loài đã bắt gặp trong các chuyến điều tra. Trong đó, 

nhóm cá nổi bắt gặp 32 loài (chiếm 8,8%), nhóm cá 

rạn bắt gặp 89 loài (chiếm 24,5%), nhóm cá đáy bắt 

gặp 167 loài (chiếm 45,9%), nhóm cá nổi biển sâu bắt 

gặp 6 loài (chiếm 1,6%) và nhóm cá nổi biển sâu bắt 

gặp 2 loài (chiếm 0,5%). 
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Trong số 24 loài động vật chân đầu thì có 6 loài 

thuộc họ mực ống (Loliginidae), 12 loài thuộc họ 

mực nang (Sepiidae), 4 loài thuộc họ bạch tuộc 

(Octopodidae), 1 loài thuộc họ mực lá (Sepiolidae) và 

1 loài mực ống đại dương (Ommastrephidae). 

Lớp giáp mềm gồm 43 loài (Bảng 3), trong đó có 

5 loài thuộc bộ chân miệng (Stomatopoda) gồm 

Harpiosquillidae (2 loài), Squillidae (3 loài) và 38 loài 

thuộc bộ mười chân (Decapoda), gồm các họ 

Calappidae (3 loài), Crangonidae (1 loài), 

Palaemonidae (1 loài), Palinuridae (1 loài), 

Pandalidae (1 loài), Penaeidae (13 loài), Portunidae 

(10 loài), Scyllaridae (3 loài), Sergestidae (1 loài) và 

Solenoceridae (4 loài). 

Bảng 3. Thống kê số loài hải sản theo các nhóm sinh 

thái, bắt gặp trong các chuyến điều tra bằng lưới kéo 

ở vùng biển đảo Lý Sơn và lân cận  

trong giai đoạn 2012 - 2018 

Nhóm nguồn lợi Số loài Tỉ lệ (%) 

Cá nổi (Pelagic) 32 8,8 

Cá rạn (Reef-associated) 89 24,5 

Cá đáy (Demersal) 167 45,9 

Cá đáy biển sâu (Bathydemersal) 6 1,6 

Cá nổi biển sâu (Bathypelagic) 2 0,5 

Chân đầu (Cephalopods) 24 6,6 

Giáp mềm (Malacostraca) 43 11,8 

Hai mảnh vỏ (Bivalvia) 1 0,3 

Tổng 364 100 

Lưới kéo trung tầng sử dụng để thu mẫu kiểm 

tra tín hiệu ở các chuyến điều tra thuỷ âm. Các mẻ 

lưới được thực hiện ở tầng giữa hoặc gần đáy. Trong 

các mẻ lưới kéo trung tầng, đã bắt gặp 36 loài thuộc 

28 họ, chủ yếu là nhóm cá nổi nhỏ. Các loài bắt gặp 

với tần suất cao là cá nục sồ (Decapterus maruadsi), 

cá nục thuôn (Decapterus macrosoma), cá sòng nhật 

(Trachurus japonicus), cá trích xương (Sardinella 

gibbosa). Ở tầng nước gần đáy, các loài thường gặp 

là cá chim hai vây (Psenopsis anomala), cá hố 

(Trichiurus lepturus) và các loài cá đáy điểm hình 

như cá mối vạch (Saurida undosquamis), cá mối 

thường (Saurida tumbil). 

Các mẻ lưới kéo đáy ở vùng biển đảo Lý Sơn và 

lân cận đã bắt gặp 356 loài hải sản thuộc 106 họ. Các 

loài thường gặp là cá mối thường (Saurida tumbil), cá 

mối vạch (Saurida undosquamis), cá chim hai vây 

(Psenopsis anomala), cá răng sấu (Champsodon 

capensis), cá phèn khoai (Upeneus japonicus), cá 

đổng (Nemipterus bathybius), cá trác ngắn 

(Priacanthus macracanthus), cá hố (Trichiurus 
lepturus), cá mõm ống (Fistularia petimba) và mực 

ống trung hoa (Loligo chinensis). Đây đều là những 

loài thường gặp ở vùng biển Việt Nam. 

Kết quả nghiên cứu cũng ghi nhận 9 loài hải sản 

xuất hiện với tần suất từ 50% trở lên (Loligo 

chinensis, Trichiurus lepturus, Decapterus maruadsi, 
Psenopsis anomala, Priacanthus macracanthus, 

Upeneus japonicus, Saurida undosquamis, Trachurus 

japonicus, Saurida tumbil) và 141 loài chỉ bắt gặp ở 

một trạm điều tra duy nhất trong tất cả các chuyến 

điều tra trong giai đoạn 2012 - 2018. 

Bảng 4. Thống kê số lượng họ và loài hải sản bắt gặp trong các chuyến điều tra bằng lưới kéo đáy và lưới kéo 

trung tầng ở các trạm điều tra khu vực đảo Lý Sơn và lân cận 

Năm Chuyến điều tra/Ngư cụ sử dụng Số họ Số loài 

2012 Mùa gió Tây Nam (lưới kéo trung tầng) 26 31 

 Mùa gió Đông Bắc (lưới kéo trung tầng) 4 6 

2013 Mùa gió Đông Bắc (lưới kéo đáy đơn) 71 157 

 Mùa gió Tây Nam (lưới kéo đáy đơn) 73 149 

2016 Mùa gió Tây Nam (lưới kéo đáy đơn) 62 137 

2017 Mùa gió Tây Nam (lưới kéo trung tầng) 5 5 

2018 Mùa gió Tây Nam (lưới kéo đáy đơn) 80 175 

Giai đoạn 2012 - 2018  106 364 

Mùa gió Đông Bắc (2 chuyến điều tra) 71 158 

Mùa gió Tây Nam (5 chuyến điều tra) 101 316 

Vùng biển đảo Lý Sơn và lân cận chịu sự ảnh 

hưởng của gió mùa với hai mùa rõ rệt là mùa gió 

Đông Bắc và mùa gió Tây Nam nên thành phần loài 

hải sản phân bố ở khu vực này sẽ có sự khác biệt. 
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Tuy nhiên, do số lượng chuyến điều tra lặp lại ở hai 

mùa gió không đồng nhất, với 5 chuyến điều tra ở 

mùa gió Tây Nam và 2 chuyến điều tra ở mùa gió 

Đông Bắc nên việc so sánh sẽ không thể phản ánh 

đầy đủ sự khác biệt về thành phần loài hải sản giữa 

hai mùa trong khu vực nghiên cứu. Trong 5 chuyến 

điều tra ở mùa gió Tây Nam, đã ghi nhận tổng số 316 

loài thuộc 101 họ và trong 2 chuyến điều tra ở mùa 

gió Đông Bắc, đã bắt gặp 158 loài thuộc 71 họ. 

Trong số các họ hải sản bắt gặp ở vùng biển Lý 

Sơn và lân cận, các họ có thành phần loài đa dạng 

gồm họ cá khế (Carangidae, 18 loài), họ tôm he 

(Penaeidae, 13 loài), họ mực nang (Sepiidae, 12 loài), 

họ cá mú (Serranidae, 12 loài), họ cá phèn (Mullidae, 

11 loài), họ cá bơn (Bothidae, 10 loài) và họ cá mối 

(Synodontidae, 10 loài) và họ cua bơi (Portunidae, 10 

loài). Có 4 họ cùng bắt gặp 9 loài là họ cá sơn 

(Apogonidae), họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá liệt 

(Leiognathidae) và họ cá lượng (Nemipteridae). Có 2 

họ bắt gặp 8 loài là họ cá chai (Platycephalidae) và 

họ cá nóc (Tetraodontidae). Có 38 họ hải sản chỉ bắt 

gặp 1 loài và 18 họ chỉ bắt gặp 2 loài. 

Vùng biển đảo Lý Sơn nằm ở khu vực Bắc Trung 

bộ, nơi đây có sự giao với vịnh Bắc bộ ở phía Bắc và 

vùng biển xa bờ ở phía Đông. Khu vực này có độ sâu 

lớn và độ sâu thay đổi đột ngột từ bờ ra khơi. Khu 

vực quanh đảo Lý Sơn có nhiều rạn đá và rạn san hô 

phân bố. Do đó thành phần loài hải sản ở đây có sự 

pha trộn giữa các loài đặc trưng của ở vùng biển khơi 

(Symplectoteuthis oualaniensis) với các loài cá đáy 

điển hình và cá rạn thuộc họ cá dưa 

(Muraenesocidae), họ cá chình (Congridae, 

Ophichthidae, Synaphobranchidae), họ cá sao 

(Uranoscopidae), họ cá bơn (Cynoglossidae), họ cá 

chai (Platycephalidae), họ cá đá (Synanceiidae), họ 

cá mù làn (Scorpaenidae), các loài cá đáy biển sâu 

(Chaunax fimbriatus, Hoplobrotula armata, 

Acropoma japonicum, Synagrops philippinensis, 

Neolaeops microphthalmus, Squalus megalops) và cá 

nổi biển sâu (Ariomma luridum, Champsodon 

capensis). Các loài tôm phân bố ở rạn đá nơi có nhiều 

hang hốc cũng ghi nhận xuất hiện ở vùng biển đảo 

Lý Sơn như Ibacus ciliatus, Ibacus novemdentatus, 

Scyllarides squamosus, Exopalaemon sp., Panulirus 

sp. 

So sánh thành phần loài hải sản bắt gặp ở vùng 

biển đảo Lý Sơn và lân cận cho thấy, chỉ có một loài 

nằm trong Danh lục đỏ IUCN (2022)[11] ở cấp độ 

“Sắp bị đe doạ - Near Threatened” (Cephaloscyllium 

umbratile Jordan and Fowler, 1903); các loài còn lại 

đều được đánh giá ở mức độ rủi do thấp hoặc không 

được đánh giá hoặc thiếu dữ liệu. So với Sách Đỏ 

Việt Nam (2007) [12] thì có 7 loài được đánh giá ở 

mức độ bị đe doạ, gồm 5 loài ở cấp độ "sẽ nguy cấp - 

VU" (Antennarius striatus (Shaw, 1794), Charybdis 

feriatus Linnaeus, 1758, Ibacus ciliatus von Siebold, 

1824, Loligo chinensis Gray, 1849, Sepia pharaonis 

Ehrenberg, 1831) và 2 loài ở cấp độ "nguy cấp - EN" 

(Cephaloscyllium umbratile Jordan and Fowler, 1903 

và Zeus faber  Linnaeus, 1758). 

3.2. Thành phần sản lượng 

Thành phần sản lượng khai thác ở vùng biển Lý 

Sơn và lân cận đặc trưng theo mùa. Trong các 

chuyến điều tra nguồn lợi bằng lưới kéo, các loài 

chiếm ưu thế ở mùa gió Đông Bắc gồm cá lá rau 

(Glaucosoma hebraicum) chiếm 32,36% trong tổng 

sản lượng ở các trạm điều tra, cá sạo xám 

(Parapristipoma trilineatum) chiếm 19,44%; cá mú 

vây đen (Triso dermopterus) chiếm 3,84%; cá hố 

(Trichiurus lepturus) chiếm 3,84%; mực ống trung 

hoa (Loligo chinensis) chiếm 2,4% và cá bánh đường 

(Evynnis cardinalis) chiếm 2,01% (Bảng 5). 

Trong các chuyến điều tra ở mùa gió Tây Nam, 

cá loài chiếm tỉ lệ cao trong sản lượng khai thác gồm: 

loài cá đèn lồng (Chlorophthalmus nigromarginatus) 

chiếm 10,54%; cá bánh đường chiếm 9,83%; cá chim 

ấn độ (Ariomma indica) chiếm 3,5%; cá sòng nhật 

(Trachurus japonicus) chiếm 2,98%; cá hố 

(Trichiurus lepturus) chiếm 2,9%; cá đầu đen 

(Synagrops philippinensis) chiếm 2,89%; mực ống 

trung hoa (Loligo chinensis) chiếm 2,75%; cá sơn 

(Malakichthys wakiyae) chiếm 2,69%; cá lượng sâu 

(Nemipterus bathybius) chiếm 2,38%; bạch tuộc 

(Octopus ocellatus) chiếm 2,19%; tôm choán 

(Metapenaeopsis tenella) chiếm 2,19%; cá chim gai 

(Psenopsis anomala) chiếm 2,17%; cá đèn lồng 

(Paraulopus oblongus) chiếm 2,11% (Bảng 5). 
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Bảng 5. Danh sách loài chiếm tỉ lệ sản lượng từ 1% trở lên trong sản lượng của các chuyến điều tra nguồn lợi 

hải sản bằng lưới kéo đáy giai đoạn 2012 - 2018 theo từng mùa gió 

Lưới kéo đáy Lưới kéo trung tầng 

STT Tên khoa học Tên Việt Nam Mùa gió 

Đông Bắc 

Mùa 

gió 

Tây 

Nam 

Mùa gió 

Đông 

Bắc 

Mùa gió 

Tây Nam 

1 Aluterus monoceros Cá bò một gai lưng 1,77    

2 Ariomma indica Cá chim ấn độ  3,50   

3 Arnoglossus polyspilus Cá bơn  1,33   

4 Cephaloscyllium umbratile Cá nhám lông nhung  1,47   

5 Champsodon capensis Cá răng sấu  2,09   

6 Chlorophthalmus nigromarginatus Cá đèn lồng  10,54   

7 Dasyatis kuhlii Cá đuối bồng đuôi vằn  1,16   

8 Evynnis cardinalis Cá miễn sành hai gai 2,01 9,83   

9 Glaucosoma hebraicum Cá lá rau 32,36    

10 Lagocephalus lunaris Cá nóc tro 1,11    

11 Loligo chinensis Mực ống trung hoa 2,40 2,75  3,33 

12 Malakichthys wakiyae Cá sơn  2,69   

13 Metapenaeopsis tenella Tôm choán  2,19   

14 Nemipterus bathybius Cá lượng sâu  2,38   

15 Nemipterus virgatus Cá lượng vây đuôi dài 1,14    

16 Octopus ocellatus Bạch tuộc  2,19   

17 Pagrus major Cá tráp đỏ  1,76   

18 Parapenaeus fissuroides Tôm he giả  1,18   

19 Parapristipoma trilineatum Cá sạo xám 19,44    

20 Paraulopus oblongus Cá đèn lồng  2,11   

21 Plectorhinchus pictus Cá kẽm  1,44   

22 Plotosus lineatus Cá ngát 1,92    

23 Priacanthus macracanthus Cá trác đuôi ngắn 1,33 1,00 1,75 2,63 

24 Psenopsis anomala Cá chim gai  2,17 2,00  

25 Saurida tumbil Cá mối thường 1,27   1,75 

26 Saurida undosquamis Cá mối vạch 1,06    

27 Scorpaena neglecta Cá mù làn khoang  1,28   

28 Sepia esculenta Mực nang 1,98    

29 Sepioteuthis lessoniana Mực lá 1,89    

30 Synagrops philippinensis Cá đầu đen  2,89   

31 Synodus variegatus Cá mối vện  1,10   

32 Trachurus japonicus Cá sòng nhật  2,98 17,50 18,72 

33 Trichiurus lepturus Cá hố đầu rộng 3,84 2,90 35,00 7,92 

34 Triso dermopterus Cá mú đen 3,84    

35 Upeneus japonicus Cá phèn khoai  1,55   

36 Decapterus maruadsi Cá nục sồ   42,50 23,12 

37 Decapterus macrosoma Cá nục thuôn   1,25  
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Lưới kéo đáy Lưới kéo trung tầng 

STT Tên khoa học Tên Việt Nam Mùa gió 

Đông Bắc 

Mùa 

gió 

Tây 

Nam 

Mùa gió 

Đông 

Bắc 

Mùa gió 

Tây Nam 

38 Pseudanthias cichlops Cá mú vàng    11,09 

39 Loligo duvauceli Mực ống ấn độ    6,43 

40 Apogon semilineatus Cá sơn sọc nửa    6,10 

41 Champsodon longipinnis Cá răng sấu    2,92 

42 Tentoriceps cristatus Cá hố đầu cao    2,33 

43 Encrasicholina punctifer Cá cơm sọc xanh    1,82 

44 Carangoides malabaricus Cá khế lưỡi đen    1,46 

45 Lagocephalus gloveri Cá nóc bạc    1,21 

46 Symplectoteuthis oualaniensis Mực xà    1,17 

47 Thamnaconus hypargyreus Cá bò giấy đốm đen    1,17 

 Tổng  77,36 64,47 100,00 93,19 

 Số loài chiếm tỉ lệ ≥1%  

trong sản lượng 

 

15 24 6 16 

 Các loài còn lại  

(chiếm dưới 1% sản lượng) 

 

22,64 35,53 0,00 6,81 

Ở tầng mặt và tầng giữa, kết quả thu mẫu bằng 

lưới kéo trung tầng cho thấy, các loài chiếm ưu thế ở 

mùa gió Đông Bắc gồm cá nục sồ (Decapterus 

maruadsi) chiếm 42,50%; cá hố (Trichiurus lepturus) 

chiếm 35,00% và cá sòng nhật (Trachurus japonicus) 

chiếm 17,50%. Trong mùa gió Tây Nam, chiếm ưu thế 

trong sản lượng khai thác gồm cá nục sồ (Decapterus 

maruadsi) chiếm 23,12%) cá sòng nhật (Trachurus 

japonicus) chiếm 18,72%), cá mú vàng (Pseudanthias 

cichlops) chiếm 11,09%) cá hố (Trichiurus lepturus) 

chiếm 7,92%) và mực ống ấn độ (Loligo duvauceli) 

chiếm 6,43% tổng sản lượng tại các trạm thu mẫu 

trong khu vực nghiên cứu (Bảng 5). 

3.3. Năng suất khai thác 

Năng suất khai thác hải sản tầng đáy bằng lưới 

kéo ở vùng biển Lý Sơn và lân cận dựa trên số liệu 

điều tra do Viện Nghiên cứu Hải sản thực hiện trong 

giai đoạn 2012 - 2018 cho thấy, năng suất khai thác 

trong mùa gió Đông Bắc cao hơn so với ở mùa gió 

Tây Nam. Trong mùa gió Đông Bắc, năng suất khai 

thác trung bình chung đạt 64,1 kg/h; với năng suất 

khai thác cao nhất đạt 225 kg/h và thấp nhất là 24,4 

kg/h. Năng suất khai thác ở dải độ <50 m đạt 45,5 

kg/h và ở dải độ sâu >50 m là 70,3 kg/h Trong mùa 

gió Tây Nam, năng suất khai thác trung bình chỉ đạt 

50,1 kg/h, trong đó năng suất khai thác cao nhất đạt 

193,2 kg/h và thấp nhất là 12,2 kg/h (Bảng 6). Năng 

suất khai thác ở dải độ sâu <50 m khá thấp, chỉ đạt 

31,9 kg/h và ở dải độ sâu >50 m là 55,1 kg/h. 

Bảng 6. Thống kê về năng suất khai thác trung bình nhiều năm ở vùng biển Lý Sơn và lân cận dựa trên số liệu 

điều tra nguồn lợi bằng lưới kéo tầng đáy 

Chuyến điều tra Dải độ sâu Trung bình Độ lệch chuẩn Cao nhất Thấp nhất N 

<50m 45,5 21,1 60,5 30,6 2 Mùa gió Đông Bắc 

>50m 70,3 77,0 225,0 24,4 6 

 Toàn vùng 64,1 66,6 225,1 24,4 8 

<50m 31,9 13,1 50,9 18,9 5 Mùa gió Tây Nam 

>50m 55,1 51,6 193,2 12,2 19 

 Toàn vùng 50,1 46,8 193,2 12,2 24 

Nguồn: Viện Nghiên cứu Hải sản thực hiện ở các năm 2012, 2013, 2016 và 2018. 
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Phân tích dữ liệu điều tra nguồn lợi bằng lưới 

kéo đáy ở vùng biển Lý Sơn và lân cận trong các năm 

2012, 2013, 2016 và 2018 cho thấy, ở cả hai mùa gió 

Đông Bắc và Tây Nam năng suất khai thác trung 

bình ở độ sâu >50 m luôn cao hơn so với năng suất 

khai thác ở dải độ sâu <50 m. Mô phỏng biến thiên 

của năng suất khai thác dựa trên kết quả điều tra 

bằng lưới kéo đáy được thể hiện ở Hình 2. Ở dải độ 

sâu >50 m cũng là khu vực có phân bố nguồn lợi cao 

đột biến ở một số khu vực, thể hiện ở một số trạm 

điều tra có năng suất rất cao so với những khu vực 

khác. 

 
Hình 2. Khoảng biến thiên của năng suất khai thác bằng lưới kéo giai đoạn 2012 - 2018  

ở vùng biển Lý Sơn và lân cận 

So với năng suất khai thác trung bình bằng lưới 

kéo đáy ở vùng biển Trung bộ và các vùng biển khác 

trong vùng đặc quyền kinh tế của nước ta thì khu vực 

đảo Lý Sơn và lân cận có năng suất khai thác tương 

đương. Theo Nguyễn Viết Nghĩa và Vũ Việt Hà, 2014 

[12] thì năng suất khai thác trung bình ở vùng biển 

Trung bộ trong các năm 2012 - 2013 chủ yếu dao 

động trong khoảng 60 - 70 kg/h và ở giai đoạn 2016 -

2018  dao động trong khoảng 46 - 52 kg/h [13]. Ở 

các dải độ sâu khác nhau, năng suất khai thác có sự 

biến động theo hướng tăng dần từ vùng nước nông ra 

vùng nước sâu [12], [13], [14]. 

4. KẾT LUẬN 

Vùng biển đảo Lý Sơn và lân cận là khu vực có 

nguồn lợi hải sản phong phú với 364 loài hải sản 

thuộc 106 họ nằm trong 27 bộ, 5 lớp động vật biển là 

lớp cá sụn (Elasmobranchii), lớp cá xương 

(Actinopterygii), lớp giáp mềm (Malacostraca), lớp 

động vật chân đầu (Cephalopoda) và lớp hai mảnh vỏ 

(Bivalvia). Trong danh mục loài đã bắt gặp, có một 

loài nằm trong Danh lục đỏ IUCN (2022) ở cấp độ 

sắp bị đe doạ (Near Threatened - NT) là cá nhám 

lông nhung (Cephaloscyllium umbratile Jordan & 

Fowler, 1903); có 7 loài nằm trong danh mục bị đe 

doạ theo Sách Đỏ Việt Nam (2007), gồm 5 loài ở cấp 

độ "sẽ nguy cấp - VU" (Antennarius striatus (Shaw, 

1794), Charybdis feriatus Linnaeus, 1758, Ibacus 

ciliatus von Siebold, 1824, Loligo chinensis Gray, 

1849, Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831) và 2 loài ở 

cấp độ "nguy cấp - EN" (Cephaloscyllium umbratile 

Jordan & Fowler, 1903 và Zeus faber Linnaeus, 

1758). 

Các loài thường gặp ở vùng biển đảo Lý Sơn và 

lân cận gồm mực ống trung hoa (Loligo chinensis), 

cá hố (Trichiurus lepturus), cá nục sồ (Decapterus 

maruadsi), cá chim gai (Psenopsis anomala), cá trác 

ngắn (Priacanthus macracanthus), cá phèn khoai 

(Upeneus japonicus), cá mối vạch (Saurida 

undosquamis), cá mối thường (Saurida tumbil) và cá 

sòng nhật (Trachurus japonicus). Các loài chiếm ưu 

thế về sản lượng là cá lá rau (Glaucosoma 
hebraicum), cá sạo xám (Parapristipoma 
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trilineatum), cá mú vây đen (Triso dermopterus); cá 

hố, cá chim ấn độ (Ariomma indica), cá sòng nhật, cá 

đầu đen (Synagrops philippinensis), mực ống trung 

hoa và cá bánh đường đối với lưới kéo đáy và cá nục 

sồ, cá hố, cá sòng nhật đối với lưới kéo trung tầng. 

Năng suất khai thác bằng lưới kéo đáy ở vùng 

biển đảo Lý Sơn và lân cận tương đương với năng 

suất khai thác trung bình ở vùng biển Trung bộ, dao 

động chủ yếu trong khoảng 50 - 60 kg/h, nhưng có 

sự biến động lớn ở vùng nước sâu với năng suất khai 

thác có thể đạt trên 200 kg/h. Năng suất khai thác 

trung bình trong mùa gió Đông Bắc cao và ít biến 

động hơn so với năng suất khai thác trong mùa gió 

Tây Nam. Năng suất khai thác ở vùng biển sâu cao 

và có sự biến động lớn hơn so với vùng nước nông 

gần bờ. 

LỜI CẢM ƠN 

Tác giả bài viết xin trân trọng cảm ơn đề tài 

“Nghiên cứu đánh giá nguồn lợi sinh vật biển và xây 

dựng giải pháp khai thác hợp lý, phát triển bền vững 

ở vùng biển huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) và lân cận” 
(mã số ĐTĐLCN.19/20) đã hỗ trợ thực hiện nghiên 

cứu này. 
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A BRIEF ASSESSMENT ON THE MARINE FISHERIES RESOURCES IN THE SEA OF LY SON 

ISLAND AND ADJUNTION WATER BASED ON THE TRAWL SURVEYS 

                                                                                       Vu Viet Ha, Vo Van Quang 

Summary 

A brief summary of the marine fisheries resources in the sea of Ly Son island and adjunction waters was 

synthetically analyzed using the data from the comprehensive surveys on the marine fisheries resources in 

Vietnam that were carried out by the Research Institute for Marine Fisheries in the period 2012-2018. Based 

on the available data, we extracted data within the region limited from latitude 15o00N-16o00N and longitude 

109o30E to the shore for analysis. The results indicated a total of 364 species belonging to 106 families in 27 

orders of 5 class was caught in the trawl samples. There are seven species listed in the Vietnam Red Book 

(2007), including two Endangered (EN) species and five Vulnerable (VU) species and only one species 

listed in the IUCN Red List of Threatened Species at the Near Threatened (NT). The common species in 

the sea of Ly Son Island and adjunction waters were Mitre squid, Largehead hairtail, Japanese scad, Pacific 

rudderfish, Red bigeye, Japanese goatfish, Brushtooth lizardfish, Greater lizardfish and Japanese jack 

mackerel. The dominant species in the trawl catch were the West Australian dhufish, Chicken grunt, Oval 

grouper, Largehead hairtail, Indian driftfish, Japanese jack mackerel, Sharptooth seabass, Threadfin porgy, 

Mitre squid and in the pelagic trawl were Japanese scad, Japanese jack mackerel, Largehead hairtail. The 

catch per unit of effort (CPUE) of the trawlnet within the study region was similarly comparable to that in 

the central waters. It was noted that the CPUE in the northeast monsoon season was higher in comparison 

to that in the southwest monsoon season. The CPUE in the shallow waters was lower and more stable than 

that in the deeper waters. This summary supports the scientific information for marine biodiversity 

conservation and fisheries resources protection in the sea of Ly Son island and adjunction waters. 

Keywords: Sea of Ly Son island, marine fisheries resources, species, catch composition, CPUE. 
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ĐỘNG THÁI QUẦN THỂ LOÀI CÂY KIỀN KIỀN TRONG 

RỪNG TỰ NHIÊN Ở VƯỜN QUỐC GIA PHÚ QUỐC,  

TỈNH KIÊN GIANG 

Nguyễn Hồng Hải1, Nguyễn Văn Quý2, Phạm Thanh Hà1, Nguyễn Thanh Tuấn2 

TÓM TẮT 

Mục đích của nghiên cứu là xác định động thái quần thể loài Kiền kiền trong kiểu rừng lá rộng thường xanh 

thông qua đánh giá mô hình không gian của loài trong quần xã tại Vườn Quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên 

Giang. Nghiên cứu động thái quần thể và mối quan hệ sinh thái của loài Kiền kiền với các loài cây cùng 

chung sống sẽ cung cấp các thông tin hữu ích trong việc bảo tồn và mở rộng vùng phân bố cho loài Kiền 

kiền. Đường kính ngang ngực (dbh) và tọa độ của 1.671 cây gỗ có dbh ≥ 2,5 cm trong ô nghiên cứu 1 ha đã 

được ghi nhận. Quần thể Kiền kiền với 297 cá thể có phân bố đường kính giống với 50 loài cây khác trong 

lâm phần. Phân bố cỡ đường kính của quần thể Kiền kiền có dạng hình chữ J ngược, số lượng cây Kiền kiền 

tập trung nhiều ở cấp cây nhỏ và cây nhỡ. Quần thể Kiền kiền có biểu hiện phân bố cụm ở cỡ đường kính 

nhỏ và phạm vi không gian < 10 m và chuyển sang phân bố ngẫu nhiên khi kích thước cây và quy mô không 

gian tăng lên. Hướng gió, kiểu phát tán hạt, tương tác loài và sự phụ thuộc vào quy mô không gian là các cơ 

chế đã điều chỉnh mô hình phân bố và quan hệ không gian của loài Kiền kiền. 

Từ khóa: Họ Dầu, loài bị đe dọa, phân tích không gian, phát tán hạt, rừng nhiệt đới. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 6 

Quản lý đa dạng sinh học cần dựa trên sự tổng 

hợp của nhiều quy luật và cơ chế sinh thái. Để quản 

lý hiệu quả và bảo tồn được các nguồn tài nguyên 

hoang dã nói chung và tài nguyên thực vật nói riêng, 

sự hiểu biết về hệ sinh thái, đặc điểm sinh học của 

các loài là cần thiết [1]. Các quần thể thực vật đang 

phải chịu những tác động bất lợi của nhiều yếu tố xác 

định, bên cạnh đó cũng không thể loại trừ một số 

yếu tố là ngẫu nhiên [2]. Nghiên cứu động thái quần 

thể của các loài thực vật rất quan trọng trong quản lý 

và bảo tồn các nguồn tài nguyên sinh vật trên toàn 

thế giới [3]. 

Kiền kiền (Hopea pierrei Hance) là loài cây 

thuộc chi Sao (Hopea) trong họ Dầu 

(Dipterocarpaceae), phân bố tự nhiên ở các nước 

Đông Nam Á, bao gồm Campuchia, Lào, Malaysia, 

Indonesia, Thái Lan và Việt Nam [4]. Cây Kiền kiền 

sinh trưởng và phát triển tốt trên đất Feralit vàng đỏ 

nhưng khả năng thích ứng với điều kiện môi trường 

khắc nghiệt là không cao [5]. Cây Kiền kiền trưởng 

thành cho rất nhiều quả, khả năng tái sinh bằng hạt 

tốt, cây con chịu bóng khi còn nhỏ nhưng cây trưởng 

thành lại ưa sáng [5]. Gỗ Kiền kiền có tính chất cơ lý 

cứng, thớ mịn, ít bị mối mọt, được ưa chuộng trong 

                                              

1 Trường Đại học Lâm nghiệp 
2 Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai 

xây dựng, đóng tàu thuyền, gỗ có giá trị thương mại 

rất cao [7]. Kiền kiền là loài cây bản địa của Việt 

Nam, phân bố tự nhiên ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đắk 

Lắk, tỉnh Kiên Giang và thành phố Hồ Chí Minh. 

Loài Kiền kiền là một trong số 28 loài thực vật được 

ưu tiên bảo tồn ở Việt Nam [8]. Loài cây này cũng 

được ghi tên trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) [6] và 

danh lục Đỏ IUCN (2017) [9] với cấp phân loại “Sắp 

nguy cấp” - VU. Các công bố về đặc điểm sinh thái 

của loài Kiền kiền ở Việt Nam và trên thế giới là 

tương đối ít. Vì thế, nghiên cứu động thái của quần 

thể Kiền kiền nhằm mục đích cung cấp thêm các 

thông tin khoa học tin cậy, phục vụ cho công tác bảo 

tồn loài cây này là rất cần thiết. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là loài Kiền kiền và các 

loài đồng ưu thế trong lâm phần tự nhiên thuộc kiểu 

rừng lá rộng thường xanh tại Vườn Quốc gia (VQG) 

Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 

2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 11/2021 

đến 3/2022 với 3 đợt điều tra thực địa tại VQG Phú 

Quốc (tọa độ địa lý từ 10º12'7'' đến 10º27'2'' vĩ độ Bắc, 

103º50'4'' đến 104º04'40'' kinh độ Đông). 

Ô tiêu chuẩn (OTC) được đặt trong lâm phần tự 

nhiên của kiểu rừng lá rộng thường xanh thuộc phân 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 10/2022 100 

khu bảo vệ nghiêm ngặt của VQG Phú Quốc. Tọa độ 

của OTC là 10°23'2,80" vĩ độ Bắc và 104° 0'47,03" 

kinh độ Đông (Hình 1). Quần xã thực vật rừng của 

khu vực nghiên cứu có một số ưu hợp điển hình như: 

Doi phú quốc (Archidendron quocense), Kiền kiền 

(Hopea pierrei), Chò xót (Schima superba), Sến mủ 

(Shorea roxburghii), Cồng núi (Calophyllum 

dryobalanoides), Trâm vối (Syzygium cuminii) và 

Thị rừng (Diospyros sylvatica) [10]. 

 

Hình 1. Sơ đồ phân bố của các loài cây (a) và quần thể Kiền kiền (b) trong OTC 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Điều tra và thu thập dữ liệu 

Tại khu vực nghiên cứu, 1 OTC với diện tích 1 ha 

(100 m x 100 m) đã được thiết lập trong lâm phần nơi 

có loài Kiền kiền phân bố tập trung. Trong OTC, 

thông tin của tất cả các cây gỗ có đường kính ngang 

ngực tại vị trí 1,3 m (dbh) ≥ 2,5 cm được thu thập, 

bao gồm: tên loài cây, dbh được xác định bằng thước 

kẹp kính, tọa độ tương đối của từng cây trong OTC 

được xác định bằng thước đo khoảng cách laser 

(Leica Disto D2) và la bàn. 

Tên loài cây được xác định bởi các chuyên gia 

thực vật học của Phân hiệu Trường Đại học Lâm 

nghiệp tại tỉnh Đồng Nai. Tất cả các cây riêng lẻ 

được thu mẫu, chụp ảnh để phục vụ cho việc tra cứu 

nội nghiệp, sau đó chúng được tổng hợp và chia vào 

một trong ba cấp cây theo cỡ đường kính như sau: 

cây nhỏ (dbh < 5 cm), cây nhỡ (5 cm ≤ dbh ≤ 10 cm) 

và cây lớn (dbh > 10 cm). 

2.3.2. Xác định loài ưu thế 

Trong nghiên cứu này, loài ưu thế được xác định 

dựa trên chỉ số giá trị quan trọng của loài. Công thức 

tính chỉ số giá trị quan trọng của loài như sau: 

IVi =   (1) 

Trong đó, IVi là chỉ số giá trị quan trọng của loài 

i; %Ni và %Gi là mật độ tương đối và tiết diện ngang 

thân cây tương đối của loài i so với tất cả các loài 

trong OTC. 

2.3.3. Phân tích không gian 

Dữ liệu của tất cả các cây trong OTC được nhập 

vào phần mềm Microsoft Excel 2019. Gói ‘spatstat’ 

trên phần mềm R phiên bản 4.2.0 được sử dụng để 

tính toán, phân tích các mô hình phân bố không gian 

(phân bố cụm, ngẫu nhiên hoặc đều) và quan hệ 

không gian (quan hệ cạnh tranh, tương hỗ hoặc độc 

lập) của loài Kiền kiền và các loài đồng ưu thế. 

Mô hình phân bố và quan hệ không gian của loài 

Kiền kiền được phân tích bởi hàm tương quan theo 

cặp một biến số g11(r) và hai biến số g12(r). Hàm 

tương quan theo cặp g11(r) và g12(r) được tính toán 

bằng hàm ‘envelope’ của gói ‘spatstat’ trên phần mềm 

R 4.2.0 [11]. Trong phân tích không gian, quy trình 

điểm không gian hoàn toàn ngẫu nhiên (CSR) với 

tham số ước lượng Epanechnikov được mô phỏng 

199 lần mô phỏng Monte Carlo để tạo khoảng tin cậy 

xấp xỉ 95%. Kết quả của giá trị lớn nhất thứ 5 và nhỏ 

nhất thứ 5 từ 199 lần mô phỏng Monte Carlo được so 

sánh với giá trị thực nghiệm của hàm g11(r) và g12(r) 

nhằm đánh giá sự khác biệt của mô hình không gian 

được phân tích. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm cấu trúc quần thể Kiền kiền và 

lâm phần nơi loài phân bố 

Nghiên cứu đã xác định được 51 loài cây với 

1.671 cá thể thuộc 37 chi của 25 họ thực vật có trong 
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OTC 1 ha (Bảng 1). Trong đó, quần thể loài Kiền 

kiền có 297 cá thể, bao gồm 128 cây nhỏ, 106 cây nhỡ 

và 63 cây lớn. Trong số 25 họ thực vật đã được ghi 

nhận, họ Dầu (Dipterocarpaceae) cùng với hai họ 

Bứa (Clusiaceae) và Sim (Myrtaceae), là ba họ có số 

lượng loài nhiều nhất với 5 loài cho mỗi họ; 13 họ 

khác chỉ có 1 loài cho mỗi họ. 

Dựa trên giá trị IV% của mỗi loài trong OTC, đã 

xác định được nhóm loài cây đồng ưu thế là 13 loài, 

bao gồm: Doi phú quốc, Kiền kiền, Chò xót, Sến mủ, 

Cồng núi, Trâm vối, Thị rừng, Lọ nghẹ, Thị gân, Táu 

trắng, Bứa phú quốc, Sầm râm và Vàng nhựa. Trong 

nhóm loài cây đồng ưu thế này, 7 loài (Doi phú quốc, 

Kiền kiền, Chò xót, Sến mủ, Cồng núi, Trâm vối và 

Thị rừng) là có ý nghĩa về mặt sinh thái tại thời điểm 

nghiên cứu (IV > 5%). Họ Dầu chỉ có 5 loài được ghi 

nhận nhưng có tới 3 loài (Kiền kiền, Sến mủ và Táu 

trắng) thuộc nhóm loài cây đồng ưu thế, điều này 

cho thấy các loài của họ Dầu có khả năng chiếm ưu 

thế trong lâm phần nơi chúng phân bố. 

Bảng 1. Đặc điểm lâm phần nơi loài Kiền kiền phân bố 

TT Loài cây Tên khoa học N dbh G IV 

1 Doi phú quốc Archidendron quocense 105 18,3 ± 11,1 3,78 13,7 

2 Kiền kiền Hopea pierrei 297 9,0 ± 4,3 2,32 11,9 

3 Chò xót Schima superba 63 21,5 ± 11,4 2,92 10,3 

4 Sến mủ Shorea roxburghii 109 13,4 ± 7,4 2,00 7,8 

5 Cồng núi Calophyllum dryobalanoides 73 15,6 ± 10,3 1,98 7,6 

6 Trâm vối Syzygium cuminii 129 10,1 ± 6,6 1,48 6,7 

7 Thị rừng Diospyros sylvatica 78 13,0 ± 8,3 1,45 5,5 

8 Lọ nghẹ Olea dioica 91 9,7 ± 6,6 0,97 4,7 

9 Thị gân Diospyros venosa 117 7,9 ± 2,7 0,64 3,9 

10 Táu trắng Vatica odorata 63 11,6 ± 6,3 0,86 3,7 

11 Bứa phú quốc Garcinia delpyana 73 8,9 ± 3,1 0,50 2,7 

12 Sầm râm Memecylon ligustrinum 62 9,4 ± 4,2 0,51 2,5 

13 Vàng nhựa Garcinia vilersiana 71 6,9 ± 1,8 0,28 2,1 

 13 loài ưu thế  1.331 11,4 ± 7,7 19,68 64,4 

 38 loài khác  340 10,1 ± 6,3 3,79 35,6 

 Tất cả (51 loài)  1.671 11,1 ± 7,5 23,47 100 

Ghi chú: N – mật độ (cây/ha); dbh – đường kính ngang ngực (đường kính bình quân ± độ lệch chuẩn), 
đơn vị tính cm; H – chiều cao vút ngọn (chiều cao bình quân ± độ lệch chuẩn) đơn vị tính m, G – tổng tiết diện 

ngang thân cây (m2); IV – chỉ số giá trị quan trọng (%). 

Kết quả phân tích đặc điểm lâm phần nơi loài 

Kiền kiền phân bố trong nghiên cứu này cũng chỉ ra 

rằng, số lượng loài của lâm phần nghiên cứu (51 loài) 

là thấp hơn rất nhiều so với các OTC có cùng diện 

tích ở một số khu rừng khác thuộc khu vực Nam bộ 

[12], [13]. Một số nghiên cứu cho rằng, các loài cây 

họ Dầu có khả năng chiếm ưu thế trong các lâm 

phần nơi chúng phân bố và điều này có thể sẽ làm 

giảm tính đa dạng sinh học của quần xã thực vật 

rừng [14]. 

 
Hình 2. Đặc điểm phân bố cỡ đường kính của  

lâm phần và loài Kiền kiền 
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Đặc điểm phân bố cỡ đường kính của quần thể 

Kiền kiền và 50 loài khác trong lâm phần không có 

sự khác biệt, phân bố các cỡ đường kính của chúng 

đều có dạng hình chữ J ngược (Hình 2). Phân bố số 

cây theo cỡ đường kính của lâm phần cho tất cả các 

loài giảm khi cỡ đường kính tăng lên. Số lượng cây 

của loài Kiền kiền và các loài khác đều tập trung 

phần lớn ở giai đoạn cây nhỏ và cây nhỡ. Cây Kiền 

kiền ở cỡ đường kính nhỏ có số lượng nhiều nhất, 

chiếm 43,1% tổng số cây Kiền kiền trong lâm phần; 

tiếp đến là cây nhỡ với 35,7%; còn lại là cây lớn 

(21,2%). Nhiều mô hình của mật độ cây đã được quan 

sát trong các nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra rằng, 

phân bố cỡ đường kính theo dạng giảm khi kích 

thước cây tăng lên là một hiện tượng thường gặp ở 

rừng tự nhiên [15]. Dạng phân bố hình chữ J ngược 

của quần thể Kiền kiền cũng như của lâm phần trong 

nghiên cứu này không chỉ nói lên rừng nơi đây đang 

trong giai đoạn phát triển mà còn cho biết các kiểu 

sinh trưởng của cây rừng trong khu vực nghiên cứu 

là rất đa dạng, phân bố cỡ đường kính của lâm phần 

có nhiều cỡ kích thước khác nhau. 

3.2. Mô hình không gian của quần thể Kiền kiền 

theo các cỡ đường kính 

Hàm g11(r) của các cá thể cây Kiền kiền theo các 

cỡ đường kính (Hình 3) cho thấy, các mô hình không 

gian của loài cây này có đặc điểm chung là đều xuất 

hiện phân bố kiểu cụm ở các quy mô nhỏ r < 10 m. 

Tuy nhiên, đối với cấp cây nhỏ, loài Kiền kiền chỉ có 

phân bố kiểu cụm ở tất cả các quy mô từ 0 - 30 m; 

trong khi ở cấp cây nhỡ và cây lớn, Kiền kiền có cả 

phân bố kiểu ngẫu nhiên ở các quy mô r > 10 m. Kết 

quả phân tích mô hình không gian của quần thể Kiền 

kiền theo các cỡ đường kính cũng chỉ ra rằng, kiểu 

phân bố cụm của loài này có xu hướng giảm khi 

đường kính thân cây và quy mô không gian tăng lên. 

Xu hướng giảm mức độ phân bố cụm ở cấp cây nhỡ 

và cây lớn của loài Kiền kiền chứng tỏ có sự cạnh 

tranh về không gian sống giữa các cá thể cùng loài 

khi kích thước hoặc tuổi cây tăng lên. 

Trong nghiên cứu này, kết quả phân tích mô 

hình không gian của quần thể Kiền kiền theo các cỡ 

đường kính khác nhau có một số điểm tương đồng so 

với nghiên cứu của Liang và cs (2014) [15] như: Mô 

hình phân bố không gian của quần thể có liên quan 

chặt chẽ với quy mô không gian, quần thể có thể 

phân bố kiểu cụm ở các quy mô nhỏ, phân bố ngẫu 

nhiên hoặc đều ở các quy mô lớn. Các loài cây rừng 

nhiệt đới thường phân bố cụm ở các cỡ đường kính 

khác nhau khi xem xét trên các quy mô nhỏ [16]. 

Kiểu phân bố cụm ở quy mô nhỏ có thể xuất hiện do 

ảnh hưởng của quá trình phát tán hạt giống [17]. 

Mặc dù đặc điểm sinh học của các loài cây họ Dầu là 

quả có cánh, phát tán nhờ gió, phát tán ít bị ảnh 

hưởng bởi trọng lực của Trái Đất, tuy nhiên cũng có 

rất nhiều nghiên cứu cho rằng phát tán hạt của các 

loài cây họ Dầu là phát tán bị giới hạn ở khoảng cách 

ngắn. Naito và cs (2008) [18] đã tìm thấy rất nhiều 

hạt của loài cây họ Dầu Shorea acuminata trong 

phạm vi 18 m tính từ gốc của các cây mẹ. Khi xem 

xét đặc điểm phân bố không gian của quần thể Kiền 

kiền trong nghiên cứu, một hiện tượng có thể dễ 

dàng nhận thấy đó là phần lớn các cá thể Kiền kiền 

phân bố ở khu vực phía Đông - Nam của OTC (Hình 

1b). Nguyên nhân dẫn đến các cá thể Kiền kiền phân 

bố tập trung có thể được giải thích bởi hướng gió 

chính trên đảo Phú Quốc là hướng gió Tây - Nam, 

thịnh hành vào mùa mưa (tháng 5 - 10) và đây cũng 

là thời điểm mùa quả Kiền kiền chín, vì vậy mà khu 

vực phía Đông - Nam có số lượng cây Kiền kiền 

nhiều hơn so với các khu vực khác của OTC. Mặt 

khác, kiểu phân bố cụm được tìm thấy trong cả ba 

cấp cây của loài Kiền kiền ở các quy mô không gian 

nhỏ r < 10 m, đặc biệt ở cấp cây nhỏ, loài Kiền kiền 

chỉ có duy nhất kiểu phân bố cụm ở tất cả các quy 

mô từ 0 - 30 m. Những kết quả phân tích mô hình 

phân bố không gian của loài Kiền kiền chỉ ra rằng, sự 

ảnh hưởng của môi trường sống (hướng gió) là 

nguyên nhân chính đã điều chỉnh sự phân bố không 

gian của loài cây này. 

Kiểu phân bố cụm loài Kiền kiền mặc dù thời kỳ 

đầu có lợi cho cây non bởi nó là loài chịu bóng khi 

còn nhỏ [5], [19] nhưng khi cây non chuyển sang 

giai đoạn cây sào và thành thục sẽ xuất hiện sự cạnh 

tranh về không gian sống giữa các cá thể cùng loài, 

cơ hội để vươn lên thoát khỏi tán cây mẹ gặp nhiều 

khó khăn đối với các cá thể cây tái sinh. Đây là cơ sở 

rất quan trọng để xây dựng các biện pháp kỹ thuật 

lâm sinh cần thiết trong trường hợp muốn tăng số 

lượng cá thể Kiền kiền ở các cỡ đường kính lớn trong 

khu vực được phép tác động bằng việc di chuyển các 

cá thể cây nhỏ và cây nhỡ dưới tán hoặc gần cây mẹ 

sang những vị trí thích hợp hơn trong các lâm phần 

hoặc ở các khu vực thuộc phân khu phục hồi sinh 

thái trên đảo Phú Quốc. 
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Hình 3. Mô hình phân bố không gian của quần thể Kiền kiền theo các cấp cây được phân tích bởi hàm g11(r) 

dưới mô hình lý thuyết CSR 

Ghi chú: Trong các Hình a (cây nhỏ), b (cây nhỡ) và c (cây lớn), đường màu đen là phân bố thực nghiệm, 
vùng máu xám là khoảng tin cậy xấp xỉ 95%, đường nét đứt màu đỏ là giá trị kỳ vọng về tính ngẫu nhiên của 

các cá thể trong quần thể; giá trị của phân bố thực nghiệm nằm trong vùng màu xám cho biết phân bố kiểu 

ngẫu nhiên, nằm bên trên vùng màu xám cho biết phân bố kiểu cụm và nằm bên dưới vùng màu xám cho biết 

phân bố không gian là phân bố đều tại khoảng cách tham chiếu 

3.3. Quan hệ không gian giữa loài Kiền kiền và 

các loài ưu thế 

Mối quan hệ không gian của các loài cây rừng 

phản ánh đến sự tương tác tích cực (quan hệ tương 

hỗ) hoặc tương tác tiêu cực (quan hệ cạnh tranh). 

Tương tác tích cực giữa các loài chỉ ra rằng chúng 

phụ thuộc lẫn nhau hoặc có các phản ứng giống nhau 

với môi trường xung quanh. Ngược lại, tương tác tiêu 

cực cho thấy các loài cạnh tranh nhau hoặc phản ứng 

của chúng với môi trường là khác nhau. Ngoài ra, 

mối quan hệ không gian giữa các loài cũng có thể là 

không có sự tương tác (quan hệ độc lập), nghĩa là sự 

tương tác giữa các loài không thật sự rõ ràng là tương 

tác tích cực hay tiêu cực [15]. 

Mối quan hệ không gian của loài Kiền kiền và 12 

loài cây đồng ưu thế trong lâm phần được thể hiện 

trong hình 4. Kết quả cho thấy, mối quan hệ cạnh 

tranh chiếm tỉ lệ lớn nhất với 9/12 trường hợp (75%), 

quan hệ tương hỗ chiếm tỉ lệ thấp hơn với 6/12 

trường hợp (50%) và không có loài nào chỉ thể hiện 

mối quan hệ độc lập với loài Kiền kiền ở tất cả các 

quy mô từ 0 - 30 m. 

 

Hình 4. Mối quan hệ không gian giữa Kiền kiền và các loài đồng ưu thế 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 10/2022 104 

Kết quả phân tích mối quan hệ không gian của 

loài Kiền kiền và các loài đồng ưu thế trong nghiên 

cứu này chỉ ra rằng, mô hình phân bố và quan hệ 

không gian của cây rừng có liên quan chặt chẽ với 

quy mô không gian. Một loài có thể có quan hệ cạnh 

tranh với loài khác ở quy mô nhỏ nhưng giữa chúng 

lại có quan hệ tương hỗ hoặc độc lập ở các quy mô 

lớn [20]. Chính vì sự phụ thuộc vào quy mô mà các 

phương pháp phân tích không gian truyền thống như 

dựa trên ô dạng bản hoặc tần suất xuất hiện của cặp 

loài không thể phản ánh đầy đủ mối quan hệ không 

gian của các loài cây ở các quy mô không gian khác 

nhau [21]. Phương pháp phân tích mô hình điểm 

không gian có thể thực hiện các phân tích không 

gian ở bất kỳ quy mô nào [22]. Phương pháp này lấy 

tọa độ không gian của cây rừng làm dữ liệu cơ bản, 

nó coi mỗi cá thể cây rừng như một điểm trong mặt 

phẳng không gian hai chiều và thực hiện các phân 

tích không gian dựa trên mạng hình phân bố điểm 

của tất cả các cá thể cây [21]. Phương pháp phân tích 

mô hình điểm không gian đã phá vỡ những hạn chế 

về sự trói buộc trong quy mô phân tích, sử dụng đầy 

đủ các thuộc tính không gian và phi không gian của 

cây rừng do đó mà kết quả phân tích sẽ thực tế và 

đảm bảo độ tin cậy hơn [22]. Mặt khác, trong phục 

hồi rừng hoặc trồng mới rừng, việc xác định khoảng 

cách thích hợp của hố trồng là rất quan trọng. Kết 

quả phân tích mối quan hệ không gian của Kiền kiền 

và 12 loài đồng ưu thế trong nghiên cứu là tài liệu 

tham khảo để lựa chọn loài cây và khoảng cách hố 

trồng trong thực tiễn sản xuất lâm nghiệp. 

4. KẾT LUẬN 

Trong nghiên cứu này, mô hình phân bố, cấu 

trúc và quan hệ không gian của quần thể Kiền kiền 

đã được phân tích định lượng. Kết quả của nghiên 

cứu cung cấp những thông tin về động thái của quần 

thể Kiền kiền ở các cỡ đường kính khác nhau trong 

rừng lá rộng thường xanh tại VQG  Phú Quốc. 

Đặc điểm phân bố cỡ đường kính của quần thể 

Kiền kiền cũng như 50 loài cây khác sống chung với 

nó có dạng phân bố hình chữ J ngược, lâm phần nơi 

loài Kiền kiền phân bố đang trong quá trình phát 

triển, cấu trúc chưa ổn định và sẽ còn có sự thay đổi 

trong tương lai. Phát tán hạt giống và hướng gió 

trong mùa quả chín được xác định là nguyên nhân 

chính đã điều chỉnh mô hình phân bố và quan hệ 

không gian của quần thể Kiền kiền tại khu vực 

nghiên cứu. Trong cả ba cấp cây (cây nhỏ, cây nhỡ 

và cây lớn), quần thể Kiền kiền đều có biểu hiện 

phân bố thành cụm ở các quy mô nhỏ < 10 m. Kiểu 

phân bố cụm của các cá thể Kiền kiền có xu hướng 

giảm khi quy mô không gian và đường kính cây tăng 

lên, điều này làm giảm tính cạnh tranh trong cùng 

loài, giúp các cá thể phân bổ và sử dụng nguồn tài 

nguyên môi trường một cách hợp lý nhất. Kết quả 

của nghiên cứu này cũng cho thấy các loài cây họ 

Dầu, trong đó có loài Kiền kiền có khả năng chiếm 

ưu thế tại khu vực nơi chúng phân bố. 

Trong phục hồi các hệ sinh thái rừng, ứng dụng 

các quy luật sinh thái vào sản xuất thực tiễn là cách 

làm tránh được những rủi ro ngoài mong muốn. Kết 

quả phân tích mối quan hệ không gian của loài Kiền 

kiền và các loài cây đồng ưu thế trong lâm phần là cơ 

sở tham khảo trong chọn loài cây và khoảng cách hố 

trồng khi phục hồi hoặc làm giàu rừng bằng loài cây 

có giá trị cả về kinh tế lẫn bảo tồn này ở miền Nam 

của Việt Nam. 
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POPULATION DYNAMICS OF Hopea pierrei SPECIES IN NATURAL FORESTS AT PHU QUOC 

NATIONAL PARK, KIEN GIANG PROVINCE 

Nguyen Hong Hai1, Nguyen Van Quy2, Pham Thanh Ha1, Nguyen Thanh Tuan2 

1Vietnam National University of Forestry 

2Vietnam National University of Forestry - Dong Nai Campus 

Summary 

This study aims to determine the population dynamics of the species Hopea pierrei in the evergreen broadleaved 

forest stand within the strictly protected zone of Phu Quoc National Park, Kien Giang province. Understanding the 

Hopea pierrei population dynamics and its ecological relationships with neighbor species will provide useful 

information for conserving and expanding the distribution area of the species Hopea pierrei. We have collected 

information on diameter at breast height (dbh) and coordinates of 1,671 woody trees with dbh ≥ 2.5 cm in a 1-ha 

study plot. The population of Hopea pierrei, with 297 individuals, was similar in diameter distribution to the 

remaining 50 tree species of the stand. The diameter distribution of the Hopea pierrei population has an inverted J 

- shape; the number of Hopea pierrei trees was highly concentrated at the small and intermediate tree classes. The 

population Hopea pierrei showed aggregated pattern at small diameter classes and small spatial scales < 10 m and 

then shifted to a random distribution as the tree size and spatial scale increased. Wind direction, seed dispersal, 

species interactions and spatial dependence are the mechanisms that control the spatial distribution and 

association patterns of Hopea pierrei. 

Keywords: Dipterocarpaceae, seed dispersal, spatial distribution, threatened species, tropical forests. 
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XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN NÔNG NGHIỆP  

TỈNH PHÚ YÊN 

Đỗ Thành Long1, Đặng Thị Kim Nhung1, Trần Thái Bình1 

TÓM TẮT 

Phú Yên một trong những tỉnh có lợi thế đa dạng về địa hình, là tỉnh có tiềm năng phát triển nông – lâm – 

thủy sản khi có 80% là diện tích đất nông nghiệp, 90% dân số canh tác nông nghiệp trong những năm qua. 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, những ảnh hưởng tiêu cực từ biến đổi khí hậu, vấn đề ô nhiễm môi 

trường do hoạt động sản xuất, du lịch, công nghiệp hóa là những thách thức lớn đối với nền nông nghiệp 

tỉnh Phú Yên. Việc xây dựng một hệ thống thông tin cho ngành nông nghiệp dựa trên nền tảng GIS là một 

hướng đi phù hợp. Hệ thống ứng dụng công nghệ WebGIS, cung cấp các chức năng quản lý và cập nhật dữ 

liệu trực tuyến, chức năng thể hiện thông tin dựa trên công nghệ “biểu đồ - bản đồ tương tác đa thời gian”. 

Bên cạnh đó, việc phát triển ứng dụng trên thiết bị di động giúp theo dõi tình hình dịch bệnh, sản xuất tại 

hiện trường. Các ứng dụng được liên kết thành một cổng thông tin hoàn chỉnh, giúp chia sẻ các thông tin 

hữu ích đến cán bộ quản lý, doanh nghiệp và người dân. 

Từ khóa: Hệ thống thông tin nông nghiệp, Phú Yên, WebGIS mã nguồn mở, bản đồ tương tác. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 7 

Phú Yên là tỉnh có tiềm năng phát triển nông, 

lâm, thủy sản do có lợi thế đa dạng về địa hình. Một 

trong những mục tiêu của tỉnh Phú Yên giai đoạn 

2021 - 2025 là thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững, hiện 

đại gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông 

sản, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối bền 

vững với chuỗi giá trị nông sản trong bối cảnh hội 

nhập [1]. Hiện nay, quá trình hiện đại hóa ngành 

nông nghiệp đang có những chuyển biến tích cực, 

đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng giống cây 

trồng, công cụ sản xuất, phương thức canh tác,…[2]. 

Tuy vậy, công tác lưu trữ và quản lý dữ liệu phục vụ 

sản xuất nông nghiệp vẫn tồn tại một số hạn chế. 

Việc lưu trữ bằng giấy tờ hoặc tập tin số theo phương 

thức truyền thống gây khó khăn trong công tác quản 

lý và chia sẻ thông tin, đặc biệt trong giai đoạn “tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp” càng đòi hỏi người quản lý 

cần phải biết rõ những thay đổi theo thời gian nhằm 

đưa ra các quyết định nhanh chóng và hợp lý.  

Với sự phát triển của ngành công nghệ thông tin 

và hệ thống thông tin địa lý (GIS), đặc biệt là công 

nghệ WebGIS mã nguồn mở đã cho phép xây dựng 

một ứng dụng có khả năng thu thập, lưu trữ, quản lý 

và khai thác dữ liệu không gian một cách trực tuyến 

và linh hoạt. Có thể nói, việc hoàn thiện cơ cấu 

ngành nông nghiệp để tăng năng suất cây trồng, vật 
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nuôi không chỉ là vấn đề của các quốc gia phát triển 

mà là của toàn thế giới. Hiện nay, nhiều nước đã và 

đang rất chú trọng vào việc xây dựng một hệ thống 

thông tin nông nghiệp nhằm cung cấp các thông tin 

tổng hợp cho người dân cũng như các nhà quản lý. 

Qua đó, góp phần tăng năng suất trong nông nghiệp, 

hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp một cách bền 

vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức 

tạp [3], [4], [5]. 

Hệ thống thông tin nông nghiệp cung cấp các 

thông tin về hoạt động sản xuất nông nghiệp và 

thông tin liên quan như: Khí tượng thủy văn, thổ 

nhưỡng và đặc biệt là thông tin về tình hình sâu, 

bệnh cây trồng một cách kịp thời. Các ứng dụng của 

GIS và WebGIS trong lĩnh vực nông nghiệp góp phần 

phục vụ đắc lực trong công tác theo dõi diễn biến 

tình hình sản xuất nông nghiệp, nắm bắt kịp thời xu 

hướng phát triển nhằm đưa ra những kế hoạch phù 

hợp trong quản lý cũng như quy hoạch phát triển 

nền nông nghiệp.  

2. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Dữ liệu 

Cơ sở dữ liệu của nghiên cứu được thu thập dựa 

trên thực trạng dữ liệu và nhu cầu quản lý của các sở, 

ban, ngành và các đơn vị có liên quan. Danh mục dữ 

liệu được thể hiện ở hình 1. 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 10/2022 108 

 

Hình 1. Danh mục cơ sở dữ liệu 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 

Tiến hành thu thập các dữ liệu thứ cấp và sơ cấp 

từ nhiều nguồn khác nhau để tổng hợp thành bộ cơ 

sở dữ liệu phục vụ quản lý nông nghiệp. Các dữ liệu 

về nông nghiệp được thu thập trực tiếp từ Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên kết hợp với số liệu từ 

Niên giám thống kê tỉnh Phú Yên. Bên cạnh đó, dữ 

liệu khí tượng thủy văn được thu thập từ Đài Khí 

tượng Thủy văn Phú Yên, dữ liệu nền và hiện trạng 

sử dụng đất được thu thập từ Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Phú Yên. Cơ sở dữ liệu sau khi xây dựng 

hoàn chỉnh sẽ được kết nối với các chức năng của 

phần mềm.   

2.2.2. Phương pháp chuyển đổi, chuẩn hóa và 

biên tập cơ sở dữ liệu 

Các dữ liệu bản đồ được thu thập nằm ở nhiều 

định dạng khác nhau như AutoCAD, MapInfo, 
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MicroStation, Shapefile. Các dữ liệu này được chuyển 

đổi về định dạng và hệ tọa độ thống nhất thông qua 

phần mềm FME của Safe Software. Định dạng sau 

khi chuyển đổi là Shapefile và sử dụng Hệ quy chiếu 

VN - 2000. Trong đó, nghiên cứu sử dụng các phần 

mềm GIS chuyên dụng như ArcGIS, QGIS để biên 

tập và xử lý dữ liệu theo thiết kế của khung cơ sở dữ 

liệu. 

2.2.3. Phương pháp ứng dụng WebGIS 

Tiến hành xây dựng WebGIS dựa trên công 

nghệ mã nguồn mở. Mô hình kiến trúc hệ thống gồm 

3 tầng (Hình 2): Tầng cơ sở dữ liệu (database), tầng 

ứng dụng máy chủ (application server) và tầng giao 

diện người dùng (user interface).  

Ở tầng cơ sở dữ liệu (database), hệ quản trị cơ 

sở được sử dụng là PostgreSQL. Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu này được đánh giá là một trong các phần mềm 

mở nguồn mở tốt nhất, nó cung cấp đầy đủ các tính 

năng cơ bản của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu đồng 

thời hỗ trợ lưu trữ và làm việc với dữ liệu không gian 

[6], [7]. Các dữ liệu không gian và phi không gian 

được đưa vào cơ sở dữ liệu thông qua thư viện mở 

rộng PostGIS của PostgreSQL và phần mềm QGIS.  

 Ở tầng ứng dụng máy chủ (application server), 

hệ thống sử dụng Web Server là Apache và TomCat 

để xử lý các tác vụ liên quan đến Web trên server. 

Đồng thời sử dụng thư viện bản đồ mã nguồn mở 

GeoServer để cung cấp các dịch vụ bản đồ trực tuyến 

(Web Map Service - WMS) [8], [9].  

Ở tầng giao diện người dùng (user interface), 

các trình duyệt web (Google Chrome, Internet 

Explorer, Mozilla Firefox,...) trên máy tính người 

dùng có thể chạy các ứng dụng WebGIS đã được lập 

trình sẵn. Sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP kết hợp 

ngôn ngữ SQL để truy vấn dữ liệu. Ngôn ngữ 

JavaScript và thư viện mã nguồn mở Leaflet được sử 

dụng để xây dựng các chức năng giao diện người 

dùng như: hiển thị biểu đồ - bản đồ, thu phóng, xem 

thông tin các đối tượng… 

Ngoài các chức năng trên, để hỗ trợ người dùng 

trong việc quản lý, cập nhật và chia sẻ thông tin, đã 

xây dựng một số chức năng như: quản lý và phân 

quyền người dùng; quản lý dữ liệu (thêm, xóa, cập 

nhật) trên trình duyệt người dùng. Các chức năng 

này phục vụ cho các cán bộ nông nghiệp ở các đơn 

vị, phòng ban chuyên môn khác nhau. 

 

Hình 2. Sơ đồ kiến trúc hệ thống 

Bên cạnh ứng dụng WebGIS, đã xây dựng ứng 

dụng trên thiết bị di động hỗ trợ công tác thu thập dữ 

liệu dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, các cơ sở sản 

xuất tại thực địa. Ứng dụng này được lập trình dựa 

trên công nghệ ứng dụng lai (hay còn gọi là Hybrid 

Apps). Các dữ liệu này được kết nối và lưu trữ trực 

tiếp trên server nhằm hỗ trợ các cán bộ đưa ra các 

quyết định khi xảy ra dịch bệnh. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

Với mục tiêu ứng dụng WebGIS mã nguồn mở 

xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp Phú Yên, 

đã xây dựng được ứng dụng có giao diện chính như ở 

hình 3. 

 

Hình 3. Giao diện chính của ứng dụng 
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3.1. Chức năng hiển thị dữ liệu không gian  

Nghiên cứu sử dụng công nghệ “bản đồ - biểu đồ 

tương tác đa thời gian” trên nền WebGIS. Các số liệu 

thống kê về nông nghiệp được biểu diễn một cách 

trực quan và có tính tương tác cao. Đây là hướng đi 

mới trong việc thể hiện thông tin địa lý [10]. Công 

nghệ này có ưu điểm ở chỗ liên kết giữa dữ liệu 

không gian và dữ liệu thống kê để thể hiện thành các 

dạng biểu đồ khác nhau [11], [12]. Khi tương tác với 

bất kỳ thành phần nào thì các thành phần còn lại sẽ 

tùy biến theo, do đó luôn đáp ứng thông tin hiển thị 

theo nhu cầu người dùng (Hình 4). 

 

Hình 4. Chức năng thể hiện thông tin theo bản đồ - 

biểu đồ tương tác đa thời gian 

3.2. Chức năng quản lý dữ liệu  

Hệ thống cung cấp chức năng quản lý dữ liệu 

trực tuyến trên giao diện của các trình duyệt Web 

(Hình 5). Dựa trên chức năng này các cán bộ có thể 

quản lý và cập nhật dữ liệu một cách nhanh chóng và 

tiện lợi. Các dữ liệu được người dùng cập nhật và lưu 

trữ trực tiếp vào server, bao gồm cả dữ liệu không 

gian và phi không gian. Tuy nhiên, đối với dữ liệu 

không gian phải được xử lý và định dạng cấu trúc dữ 

liệu theo yêu cầu của hệ thống trước khi nhập vào cơ 

sở dữ liệu. 

 

Hình 5. Giao diện trang quản lý dữ liệu 

3.3. Chức năng phân quyền người dùng 

Hệ thống được xây dựng nhằm phục vụ cho việc 

quản lý nông nghiệp cho cán bộ tại nhiều phòng ban, 

sở ban ngành có liên quan. Do đó, hệ thống cung cấp 

chức năng phân quyền người dùng nhằm phân cấp 

đối tượng trong quản lý, cập nhật và truy cập các 

thông tin nông nghiệp (Hình 6). Ngoài đối tượng là 

cán bộ quản lý, người dân cũng có thể truy cập một 

số thông tin nông nghiệp, nhằm hỗ trợ việc canh tác 

đạt hiệu quả. 

 
Hình 6. Giao diện trang quản lý,  

phân quyền người dùng 
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3.4. Ứng dụng thu thập thông tin trên thiết bị di 

động  

Với mục tiêu cập nhật thông tin một cách nhanh 

chóng, hệ thống còn bao gồm ứng dụng thu thập 

thông tin dịch bệnh, cơ sở trên thiết bị di động. Từ 

đây, thông tin về các loại dịch bệnh cây trồng, vật 

nuôi, cơ sở sản xuất sẽ được thu thập một cách trực 

tuyến với các thao tác đơn giản. Qua đó, giúp cập 

nhật thông tin nhanh chóng vào hệ thống và phổ 

biến rộng rãi đến cán bộ quản lý cũng như người 

nông dân nhằm có kế hoạch phòng tránh kịp thời. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc tổ chức, lưu 

trữ các số liệu nông nghiệp thành một cơ sở dữ liệu 

tập trung và thống nhất tạo điều kiện thuận lợi trong 

công tác quản lý nông nghiệp, cũng như việc lập 

trình xây dựng hệ thống. Dựa trên các đặc tính về 

không gian và thuộc tính, các thông tin về nông 

nghiệp được thể hiện trên trình duyệt bằng các bản 

đồ - biểu đồ tương tác đa thời gian. Qua đó giúp 

người xem có cái nhìn trực quan và khả năng tương 

tác cao.  

Hệ thống thông tin nông nghiệp sẽ là công cụ hỗ 

trợ hiệu quả cho công tác quản lý của cán bộ tại địa 

phương. Bên cạnh đó, người dân và các doanh 

nghiệp cũng có thể tra cứu các thông tin hữu ích 

nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp.  
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BUILDING AGRICULTURAL INFORMATION SYSTEM 

IN PHU YEN PROVINCE 

Do Thanh Long1, Dang Thi Kim Nhung1, Tran Thai Binh1 

1HCMC Space Technology Application Center – Vietnam National Space Center – VAST 

Summary 

Phu Yen, one of the provinces with advantage of topographic diversity, is a province with potential for 

development of agriculture - forestry - fishery when 80% of the area is agricultural land, 90% of the 

population is engaged in agricultural cultivation in recent years. However, in recent years, the negative 

effects from climate change, environmental pollution caused by tourism and industrialization are major 

challenges for the agriculture of Phu Yen province. Building an information system for agriculture based on 

GIS is a suitable direction. The system includes applications using WebGIS technology, providing online 

data management and updating functions. The application allows to access informations by interactive 

maps, interactive charts. In addition, the mobile application was developed for monitoring the disease 

situation. Applications are built as agricultural information portal that helps to share useful information with 

managers, businesses and farmers. 

Keywords: Agricultural information system, Phu Yen, open source WebGIS, Interactive map. 

 

Người phản biện: TS. Nguyễn Tuấn Anh 

Ngày nhận bài: 11/7/2022 

Ngày thông qua phản biện: 9/8/2022 

Ngày duyệt đăng: 11/10/2022 

 


	Muc luc thang 10 ky 2.pdf
	Trang 3-58.pdf
	Trang 59-112.pdf



